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TÓM TẮT
1. Tiểu dự án “Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Gang” là một trong các tiểu dự án được đề xuất tài trợ bởi Ngân hàng thế giới World Bank – hỗ trợ Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP). Mục tiêu của tiểu dự án là: (i) đảm bảo an toàn lâu dài cho đập và hồ chứa; (ii)  đảm bảo an toàn cho 2,500 người dân sinh sống trongkhu vực hạ lưu của đập và bảo vệ 1,500ha đất nông nghiệp và đất tự nhiên, và cơ sở hạ tầng đặc biệt là công trình công cộng, Quốc Lộ 48B và đường sắt Nghĩa Đàn – Quỳnh Lưu; (iii) đảm bảo nguồn nước tưới ổn định cho 120hd lúa và 55ha hoa màu và cung cấp nước sinh hoạt và chăn nuôi. Đánh giá tác động môi trường và xã hội này được thực hiện phù hợp với chính sách đánh giá môi trường của Ngân hàng thế giới và Luật bảo vệ môi trường Việt Nam.
2. Hồ chứa Khe Gang thuộc xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu được xây dựng năm 1991. Xã Ngọc Sơn nằm ở khu vực miền núi thuộc huyện Quỳnh Lưu, dọc theo đường 48B từ Nghĩa Đàn đến Cầu Giát, cáchtrung tâm huyện – thị trấn Cầu Giát9km về phía Nam. Hồ chứa thuộc quyền sở hữu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An và được quản lý bởi hợp tác xã Đại Sơn, xã Ngọc Sơn. Hồ chứa được xây dựng dưới sự hỗ trợ của Chính phủ Bỉ với dung tích 1,7 triệu m3. Diện tích lưu vực là 5,25 km2. Hồ chứa là nguồn nước tưới cho 120 ha lúa và 55ha hoa màu. Các công trình đầu mối hiện có bao gồm:
a) Đập:Là đập đất đồng nhất với cao độđỉnh đập 26m, chiều dài đỉnh đập 460m, và chiều rộng đỉnh đập là 3 đến 4m. Chiều cao lớn nhất của đập là 12,5m;

b) Tràn: Tràn đất, hình thức tràn tự do, đập rộng, chiều rộng tràn: 75m và cao trình ngưỡng tràn: +23,6m;

c) Cống lấy nước:Hình thức cống hộp,kích thước 0,6mx0,6m, chiều dài 50m, và cao độ ngưỡng cống là +18,30m, và

d) Đường quản lý kết hợp thi công:dài 303,4 m, đường đất với bề rộng mặt đường dao động từ 2-5m.

3. Đập hiện tại không đảm bảo an toàn. Trong những năm qua, đập đất đã xuống cấp, mặt đập nhỏ và ghồ ghề, cao thấp không đều. Đất đắp đập trước đây kém chất lượng và chưa được xử lý chân đanh chống thấm nền nên hiện tại nước thấm một số vị trí qua thân đập và nền đập. Bảo vệ mái thượng lưu bằng đá hộc đã bị sạt lở bong tróc hư hỏng nhiều chỗ. Mái hạ lưu ghép cỏ bị xói lở nhiều, không có thiết bị thoát nước. Mặt khác tràn xả lũ đang là tràn đất nằm ở vai hữu đập đất đã bị xói lở hư hỏng, đặc biệt là phía tiếp giáp vai đập và hạ lưu tràn. Hiện tại, không có nhà quản lý cũng như nhân viên được đào tạo để quản lý đập. Hiện cũng không có quy trình vận hành và kế hoạch phòng chống lũ hoặc kế hoạch phòng ngừa khẩn cấp (EPP).

4. Hiện có khoảng 2.500 người sinh sống ở hạ lưu hồ chứa, trồng lúa trên diện tích 1.500ha. Đường quốc lộ 48B và đường sắt (Nghĩa Đàn – Quỳnh Lưu) chạy qua khu vực và là con đường huyết mạch nối phía tây của tỉnh Nghệ An với cách huyện ven biển. Tình trạng xuống cấp của đập cũng đang đe dọa sự an toàn của cơ sở hạ tầng cũng như tính mạng và tài sản cộng đồng khu vực hạ lưu. Trong những năm gần đây, do điều kiện xuống cấp của hồ chứa, lưu lương nước cấp bị giảm, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế của xã Ngọc Sơn.
4. Sửa chữa và nâng cấp các công trình: Đề xuất sửa chữa và nâng cấp các công trình dựa trên các khuyến nghị của báo cáo Đánh giá an toàn đập đã được thực hiện. Các hạng mục sửa chữa nâng cấp bao gồm: sửa chữa và nâng cấp thân và nền đập, gia cố tràn xả lũ, thay thế cống lấy nước, xây dựng nhà quản lý nhỏ với diện tích 54,6 m2, và cải tạo và nâng cấp đường dẫn/quản lý. Kế hoạch chi tiết sửa chữa và nâng cấp các hạng mục công trình của tiểu dự án và kế hoạch thực hiện đã được chuẩn bịlà cơ sở cho đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) này. 
5. Sàng lọc môi trường và xã hội: Dựa trên các sàng lọc môi trường và xã hội,  tiểu dự án có đủ điều kiện để được tài trợ trong khuôn khổ Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP). Tiểu dự án thuộc loại B theo phân loại của Ngân hàng thế giới. TDA không nằm trong hay gần bất kỳ khu vực môi trường nhạy cảm nào và không có công trình có giá trị về lịch sử và văn hóa nào sẽ bị ảnh hưởng bởi việc cải tạo, nâng cấp. Không có người dân tộc thiểu số sinh sống trong khu vực. Đập được sửa chữa, nâng cấp theo định nghĩa của Ngân hàng thế giới OP/BP 4.37 là một đập nhỏ, có chiều cao lớn nhất nhỏ hơn 15m và dung tích nhỏ hơn 3 triệu m3.
6. Tác động môi trường và xã hội: Tiểu dự án được thực hiện sẽ đảm bảo nâng cao an toàn đập, bảo vệ cơ sở hạ tầng, tính mạng và tài sản của người dân khu vực hạ lưu. Việc sửa chữa, nâng cấp các công trình cũng sẽ đảm bảo tính ổn định và tin cậy trong việc cấp nước tưới cho 175ha lúa, hoa màu và nuôi trồng thủy sản, và bổ sung nguồn nước ngầm sử dụng trong sinh hoạt của người dân địa phương vào mùa khô. Tuy nhiên, TDA thực hiện cũng sẽ có một số tác động tiêu cực về xã hội và môi trường. Các tác động bao gồm: (i) mất đất, cây trồng và các cây có giá trị kinh tế do thu hồi đất tạm thời phục vụ tiểu dự án; (ii) bị gián đoạn trong việc cấp nước tưới cho sản xuất trong thời gian sửa chữa, nâng cấp đập, điều này có sẽ ảnh hưởng đến sản xuất cây trồng; và, (iii) các tác động tạm thời khác liên quan đến hoạt động thi công.
7. Khảo sát tại khu vực TDA cho thấy, khoảng 0,5ha đất sẽ bị thu hồi vĩnh viễn phục vụ thi công tiểu dự án, trong khi đó khoảng 1,0ha đất sẽ bịthu hồi tạm thời để sử dụng trong  quá trình thi công TDA. Một phần đất này hiện tại đang trồng cây lâu năm và cây có giá trị thương mại, trong khi phần còn lại được bao phủ bởi cây bụi và cây có giá trị kinh tế thấp. Việc thực hiệnTDA không di dời bất kỳ ngôi nhà hoặc công trình kiến trúc nào. Đất bị thu hồi thuộc quyền sở hữu của Ủy ban nhân dân xã Ngọc Sơn. Các hộ hiện tại đang sử dụng đất sẽ được bồi thường và hỗ trợ đầy đủ theo Chính sách tái định cư của Ngân hàng thế giới (OP/BP 4.12) thông qua Kế hoạch hành động tái định cư/Kế hoạch bồi thường. 
8. Những tác động ngắn hạn có liên quan đến các hoạt động xây dựng bao gồm: tăng mức độ ồn trong khu vực xây dựng; tăng ô nhiễm dạnghạt (chủ yếu là bụi) trong khu vực công trường và các tuyến đường xây dựng; tăng mức độ lắng cặn và độ đục nước hồ chứa và kênh dẫn nước, làm gián đoạn giao thông; làm hư hại đến các tuyến đường hiện tại do vận chuyển thiết bị nặng; và, tăng nhẹ các vấn đề về sức khỏe và an toàn cho công nhân và người dân địa phương do tiếp xúc với các mối nguy hại tại công trường.
9. Các tác động dài hạn bao gồm suy thoái đất khu vực lân cận công trường xây dựng và khu vực bãi thải do đào đắp đất, phế thải công trình xây dựng, đất đá, vật liệu và rác thải và ô nhiễm do dầu thải. Việc cải thiện điều kiện cấp nước tưới tiêu có thể khuyến khích thâm canh nông nghiệp trong khu vực phụ trách dẫn đến gia tăng dài hạntrong sử dụng thuốc trừ sâu.
10.Các biện pháp giảm thiểu – Kế hoạch quản lý môi trường (ESMP) được xây dựng như là một phần của Đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) nhằm giải quyết những tác động này. Kế hoạch quản lý môi trường đòi hỏi sự chấp nhận/thực hiện bằngcác công cụ an toàn khác được chuẩn bị cho tiểu dự án như: Kế hoạch hành động tái định cư/Kế hoạch bồi thường, Kế hoạch tuyền thông, Kế hoạch hành động giới, các thủ tục giải quyết khiếu nại, Quy trình phát hiện cổ vật, và Quy trình quản lý vật liệu chưa nổ. 
11. Các biện pháp cụ thể trong Kế hoạch quản lý môi trường (ESMP) bao gồm: Tiếp tục sử dụng cống cũ trong khi thi công cống mới và sử dụng đê quay để tránh mất nước hồ chứa do cắt nước thi công; quản lý chặt chẽ công trường thi công;đổ phế thải xây dựng ra đúng bãi thải đã được thiết kế; thường xuyên tưới nước ra đường tại các khu dân cư sinh sống vào những ngày mùa khô, và nhà thầu cần chuẩn bị và trìnhduyệt Kế hoạch an toàn sức khỏe nghề nghiệp và môi trường riêng cho khu vực thi công, kết hợp các biện pháp xây dựng liên quan và tiêu chuẩn thực hành Môi trường – sức khỏe – an toàn (EHS) như là mặc đồ bảo hộ cá nhân, cung cấp các thiết bị cấp nước và vệ sinh phù hợp tại khu lán trại, khám sức khỏe cho người lao động, thiết lập hàng rào chắn và các biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm và quan hệ tốt với cộng đồng. Kế hoạch quản lý môi trường cũng yêu cầu thiết lập Ban quản lý đập có năng lực và chuẩn bị Kế hoạch Ứng phó khẩn cấp như khuyến cáo của Báo cáo đánh giá an toàn đập.
12. Do hầu hết các tác động đều liên quan đến hoạt động thi công, nên nhà thầu cần chuẩn bị Kế hoạch an toàn sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (CEOHSP) của riêng mình. Kế hoạch sẽ tập hợp tất cả các biện pháp liên quan đến thi công trong ESMP và kết hợp các biện pháp xây dựng liên quan và tiêu chuẩn thực hành Môi trường – sức khỏe – an toàn (EHS), bao gồm quản lý tốt khu vực công trình xây dựng, quản lý chất thải, cung cấp nước và các thiết bị vệ sinh môi trường phù hợp, cung cấp hành lang an toàn/ đường cho khách, lắp đặt rào chắn xung quanh khu vực nguy hiểm và mặc đồ bảo hộ lao động (PPEs). CEOSHP do CPO-Bộ NN&PTNT xem xét và phê duyệt trước khi khởi công xây dựng công trinh.
13. Để giải quyết tác động lâu dài từ việc gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, Bộ NN&PTNT và Sở NN&PTNT sẽ giới thiệu và thúc đẩy tiếp cận Quản lý dịch hại tổng hợp trong khu vực TDA.
14. Tổ chức thực hiện:Ban quản lý dự án trung ương (CPO) có trách nhiệm giám sát tổng thể quá trình thực hiện tiểu dự án, bao gồm việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường và xem xét phê duyệt CEOSHP trước khi khởi công xây dựng công trình. Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Nghệ An có trách nhiệm chuẩn bị chi tiết hồ sơ dự thầu/chi tiết đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, chuẩn bị hợp đồng và bảo đảm bố trí kinh phí và thực hiện các biện pháp trong Kế hoạch Quản lý môi trường, xã hội, bao gồm việc chuẩn bị CEOSHP. Về mặt giám sát và kiểm toán, cơ quan quản lý hồ chứa địa phương chịu trách nhiệm giám sát hàng ngày tại công trường, BQLDA ngành NN&PTNT Nghệ An sẽ thực hiện kiểm toán sự tuân thủ định kỳ tại công trường. BQLDA ngành NN&PTNT Nghệ An sẽ đệ trình lên CPO báo cáo giám sát sự tuân thủ theo quý. CPO sẽ, nếu thấy cần thiết, thực hiện kiểm tra thực địa một số công trường lựa chọn để xác định tính xác thực của báo cáo quý. Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An sẽ thực hiện giám sát và kiểm toán môi trường theo chức năng. nhiệm vụ. 
15. Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp (EPP): Công tác sửa chữa, nâng cấp hồ chứa Khe Gang sẽ cải thiện điều kiện an toàn hồ, đập. Tuy nhiên rủi ro vỡ đập cũng đã được xem xét đến. Một Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp cũng đã được chuẩn bị phù hợp với điều kiện cụ thể của công trình trong trường hợp khẩn cấp.

16. Kế hoạch hành động tái định cư: Việc thực hiện tiểu dự án sẽ thu hồi một diện tích đất nhất định và tài sản trên đất sở hữu bởi 01 hộ dân xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, trong đó (i) 5.000 m2 thu hồi vĩnh viễn đất trồng cây lâu năm của 01 hộ, (ii) 10.000m2 thu hồi tạm thời đất do UBND xã Ngọc Sơn quản lý. Các tài sản trên đất bị mất gồm: 500 cây trồng các loại như keo, bạch đàn của 01 hộ dân; Nhà cửa, công trình: Không có hộ nào bị ảnh hưởng hoặc phải di dời. Kinh phí đền bù, hỗ trợ tái định cư: Tổng kinh phí đền bù, hỗ trợ tái định cư cho TDA là 316.485.000 đồng, tương đương 15.070 đô la Mỹ.  
 

17. Rủi ro vỡ đập: Hiện tại, hạ lưu đập Khe Gang là khu dân cư sinh sống ổn định, gồm 2.500 người dân và 1.500 ha đất. Khoảng 300m từ chân đập về phía hạ lưu là đường cao tốc 48B và đường sắt Nghĩa Đàn – Quỳnh Lưu, đây là hai tuyến đường quan trọng nối khu vực tây Nghệ An với các huyện ven biển. Trong phạm vi bảo vệ của đập Khe Gang còn có 01 km đường dân sinh, 3,5km kênh tưới, 01 trạm y tế và khu hành chính xã. Nếu đập bị vỡ thì hậu quả sẽ khôn lường.
18. Phân bổ ngân sách:Chi phí ước tính thực hiện Kế hoạch Quản lý môi trường, xã hội (ESMP), bao gồm chi phí giám sát tuân thủ là 958.205.000 đồng tương đương 44.160 đô la Mỹ. Tổng dự toán cho tiểu dự án bao gồm việc thực hiện ESMP là 49.021.438.000đồng tương đương với 2.334.000 đô la Mỹ.
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU
Tiểu dự án “Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Gang” là một trong 12 TDA được lựa chọn để thực hiện năm đầu trong khuôn khổ dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập  (DRSIP, WB8).  DRSIP là dự án do Ngân hàng thế giới tài trợ nhằm hỗ trợ Chương trình an toàn đập của chính phủ Việt Nam thông qua việc sửa chữa và nâng cấp các hồ, đập ưu tiên. Mục tiêu chính của sửa chữa đập là nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng hạ lưu đập và đảm bảo an toàn đập lâu dài và vận hành có hiệu quả hồ chứa.
Báo cáo đánh giá tác động Môi trường, xã hội này (ESIA) được thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường của Việt Nam (LEP) và Chính sách đánh giá tác động môi trường của Ngân hàng thế giới (OP/BP 4.01) và các chính sách có liên quan khác. 
1.1. PHƯƠNG PHÁP
1.1.1. Phương pháp đánh giá tác động môi trường
Sử dụng các phương pháp sau:
Phương pháp điều tra khảo sát thực địa:Thu thập, tổng hợp kết quả các nghiên cứu hiện có liên quan đến dự án; Thu thập và xử lý các số liệu về điều kiện địa hình, địa chất; Điều kiện khí tượng, thủy văn; Điều kiện kinh tế - xã hội tại khu vực xây dựng dự án. Phương pháp này được sử dụng để thiết lập điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực dự án. Phương pháp khảo sát xã hội học: Thực hiện khảo sát hiện trường, phỏng vấn người bị ảnh hưởng, chính quyền địa phương vùng ảnh hưởng và người hưởng lợi.
Phương pháp khảo sát môi trường thực tế:

· Tiến hành khảo sát môi trường thực tế ngoài hiện trường bằng việc lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu tại phòng thí nghiệm để xác định hiện trạng chất lượng nước mặt, chất lượng nước ngầm và chất lượng đất tại khu vực dự án và khu vực xung quanh.

· Chất lượng không khí được thu thập từ báo cáo môi trường nền của tỉnh Nghệ An hoặc của các dự án tương tự trong vùng dự án năm 2014.

· Chất lượng nước mặt, nước ngầm được lấy bằng dụng cụ lấy mẫu nước theo TCVN 6663-6:2008 (ISO 5667-6:2005). Xử lý và bảo quản mẫu nước theo TCVN 6663-14:2000 (ISO 5667-14:1998);
· Tiến hành lấy mẫu đã được đưa ra trên sơ đồ lấy mẫu (Vị trí lấy mẫu như trong Phụ lục 4).Mẫu đất, nước sau khi lấy được bảo quản và đưa về phòng thí nghiệm phân tích đảm bảo đạt tiêu chuẩn của Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động.
Phương pháp đánh giá nhanh: Sử dụng các hệ số ô nhiễm của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thiết lập:

· Đánh giá tải lượng ô nhiễm trong khí thải và nước thải.

· Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm.

· Ước tính tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh trong giai hoạt động xây dựng và hoạt động của dự án, từ đó đánh giá định lượng và định tính về các tác động ảnh hưởng đến môi trường. 

Phương pháp so sánh: Đánh giá các tác động bằng cách so sánh với các quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng đất, nước, tiếng ồn, không khí và các tiêu chuẩn môi trường có liên quan khác.
1.1.2.Phương pháp đánh giá xã hội
Phương pháp thu thập tài liệu: Để đánh giá tác động xã hội, tư vấn đã nghiên cứu các tài liệu sau:

· Các chính sách hiện hành của nhà nước và của tỉnh Nghệ An có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, tác động môi trường, xã hội.

· Các tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế dự án.

· Thuyết minh thiết kế dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Gang, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

· Các báo cáo chuyên đề, báo cáo môi trường.

· Tài liệu khảo sát địa hình, địa chất công trình tại khu vực.

· Các tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, KT-XH của xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

· Các số liệu về điều tra, đo đạc về hiện trạng môi trường tại khu vực dự án.

· Các bản vẽ thiết kế dự án.

· Niên giám thống kê tỉnh Nghệ An. 

Phương pháp điều tra thực địa: Khảo sát thực địa tại xã Ngọc Sơn. Các chuyên gia đã phỏng vấn bảng hỏi kết hợp với phương pháp quan sát thực địa và thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu với các cấp lãnh đạo địa phương, đại diện cho nhóm các hộ bị ảnh hưởng (BAH) và hộ hưởng lợi. Hoạt động này giúp thu thập được các thông tin tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội, các đặc trưng kinh tế - xã hội của người dân/địa phương vùng dự án, làm cơ sở để đề xuất các giải pháp phù hợp trong giảm thiểu các tác động bất lợi trực tiếp và gián tiếp của dự án.
Khảo sát kinh tế - xã hội cấp hộ gia đình bằng bảng hỏi định lượng: Tư vấn đã thực hiện phỏng vấn thu thập thông tin tại từng hộ. Bên cạnh những câu hỏi được thiết kế phương án trả lời sẵn có, sẽ có những câu hỏi mở để lấy thêm ý kiến, đồng thời phục vụ cho công tác đánh giá và kiểm chứng mức độ tin cậy của thông tin, xem xét các nhu cầu hỗ trợ, phục hồi sinh kế và các rủi ro khi buộc phải di dời. 
Phương pháp điều tra xã hội học: Điều tra phỏng vấn dân xung quanh khu vực hồ Khe Gang, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể xã Ngọc Sơn và các hộ hưởng lợi.

Phương pháp thảo luận nhóm (TLN): Tư vấn đã làm việc với cán bộ lãnh đạo xã Ngọc Sơn để lên kế hoạch TLN trọng điểm. Tổng số có 3 cuộc thảo luận nhóm với sự tham gia được chọn từ đại diện các hộ gia đình với các tiêu chí: hộ bị ảnh hưởng (trực tiếp, gián tiếp), hộ có phụ nữ làm chủ hộ, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người già, tàn tật, gia đình chính sách...).

Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia (PRA): 

Tư vấn đã sử dụng các công cụ đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia như lịch mùa vụ, bản đồ, đánh giá nhu cầu để giúp cho cộng đồng dễ dàng xác định được các vấn đề cần tập trung ưu tiên giải quyết liên quan tới nâng cao nhận thức về mục tiêu, các tác động tích cực, tiêu cực tiềm tàng của dự án. Đối tượng tham gia PRA là các hội bị ảnh hưởng và hộ hưởng lợi của dự án.
1.2. ĐƠN VỊ TƯ VẤN
Liên danh Trung tâm môi trường &phát triển và Viện nước, tưới tiêu & Môi trường.
1. Trung tâm Môi trường và phát triển

Địa chỉ: 
Số 122 - Đường Lê Hồng Phong - TP Vinh - Tỉnh Nghệ An 

Tel: 

038.3560532/038.3838721

2. Viện Nước tưới tiêu và Môi trường

Địa chỉ: Số 2, Ngõ 165, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội


Điện thoại/Fax: 04 35634809
Bảng 1.1:Danh sách cán bộ tham gia thực hiện chính
	TT
	Họ tên
	Đơn vị

 công tác
	Trình độ chuyên môn

	1
	Ths. Đặng Nguyễn Tuấn Tú
	CED
	Môi trường

	2
	Ths. Bùi Thị Ban Mai
	IWE
	Môi trường

	3
	KS. Lê Thị Ngọc
	CED
	Thủy nông

	4
	KS. Trần Văn Tam
	CED
	Khí tượng

	5
	ThS. Lê Phúc Hiệp
	CED
	Xã hội

	6
	Lê Thị Vân Anh
	CED
	Tin học

	7
	Trần Thị Hường
	CED
	Kinh tế

	8
	Trần Thị Tú
	CED
	Sinh học

	9
	Nguyễn Thị Trang
	CED
	Xã hội

	10
	Hoàng Đại Nghĩa
	CED
	Tin học

	11
	ThS. Nguyễn Thị Nguyệt
	IWE
	Quy hoạch và Quản lý nguồn nước

	12
	ThS. Đặng Thị Hà Giang
	IWE
	Kinh tế tài nguyên và thiên nhiên môi trường

	13
	ThS. Đinh Văn Hưng
	CED
	Lịch Sử

	14
	TS. Lê Phương Hòa
	CED
	Kinh tế

	15
	Doãn Thị Thúy Hằng
	IWE
	Tin học

	16
	Trần Thị Hoa
	IWE
	Hóa học

	17
	Nguyễn Thanh Danh
	IWE
	Môi trường

	18
	Lưu Thị Hường
	IWE
	Môi trường


Chương II. mô tả tiỂu dự án
2.1. TỔNG QUAN VỀ TIỂU DỰ ÁN
Hồ chứa nước Khe Gang được xây dựng từ năm 1991 bằng nguồn vốn hỗ trợ của vương quốc Bỉ. Trong quá trình sử dụng, đã xảy ra sự cố tràn đập và được nâng cấp năm 2005 bằng nguồn vốn địa phương. Tuy nhiên, hiện công trình đã có nhiều hư hỏng, xuống cấp, làm suy giảm năng lực thiết kế tưới, tiềm ẩn những nguy cơ cao đối với công trình đầu mối và uy hiếp an toàn cơ sở hạ tầng, diện tích đất sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư khu vực hạ du.
Mục tiêu thực hiện TDA: 
Mục tiêu sửa chữa nâng cấp gồm:
· Đảm bảo ổn định và an toàn hồ đập lâu dài;

· Bảo đảm an toàn tính mạng của 2.500 người dân, bảo vệ cho 1.500 ha đất tự nhiên;
· Bảo vệ an toàn quốc lộ 48B và tuyến đường sắt Nghĩa Đàn - Quỳnh Lưu; 

· Cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho 120 ha đất sản xuất lúa, 55 ha màu; và
· Cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho người và đàn gia súc, gia cầm.
Chủ đầu tư:
Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An
- Địa chỉ liên hệ: Số 129, đường Lê Hồng Phong, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

- Đại diện: Ông Hồ Ngọc Sỹ


Chức vụ: Giám đốc

- Thông tin liên lạc: Điện thoại: 0383.835.993
Tổng vốn đầu tư:

Tổng mức đầu tư tiểu dự án: 49.021.438.000 đồng (Bốn mươi chín tỷ, không trăm hai mổt triệu, bốn trăm ba mươi tám nghìn đồng chẵn) tương đương 2.334.000 đô la Mỹ.
Địa điểm thực hiện thực hiện tiểu dự án:
Hồ chứa nước Khe Gang thuộc địa phận xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Cách Thành phố Vinh 60 km về phía Bắc, nằm ở sườn Tây Nam vùng núi xóm 4A xã Ngọc Sơn. Hồ Khe Gang có vị trí địa lý và địa giới hành chính như sau:

- Phía Bắc giáp xóm 5, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu


- Phía Nam giáp xóm 4A, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu.


- Phía Đông giáp vùng núi giáp xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu


- Phía Tây giáp vùng núi xóm 1, xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương. 
Hồ Khe Gang thuộc chủ yếu vào khu vực xóm 4A, xóm 5, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu. Khu vực dân cư gần nhất cách khoảng 500m và trong phạm vi này không có danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử văn hóa.
[image: image1.jpg]


Hình2.1: Vị trí địa lý hồ Khe Gang, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu
[image: image2.jpg]



Hình2.2: Bình đồ TDA hồ Khe Gang
2.2.  CÁC HẠNG MỤC CHỦ YẾU CỦA TDA
2.2.1. Hiện trạng và khối lượng, quy mô các hạng mục của công trình và biện pháp thi công.
Các hạng mục đầu tư nâng cấp chính của dự án:
           -  Đập đất:Đắp áp trúc phía thượng lưu, gia cố mái thượng lưu,trồng cỏ mái hạ lưu và làm rãnh thoát nước mái đập.


- Tràn xả lũ:Nâng cấptràn bằng BTCT, nối tiếp tiêu năng bằng dốc nước và bể tiêu năng.


- Cống lấy nước:Xây mới cống lấy nước cách vị trí cống cũ 3m; thay đổi hình thức cống hộp kích thước60x60bằng cống tròn Ø800; bố trí các van đóng mở và xây mới nhà vận hành cống ở hạ lưu đập.


- Đường thi công kết hợp quản lý:Cải tạo nâng cấp tuyến đường quản lý từ  quốc lộ 48B vào đến đập với chiều dài 303,4 m.


- Nhà quản lý: Làm mới nhà quản lý, hình thức nhà 1 tầng diện tích sử dụng 54,6m2.
Bảng 2.1: Hiện trạng và các hạng mục thi công hồ Khe Gang
	Hạng mục
	Thông số hiện trạng
	Nội dung sữa chữa

	Đập
	Thông số:Đập được đắp bằng đất đồng chất có chiều dài: 460m; Chiều cao đập lớn nhất: 12,5m; Cao trình đỉnh đập: + 26m; Chiều rộng mặt đập 3 - 4m.

Tình trạng:
- Mái thượng lưu bị sạt lở bong tróc nhiều chỗ.

- Mái hạ lưu bị sạt lở một số chỗ, chưa xây dựng tầng lọc áp mái. Mặt cắt đập còn bé, chưa đủ mặt cắt thiết kế. Đập bị thấm tiếp giáp giữa lớp đất đắp và nền tại 1/3 phần đập phía hữu.
	Thông số: Đập đất đồng chất, chiều dài 486,5m; Chiều cao đập lớn nhất: 13m; Cao trình đỉnh đập: + 26.5m; Chiều rộng mặt đập 5m.

Sửa chữa, nâng cấp:

- Đắp áp trúc mái thượng lưu đập, đầm chặt đạt dung trọng (tk =1,67T/m3. Mái thượng lưu: m=3; từ cao trình đỉnh đập +26,50m đến cao trình +22,60m gia cố bằng bê tông cốt thép mác 200 đổ tại chỗ dày 12cm, từ cao trình +22,60m xuống cao trình +18,30m gia cố bằng đá hộc ghép khan dày 25cm, dưới lót dăm lọc dày 10cm và vải lọc trong khung bê tông cốt thép mác 200 khoảng cách mỗi chiều (5,0(5,0)m bao xung quanh, mặt cắt giằng (b(h) = (20(35)cm.

- Mái hạ lưu m=2,5, từ cao trình đỉnh đập +26,50m đến cao trình +19,50m trồng cỏ bảo vệ trong các ô có kích thước (5(5)m tạo bởi các rãnh thoát nước. Tại lòng khe bộ phận lọc bằng đống đá tiêu nước kết hợp áp mái. Cao độ đỉnh đống đá +17,50m, rộng 2m, mái hạ lưu m=2. Lọc áp mái cao trình +19,5m gồm 3 lớp: cát dày 15cm, đá dăm dày 15cm, phía ngoài bảo vệ bằng đá lát dày 30 cm. Bố trí rãnh thoát nước hai phía hạ lưu vai đập tiếp giáp với đồi.

	Tràn xả lũ
	Thông số:Tràn tháo lũ chảy tự do dạng đỉnh rộng, có kết cấu bằng đất.,cao trình ngưỡng tràn: +23,6m, bề rộng tràn: 75m.

Tình trạng:

- Vai tràn và kênh tháo giáp vách núi bị sạt lở nên kích thước khó khác định chính xác. 

- Tràn không có bộ phận tiêu năng nên một phần kênh dẫn phía hạ lưu bị xói lở mạnh tạo rãnh sâu.
Xem ảnh 5, 6, 7, 8, 9 hình 2.3
	Thông số:Hình thức tràn đỉnh rộng,kết cấu bằng bê tông cốt thép, bề rộng tràn 75m, cao trình ngưỡng tràn +23,60m.

Sửa chữa, nâng cấp

- Mở rộng bề rộng tràn:75m, kết cấu bằng bê tông cốt thép mác 200 dày 30cm.

- Dốc nước phía sau dài 40m, độ dốc i=0.02, rộng từ (50 -:- 75)m, kết cấu bản đáy bằng BTCT mác 200 dày 20cm;

- Tường bên: tường trọng lực kết cấu bằng bê tông mác 150, cao (1,5 -:- 2,7)m, đỉnh tuờng rộng 0,5m. bản đáy rộng (1,9 -:- 2,6)m, dày 0,5m;

- Bể tiêu năng dài 15,0m, sâu 1,2m, kết cấu bản đáy bằng bê tông cốt thép mác 200 dày 30cm, cao trình đáy bể tiêu năng +16,80m.

- Gia cố sau bể tiêu năng một đoạn dài 10,0m, kết cấu bản đáy và mái bên bằng bê tông cốt thép mác 200 dày 20cm.

	Cống lấy nước
	Thông số: Hình thức cống là dạng cống hộp không áp, kết cấu bê tông cốt thép, cửa lấy nước theo phương thẳng đứng và van phẳng phía thượng lưu.  Cao trình: 18,3m.
Tình trạng:
- Cống hộp: Kích thước 60×60 cm
- Cửa vào, cửa ra bằng đá đã hư hỏng, bong tróc. Dàn van, cầu công tác, máy đóng mở đã hư hỏng.

- Cửa van quá cũ bị hở roăng cao su không kín nước, mang cống xuất hiện dòng thấm hạ lưu.
	Thông số: Hình thức:Cống lấy nước chảy có áp bằng ống thép không gỉ, ngoài bọc bê tông cốt thép mác 250 dày 30cm, chiều dài cống L=49,0m. Cao độ đáy cống thượng lưu +18,30m, độ dốc cống i=0,001..

Sửa chữa, nâng cấp:

- Cống tròn: đường kính D800 dày 10mm. Tim tuyến cống mới chọn cách tuyến cống cũ 3,0m về phía tả.

- Tiến hành tháo dỡ, thay mới cống, cửa van điều tiết và máy đóng mở. 

- Nhà vận hành hạ lưu cống kích thước (2,6(2,6)m, cao 3,2m, kết cấu xây bằng gạch chỉ vữa mác 75 dày 22cm, trần bằng bê tông cốt thép mác 200 dày 10cm, bố trí 02 van đóng mở VC800

	Nhà 

quản lý
	Chưa có
	  Làm mới nhà quản lý: hình thức nhà 1 tầng diện tích sử dụng 54.6m2, kíchthước B(L = (7,0 ( 7,8)m. Kết cấu nhà xây gạch chỉ vữa M75 dày 22cm, móng bằng đá xây vữa M100, đổ mái bằng bê tông cốt thép M200, lợp ngói nung chống nóng.

	Đường thi công kết hợp quản lý
	Thông số: Đường đất, chiều dài 303,4 m. 

Tình trạng:

Một số đoạn rất hẹp và lầy lội, một số đoạn kênh tiêu chạy ven theo đường làm sạt lở mái trầm trọng. Hiện tại xe cơ giới không vào được trong mùa mưa lũ.
	Thông số: Đường bê tông, chiều dài 303,4m.

Nâng cấp, sửa chữa:

 Nền đường rộng 5,0m, mặt đường rộng 3,5m, mặt đường được đổ bê tông. Kè mái một số đoạn sạt lở.
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Ảnh #1: Mái hạ lưu đập bị sạt lở

	[image: image4.jpg]



Ảnh #2: Thấm tiếp giáp giữa thân đập và nền đập tại vị trí lòng khe cũ
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Ảnh #3: Thấm tại ví trí vai hữu đập (thấm thành dòng nước đục)
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Ảnh #4: Thấm tại ví trí vai hữu đập
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Ảnh #5: Ngưỡng tràn
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Ảnh #6: Kênh tháo
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Ảnh #7: Xói lở đuôi tràn
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Ảnh #8: Hố xói sau đuôi tràn
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Ảnh #9: Hố xói sau đuôi tràn
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Ảnh #10: Cầu công tác, máy đóng mở, cửa van cống bị hư hỏng

	Hình 2.3. Hình ảnh thực trạng hư hỏng đập Khe Gang

	
	


2.2.2. Khối lượng thi công xây dựng các hạng mục công trình và vận chuyển đất, đá, vật liệu xây dựng
Bảng 2.2.  Quy mô, khả năng về vật liệu xây dựng tại địa phương
	Hạng mục
	Vị trí
	Số lượng (trữ lượng khai thác)
	Khoảng cách vận chuyển, tuyến  đường vận chuyển

	Mỏ đất 


	Mỏ đất A (Đ1) thuộc xóm 5.

Mỏ đất C (Đ2) thuộc xóm 1, xã Ngọc Sơn 
	96.000m3
	0,5 – 1 km

	Bãi thải
	Tại khu vực lấy đất đắp, bãi A và C. 
	Có đủ khả năng chứa hết các vật liệu thải loại
	0,5 – 1 km

	Nơi cung cấp vật liệu xây dựng
	Thị trấn Cầu Giát
	Đảm bảo đủ khối lượng thi công cần thiết
	7km

	Khu tập kết vật liệu xây dựng
	Phía 2 bên đập, thuộc khu vực xóm 4A.
	
	0,1 – 0,2 km


Vị trí và khối lượng vật liệu đắp đập: Vật liệu đắp đập từ cao trình +19.90m đến đỉnh đập được lấy từ bãi vật liệu A và C. Chi tiết như sau:
a. Vị trí bãi vật liệu A (ký hiệu Đ2 trên bản đồ) nằm cách vị trí đập khoảng 1km.

Bãi có diện tích: 1,3ha.

Độ sâu bóc bỏ bình quân: 0,4m.

Độ sâu khai thác bình quân: 2,0m.

Trữ lượng khai thác: 26.000m3.

b. Vị trí bãi vật liệu C (ký hiệu Đ1 trên bản đồ) nằm cách vị trí đập khoảng 0,5km.

Bãi có diện tích: 2,8ha.

Độ sâu bóc bỏ bình quân: 0,4m.

Độ sâu khai thác bình quân: 2,5m.

Trữ lượng khai thác: 70.000m3.

* Bãi thải có vị trí tại các bãi đất đắp A,C.

Vị trí bãi thải, mỏ vật liệu đắp, nơi tập kết vật liệu được thể hiện chi tiết trên bản đồ (Phụ lụcA2).

Bảng 2.3.  Khối lượng công tác chính TDA Khe Gang
	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Bê tông các loại
	m3
	   5.436,3

	2
	Thép các loại
	Kg
	221.070,2

	3
	Đất đào các loại
	m3
	 53.914,4

	4
	Đất đắp các loại
	m3
	52.890,3

	5
	Ván khuôn các loại
	m2
	    3.741,7

	6
	Đá xây lát các loại
	m3
	   3.310,1


2.2.3. Danh mục nhân lực, máy móc, thiết bị phục vụ thi công
- Danh mục máy móc sử dụng:Việc thi công tiểu dự án dự kiến sẽ huy động các loại máy móc thiết bị như sau:
Bảng 2.4: Danh mục dự kiến máy móc thiết bị thi công


	Tên máy móc sẽ sử dung*
	Mục đích sử dụng
	Số lượng

	Máy đào loại 1,25 m3
	Đào đất
	04 chiếc + 01 dự phòng

	Máy đầm chân cừu 9T
	Đầm đất và bê tông đạt tiêu chuẩn kỹ thuật 
	03 chiếc

	Ô tô tự đổ 10T
	Vận chuyển đất, đá, vật liệu
	10 chiếc + 02 dự phòng

	Máy phun nước
	Làm ẩm cấu kiện xây dựng
	01 chiếc

	Máy ủi loại 110 CV
	San ủi công trường
	03 chiếc + 01 dự phòng

	Máy bơm loại 320 m3/h
	Bơm nước hố móng thi công
	05 cái

	Máy trộn bê tông 500L
	Trộn bê tông xây dựng
	03 cái

	Máy đầm dùi 1,5KW
	Đầm đất, bê tông 
	04 cái

	Máy đầm bàn 1KW
	Đầm bê tông, đập
	04 cái

	Đầm cóc
	Đầm bê tông, đập
	05 cái

	Máy phát điện 75 KW
	Đảm bảo cung cấp điện trong xây dựng
	01 cái


*Tất cả các máy móc dự kiến đạt chất lượng tốt theo yêu cầu đối với nhà thầu xây dựng.

2.3. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Tiến hành thi công toàn bộ công trình trong vòng 2 năm (Năm 1 và năm 2).

Bảng 2.5. Dự kiến tiến độ thi công
	TT
	Các hạng mục công trình
	Thời gian

thi công
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc

	1
	Tràn xả lũ
	2
	20/5/năm 1
	20/7/ năm 1

	2
	Đường thi công nội tuyến, lán trại, bãi tập kết vật liệu, công trình trên đường quản lý, nhà quản lý.
	1
	15/4/năm 1
	15/5/ năm 1

	3
	Xử lý thấm thượng lưu đập
	2
	01/7/ năm 1
	30/8/ năm 1

	4
	Cống lấy nước dưới đập
	4
	20/5/ năm 1
	30/8/ năm 1

	5
	Bảo vệ mái thượng lưu, mái hạ lưu đập
	4
	20/5/ năm 2
	30/8/năm 2

	6
	Đắp đập phần còn lại
	1
	20/5/ năm 2
	10/6/năm 2

	7
	Đống đá tiêu nước hạ lưu
	4
	20/5/ năm 2
	30/8/năm 2


Các hạng mục chủ yếu thi công vào mùa khô, khoảng thời gian giáp vụ nên không ảnh hưởng nhiều tới việc lấy nước sản xuất. Ngoài ra, khi xây dựng một số hạng mục công trình như cống lấy nước, xử lý thấm yêu cầu phải hạ mực nước hồ, khi cần nước tưới có thể lấy nước bằng cách bơm tiếp nước vào kênh.
CHươngIII. KHUNG CHÍNH SÁCH, THỂ CHẾ VÀ CÁC QUI ĐỊNH
3.1.CÁC CHÍNH SÁCH QUỐC GIA VỀ AN TOÀN XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG
Phần này cung cấp ngắn gọn những chính chác của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng liên quan tới môi trường và xã hội. Phụ lục 1 sẽ mô tả cụ thể hơn về các chính sách và quy định này. 

3.1.1 Môi trường
Luật Bảo vệ môi trường (Số 55/2014/QH13) ban hành ngày 23/6/2014 và Thông tư số 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14 Tháng 2 2015 về Kế hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường là khung pháp lý quan trọng để quản lý môi trường ở Việt Nam. Luật Bảo vệ môi trường cung cấp các quy định pháp luật về hoạt động bảo vệ môi trường; biện pháp và nguồn lực được sử dụng cho mục đích bảo vệ môi trường; quyền, quyền hạn, nhiệm vụ và nghĩa vụ của cơ quan quản lý, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao nhiệm vụ với nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Luật Bảo vệ môi trường được áp dụng đối với cơ quan quản lý, các cơ quan công quyền, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. Luật Bảo vệ môi trường gồm quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Theo Điều 10, chương II Luật Bảo vệ môi trường, trách nhiệm trong chuẩn bị các kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định như sau:

1) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập quy hoạch cấp quốc gia về bảo vệ môi trường.

2) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chịu trách nhiệm xây dựng các quy trình hoặc chuẩn bị các kế hoạch về bảo vệ môi trường tại địa phương.

Thêm vào đó, luật cũng chỉ ra để tham khảo thêm, kiểm tra và phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường (Điều 11, Chương II) cũng như danh sách các đối tượng cần được đánh giá môi trường chiến lược được nêu trong phụ lục I và II của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ:
· Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham khảo ý kiến với các Bộ, cơ quan quản lý và Ủy ban nhân dân các tỉnh, ban hành văn bản và giữ trách nhiệm tư vấn chính thức cho các cơ quan quản lý và các tổ chức có liên quan trong việc chuẩn bị quy hoạch cấp quốc gia về bảo vệ môi trường.

· Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tham khảo ý kiến với các sở, cơ quan quản lý và Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) bằng văn bản và giữ trách nhiệm tư vấn chính thức cho các cơ quan quản lý và các tổ chức có liên quan trong quá trình chuẩn bị quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

Kiểm tra và phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường được yêu cầu như sau:

· Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng kiểm tra liên ngành và chuẩn bị kế hoạch cấp quốc gia về bảo vệ môi trường để trình Thủ tướng Chính phủ nhằm mục đích được chấp thuận cho kế hoạch đó. 

· o Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra và phê duyệt các báo cáo quy hoạch cấp tỉnh về bảo vệ môi trường sau khi được tư vấn bằng văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan Chính phủ có trách nhiệm thành lập hội đồng hoặc tổ chức lựa chọn các tổ chức dịch vụ đánh giá để xem xét báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án trong phạm vi thẩm quyền quyết định và phê duyệt, trừ dự án liên ngành, liên tỉnh

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thành lập hội đồng hoặc tổ chức lựa chọn các tổ chức dịch vụ đánh giá để xem xét báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án diễn ra trong phạm vi lãnh thổ và chủ thể thẩm quyền quyết định phê duyệt của mình và của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Quản lý: Đơn vị là các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao theo quy định tại Nghị định 29/2008 / NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. 

Mục 3 Chương II của Luật BVMT mô tả các yêu cầu đánh giá tác động môi trường. Chủ của các dự án quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này cần tự thực hiện hoặc thuê tổ chức tư vấn để thực hiện việc đánh giá tác động môi trường và chịu trách nhiệm theo luật định cho kết quả kết luận sau khi tiến hành đánh giá. Việc đánh giá tác động môi trường phải được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị của dự án. Kết quả kết luận sau khi tiến hành đánh giá tác động môi trường phải được thể hiện trong các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường. Chi phí phát sinh từ việc xây dựng và kiểm tra các báo cáo đánh giá tác động môi trường được bao gồm trong tổng ngân sách đầu tư chi trả bởi chủ dự án. 

Theo Điều 21 của Luật BVMT, tham vấn được yêu cầu trong quá trình đánh giá tác động môi trường nhằm mục đích hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tham vấn cần được tập trung giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với môi trường và con người và đảm bảo sự phát triển bền vững của dự án. Chủ dự án có nghĩa vụ phải tham khảo ý kiến với các cơ quan quản lý, tổ chức và cộng đồng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án.

Điều 22 của Luật BVMT mô tả phạm vi của báo cáo ĐTM. Báo cáo sẽ bao gồm: (i) nguồn gốc của dự án, chủ dự án, và các cấp có thẩm quyền của dự án, phương pháp đánh giá tác động môi trường; (ii) đánh giá các lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và mọi hoạt động liên quan đến dự án có thể gây ra những tác động xấu đến môi trường; (iii) đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội tại khu vực mà dự án được thực hiện, khu vực lân cận và tính phù hợp của các trang khu công trường được lựa chọn cho dự án; (iv) đánh giá và dự báo các nguồn phát thải, và các tác động của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng; (v) đánh giá, dự báo và xác định các biện pháp quản lý rủi ro của dự án gây ra cho môi trường và sức khỏe cộng đồng; (vi) các biện pháp xử lý chất thải; (vii) các biện pháp để giảm thiểu các tác động của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng; (viii) Kết quả tham vấn; (ix) chương trình quản lý và giám sát môi trường; (x) dự toán ngân sách cho việc xây dựng công trình bảo vệ môi trường và các biện pháp được thực hiện để giảm thiểu các tác động môi trường; và (xi) các phương án áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường.

Điều 23 của Luật BVMT xác định thẩm quyền để xác minh báo cáo ĐTM. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm sắp xếp để xác minh các báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án sau đây: (a) Các dự án thuộc quyền quyết định đầu tư của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; (b) Các dự án liên ngành, liên tỉnh quy định tại các điểm b và c khoản 1 Điều 18 của Luật này, bao gồm các thông tin thuộc các dự án bí mật trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia; và (c) Dự án do Chính phủ giao thẩm định. Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt đầu tư của mình nhưng không thuộc đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt đầu tư của mình và các dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư trên địa bàn không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Điều 26 của Luật BVMT mô tả trách nhiệm của các chủ dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Các trách nhiệm bao gồm - Khoản 1: Thực hiện các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Khoản 2: Trường hợp thay đổi quy mô, công suất, công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt nhưng chưa đến mức phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 của Luật này, chủ đầu tư dự án phải giải trình với cơ quan phê duyệt và chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Điều 27 của Luật BVMT giải thích trách nhiệm của chủ đầu tư trước khi đưa dự án vào vận hành. Bao gồm – Khoản 1: Tổ chức thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; và Khoản 2: Phải báo cáo cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành dự án đối với dự án lớn, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường do Chính phủ quy định. Những dự án này chỉ được vận hành sau khi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Điều 28 của Luật BVMT đề cập đến trách m nhiệm của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Bao gồm Khoản 1: Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định và quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Khoản 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của chủ đầu tư dự án được quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật này, cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường phải tổ chức kiểm tra và cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án. Trường hợp phải phân tích các chỉ tiêu môi trường phức tạp thì thời gian cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày. 

Điều 13 của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP explains điều kiện của tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường. Khoản 1: Chủ dự án, tổ chức tư vấn khi thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có đủ các điều kiện dưới đây – (a) Có cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này; (b) Có cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên và(c) Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực. Khoản 2: Cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có trình độ đại học trở lên và phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường đúng chuyên ngành và Khoản 3: Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý việc đào tạo, cấp chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường.

Thêm vào đó, các điều quan trọng khác có liên quan được mô tả chi tiết hơn trong Phụ lục: 

Điều 14: các cấp thẩm quyền cho quy mô khác nhau phê duyệt báo cáo EIA và thời hạn;

Điều 15: tái lập báo cáo ĐTM;

Điều 16: Trách nhiệm của chủ dự án liên quan đến các báo cáo ĐTM đã được phê duyệt;

Điều 17: Kiểm tra và xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án;

Điều 21: Báo cáo.

3.1.2 Các quy định về an toàn đập
Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ Việt Nam về quản lý an toàn đập. Theo Nghị định này, một con đập lớn là đập với chiều cao tính từ chân đập tới đỉnh đập bằng hoặc lớn hơn 15 mét hoặc đập của hồ chứa nước với quy mô dung tích bằng hoặc lớn hơn 3.000.000 m3 ( ba triệu mét khối). Đập nhỏ là đập với chiều cao tính từ chân đập tới đỉnh đập nhỏ hơn 15 mét. Chủ sở hữu đập là tổ chức, cá nhân sở hữu đập để khai thác các lợi ích của hồ chứa nước hoặc được giao quản lý, vận hành và khai thác hồ chứa nước của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập trong các lĩnh vực.

Trong chương 4 của Nghị định số 18/2015/ NĐ-CP ngày 14/02/2015, từ Điều 12 đến Điều 17 đã quy định trong việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, việc thực hiện các dự án và các các biện pháp giảm nhẹ được thiết kế để bảo vệ môi trường trước và sau khi dự án chính thức hoạt động. Trong Điều 12 của Nghị định này cũng liên quan đến quy trình đánh giá tác động môi trường để thực hiện dự án, chủ dự án phải tổ chức cuộc họp để tham vấn cộng đồng, chẳng hạn như Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương (Uỷ ban nhân dân cấp xã) bị ảnh hưởng (trực tiếp hoặc gián tiếp) hoặc Uỷ ban nhân dân trong địa phương thực hiện dự án; phân tích các ý kiến phản hồi, ý kiến thu được từ các nhóm bị ảnh hưởng, và xem xét các tác động có lợi cũng như bất lợi của dự án đến cộng đồng để thiết kế các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học, cộng đồng. Theo phụ lục số 2 của Nghị định, dự án phải thực hiện EIA nếu dung tích hồ chứa bằng hoặc lớn hơn 100.000m3. Theo quy định của Chính phủ Việt Nam, tất cả các tiểu dự án được đề xuất trong dự án DRSIP phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA).

3.1.3 Việc thu hồi đất
Khuôn khổ pháp lý của Chính phủ Việt Nam: Các khuôn khổ pháp lý liên quan đến thu hồi đất, bồi thường và tái định cư được dựa trên Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Đất đai năm 2013 (sửa đổi), và các nghị định / hướng dẫn có liên quan khác. Các văn bản pháp luật chủ yếu áp dụng cho RPF này bao gồm các nội dung sau:

· Hiến pháp Việt Nam 2013;

· Luật Đất đai 45/2013 / QH13 đã được áp dụng từ 1 tháng 7 năm 2014;
· Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Đất đai 2013;

· Nghị định số 44/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 cung cấp về phương pháp xác định giá đất khung giá đất được điều chỉnh, bảng giá đất; định giá giá đất cụ thể và các hoạt động tư vấn về giá đất;

· Nghị định số 47/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 cung cấp bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất của Nhà nước;

· Nghị định số 38/2013 / NĐ-CP ngày 23 tháng tư năm 2013, về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới;

· Nghị định số 72/2007 / NĐ-CP ngày 07 tháng 5 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

·  Nghị định số 201/2013 / NĐ-CP ngày vào ngày, 27 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

· Thông tư số 36/2014 / TT-BTNMT ngày 30 tháng sáu năm 2014, quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh giá đất; định giá đất cụ thể và định giá đất tư vấn;

· Thông tư số 37/2014 / TT-BTNMT ngày 30 tháng sáu năm 2014, quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

· Quyết định số 1956/2009 / QĐ-TTg, ngày 17 tháng 11 2009, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

· Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg, ngày 16 Tháng Mười Một 2012, về các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp đã được Nhà nước thu hồi;

· Các văn bản khác.
Các luật, nghị định và các quy định liên quan đến quản lý đất đai, thu hồi đất và tái định cư gồm Luật Xây dựng 50/2014/QH13, ngày 18 tháng 6 năm 2014, các hoạt động xây dựng, quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân đầu tư vào các công trình xây dựng dân dụng và các hoạt động xây dựng; Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thay thế bằng Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 2 năm 2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 12 Tháng 2 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng và thay thế Nghị định 16/2005/NĐ-CP, Nghị định 38/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng chính thức Quỹ Hỗ trợ phát triển (ODA), và Nghị định 126/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật hôn nhân và gia đình, quy định rằng tất cả các văn bản đăng ký tài sản gia đình và quyền sử dụng đất phải ghi tên của cả vợ và chồng; Quyết định của các tỉnh dự án liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh cũng sẽ được áp dụng cho mỗi tỉnh dự án có liên quan.

3.1.4 Người dân tộc bản địa/dân tộc thiểu số
Việt Nam có một khá nhiều các chính sách và các chương trình được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ phát triển dân tộc thiểu số. Chính phủ Việt Nam (GOV) đã rất quan tâm đến phúc lợi của các nhóm dân tộc thiểu số này. Ủy ban Dân tộc và Miền núi la cơ quan chính phủ ngang Bộ, được giao các chức năng phụ trách quản lý người dân tộc thiểu số và miền núi. Một hồ sơ quốc gia của Việt Nam được xuất bản bởi Nhóm quốc tế làm việc về các vấn đề bản địa (IWGIA) báo cáo rằng:

“Người bản địa là công dân của nhà nước Việt Nam và hưởng các quyền hiến pháp bảo đảm với các ngôn ngữ và truyền thống văn hóa .... Ở cấp độ lập pháp, "Hội đồng Dân tộc" có nhiệm vụ tham mưu cho Quốc hội về vấn đề dân tộc thiểu số và giám sát, kiểm soát việc thực hiện các chính sách dân tộc thiểu số của chính phủ và các chương trình phát triển ở các vùng dân tộc thiểu số.”

Tài liệu này cũng báo cáo rằng từ những năm 1960, một số chính sách và các chương trình đã được thiết kế đặc biệt cho các dân tộc thiểu số, nhưng chủ yếu là nhằm mục đích gắn kết họ vào với xã hội chứ không phải cho phép tăng cường các thể chế của họ. Về vấn đề đất đai, báo cáo cũng nêu rằng "điểm nổi bật là hiện nay pháp luật tại Việt Nam cho phép cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và rừng, trong năm 2004, Quốc hội đã thông qua một luật đất đai mới, phù hợp nhất cho người dân bản địa, hiện nay bao gồm các chủng loại "đất xã". Bằng việc giới thiệu các khái niệm về đất xã, luật mới quy định về khả năng của cộng đồng để xin giấy chứng nhận đối với đất đai.
3.2
Những ảnh hưởng của chính sách quốc gia và quy định về các dự án được đề xuất
Dựa trên phân tích của các khuôn khổ pháp lý quốc gia, dự án sẽ phải thực hiện các yêu cầu và quy trình tối thiểu sau đây: 

· PPMU hoặc các công ty tư vấn tiến hành ĐTM phải có cán bộ có ít nhất bằng đại học trở lên phụ trách ĐTM và Giấy chứng nhận thực hiện tư vấn ĐTM. Các đơn vị này cần có đủ năng lực để thực hiện việc đo đạc, lấy mẫu, xử lý và phân tích các mẫu môi trường phục vụ các EIA (Điều 13 của Nghị định).

· Xem xét bản chất của các tiểu dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh (PPC) phải đánh giá và phê duyệt báo cáo ĐTM (Điều 14 của Nghị định). UBND tỉnh sẽ thu xếp để xác minh các báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (Điều 23 của Luật BVMT). 

· Việc kiểm tra báo cáo ĐTM được thực hiện bởi các Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM được thành lập bởi những người đứng đầu cơ quan thẩm định báo cáo với ít nhất 07 thành viên. Thành viên của Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM sẽ bao gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 thành viên thư ký, 02 thành viên phản biện và các thành viên khác, trong đó ít nhất 30% các thành viên hội đồng đánh giá có ít nhất 06 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực EIA (Điều 14 của Nghị định).

· Thời hạn thẩm định báo cáo ĐTM là trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn xin thẩm định hợp lệ (Điều 14 của Nghị định).

· PPMU sẽ phải tuân thủ các yêu cầu và quy định trong việc phê duyệt báo cáo EIA. Đối với bất kỳ sự thay đổi, chủ dự án phải văn bản giải thích tới PPC (Điều 26 của Luật BVMT).

· PPMU sẽ phải thông báo cho UBND tỉnh và các đập được sửa chữa sẽ được bắt đầu sau khi các cơ quan phụ trách việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được kiểm tra và chứng nhận hoàn thành công tác bảo vệ môi trường (Điều 27 của Luật BVMT).

· PPMU sẽ chuẩn bị một báo cáo hoàn thành cho công tác bảo vệ môi trường và trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, UBND tỉnh phải kiểm tra và cấp giấy chứng nhận hoàn thành công tác môi trường (Điều 28 của Luật BVMT).

· Việc kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các tiểu dự án được thực hiện bởi một đoàn thanh tra được thành lập bởi các lãnh đạo của PPC (Điều 17 của Nghị định).

· UBND tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo đánh giá và phê duyệt báo cáo ĐTM, đăng ký và kiểm tra kế hoạch bảo vệ môi trường cụ thể, kiểm tra và phê duyệt cho các công trình bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong những năm trước đó đến Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 1 hàng năm (Điều 21 của Nghị định).

Bộ NN & PTNT có trách nhiệm gửi báo cáo đánh giá và phê duyệt báo cáo ĐTM, kiểm tra và phê duyệt cho các công trình bảo vệ môi trường của các năm trước liên quan đến dự án do mình quản lý đến Bộ Tài nguyên và Môi trường trước 15 tháng 1 hàng năm (Điều 21 của Nghị định).
3.3 Chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới
Mục tiêu của chính sách an toàn là để ngăn chặn và giảm thiểu tác động không đáng có cho người dân và môi trường trong quá trình phát triển. Chính sách an toàn cung cấp một nền tảng cho sự tham gia của các bên liên quan trong thiết kế dự án, và thực thi như một công cụ quan trọng để xây dựng sở hữu giữa người dân địa phương. 

Hiệu quả và việc hình thành tác động của các dự án và các chương trình hỗ trợ của Ngân hàng đã tăng lên đáng kể như là kết quả của việc xem xét đến các chính sách này. Các chính sách an toàn của  Ngân hàng Thế giới được cung cấp ở các trang web của Ngân hàng: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,menuPK:584441~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:584435,00.html. 

3.4 Ý nghĩa của chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới đối với các dự án được đề xuất
Tám chính sách của Ngân hàng Thế giới đã được kích hoạt cho các dự án bao gồm: Đánh giá môi trường (OP/BP 4.01), Môi trường sinh sống tự nhiên (OP/BP 4.04), Quản lý dịch hại (OP/BP 4.09), Tài nguyên vật lý văn hóa (OP/BP 4.11), người bản địa (OP/BP 4.10), Tái định cư không tự nguyện (OP/BP 4.12), An toàn Đập (OP/BP 4.37) và Dự án Đường thủy Quốc tế (OP/BP 7.50).

Theo WB Chính sách hoạt động (OP 4.01), bản chất của việc đánh giá môi trường phải được thực hiện trong một tiểu dự án cụ thể phần lớn sẽ phụ thuộc vào danh mục của các tiểu dự án. Như đã đề cập trước đó, Chính sách hoạt động của Ngân hàng Thế giới (OP) 4.01 phân loại các dự án thành ba loại chính (nhóm A, B và C), tùy thuộc vào loại, vị trí, độ nhạy, quy mô của dự án, tính chất và mức độ của tác động tiềm tàng. Xem xét các rủi ro môi trường và sự phức tạp liên quan đến một số lượng lớn các tiểu dự án được thực hiện trong một khu vực rộng rãi, dự án đã được xếp vào hạng "A". Tuy nhiên, các tiểu dự án được tài trợ trong dự án có thể được phân loại là 'A' hoặc 'B' hoặc 'C' tuỳ theo mức độ, phạm vi và tác động của các tiểu dự án cụ thể. 

Các hoạt động thể chất của dự án sẽ được thực hiện trên các con đập hiện có và có thể sẽ không dẫn đến chuyển đổi hoặc suy thoái của môi trường sống tự nhiên quan trọng hoặc bán quan trọng. Tuy nhiên, cần thiết phải xem xét phạm vi, sang lọc và đánh giá tác động tiềm năng như là một phần của đánh giá tác động MT-XH tiểu dự án. Dự án sẽ không tài trợ cho bất kỳ việc mua sắm các loại phân bón và thuốc trừ sâu nào. Tuy nhiên, do đập được nâng cấp, sửa chữa diện tích nông nghiệp có thể được tăng lên, sử dụng các loại phân bón và thuốc trừ sâu trong các khu ruộng được phục vụ của dự nhiều có thể tăng lên. Dự án sẽ thúc đẩy việc áp dụng Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và hướng dẫn đã được bao gồm trong ESMF. 

Do vị trí chính xác của tiểu dự án chưa được biết ở giai đoạn này, có khả năng một số tuyến đường đi lại được nâng cấp sửa chữa có thể đi qua các khu vực có tài nguyên văn hóa vật thể. Các tác động này sẽ được xem xét như là một phần của việc sàng lọc môi trường / đánh giá của các tiểu dự án khác nhau. Ngoài ra, thủ tục “Phát hiện” cần phù hợp với pháp luật địa phương về di sản sẽ được đánh giá để không làm ảnh hưởng đến bất kỳ nguồn lực vật chất, văn hóa nào. 

Dự án có thể can thiệp vào khu vực nơi người dân bản địa sống (địa điểm cụ thể của tiểu dự án sẽ được xác định trong quá trình thực hiện). Ngoài ra, dự án có thể yêu cầu thu hồi đất và tái định cư. Như vậy, một khung chính sách dân tộc (EMPF) và Khung chính sách tái định cư (RPF) là bắt buộc đối với dự án và sẽ được chuẩn bị riêng. 

Dự án sẽ không tài trợ xây dựng bất kỳ con đập mới nào hoặc thay đổi đáng kể trong cơ cấu đập. Chính sách này được kích hoạt như các dự án sẽ tài trợ phục hồi và cải tạo các đập hiện có bao gồm cả các đập lớn (chiều cao 15 mét hoặc hơn). Vì vậy, nó đòi hỏi phải sắp xếp một hoặc nhiều hơn các chuyên gia đập độc lập để (a) Kiểm tra, đánh giá tình trạng an toàn của các đập hiện có, các công trình phụ trợ của nó, và lịch sử hoạt động của đập; (b) xem xét và đánh giá các thủ tục của chủ sở hữu đối với các hoạt động và bảo dưỡng; và (c) cung cấp cho báo cáo bằng văn bản về các phát hiện và khuyến nghị cho bất kỳ công việc sửa chữa hoặc nâng cao an toàn nào cần thiết liên quan để nâng cấp các đập hiện có để một hiệu quả theo đúng yêu cầu về an toàn. Chính sách và thực tiễn liên quan đến an toàn đập cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn như khung quy định Ngân hàng Thế giới cho an toàn đập. Những biện pháp này được thiết kế thành các dự án, trong đó bao gồm việc thành lập một ban đánh giá an toàn đập (DSRP). Ngoài ra dự án sẽ thành lập Hội đồng độc lập các chuyên gia về an toàn đập (PoE), người sẽ thực hiện đánh giá độc lập các báo cáo an toàn đập và các biện pháp giảm thiểu đề xuất. PoE này sẽ làm việc chặt chẽ với các DSRP đã được lập để đảm bảo tính toàn vẹn của các can thiệp đầu tư kỹ thuật. Mỗi tiểu dự án sẽ có Kế hoạch An toàn đập riêng biệt (DSP) ngoài các ESMP 

Có sáu lưu vực sông xuyên biên giới trong nước; Tuy nhiên Việt Nam là thượng nguồn duy nhất trong lưu vực sông Sê-san-Srepok - một nhánh của sông Cửu Long, thượng nguồn của Campuchia, và lưu vực Bằng Giang-Kỳ Cùng, thượng nguồn của Trung Quốc. Vì vậy, dự kiến rằng một số các đập sẽ được đặt trên các lưu vực sông quốc tế, và do đó chính sách Dự án đường thủy quốc tế được kích hoạt.

Các hướng dẫn của WB cung cấp hướng dẫn về các vấn đề EHS nhất định, trong đó bao gồm các tiêu chuẩn cho các thông số môi trường (chất lượng không khí xung quanh, nước và chất lượng nước thải, độ ồn, quản lý chất thải), nguy cơ và phòng ngừa tai nạn nghề nghiệp, sức khỏe cộng đồng và an toàn (trong thời gian vận hành và công trình ngừng hoạt động ), vv. Những nguyên tắc này sẽ được áp dụng trực tiếp cho các dự án được đề xuất. Như một quy luật chung, các hướng dẫn của WB cần phải bổ sung các hướng dẫn hoặc tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp các hướng dẫn hay tiêu chuẩn Việt Nam khác với hướng dẫn WB, dự án sẽ theo dõi nghiêm ngặt hơn.

Việc tiếp cận các chính sách thông tin của WB để sẽ được thực hiện trực tiếp. Dự án sẽ thực hiện đánh giá môi trường/xã hội và các văn bản ESMF sẽ được phổ biến cho cộng đồng thong qua việc công khai trên trang web của WB. Ngoài ra, bản sao cứng của các tài liệu bằng tiếng Anh (bao gồm cả ngôn ngữ tiếng Việt) sẽ được cung cấp tới Bộ NN & PTNT và tất cả các Sở NN & PTNT.
chƯƠNG IV. ĐIỀU KIỆN XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG NỀN

KHU VỰC TIỂU DỰ ÁN
4.1. MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN
4.1.1. Đặc điểm địa lý đập Khe Gang
Như đã miêu tả ở trên, đập Khe Gang thuộc địa phận xã Ngọc Sơn, tỉnh Nghệ An. Phần dưới đâymô tả các đặc điểm chung về địa lý của khu vực:

Tỉnh Nghệ An:Nghệ An nằm ở vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, trên tuyến đường giao thông Bắc - Nam và đường xuyên Á Đông - Tây, cách thủ đô Hà Nội 300 km về phía Nam. Theo đường 8 cách biên giới Việt - Lào khoảng 80 km và biên giới Lào - Thái Lan gần 300 km. Nghệ An hội nhập đủ các tuyến đường giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường không và đường biển. Bên cạnh đường biên giới dài 419 km và 82 km bờ biển, tỉnh còn có sân bay Vinh, cảng Cửa Lò, kết cấu hạ tầng đang được nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới đã tạo cho Nghệ An có nhiều thuận lợi trong giao lưu kinh tế - xã hội với cả nước, khu vực và quốc tế.Nghệ An nằm ở phía Đông Bắc của dãy Trường Sơn, có độ dốc thoải dần từ Tây Bắc đến Đông Nam. Diện tích tự nhiên của tỉnh là 1.648.729 ha, trong đó miền núi chiếm 3/4 diện tích, phần lớn đồi núi tập trung ở phía Tây của tỉnh. Dải đồng bằng nhỏ hẹp chỉ có 17% chạy từ Nam đến Bắc giáp biển Đông và các dãy núi bao bọc. Địa hình của tỉnh bị chia cắt bởi hệ thống sông ngòi dày đặc và những dãy núi xen kẽ, vì vậy gây không ít trở ngại cho sự phát triển giao thông và tiêu thụ sản phẩm.

Huyện Quỳnh Lưu:Quỳnh Lưu là huyện đồng bằng ven biển, với diện tích tự nhiên 43.762,87 ha, dân số 279.977 (tính đến tháng 04/2013); có 33 đơn vị hành chính (gồm 32 xã và 1 thị trấn). Khoảng cách tự huyện lỵ là thị trấn Cầu Giát đến tỉnh lỵ là thành phố Vinh là khoảng 60km. Phía Bắc huyện Quỳnh Lưu giáp với thị xã Hoàng Mai, phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp huyện Tân Kỳ và huyện Nghĩa Đàn, phía Tây Nam giáp huyện Yên Thành, phía Nam giáp huyện Diễn Châu.
Xã Ngọc Sơn:Xã ngọc Sơn là xã miền núi của huyện Quỳnh Lưu, cách  trung tâm huyện 7 km về phía Tây. Phía Đông giáp xã Quỳnh Mỹ, xã Quỳnh Hoa; phía Tây giáp xã Quỳnh Lâm, phía Bắc giáp xã Quỳnh Tân; phía Nam giáp xã Diễn Lâm huyện Diễn Châu. Có tổng diện tích tự nhiên 2889,43 ha, trong đó 807,42ha đất sản xuất nông nghiệp, 1439,73ha đất lâm nghiệp, 387,52ha đất phi nông nghiệp và 255,18ha đất chưa sử dụng. Trong đó đất sản xuất nông nghiệp 78 ha, đất lâm nghiệp 114,30 ha, có 12 thôn dân cư với chiều dài của xã là 9 km, chiều rộng là 4 km. Dân số 9.110 người với 1.890 hộ gia đình.
4.1.2. Khí hậu, thủy văn
4.1.2.1. Khí hậu, khí tượng
Vùng khe Gang, xã Ngọc Sơn chịu ảnh hưởng của khí hậu Bắc Nghệ An - Nam Thanh Hóa là miền nhiệt đới gió mùa. Một năm phân làm 2 mùa rõ rệt. Mùa lũ từ tháng 7 đến tháng 11; Mùa kiệt từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau.

Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm 23,7oC, nhiệt độ cao nhất 400C, nhiệt độ thấp nhất 90C. Tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất là tháng 7, tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất là tháng 1.

Số giờ nắng: Số giờ nắng trung bình năm 1.772 giờ. Tháng có số giờ nắng cao nhất là tháng 7 và tháng có giờ nắng thấp nhất là tháng 2.

Độ ẩm không khí: Độ ẩm không khí trung bình năm là 85,4%. Tháng có độ ẩm không khí trung bình cao nhất là tháng 3 và thấp nhất là tháng 1.

Lượng mưa: Lượng mưa trung bình năm khoảng 1.600mm. Lượng mưa mùa lũ chiếm 80-85% tổng lượng mưa năm.
Bảng 4.1. Các đặc trưng khí tượng trung bình tháng trạm khí tượng Quỳnh Lưu
	Đặc trưng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Nhiệt độ (oC)
	17.4
	17.9
	20.2
	23.7
	27.3
	29
	29.2
	28.2
	26.8
	24.4
	21.4
	18.5
	23.7

	Số giờ nắng
	87
	58
	76
	134
	223
	203
	227
	189
	175
	162
	152
	114
	1,772

	Độ ẩm (%)
	86.3
	88.5
	90.2
	89.9
	85.3
	81
	79.7
	84.5
	87.1
	85.5
	83.6
	83.3
	85.4

	Lượng mưa (mm)
	19.9
	23.4
	30.0
	55.1
	106
	129.7
	125.1
	2487
	419.6
	333.1
	82.9
	33.2
	1,606.6


· Bốc hơi


+ Bốc hơi năm lớn nhất:
1.055mm


+ Bốc hơi năm nhỏ nhất:
  654mm


+ Bốc hơi năm bình quân:
 915mm
Bảng 4.2. Kết quả tính toán tổn thất bốc hơi hồ chứa
	Đại lượng
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Z(mm)
	55.2
	28.7
	39.3
	63.2
	100.1
	144.9
	106.9
	59.7
	111.3
	74.0
	71.0
	80.5
	935

	Tỷ số
	0.059
	0.031
	0.042
	0.068
	0.107
	0.155
	0.114
	0.064
	0.119
	0.079
	0.076
	0.086
	1.00

	ΔZ(mm)
	27.2
	6.9
	12.9
	27.1
	48.4
	74.6
	52.2
	29.9
	60.0
	38.1
	36.5
	42.0
	455.8


- Gió:Gió ở vùng này chia làm 2 mùa rõ rệt : Từ tháng 5 đến tháng 10 hướng gió chính là Đông Nam mang hơi nước từ biển Đông. Hướng gió thứ 2 là Tây Nam mang khí hậu lục địa khô nóng. Từ tháng 11 đến tháng 4 hướng gió chính là Đông Bắc, gió này gây hanh khô hoặc mưa phùn gió rét.
V 50%
= 20,7m/s;
V4% = 35,0m/s.
4.1.2.2. Đặc điểm thủy văn
Toàn xã có 20 hồ đập lớn nhỏ, diện tích mặt nước 170ha; trong đó hồ Khe Gang có dung tích lớn nhất là 1,5 triệu m3. Trong xã có 2 khe lớn Khe Sái và Khe Gang giao nhau tại cuối khu tưới hồ chứa nước khe Gang và đổ ra sông Thái tại xã Quỳnh Lâm.
Để tính toán các đặc trưng thủy văn cho lưu vực nghiên cứu chúng tôi dựa vào số liệu đo đạc tại trạm thủy văn Khe Lá, trạm Tây Hiếu. 

Trạm thủy văn Khe Lá (F=27,8Km2) trên Khe Thiềm, có vị trí địa lý:  105020’KĐĐ và 19006’VĐB  các yếu tố quan trắc H,Q,X,(  thời gian quan trắc từ 1970 đến 1994. Kết quả tính toán như sau:

Dòng chảy lũ chính vụ:
	Tần suất tính toán
	0.5%
	1%
	1.5%
	5.0%

	Q ( m3/s)
	132.8
	120.8
	108.7
	79.5


Dòng chảy năm P=85%

	Lưu vực
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Khe Lá
	0.208
	0.169
	0.103
	0.129
	0.142
	0.236
	0.050
	0.330
	0.282
	2.700
	0.364
	0.141
	4.854

	Khe Gang
	0.0446
	0.0339
	0.0207
	0.0259
	0.0305
	0.0506
	0.0107
	0.0669
	0.0572
	0.5474
	0.0738
	0.0302
	0.992


4.1.2.3. Các hiện tượng tai biến thiên nhiên
Khu vực thực hiện tiểu dự án nằm trong khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của nhiều loại hình thiên tai đặc trưng cho khu vục duyên hải Miền Trung như: Bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), lũ lụt, hạn hán, lốc tố, dông sét, v.v...

Bão và áp thấp nhiệt đới: Hàng năm khu vực chịu ảnh hưởng của 1 đến 2 cơn bão trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10, sức gió mạnh nhất là cấp 12. 

Lũ, lụt: Những năm gần đây, mưa lũ lớn liên tục xẩy ra trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, đặc biệt là những trận lũ lịch sử vào năm 2000 và 2013 gây ra những tổn thất nặng nề về tính mạng và tài sản của người dân.

Hạn hán: Tình trạng hạn hán và thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô cũng thường xuyên xảy ra tại khu vực và đang có chiều hướng gia tăng vào những năm gần đây. Các đợt nắng nóng bất thường cũng xảy ra thường xuyên và cường độ tăng nên tình hình hạn hán xảy ra gay gắt hơn gây thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp.

Rét đậm, rét hại: Những đợt rét đậm, rét hại bất thường những năm gần đây tại khu vực đã gây thiệt hại lớn đến sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Điển hình là đợt rét đậm, rét hại năm 2008, 2010-2011, 2013-2014.

Các hiện tượng dông, tố, lốc: Những năm gần đây do tác động của biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, tố, lốc xuất hiện ngày càng nhiều trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đã có người chết vì các hiện tượng thời tiết cực đoan này.
4.1.3. Đặc điểm địa hình
Hồ Khe Gang có diện tích lưu vực F=5,25 km2 gồm phần lưu vực của khe Gang chảy từ các dãy núi phía Bắc của xã Ngọc Sơn. Địa hình lưu vực khá bằng phẳng và có nhiều đồi đất thấp nằm trong lưu vực; lòng hồ khá nhỏ và bằng, chủ yếu là phần khe suối thuộc vùng thấp của lưu vực và bị bồi lắng nặng nề, thực vật như cỏ, lác phát triển mạnh, ven lòng hồ là khu vực đất canh tác lúa và hoa màu của nhân dân.

Địa hình khu vực lòng hồ: Lòng hồ thấp nhất +14.00m, địa hình vùng lòng hồ có thể giữ được nước ở cao trình +28.00m, lòng hồ chạy dài theo hướng Đông Bắc.


Địa hình khu tưới: có cao độ biến đổi từ +12.00m, đến +8.00m.
4.1.4. Đặc điểm địa chất
a. Điều kiện địa chất công trình tuyến đập đất

Lớp 1: Đất á sét trung đến á sét nặng lẫn dăm sạn màu xám vàng, xán nâu lẫn xám tro. Trạng thái nửa cứng đến cứng, kết cấu chặt vừa. Nguồn gốc: Đất đắp đập.
Lớp 1a: Đất á sét trung lẫn dăm sạn màu nâu sẫm, xám nâu lẫn xám tro. Trạng thái dẻo cứng, kết cấu kém chặt. Nguồn gốc: Đất đắp đập.
Lớp 2:  Đất sét màu xám tro. Trạng thái dẻo cứng, kết cấu chặt vừa. Nguồn gốc: bồi tích (aQ).
Lớp 3: Đất á sét nặng lẫn sạn lasterit màu vàng nhạt lẫn xám nâu, nâu đỏ. Trạng thái nửa cứng, kết cấu chặt vừa. Nguồn gốc: bồi tích (aQ).
Lớp 4: Đất sét lẫn ít sạn màu xám vàng, xám trắng lẫn nâu đỏ. Trạng thái nửa cứng, kết cấu chặt vừa. Nguồn gốc: bồi tích (aQ).
Lớp 5: Đất á sét trung lẫn sạn màu xám vàng lẫn xám nâu, nâu đỏ. Trạng thái cứng đến dẻo cứng, kết cấu chặt vừa. Nguồn gốc: Sườn tàn tích (deQ).
Lớp 6: Đá cát kết phong hóa hoàn toàn thành đất á sét nhẹ đến trung chứa dăm sạn và các mảnh, lõi đá chưa phong hóa hết màu xám trắng lẫn xám vàng, nâu đỏ. Trạng thái nửa cứng, đến cứng, kết cấu chặt vừa. Trong lớp còn giữ cấu trúc của đá gốc.
Lớp 6a: Đá cát kết phong hóa mạnh màu xám nâu, nâu sẫm lẫn xám trắng, nâu đỏ. Đá có cấu tạo phân lớp dày, kiến trúc hạt thô, nứt nẻ rất mạnh, các khe nứt được lấp nhét bởi sét. Nõn khoan bị vỡ thành các thỏi nhỏ và đất á sét chứa dăm sạn, mềm bở.
Lớp 6b: Đá cát bột kết phong hóa vừa màu xám xanh nhạt. Đá có cấu tạo phân lớp dày, kiến trúc hạt thô, nứt nẻ trung bình đến mạnh, các khe nứt được lấp nhét bởi các khoáng vật thứ sinh, bề mặt khe nứt gồ ghề, có o xít sắt dính bám. Nõn khoan bị vỡ thành dăm cục và ít thỏi 5-10cm, tương đối cứng chắc.
b. Điều kiện địa chất công trình tuyến  tràn xả lũ
Lớp 6: Đá cát kết phong hóa hoàn toàn thành đất á sét nhẹ đến trung chứa dăm sạn và các mảnh, lõi đá chưa phong hóa hết màu xám trắng lẫn xám vàng, nâu đỏ. Trạng thái nửa cứng, đến cứng, kết cấu chặt vừa. Trong lớp còn giữ cấu trúc của đá gốc.
4.1.5. Môi trường nước
4.1.5.1. Nước mặt
Trung tâm Môi trường và Phát triển đã phối hợp với Trạm quan trắc và Phân tích môi trường lao động thuộc Viện Khoa học bảo hộ lao động Việt Nam tiến hành điều tra khảo sát, lấy mẫu, phân tích mẫu. Các mẫu nước mặt được lấy ở các vị trí như sau:

+ Mẫu NM1 tại phía Nam đập, có tọa độ (N:19011’04,0” &E: 105o35’45,1”);


+ Mẫu NM2tại phía Bắc đập, có tọa độ (N:19011’19,4” &E: 105o35’45,0”);


+ Mẫu NM3tại kênh dẫn nước sau đập, có tọa độ(N:19010’54,2” &E: 105o35’35,3”).


Kết quả phân tích mẫu nước mặt như ghi ở bảng 4.3.
Bảng 4.3. Kết quả phân tích mẫu nước mặt
	TT
	Thông số 
	Đơn vị
	Kết quả

	
	
	NM1
	NM2
	NM3
	

	Nhiệt độ
	oC
	22.3
	21.8
	23.7
	-

	Độ đục*
	NTU
	1.23
	1.98
	0.85
	-

	pH
	-
	7.02
	7.00
	6.98
	5.5-9

	EC
	µS/cm
	181.2
	154.2
	148.3
	-

	DO
	mg/L
	4.53
	4.61
	5.58
	≥4

	SS
	mg/L
	27
	13
	11
	50

	TDS
	mg/L
	115.9
	98.7
	94.9
	-

	COD
	mg/L
	18.5
	13.3
	12.7
	50

	BOD5
	mg/L
	6.5
	4.1
	3.9
	15

	NO2
	mg/L
	<0.01
	<0.01
	<0.01
	0.04

	NO3-
	mg/L
	2.23
	1.98
	3.24
	10

	NH4+
	mg/L
	<0.06
	<0.06
	0.15
	0.5

	PO43-
	mg/L
	<0.05
	<0.05
	<0.05
	0.3

	SO42-
	mg/L
	<5
	<5
	<5
	-

	Cl-*
	mg/L
	35
	27
	46
	600

	Fe
	mg/L
	0.124
	0.131
	0.152
	1.5

	As
	mg/L
	<0.0016
	<0.0016
	<0.0016
	0.05

	Pb
	mg/L
	<0.0016
	<0.0016
	<0.0016
	0.05

	Cd
	mg/L
	0.0010
	0.0009
	0.0014
	0.01

	Coliform
	MPN/100ml
	4,600
	5,100
	3,900
	7.500

	Clostridium perfringens
	MPN/100ml
	KPH
	KPH
	KPH
	-


(Nguồn: Trạm quan trắc và Phân tích môi trường lao động, 2015)

Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng môi trường nước mặt tại các khu vực thực hiện dự án cho thấy các chỉ tiêu chất lượng môi trường nước mặt tại thời điểm đo đều nằm trong giới hạn Quy chuẩn cho phép. Do đó, chất lượng nước mặt tại các khu vực thực hiện dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.
4.1.5.2. Nước ngầm
Nước ngầm được lấy tại 02 vị trí có tọa độ như sau:


+ Mẫu NN1 tại hộ Phạm Thị Luyến, có tọa độ (N:19011’12,1” &E: 105o35’38,1”);


+ Mẫu NN2 tại hộ Trịnh Xuân Điền, có tọa độ (N:19010’54,0” &E: 105o35’35,0”).


Kết quả phân tích mẫu nước ngầm như ghi ở bảng 4.4.
Bảng 4.4. Kết quả phân tích mẫu nước ngầm
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 09:2009/ BTNMT

	
	
	NN1
	NN2
	

	Nhiệt độ
	oC
	19.7
	20.3
	-

	Độ đục*
	NTU
	0.21
	0.66
	-

	pH
	-
	5.91
	5.98
	5,5-8

	Độ dẫn điện EC
	µS/cm
	134.4
	650.0
	-

	Độ cứng CaCO3*
	mg/L
	70
	268
	500

	SS
	mg/L
	<2
	<2
	-

	TDS
	mg/L
	86.0
	416.0
	-

	DO
	mg/L
	2.32
	1.98
	-

	COD
	mg/L
	<0.4
	<0.4
	4

	NO2-
	mg/L
	<0.01
	<0.01
	1,0

	NO3-
	mg/L
	1.04
	1.54
	15

	NH4+-N
	mg/L
	<0.06
	<0.06
	0,1

	PO43-
	mg/L
	<0.05
	<0.05
	-

	SO42-
	mg/L
	<5
	<5
	400

	Cl-
	mg/L
	12
	17
	250

	Fe
	mg/L
	<0.035
	<0.035
	5

	As
	mg/L
	<0.0016
	<0.0016
	0.05

	Pb
	mg/L
	<0.0016
	<0.0016
	0.01

	Cd
	mg/L
	0.0010
	0.0009
	0.005

	Coliform
	MPN/100 ml
	KPH
	KPH
	KPH

	E.coli
	MPN/100 ml
	KPH
	KPH
	KPH

	Clostridium perfringens
	MPN/100 ml
	KPH
	KPH
	-


(Nguồn: Trạm quan trắc và Phân tích môi trường lao động, 2015)

Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng môi trường nước ngầm tại các khu vực thực hiện tiểu dự án cho thấy các chỉ tiêu chất lượng môi trường nước ngầm tại thời điểm đo đều nằm trong giới hạn Quy chuẩn cho phép. Do đó, chất lượng nước ngầm tại các khu vực thực hiện dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.
4.1.5. Môi trường không khí
Tiến hành lấy mẫu khí để phân tích  ở các vị trí như sau:


+ Vị trí K1 tại phía nam đập, có tọa độ (N:19011’03,6” &E: 105o35’44,2);

+ Vị trí K2 tại phía bắc đập, có tọa độ  (N:19011’19,7” &E: 105o35’44,8”);

+ Vị trí K3 tại Quốc lộ 537A, có tọa độ   (N:19010’54,2” &E: 105o35’35,3”). 


Kết quả phân tích mẫu khí về các yếu tố vật lý và thông số hoá học như ghi ở bảng 4.5. và 4.6. như sau:
Bảng 4.5. Kết quả quan trắc hiện trường yếu tố vật lý
	Vị trí quan trắc
	Tiếng ồn (dBA)
	Nhiệt độ

(0C)
	Độ ẩm

(%)
	Tốc độ gió 

(m/s)
	Độ rung*
(dB)

	Vị trí K1
	40.2
	17.5
	70.8
	0.4-0.8
	26

	Vị trí K2
	39.7
	17.6
	72.8
	0.7-0.9
	28

	Vị trí K3
	55.8
	18.0
	71.1
	0.5-1.2
	35

	QCVN 26:2012/

BTNMT

(from 6:00 to 21:00)
	70
	-
	-
	-
	-

	QCVN 27:2010/

BTNMT

(From 6:00 to 21:00)
	-
	-
	-
	-
	75


(Nguồn: Trạm quan trắc và Phân tích môi trường lao động, 2015)
Bảng 4.6. Kết quả phân tích các thông số hóa học
	Vị trí quan trắc
	Bụi (µg/m3)
	SO2* (µg/m3)
	NO2* (µg/m3)
	CO* (µg/m3)

	Vị trí K1
	96
	55
	31
	<5,000

	Vị trí K2
	87
	52
	32
	<5,000

	Vị trí K3
	193
	69
	37
	<5,000

	QCVN 05:2013/BTNMT
	300
	250
	200
	30,000


(Nguồn: Trạm quan trắc và Phân tích môi trường lao động, 2015)

Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng môi trường không khí tại các khu vực thực hiện dự án cho thấy các chỉ tiêu chất lượng môi trường không khí tại thời điểm đo đều nằm trong giới hạn Quy chuẩn cho phép. 
Kết luận: Chất lượng không khí tại các khu vực thực hiện dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.
Đối với việc ô nhiễm chất dạng hạt PM2.5: TDA nằm ở khu vực nông thôn có mật độ dân cư thấp. Dự kiến các hoạt động đi lại vận chuyển sẽ làm tăng ô nhiễm chất dạng hạt. Tuy nhiên, hoạt động đi lại vận chuyển trong khu vực rất ít. Do đó ô nhiễm PM2.5 tiềm tàng là thấp.
4.1.6. Môi trường đất và trầm tích
Mẫu đất MĐ1 được lấy ở phía nam đập, có tọa độ MĐ1 (N:19011’03,9” &E: 105o35’43,3”); và mẫu trầm tích được lấy trên kênh dẫn nước, có tọa độ độ MTT1 (N:19010’54,2” &E: 105o35’35,3”).


Kết quả phân tích mẫu đất và mẫu trầm tích như ở bảng 4.7 và 4.8:
Bảng 4.7. Kết quả phân tích mẫu đất
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả MĐ1
	QCVN 03:2008/ BTNMT

(Đất nông nghiệp)

	pHH2O
	-
	7.23
	-

	pHKCl
	-
	7.84
	-

	Mùn tổng số
	%
	1.8
	-

	N tổng số
	%
	0.12
	-

	P tổng số
	%
	0.08
	-

	K tổng số
	%
	0.06
	-

	N  dễ tiêu
	mg/100g
	7.2
	-

	P dễ tiêu
	mg/100g
	12.8
	-

	K dễ tiêu
	mg/100g
	11.5
	-

	Thành phần cơ giới
	
	
	

	Cát (0,5-1mm)
	%
	16.13
	-

	Limon (0,002-0,5mm)
	%
	29.21
	-

	Sét (<0,002mm)
	%
	54.66
	-

	Ca
	mg/Kg
	225.3
	-

	Mg
	mg/Kg
	182.4
	-

	As
	mg/Kg
	0.53
	12

	Cd*
	mg/ Kg
	<0.89
	2

	Cu*
	mg/ Kg
	8.22
	50

	Pb*
	mg/ Kg
	11.51
	70


(Nguồn: Trạm quan trắc và Phân tích môi trường lao động, 2015)
Bảng 4.8. Kết quả phân tích mẫu trầm tích
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 43:2012/BTNMT

	
	
	MTT1
	

	pHH2O
	-
	5.76
	-

	pHKCl
	-
	6.41
	-

	Mùn tổng
	%
	9.75
	-

	Thành phần cơ giới
	
	
	-

	Cát (0,5-1mm)
	%
	7.73
	-

	Limon (0,002-0,5mm)
	%
	62.43
	-

	Sét (<0,002mm)
	%
	28.84
	-

	N tổng số
	%
	0.35
	-

	P tổng số
	%
	0.21
	-

	K tổng số
	%
	1.32
	-

	N  dễ tiêu
	mg/100g
	13.76
	-

	P dễ tiêu
	mg/100g
	16.90
	-

	K dễ tiêu
	mg/100g
	22.80
	-

	Fe
	mg/Kg
	114.25
	-

	Al3+
	mg/Kg
	34.14
	-

	Ca
	mg/Kg
	46.33
	-

	Mg
	mg/Kg
	32.54
	-

	As
	mg/Kg
	0.93
	17.0

	Cd*
	mg/Kg
	<0.89
	3.5

	Pb*
	mg/ Kg
	<0.89
	91.3

	Cu*
	mg/ Kg
	8.22
	197

	Zn*
	mg/ Kg
	11.51
	315


(Nguồn: Trạm quan trắc và Phân tích môi trường lao động, 2015)

Kết quả phân tích cho thấy tất cả giá trị thông số phân tích mẫu đất và trầm tích đều nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN 03: 2008/BTNMT quy định kỹ thuật về chất lượng môi trường đất.
Kết luận: Môi trường đất và trầm tích tại các khu vực thực hiện công trình chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.
4.2. MÔI TRƯỜNG SINH HỌC
4.2.1. Thuỷ văn, sinh thái hồ Khe Gang và khu nhận nước hạ lưu hồ

Nguồn nước chính cung cấp cho hồ Khe Gang là Khe Gang, nằm trọn trong lưu vực hồ. Khe Gang là suối nhỏ dài khoảng 3.8km và rộng từ 5-7m. Tốc độ dòng chảy trung bình vào mùa khô từ 0.15-0.2m/s, mùa mưa 3-5m/s. Lưu vực hồ được bao quanh bởi dãy núi cao (cao độ từ 400-1000m). Thảm thực vật trong lưu vực chủ yếu là rừng trồng gồm các cây như keo, bạch đàn, thông và đảng của rừng nguyên sinh. Dựa vào kết quả khảo sát và tham vấn với chính quyền và người dân địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An, không có loài động vật thuỷ sinh có nguy cơ tuyệt chủng hoặc loài quý hiếm tại Khe Gang.
Đập Khe Gang được xây dựng tại điểm cuối của Khe Gang. Khu nhận nước sau tràn hồ Khe Gang là Khe Cát dài khoảng 6km. Nước chảy qua Khe Cát đến sông Thái rồi đổ ra biển đông. Dòng chảy tại Khe Cát vào mùa khô vẫn được duy trì một lưu lượng nhỏ. Đây là hệ thống tiêu thoát nước tốt, có thể nhận và tiêu toàn bộ lượng lũ hàng năm của hồ. Và, trong trường hợp xảy ra lũ cực hạn, tác động cũng không đáng kể.
Hệ sinh thái ở khu nhận nước hồ tương đối nghèo nàn. Thực vật bao gồm các cây như bạch đàn, keo và cây bụi. Động vật gồm các loài như cá, lưỡng cư, ếch nhái. Không có động vật có nguy cơ và quí hiếm trong khu nhận nước.
Tác động của TDA đến thủy văn và sinh thái hồ Khe Gang và khu nhận nước:
Các hạng mục xây dựng đề xuất của hồ Khe Gang không ảnh hưởng đến chế độ thuỷ văn của hồ và khu nhận nước hạ lưu. Các hạng mục chủ yếu được nâng cấp trên cơ sở các công trình hiện có nhằm đảm bảo an toàn. Trong quá trình xây dựng, không xả nước ra Khe Cát do tràn xả lũ được sửa chữa và không có cửa điều khiển. Nước sẽ được xả qua cống lấy nước đến kênh tưới trước khi đổ vào Khe Cát và chảy ra sông Thái. 
4.2.2. Quần thể thực vật
Khu vực không có Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên hay các giá trị sinh thái quan trọng được quy định bảo tồn bởi luật pháp Việt Nam hay các công ước, hiệp ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia. Tại xã Ngọc Sơn, hệ thực vật gồm các cây thân gỗ như bạch đàn, keo, tràm, cây trồng lâu năm và cây bụi. Không có khu vực nào có rừng nguyên sinh hay các loài thực vật quý hiếm cần bảo tồn. Điều này đã được khẳng định trong quá trình khảo sát thực địa và phỏng vấn người dân địa phương.

Cũng như các vùng lúa nước và cây trồng cạn khác, nông dân khu vực dự án đã có đầu tư thâm canh thuần thục từ lâu đời. Cơ cấu giống lúa được thay đổi qua mỗi vụ sản xuất và ngày càng phù hợp hơn với điều kiện đất đai, khí hậu của vùng. Sinh vật sản xuất chủ yếu là các giống lúa cho năng suất trung bình 4000(5000kg/ha được nhân dân gieo trồng trong hai vụ Đông Xuân và vụ Mùa. Cùng với cây lúa, các cây màu và cây lương thực khác cũng khá phát triển như Ngô, Khoai và dưa các loại.
4.2.3 Quần thể động vật
Hệ động vật trên cạn: Do các khu vực này được canh tác rộng rãi, hệ động vật khá nghèo nàn, chỉ có một số loài chim (khướu, sáo, quạ, chim sẻ, chào mào,…), bò sát nhỏ (thằn lằn, rắn,…) và côn trùng (ong, châu chấu, cào cào, bọ ngựa…) với số lượng không lớn. Không có loài nào thuộc danh sách quý hiếm.Điều này đã được khẳng định trong quá trình khảo sát thực địa và phỏng vấn người dân địa phương.
- Hệ động vật dưới nước: các hồ chứa này đều được sử dụng vào mục đích cấp nước sản xuất cho người dân trong vùng. Động vật trong hồ chỉ bao gồm các loài tự nhiên như cá chép, cá trắm, cá quả, tôm,… với số lượng không lớn. Không có loài động thực vật thủy sinh quý hiếm nào.
4.3. MÔI TRƯỜNG KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ VĂN HOÁ
4.3.1. Dân số
Dân cư của xã Ngọc Sơn tính đến năm 2013 có 8.910 nhân khẩu. Trong đó: Nam: 3.591, nữ: 4.389 người, 1.848 hộ được phân chia thành 12 xóm. Mật độ dân số 308 người/km2.Dân số trong xã hoàn toàn là dân tộc Kinh, không có dân tộc thiểu số sinh sống.
Tổng số lao động toàn xã là 4.795 người; Trong đó: Nam: 2.158 người, nữ: 2.637 người. Số lao động trong độ tuổi: 4.415 người.
Trong đó: 
- Lao động nông nghiệp
: chiếm 63,5%.

- Lao động TTCN- XD

: chiếm 23,8%.

- Lao động dịch vụ

: chiếm 12,7%.
Lực lượng lao động qua đào tạo là 1.341 người, chiếm 27,3%; trong đó: Đại học và Cao đẳng 93 người, trung cấp 210 người, sơ cấp 415 người, lao động kỹ thuật 623 người. 
Lực lượng lao động tương đối dồi dào, chủ yếu đã tốt nghiệp THPT, một số đã qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật, cơ bản đáp ứng nhu cầu lao động cho các cơ quan, xí nghiệp đầu tư xây dựng vào địa bàn xã. Hiện tại một số lực lượng lao động tuổi đời từ 20- 30 tuổi, đang làm việc tại các khu công nghiệp ở các tỉnh phía nam và đi xuất khẩu lao động. Phần lớn lực lượng lao động là sản xuất nông nghiệp chưa được tập huấn nhiều về tiến bộ khoa học kỹ thuật.  Tỷ lệ lao động qua đào tạo còn ít.
4.3.2. Kinh tế- xã hội
4.3.2.1 Tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội trong vùng dự án:

Hoạt động kinh tế chủ yếu của người dân xã Ngọc Sơn là nông nghiệp, chăn nuôi và kinh doanh nhỏ lẻ. Tuy nhiên, hầu hết các hộ dân đều sinh sống bằng các ngành nghề nông nghiệp.
*. Điều kiện kinh tế:Đây là vùng nông thôn thuần tuý nên sản xuất nông nghiệp là nguồn kinh tế chính. Giá trị sản xuất nông nghiệp hàng năm chiếm từ 68- 72% tổng giá trị sản xuất: năm 2005 là 73%, năm 2010 là 68,3%. Theo báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của xã Ngọc Sơn, tổng giá trị sản xuất năm 2014 là 127,9 tỷ đồng (giá CĐ 2010), đạt 101,6% kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 14,3% đạt 110% kế hoạch. Bình quân thu nhập đầu người: 10,4 triệu đồng đạt 97,2% KH.Cơ cấu kinh tế năm 2014: Nông, Lâm, thuỷ sản: 59,5%, TTCN- XD: 14%;  Dịch vụ: 26,5%.
4.3.2.2.Tình hình kinh tế - xã hội của người dân trong vùng dự án
a) Đánh giá tình hình KT-XH từ kết quả khảo sát
 Nhân khẩu: Số nhân khẩu trung bình của một hộ trong mẫu khảo sát vùng dự án là 4,8 người, cao hơn nhiều so với số nhân khẩu bình quân hộ cả nước là 3,9 (Niên giám thống kê, 2013). Theo giới tính chủ hộ, quy mô hộ do phụ nữ làm chủ hộ có ít người hơn hộ do nam giới làm chủ hộ (tương ứng là 4,85 người so với 4,91 người).
Bảng 4.9: Số nhân khẩu và lao động bình quân hộ gia đình
	
	Nhân khẩu
	Cơ cấu hộ theo quy mô nhân khẩu (%)

	
	Bình quân hộ
	1-2 người
	3-4 người
	5-8 người
	9 người trở lên

	Tổng mẫu
	4,8
	17,5
	36,2
	35,3
	11,0

	Theo xã/ phường
	 
	 
	 
	 
	 

	X.  Ngọc Sơn
	4,8
	17,5
	36,2
	35,3
	11,0

	Theo giới chủ hộ
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Nam chủ hộ
	4,91
	17,5
	34,6
	36,7
	13

	+ Nữ chủ hộ
	4,85
	21,9
	31,9
	31,2
	15,0

	Theo nhóm thu nhập
	 
	 
	 
	 
	 

	Nhóm 1 (nghèo nhất)
	 
	17,0
	26,9
	36,2
	19,9

	Nhóm 2
	 
	15,5
	32,1
	34,6
	17,8

	Nhóm3
	 
	15,3
	3,5
	37,5
	13,7

	Nhóm 4
	 
	8,7
	49,7
	34,7
	6,9

	Nhóm 5 (giầu nhất)
	 
	13,5
	49,3
	35,2
	2,0



Nguồn : Số liệu khảo sát
Số liệu cho thấy, trong khu vực TDA, tỷ lệ số hộ qui mô lớn tương đối cao so với các khu vực khác của Việt Nam. Nhìn chung, hộ qui mô lớn có nghĩa là nhiều lao động hơn trong gia đình có đóng góp vào tỷ lệ đói nghèo thấp hơn trong khu vực.
Nghề nghiệp–Phần lớn lao động trong khu vực làm việc trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, chiếm 41,6% số người trong độ tuổi lao động. Tiếp đến là lao động trong các lĩnh vực thương mại dịch vụ (14,3%) và tiểu thủ công nghiệp (15,6%). 
Bảng 4.10: Nghề nghiệp chính của người lao động (tính tất cả các thành viên 

của hộ gia đình có tham gia lao động)
	 
	Mất

sức lao động
	Nông,

lâm, ngư nghiệp
	Buôn

bán, dịch vụ
	Cán bộ,

viên chức
	Học sinh,

sinh viên
	Tiểu thủ

công
	Làm

thuê

 
	Không

có việc làm

 
	Không

phù hợp

 
	Các

nghề

khác

	X. Ngọc Sơn
	5,0
	41,6
	14,3
	3,0
	5,8
	15,6
	7,9
	6,3
	0
	0,5


Số liệu khảo sát cho thấy, khu vực tỷ lệ số người ăn theo lớn (17,1%), trong đó: số người thất nghiệp là 6,3%, số người mất sức lao động là 5% vàhọc sinh, sinh viên là 6%. 
Giáo dục- Khoảng gần 90,5% dân số vùng dự án có trình độ học vấn từ bậc tiểu học đến cao đẳng/đại học trở lên, trong đó số người tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông với khoảng 80,3% số người tốt nghiệp PTTH. Tỷ lệ mù chữ là 1,0% và chưa đi học là 8,0%. Tỷ lệ chưa đi học của các xã vùng dự án được khảo sát là cao hơn so với mức chung của cả nước trong Niên giám thống kê 2013 (6,0%). Điều đáng ghi nhận ở xã Ngọc Sơn là tỷ lệ tốt nghiệp từ cao đẳng, đại học là 17,0%.

Theo mức sống, tỷ lệ mù chữ ở nhóm có thu nhập nghèo nhất (nhóm 1) cao gấp 7 lần so với nhóm có thu nhập giàu nhất (7,5% so với 0,5%). Tỷ lệ trẻ trong độ tuổi 6-18 bỏ học là 5,0%. 
Bảng 4.11: Trình độ học vấn của các thành viên hộ gia đình (Đơn vị %)
	 
	Trình độ học vấn cao nhất

	
	Mù chữ
	Tiểu học
	THCS
	THPT
	CĐ/ĐH trở

lên
	Không phù

hợp
	Chưa đi

học
	Không biết

	Tổng mẫu
	1
	10,5
	33,2
	30,1
	17,0
	0,0
	8,0
	0,2

	Theo xã
	
	
	
	
	
	
	
	

	X. Ngọc Sơn
	1
	10,5
	33,2
	30,1
	17,0
	0,0
	8,0
	0,2

	Nhóm thu nhập
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhóm 1 (nghèo nhất)
	7,5
	34,3
	22,5
	13,5
	0,8
	6,6
	9,9
	4,9

	Nhóm 2
	1,8
	22,7
	32,5
	21,5
	10
	3,6
	6,9
	1,0

	Nhóm 3
	1,9
	21,8
	32,3
	26,1
	5,0
	3,3
	7,0
	2,6

	Nhóm 4
	2,6
	14,8
	35,5
	29,5
	6,9
	1,5
	7,3
	1,9

	Nhóm 5 (giàu nhất)
	0,5
	9,4
	24,0
	42,9
	9,8
	2,5
	6,9
	4,0


Sức khỏe - Có khoảng hơn một nửa số người trong các hộ gia đình (60,5%) được khảo sát trong tháng qua có đau ốm ít nhất 1 lần trong tháng thời gian trước khảo sát. Đây là một chỉ số khá cao so với trung bình. Trong đó không có những khác biệt lớn về tình trạng ốm đau giữa các hộ được khảo sát cũng như giữa các nhóm thu nhập giàu và nghèo.

Bảng 4.12: Tình trạng sức khỏe và chăm sóc sức khỏe
	 
	Có người bịốm trong 1 tháng qua
	Có bảo hiểm y tế

	
	
	

	Tổng mẫu
	60,5
	75,0

	Theo xã
	 
	 

	X. Ngọc Sơn
	60,5
	75,0

	Theo nhóm thu nhập
	 
	 

	Nhóm 1 (nghèo nhất)
	60,5
	65,4

	Nhóm 2
	55,1
	70,4

	Nhóm 3
	45,5
	80,1

	Nhóm 4
	53,3
	75,8

	Nhóm 5 (giàu nhất)
	50,2
	95,5


Tỷ lệ có Bảo hiểm y tế các loại trong các hộ gia đình được khảo sát là khá cao, chiếm 75,0%. Trong đó, có tỷ lệ các loại BHYT cao nhất ở nhóm có thu nhập cao nhất. Tỷ lệ có các loại BHYT thấp nhất ở nhóm hộ có thu nhập thấp nhất.

Theo các các hộ được khảo sát trả lời, có 5 nguyên nhân chính có tác động tiêu cực đối với tình hình sức khỏe hiện với mức độ từ cao đến thấp là: (1) nguồn nước ô nhiễm; (2) ô nhiễm môi trường khu vực ở;(3) thực phẩm không an toàn; (4) dịch bệnh xuất hiện nhiều; và (5) thiếu nước sinh hoạt. Khi hỏi về các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, tỷ lệ trả lời về ô nhiễm nguồn nước (25,8%) và thiếu nước sinh hoạt (26,1%) là 02 nhân tố quan trọng nhất.
Đất đai–Nông nghiệp là ngành sản xuất chủ yếu. Hầu hết các hộ gia đình được hỏi đều trả lời họ có đất thổ cư (99,5%) , 100% hộ có đất trồng lúa, 65,5% hộ có đất trồng rau màu, 25,6% hộ có đất trồng cây công nghiệp và 15,3% hộ có đất ao hồ- mặt nước. Do đó, yêu cầu tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp trong khu vực tương đối cao. Bất kỳ sự gián đoạn cung cấp nước nào cũng ảnh hưởng đáng kể đến người dân địa phương.

b) Đặc điểm về dùng nước, quản lý công trình:

*. Nước sinh hoạt:Đa số các hộ vùng dự án được khảo sát nguồn nước tắm giặt sinh hoạt đều sử dụng nước giếng đào/giếng khoan (95%), tỷ lệ sử dụng các nguồn nước khác là thấp:  Không có hộ dùng nước ao hồ-sông suối, không có hộ nào dùng vòi nước máy riêng, 1,4% dùng nguồn nước khác và 3,6% dùng nước mưa. 
*. Sử dụng nước tưới và quản lý công trình: Công trình hồ chứa nước Khe Gang có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 175ha đất canh tác và cấp nước sinh hoạt cho người dân vào mùa khô.Hiện tại, hồ chứa Khe Gang và hệ thống kênh mương do HTXNN Đại Sơn quản lý và phân phối nước tới các xứ đồng. Các cán bộ trong HTX không có kiến thức về thủy lợi nói chung và hồ đập nói riêng. Gần đây, HTX mới cử một cán bộ tham gia lớp tập huấn An toàn đập cho cán bộ công nhân vận hành dưới sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới theo Dự án quản lý thiên tai Việt Nam – HAZ - WB5.
Công trình đầu mối: Hiện chưa có quy trình vận hànhchưa có quy trình vận hành hồ chứa, việc đóng mở cống và theo dõi lưu lượng chủ yếu dựa vào quan sát bằng mắt thường và kinh nghiệm.Các công tác theo dõi, kiểm tra, sửa chữa thường xuyên không được tiến hành theo quy định.
Hệ thống kênh mương: Công tác điều hành phân phối nước tại các hệ thống kênh mương do 01 Phó chủ nhiệm HTX điều hành và hợp đồng trực tiếp với tổ thủy nông của xóm để dẫn nước đến từng xứ đồng. Trước mỗi vụ sản xuất, HTX lập kế hoạch và tổ chức nạo vét, tu sửa kênh mương. Tuy nhiên, do kinh phí hạn hẹp nên chỉ các hư hỏng nhỏ được sửa chữa.
4.3.3. Cơ sở hạ tầng và thiết bị công cộng
a)  Giáo dục và y tế
Trạm y tế - Hiện xã đã có trạm y tế, chất lượng điều trị và phòng dịch tương đối tốt. Việc chăm sóc ban đầu cho nhân dân được quan tâm, các chương trình mục tiêu y tế thực hiện có hiệu quả hơn. Làm tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa, ngăn chặn không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.
Trường học - Hiện xã có 02 trường mầm non, 01 trường tiểu học, 01 trường THCS. Phong trào xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh, công tác quản lý nhà nước về giáo dục được tăng cường. Tỷ lệ huy động học sinh các cấp học đạt khá cao. Công cuộc phổ cập tiểu học, THCS cũng được củng cố vững chắc. Đội ngũ cán bộ quản lý từng bước được chuẩn hoá về trình độ chuyên môn, trình độ chính trị.
b) Cơ sở hạ tầng
Giao thông - Từ trục đường 48B vào công trình dài khoảng 303,4 m là đường giao thông nông thôn cần được cải tạo để xe tải có trọng lượng lớn vận chuyển vật liệu, tập kết xe máy vào công trình.Trong xã có hệ thống đường liên thôn, liên xã theo quy hoạch rộng 5m -:- 8m có đủ điều kiện để các loại xe có tải trọng nhỏ và trung bình vận chuyển vật liệu để xây dựng công trình.
Điện -  100% số hộ đã có điện thắp sáng. 
Hệ thống cấp nước: Hiện tại trong vùng chủ yếu sử dụng giải pháp cấp nước  giếng đào thủ công, chất lượng nước chưa được quan tâm. Vào mùa khô mực nước ngầm xuống thấp nên phần lớn các giếng thiếu nước sinh hoạt và nước uống cho gia súc và gia cầm.Do đó, hồ chứa Khe Gang ngoài nhiệm vụ cấp nước tưới còn có tác dụng tạo nguồn cung cấp cho các giếng để đáp ứng nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trong vùng vào mùa khô. 

4.3.4.Phong tục và văn hóa địa phương
a) Tài sản văn hóa vật thể và phi vật thế
Trên địa bàn TDA - xung quanh khu vực Hồ Khe Gang không có các di sản văn hoá như chùa chiền, miếu, nhà thờ....Việc thi công tiểu dự án cũng không làm ảnh hưởng hay di rời mồ mả.
b) Vai trò của nam giới và phụ nữ
Về dân số: Khu vực dự án hồ Khe Gang không có dân tộc thiểu số sinh sống. 100% dân số là người Kinh.Trung bình mỗi hộ có 4,8 người. Số gia đình có chủ hộ là nữ ít, chiếm khoảng 0,03%.

Về kinh tế: Nguồn thu nhập của nam giới thường lớn hơn nữ giới: Nam giới thu nhập trung bình 12 triệu đồng/năm, nhưng nữ giới chỉ thu nhập 9 triệu đ/năm. Nam giới thường là người quyết định chi tiêu trong gia đình. Tuy nhiên, nam giới và nữ giới đều có chung quyền sở hữu nhà, đất.
Về sức khỏe: Công tác đảm bảo sức khỏe tại địa phương được thực hiện tốt. Nam giới thường là người quyết định việc sinh con. Nhưng nữ giới chịu trách nhiệm chính trong phân bổthực phẩm và mức độ dinh dưỡng trong gia đình. Ít xảy ra tình trạng bạo lực gia đình tại địa phương.

Về giáo dục: Cả nam và nữ đều có cơ hội đến trường ngang nhau. Tuy nhiên, tỷ lệ bỏ học ở nam giới cao hơn nữ giới. Do đó, tỷ lệ nhập học và biết chữ của nữ giới cao hơn nam giới.

Nhìn chung, phụ nữ có vai trò và vị thế quan trong như nam giới trong gia đình. Họ được tham gia vào các việc ra quyết định những việc lớn trong gia đình. Ngoài xã hội, phụ nữ cũng tham gia rất tích cực trong các hoạt động  xã hội như tham gia các phong trào, các hoạt động truyền thông tại địa phương. Trong xã hội, phụ nữ cũng tham gia, có mặt trong cơ cấu các đoàn thể, cơ quan nhà nước như UBND xã, Trạm y tế, trường học. Những đơn vị này đều có phụ nữ tham gia.
g) Các tổ chức xã hội, tôn giáo
Đoàn thanh niên: Làm tốt công tác tập hợp lực lượng, vận dộng đoàn viên tích cực tham gia lao động sản xuất, học tập, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất đạt hiệu quả cao. Được cấp trên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Hội Phụ nữ: Phát huy truyền thống ”Trung hậu, bất khuất, đảm đang’, tích cực thi đua lao động sản xuất, áp dụng các biến bộ ỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế. Liên tục dược cấp trên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Hội nông dân: Luôn đi đầu trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi ; đẩy mạnh phong trào xây dựng hội, tập hợp hội viên ; vận dộng hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và quy định của địa phương. Liên tục được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Hội Cựu chiến binh: Phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, làm tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ, hội viên năng động trong phát triển kinh tế ; tham gia tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
g) Các dịch vụ khác: 
Dịch vụ vệ sinh môi trường: Trên địa bàn xã có 2 điểm thu gom rác thải tạm thời; UBND xã đang xây dựng đề án quản lý môi trường; sau khi bãi xử lý rác thải của huyện đóng trên địa bàn xã đi vào hoạt động, sẽ tổ chức triển khai thu gom và xử lý theo đề án.
Ngoài ra, các hoạt động thường xuyên phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp như: Đối với công sở, trường học, trạm y tế, các cơ quan tổ chức lao động, vệ sinh vào các chiều thứ 6 hàng tuần; hàng tháng yêu cầu các thôn tổ chức nhân dân phát quang hành lang, khơi thông cống rãnh, quét dọn vệ sinh nhà văn hóa và đường làng, ngõ xóm trong khu dân cư ; vận động nhân dân xây dựng hố rác gia đình để thu gom và xử lý. Kẻ vẽ khẩu hiệu tuyên truyền tại các điểm công sở, trường học, nhà văn hóa thôn.
4.4. CÁC SỰ CỐ TRONG LỊCH SỬ, TÁC ĐỘNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ ĐIỀU KIỆN HIỆN TẠI
4.4.1. Các sự cố trong lịch sử và tác động
- Trận lụt năm 2005, trong trận lụt lớn nước phủ qua thân đập, gây sạt lở mái thượng lưu và hạ lưu; nước chảy lớn đã gây xói lở ở phần cuối tràn.
· Đã gây ngập lụt khoảng 120ha diện tích lúa; nước dâng cao ngập vào nhà của khoảng 300 hộ dân, làm ảnh hưởng đến tài sản như: Lúa, ngô và một số dụng cụ sinh hoạt của người dân bị ngập nước 1 ngày 1 đêm; một số vật nuôi như lợn, gà, vịt bị lũ cuốn trôi. Một số hộ dân của thôn 4A ở hạ lưu hồ Khe Gang phải sơ tán người và tải sản trong đêm mưa lũ.

· Hệ thống đường giao thông của xã bị sạt lở rất lớn và gây khó khăn cho đi lại của nhân dân.

· Làm ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương, đặc biệt là các hộ bị nước ngập vào nhà. Sau lũ lụt đã làm ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường sống của người dân, đặc biệt là nguồn nước sinh hoạt từ giếng khơi.

Đợt hạn hán xảy ra năm 2008 gây thiếu nước sản xuất, nguồn nước sinh hoạt của người dân và nước uống cho đàn gia súc. Ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng của cây trồng; nhân dân không đủ nước để sinh hoạt; đàn gia súc không có nước để uống.
4.4.2. Biện pháp khắc phục
 Đối với trận lụt: Đối với hồ Khe Gang: Tổ chức ghép đá mái thượng lưu, đắp đất bổ sung thân đập. Đường giao thông: Khắc phục hư hỏng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Tổ chức thăm hỏi các gia đình bị nước ngập vào nhà có ảnh hưởng đến tài sản của gia đình. Tổ chức vệ sinh nguồn nước uống cho nhân dân; phun khử trùng tiêu độc để phòng chống dịch bệnh lây lan cho người và vật nuôi.
Đối với đợt hạn hán: Tổ chức bơm nước từ long hồ Khe Gang để lấy nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân cũng như vật nuôi. Vận động nhân dân đào các giếng khơi ở giáp khe suối để lấy nước sinh hoạt; hoặc bơm nước cho thấm qua đất vào giếng để lấy nước.
4.4.3. Thực trạng hồ chứa hiện tại
Công trình đầu mối bị hư hỏng. Tràn xả lũ bị xói lở, thân đập yếu, cống lấy nước và kênh thoát nước bị hư hỏng nặng gây tổn thất nước hồ chứa. Hồ chứa nước Khe Gang là nguồn cung cấp nước chính cho các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân địa phương do đó tình trạng thiếu nước vẫn xảy ra khi xuất hiện hạn hán.
CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
5.1. KẾT QUẢ SÀNG LỌC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI
5.1.1. Sàng lọc tác động môi trường, xã hội
Dựa vào kết quả sàng lọc môi trường và xã hội, tiểu dự án có đủ điều kiện để được tài trợ trong khuôn khổ Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (DRSIP). Các công việc phục hồi chữa không làm tăng dung tích hồ chứa do đó không tăng diện tích ngập lụt. TDA không nằm trong hay gần bất kỳ khu vực cư trú tự nhiên quan trọng nào. Khu vực không là nơi cứ trú của bất kỳ loài sinh vật quý hiếm hoặc có nguy cơ nào và điều này đã được khẳng định trong quá trình khảo sát thực địa và phỏng vấn người dân địa phương. Không có công trình có giá trị về lịch sử và văn hóa nào sẽ bị ảnh hưởng bởi các hoạt động cải tạo, nâng cấp của TDA. Sàng lọc cũng cho kết quả TDA thuộc nhóm B theo định nghĩa của Ngân hàng thế giới. Tuy nhiên, như đã thống nhất với Ngân hàng thế giới, đánh giá tác động môi trường, xã hội vẫn cần thực hiện đối với 12 TDA thực hiện năm đầu của DRSIP. Ngoài ra, đập Khe Gang cũng được định nghĩa là đập nhỏ, có chiều cao nhỏ hơn 15m và dung tích nhỏ hơn 3 triệu m3. Xem phụ lục A4 - sàng lọc Môi trường và xã hội.
5.1.2. Sàng lọc dân tộc thiểu số
TDA không cần chuẩn bị Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) vì không có người dân tộc thiểu số sinh sống trong khu vực.
5.1.3. Tái định cư
Cần chuẩn bị Kế hoạch hành động tái định cư/Kế hoạch đền bù cho 01 hộ bị ảnh hưởng bởi các cây trồng có giá trị thương mại được trồng trên 0,5 ha đất mà TDA dự kiến thu hồi để xây nhà quản lý. 
5.2. TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI
Sửa chữa, nâng cấp đập Khe Gang sẽ có ít tác động bất lợi đến môi trường và xã hội. Về tác động môi trường, các tác động đáng kể bao gồm: (i) suy thoái đất tiềm tàng tại công trường xây dựng và khu vực lân cận do chất thải, đất đào, đắp; (ii) mất cây cối trồng trên 1,5ha đất gồm 400 cây lâu năm và 100 cây giá trị kinh tế thấp; (iii) gia tăng lắng cặn và độ đục tạm thời tại các khu nhận nước, gồm hồ chứa do các hoạt động di chuyển đất, đá; (iv) bụi và tiếng ồn phát sinh từ quá trình vận chuyển xe cộ và thiết bị nặng; (v) các tác động khác gắn với các hoạt động thi công như gia tăng rủi ro về sức khỏe và an toàn tại các công trường xây dựng.
Về các tác động bất lợi đối với xã hội, tác động đáng kể bao gồm: (i) mất 0,5ha đất trồng cây lâu năm của một hộ gia đình; (iv) có thể làm hư hỏng các tuyến đường hiện có do vận chuyển thiết bị nặng và vật liệu đắp đập từ bãi vật liệu đến công trường; (iv) gián đoạn nước tưới trong quá trình thi công.
5.3. TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ
Các hoạt động trong giai đoạn chuẩn bị bao gồm các hoạt động đã hoàn thành như nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường, xã hội. Các hoạt động khác còn tiếp tục thực hiện như chuẩn bị kế hoạch và hoạt động chi tiết các hoạt động xây dựng, thu hồi đất tạm thời và đấu thầu. Trong giai đoạn này, người dân địa phương, nông dân, phụ nữ và các lĩnh vực khác trong cộng đồng đã hiểu được về tác động và cơ hội từ TDA. Các tác động gồm mất đất, cây cối và công trình do thu hồi đất tạm thời cho các hoạt động xây dựng và gián đoạn cung cấp nước có thể dẫn tới mất mùa hoặc giảm năng suất cây trồng. Một số người có thể hy vọng được thuê trong quá trình xây dựng. Những người cần được tham vấn và cung cấp cơ hội để làm đầu vào cho thiết kế và các kế hoạch của TDA.
Bảng 5.1. Tác động đến môi trường và xã hội của TDA trong giai đoạn chuẩn bị
	Tác động
	Đánh giá
	Mô tả tác động

	Những hiểu biết chung của dân cư, nông dân, phụ nữ và các nhóm khác về những tác động và cơ hội từ tiểu dự án có thể dẫn đến sự suy đoán, và những nhận thức tiêu cực về dự án và dẫn tới các xung đột 
	Cao, Tạm thời
	Một số cá nhân hoặc các nhóm lĩnh vực trong cộng đồng có mối quan tâm về tác động và cơ hội của việc sửa chữa, nâng cấp đập. Các tác động sẽ bao gồm mất điều kiện tiếp cận đất đai, mất cơ sở hạ tầng và công trình xây dựng do thu hồi đất và công trình phụ sử dụng cho TDA, cũng như gián đoạn cung cấp nước tưới trong quá trình thi công có thể dẫn đến lo lắng về mất năng suất tiềm năng của cây trồng hoặc mất mùa; tiếp cận cơ hội việc làm trong các hoạt động xây dựng.


5.4. TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG
Các hoạt động trong giai đoạn thi công sẽ bao gồm dọn dẹp và phá dỡ mặt bằng, lắp đặt thiết bị, xây dựng lán trại, thu dọn và chuẩn bị công trình phụ, vận chuyển vật liệu, công tác đào, đắp, bê tông, và xây dựng nhà quản lý và đường quản lý/dịch vụ, các hoạt động xây kênh, làm sạch hồ chứa, phá dỡ, thu dọn và phục hồi công trình sau xây dựng. Hầu hết các tác động bất lợi về môi trường của các hoạt động này là cục bộ và tạm thời, trừ việc thay đổi sử dụng đất của 0,5ha đất. Tác động xã hội bao gồm mất đất, cây trồng hoặc mùa màng, có thể dẫn đến hậu quả lâu dài đối với người bị ảnh hưởng.
Bảng 5.2. Tác động đến môi trường, xã hội trong giai đoạn xây dựng
	Tác động
	Đánh giá
	Miêu tả tác động

	Suy thoái đất
	Trung bình, cục bộ, trung hạn
	Đất tại các vùng lân cận có thể bị suy giảm do thay đổi cảnh quan, chất thải xây dựng/chất thải rắn (ví dụ đất đào đắp, vật liệu thừa, cỏ dại, cây cối, thực phẩm thừa và rác thải), mất lớp phủ thực vật, mất, làm hổng hoặc đầm chặt lớp đất mặt, mỏ đá, lán trại và các công trình phụ tạm thời. 

	Tác động đến đa dạng sinh học và hệ sinh thái
	Thấp, cục bộ, tạm thời
	Một số loài chim và động vật hoang dã có thể tạm thời di cư ra xa khu vực công trường do gia tăng các hoạt động của con người. Chúng sẽ trở lại khi kết thúc các hoạt động thi công

	Tác động đến chất lượng không khí
	Thấp, cục bộ, ngắn hạn
	Việc gia tăng tạm thời và ngắn hạn chất dạng hạt (bụi) và tiếng ồn do di chuyển của máy móc và thiết bị nặng, vận chuyển đất và vật liệu thi công. Những thay đổi nhỏ về chất lượng không khí từ khí thải máy móc và thiết bị như SOx, NOx, VO, CO.

	Tác động đến chất lượng nước mặt
	Trung bình, tạm thời
	Tăng độ đục nước mặt do việc gia tăng lắng cặn từ các hoạt động vận chuyển đất đá tại công trường thi công và bãi khai thác vật liệu. Tác động này là tạm thời.

	Tác động đến chất lượng đất và nước ngầm
	Thấp, rất cục bộ, ngắn hạn
	Do tràn nhiên liệu và dầu được sử dụng tại khu vực lán trại và máy móc. Các tác động này dự kiến là rất cục bộ và rất nhỏ.

	Mất/thay đổi/chuyển đổi sử dụng đất
	Thấp, cục bộ, thường xuyên
	Tổng cộng có khoảng 0.5ha sẽ được chuyển đổi vĩnh viễn để phục vụ dự án.

	Mất mùa, cây cối và nguồn sinh kế
	Thấp
	Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng chỉ có 1.5ha, bao gồm 0.5ha được sử dụng vĩnh viễn cho tiểu dự án. Chỉ một phần của khu đất này được trồng cây và cây thương mại. Phần còn lại là cây bụi thứ cấp và các cây có giá trị kinh tế thấp.

	Hư hỏng các tuyến đường hiện tại do di chuyển thiết bị
	Cao, cục bộ, tạm thời
	Đường thi công là các tuyến đường có sẵn và do vậy tiểu dự án sẽ không yêu cầu thi công các đường tạm thời. Các đường hiện có, đặc biệt từ khu khai thác vật liệu đến đập có khả năng hư hỏng nặng và hao mòn do chuyển chở vật liệu đất đắp và huy động các xe tải  và các thiết bị nặng khác.Cần lưu ý rằng các tuyến đường này đã xuống cấp và một số cầu yếu, vì vậy phải đi vòng tạm thời hoặc xây các cầu tạm.

	Gián đoạn cấp nước tưới 
	Cao, cục bộ, ngắn hạn
	Dự kiến gián đoạn trong khoảng 1-2 tháng tại một số phần khu vực tưới phục vụ trong thời gian thi công

	Sức khỏe nghề nghiệp và an toàn 
	Cao, cục bộ, ngắn hạn
	Người lao động bị phơi nhiễm trong thời gian ngắn với các mối nguy hại về sức khỏe và an toàn trong khu vực công trường trong khi vận hành máy móc và thiết bị

	Sức khỏe cộng đồng và an toàn 
	Cao, cục bộ, ngắn hạn
	Người dân bị phơi nhiễm trong thời gian ngắn với các mối nguy hại về sức khỏe và an toàn do các hoạt động thi công, rác thải và khí thải xây dựng, các bệnh mới có thể do tiếp xúc với công nhân thi công từ các khu vực khác. Trong thời gian thi công đập có thể có nguy cơ cao bị phơi nhiễm do vi phạm đặc biệt là thiên tai  


Mất đất, cây trồng và nguồn sinh kế - Chỉ 01 hộ bị ảnh hưởng bởi hoạt động thu hồi đất của TDA. Hộ này hiện đang sử dụng 0,5ha đất trồng cây thương mại (chủ yếu là keo và bạch đàn) theo thỏa thuận với UBND xã Ngọc Sơn. Diện tích 0,5 ha đất hiện đang sử dụng bở hộ dân này sẽ được sử dụng để xây nhà quản lý. Còn 1ha đất khác sẽ bị thu hồi tạm thời để phục vụ các hoạt động xây dựng (ví dụ: xây dựng các khu vực tập kết vật liệu, bãi đỗ xe, để thiết bị, lán trại, hành lang và các công trình phụ). Diện tích đất bị mất thuộc quyền sở hữu của UBND xã. 
Bảng 5.3: Diện tích đất thu hồi vĩnh viễn, tạm thời của tiểu dự án
	Nội dung
	Đất thu hồi vĩnh viễn
	Đất thu hồi 

tạm thời

	
	Đất vườn
	Đất trồng lúa
	Đất trồng cây lâu năm
	Đất trồng cây lâu năm

	Ngọc Sơn
	Diện tích (m2)
	-
	-
	5.000
	10.000

	
	Số hộ bị

ảnh hưởng
	-
	-
	Đất của UBND

(có 01 hộ sử dụng)
	Đất của UBND




(Nguồn: Báo cáo chính – Công ty CP tư vấn & xây dựng thủy lợi Nghệ An ).
Khu vực đất bị thu hồi trồng khoảng 400 cây trồng thương mại lâu năm và 100 cây trồng giá trị thấp (Bảng 5.4). Phần còn lại là đất trống hoặc cây bụi. Không có công trình hoặc nhà ở nào nằm trên phần đất bị thu hồi.
Bảng 5.4. Thống kê các loại cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng
	Loại cây
	Đơn vị
	Số lượng

	Cây keo, tràm, gỗ tạp
	Cây
	400

	Gỗ tạp
	Cây
	100


Một hộ khác đã hợp đồng với UBND xã Ngọc Sơn để nuôi trồng thủy sản trong hồ. Các loại thủy sản nuôi gồm cá trắm, chép, rô phi. Tuy nhiên, hợp đồng kết thúc vào năm 2015 đúng vào thời điểm khởi động TDA và do đó sinh kế hộ gia đình không bị ảnh hưởng bởi TDA. UBND xã dự kiến sẽ không ký tiếp hợp đồng cho đến khi dự án hoàn thành nâng cấp và sửa chữa.
Tăng rủi ro sức khỏe và an toàn của cộng đồng -  Ngay sau khi nhà thầu tập kết vào khu vực, người dân địa phương sẽ bị ảnh hưởng bởi các rủi ro về sức khỏe và an toàn do các hoạt động xây dựng, bao gồm phương tiện vận chuyển, vận liệu và chất thải rơi vãi, khí thải và chất thải xây dựng, và có thể phát sinh dịch bệnh mới do công nhân mang đến từ nơi khác. Người dân địa phương, đặc biệt là trẻ em có thể có nguy cơ tại các khu vực đào sâu, vận hành thiết bị, khu vực nền đất yếu hoặc cầu công tác. Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng, đập có thể có nguy cơ rò rỉ cao đặc biệt trong khi xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan. Hơn nữa, quá trình phá dỡ, giải phóng mặt bằng và đào móng có thể xuất hiện chất độc hóa học được chôn trước đây trong khu vực dự án, bao gồm chất độc quân sự chưa được khám phá.
Tác động đến đa dạng sinh học và động vật hoang dại– Như đã trình bày ở trên, không có tác động đáng kể nào đến động vật hoang dại. Các hoạt động chặt cây, phá bỏ bụi dậm và thảm thực vật chỉ thực hiện trong khu vực 1,5ha đất sẽ được sử dụng cho TDA. Do đó ,tác động sẽ rất nhỏ. Bên cạnh đó, các loài nhỏ gồm chim, bò sát, gặm nhấm và côn trùng sẽ di cư đến các khu vực lân cận. Nhìn chung, tiếng ồn và độ dung của accs hoạt động xây dựng là tạm thời và hướng động vật đi khỏi khu vực công trường nhưng dự kiến sẽ quay lại sau khi công trường xây dựng xong. Về cuộc sống và nơi cự ngụ của động vật thủy sinh, hồ chứa có duy nhất các loài nuôi có thể được bổ sung. Trong giai đoạn sửa chữa tràn và xử lý thấm, dự kiến không có loài thủy sinh được bổ sung.
Tác động đến chất lượng nước mặt–Các tác động đến chất lượng nước mặt nếu có sẽ do 3 nguồn: lắng cặn từ hoạt động giải phóng mặt bằng và di chuyển đất; nước thải sinh hoạt của các công nhân; và rửa máy móc và thiết bị cơ khí. Lắng cặn phần lớn do mất và rơi vãi đất và vật liệu đắp đập tại bãi vật liệu, khu vực đập và các khu vực giải phóng mặt bằng trong khu vực 1,5ha đất. Đây là nguyên nhân của việc gia tang lắng cặn và độ đục tại các khu nhận nước, bao gồm hồ chứa và kênh tưới trong thời gian có mưa. Tác động này là tạm thời và rất dễ giảm nhẹ.
Nước thải sinh hoạt của công nhân tham gia thi công tại mỗi hồ chứa đợt cao điểm khoảng 20 ngườisẽ không tác động đáng kể đến các khu nhận nước, nhưng theo kết quả phân tích, nước thải nếu thải trực tiếp ra môi trường sẽ không đạt tiêu chuẩn cho phép đốivới nước thải. Theo TCXDVN 33:2006 về Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế, lượng nước tiêu thụ bình quân cho một người là 100 lít/ngày. Thực tế trên công trường, mỗi công nhân tiêu thụ trung bình 1 ngày khoảng 60l. Như vậy, trên công trường có 20 công nhân thì lượng nước thải ra mỗi ngày khoảng 960 lit/ngày (lượng nước thải bằng 80% lượng nước cấp). Bảng 5.5. thể hiện các thông số, chỉ tiêu thải và tải lượng chất thải của công nhân trên công trường.
Bảng 5.5. Tải lượng thải trong nước thải sinh hoạt giai đoạn thi công (tính cho 20 người tại công trường)
	Các thông số
	Chỉ tiêu thải (g/người/ngày)
	Tải lượng (kg/ngày)

	BOD5
	45 - 54
	0,9 – 1,08

	COD
	72 - 102
	1,44 – 2,04

	Chất rắn lơ lửng
	70 - 145
	1,4 – 2,9

	Tổng Nitơ
	6 - 12
	0,12 – 0,24

	Tổng Photpho
	0,8 – 4,0
	0,016 - 0,08

	Tổng coliform
	106 – 108 MPN/100ml
	-


(Nguồn: Báo cáo hiện trạng nước thải đô thị - Viện KH&CNMT – Đại học BKHN)
Bảng 5.6. Ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của 20công nhân giai đoạn thi công xây dựng
	Các đại lượng
	Tải lượng (kg/ngày)
	Nồng độ (mg/l)
	QCVN14:2008/BTNMT (Giá trị Cmax, Cột B)

	BOD5
	0,9 – 1,08
	938 – 1.125
	50

	COD
	1,44 – 2,04
	1.500 – 2.125
	-

	TSS
	1,4 – 2,9
	1.458 – 3.000
	100

	Tổng N
	0,12 – 0,24
	125 – 250
	50

	Tổng P
	0,016 - 0,08
	16– 83
	10

	Tổng coliform
	-
	-
	5000 MPN/100ml


Kết quả tính toán trên cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt vượt quá quy chuẩn cho phép. Nếu không lắp đặt hệ thống thu gom, xử lý sẽ có một lượng nước thải mang nồng độ chất ô nhiễm cao chảy tràn trên mặt đất hoặc chảy xuống sông. Đây là nguồn ô nhiễm đáng kể, tác động trực tiếp đến môi trường sống của động thực vật thủy sinh, công nhân và người dân quanh khu vực dự án. Tuy nhiên, với toàn bộ 20 người, giả sử tất cả đều đến từ nơi khác, thì có lẽ tác động không đáng kể đến khả năng tiếp nhận của các khu nhận nước và hồ chứa.
Nước thải chủ yếu là nước rửa xe, máy thi công, các dụng cụ thi công có bám vôi vữa, xi măng, bùn cát và các chất gây ô nhiễm khác như dầu mỡ,… nếu chảy vào nguồn nước sẽ gây ô nhiễm nước. Nước thải từ quá trình thi công xây dựng phát sinh trong quá trình trộn vữa, đổ bêtông. Đặc điểm của loại nước thải này có hàm lượng chất rắn lơ lửng, pH khá cao nhưng có lưu lượng ít nên phạm vi tác động nhỏ đối với môi trường xung quanh. Nước vệ sinh thiết bị chứa hàm lượng dầu mỡ và cặn lơ lửng cao. Tuy nhiên, khối lượng công việc không lớn và thi công dưới dạng cuốn chiếu nên số lượng máy móc sử dụng cho việc thi công không lớn, các xe cộ máy mọc không tập trung tại 1 điểm mà rải rác. Vì vậy lượng nước dùng để rửa xe là không thường xuyên và không đáng kể, khối lượng nước thải xây dựng và nước rửa thiết bị tại mỗi công trường xây dựng chỉ khoảng 1m3/ngày.
Tác động đến chất lượng không khí–Trong giai đoạn thi công, hầu hết các hoạt động đều gây ô nhiễm không khí, tuy nhiên chủ yếu ô nhiễm không khí từ vận chuyển vật liệu và thiết bị thi công.
Bụi: Bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu, vận chuyển đất, đá xây dựng nhưng chỉ ảnh hưởng ở mức độ thấp. Nguồn ô nhiễm không khí là bụi phát sinh từ các hoạt động này, bụi phát sinh do ma sát giữa phương tiện vận chuyển và mặt đường, phát thải từ thiết bị thi công. Hoạt động tháo dỡ và giải phóng mặt bằng (đập, đường quản lý, v.v…) cũng có thể làm tăng bụi và tiếng ổn trong phạm vi nhỏ.
Khi vận chuyển do rung động và gió, bụi từ đất cát ở trên xe và đất cát trên đường sẽ cuốn theo gió làm phát sinh bụi. Tùy theo điều kiện chất lượng đường, phương thức bốc dỡ và tập kết nguyên vật liệu mà bụi phát sinh nhiều hay ít. Nồng độ bụi sẽ tăng cao trong những ngày trời nắng, phạm vi phát tán có thể lên đến 200m nếu gặp những ngày có gió lớn.
Bảng 5.7. Tổng hợp khối lượng nguyên vật liệu phục vụ thi công
	Vật liệu
	Đơn vị
	Số lượng
	Khối lượng riêng
	Khối lượng
(tấn)

	Bê tông cốt thép M200
	m3
	1.646
	2,5
	          4.115 

	Bê tông M200 
	m3
	985
	2,5
	       2.462,5 

	Bê tông M150 
	m3
	422
	2,2
	          928,4 

	Bê tông M100
	m3
	390
	2,2
	            858 

	Bê tông gạch vỡ 
	m3
	164
	1,6
	          262,4 

	Đá hộc lát mái + chân đập
	m3
	2.411
	2,75
	       6.630,3 

	Đá dăm tiêu chuẩn
	m3
	160
	1,6
	            256 

	Cát lót
	m3
	396
	1500
	            594 

	Vải lọc 
	m2
	5.418,20
	1
	           5,42 

	Bạt xác rắn
	m2
	10.743
	1
	          10,74 

	Bao tải nhựa đường 2 lớp
	m2
	1.113
	1
	           1,11 

	Đất đào 
	m3
	53.914,40
	1,4
	        75.480 

	Gạch xây
	m3
	36
	1,5
	              54 

	Ngói nung
	m2
	90
	60
	             5,4 

	Đất đắp
	m3
	52.890,30
	1,4
	     74.046,4 

	Trồng cỏ
	m2
	7.040
	240
	       1.689,6 

	Thép tròn
	kg
	221.070,20
	-
	            221 

	Ván khuôn
	m2
	15.877
	40
	          635,1 

	Bóc phong hóa 
	m3
	2.745
	1,4
	          3.843 

	Xuyên hoa sắt
	m2
	19
	45
	           0,86 

	Tổng
	 
	 
	 
	      172.099 


Theo tính toán ở trên ta có khối lượng nguyên vật liệu phục vụ cho việc thi công xây dựng dự án là khoảng 172.099 tấn. Dự kiến, dự án sẽ sử dụng loại xe tải trọng trung bình 10 tấn/xe để vận chuyển thì số lượt xe cần thiết để vận chuyển là: 172.099/10 = 17.209 lượt xe. Quy ước, cứ 2 xe không tải bằng 1 xe có tải. vậy tổng số lượt xe sử dụng để vận chuyển nguyên vật liệu là: 17.209 + (17.209/2) =  25.813 lượt xe. Với thời gian thi công là 24 tháng thì sẽ có 1.075 lượt xe/tháng. Quãng đường trung bình vận chuyển nguyên vật liệu từ nơi cung cấp đến dự án là 7km.

Tính toán tương tự như trên ta có kết quả nồng độ bụi trong không khí gây ra do vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho thi công, xây dựng công trình đầu mối như sau.

Tùy theo chất lượng đường sá, phương thức vận chuyển đất cát, bốc dỡ và tập kết nguyên liệu mà ô nhiễm phát sinh nhiều hay ít. Nồng độ bụi sẽ tăng cao trong những ngày khô, nắng gió.

Tính tải lượng bụi trong quá trình vận chuyển (Theo Assessment of Sources of Air, Water, and Land pollution, Part one: Rapid inventory techniques in Environmental Pollution, WHO, Geneva, 1993) như sau:
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Trong đó: L
: Tải lượng bụi (kg/km/lượt xe/năm);

K
: Kích thước hạt (0,2);

s

: Lượng đất trên đường (30%);

S

: Tốc độ trung bình của xe (30 km/h);

W
: Trọng lượng có tải của xe (8 tấn);

w
: Số bánh xe (10 bánh);

P
: Số ngày hoạt động trong năm, P = 300 ngày.

Từ công thức (*) thay số tính toán ta được L = 0,32 kg/km/lượt xe. Vậy, tải lượng ô nhiễm bụi do vận chuyển là M = 0,32 kg/km/lượt xe x 7km x 12.906 lượt xe/năm = 28.909kg bụi/năm tương ứng với 96,36 kg/ngày hay 12,04 kg/h (1 ngày làm việc 8 tiếng) trong quá trình thi công.


Tải lượng chất ô nhiễm E tính cho toàn bộ quãng đường = Tải lượng phát sinh trung bình (kg/h)x106/(quãng đường trung bình x 103 x 3.600).


Ta có E= 12,04[image: image13.wmf]´

106/(7[image: image14.wmf]´

103[image: image15.wmf]´

3600) =  0,46 (mg/m.s). 


Để đánh giá tác động của bụi ta áp dụng mô hình tính toán Sutton - xác định nồng độ chất ô nhiễm tại một điểm bất kỳ. Nồng độ của chất ô nhiễm được tính toán theo công thức sau:
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Trong đó:


C: nồng độ bụi trong không khí (mg/m3).


E: tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s).


z: độ cao của điểm tính toán: 1(m).


h: độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh: 0,5 (m).


u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực 1,5 (m/s).


x: tọa độ điểm cần tính (m).

[image: image68.jpg]



    : hệ số khuyếch tán bụi theo phương z, được xác định theo công thức: 
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Với x là khoảng cách theo chiều gió thổi tại điểm tính toán so với nguồn thải (m) thì hệ số khuyếch tán chất ô nhiễm như sau:
Bảng 5.8. Hệ số khuyếch tán bụi trong không khí theo phương z
	x
	3
	5
	10
	15
	20
	25
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	1,1607
	1,9345
	3,869
	5,8035
	7,738
	9,6725



(Trung tâm Môi trường và Phát triển tính toán)
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Thay lần lượt các giá trị của       ở bảng 5.9 vào phương trình tính C ở trên, ta có kết quả nồng độ bụi trong không khí gây ra do vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ cho thi công, xây dựng như sau:
Bảng 5.9.  Nồng độ bụi trong không khí
	x (m)
	3
	5
	10
	15
	20
	25
	QCVN 05:

2013/BTNMT

	C
(mg/m3)
	0,7
	0,3
	0,13
	0,08
	0,062
	0,055
	0,3


(Trung tâm Môi trường và Phát triển tính toán)
Bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển sẽ làm cản trở tầm nhìn, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân và dân cư trong khu vực Dự án. Bụi còn gây ảnh hưởng đến động vật, thực vật. Bụi phủ lên trên mặt lá cây làm giảm khả năng quang hợp, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây trồng. Theo kết quả tính toán trên, tại khoảng cách 3m so với nguồn thải, nồng độ bụi trong không khí xấp xỉ vượt quá QCVN 05:2013/BTNMT. Vì vậy, chủ đầu tư phải tập trung phun nước nhiều hơn trong các khoảng cách này, giảm thiểu tác động lớn nhất tới công nhân và dân cư khu vực xây dựng công trình.
Khí thải do các loại phương tiện sử dụng dầu diesel: Khí thải từ các phương tiện vận tải chứa các khí: SO2, CO2, CO, NOx, VOC... Loại hình gây ô nhiễm tác động tới môi trường không khí này tuỳ thuộc vào số lượng phương tiện thi công, loại máy móc và phương thức thi công. Hiện nay ở Việt Nam chưa có tiêu chuẩn cụ thể về mức độ phát thải khí của từng loại phương tiện thi công, bởi vậy ở đây việc tính tải lượng ô nhiễm khí thải từ các phương tiện thi công cơ giới và giao thông được ước tính dựa trên các hệ số tải lượng ô nhiễm do GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng (Môi trường không khí – Lý thuyết cơ bản, ô nhiễm bụi, ô nhiễm khí độc hại, ô nhiễm nhiệt, biến đổi khí hậu, ô nhiễm tiếng ồn, nguy cơ hiểm họa môi trường và các biện pháp xử lý giảm thiểu ô nhiễm) cung cấp:
Bảng 5.10. Hệ số ô nhiễm không khí đối với các loại xe
	Các loại xe
	Đơn vị

(U)
	TSP

(kg/U)
	SO2
(kg/U)
	NOx
(kg/U)
	CO

(kg/U)
	VOC

(kg/U)

	- Xe tải nhỏ, động cơ diezel <3,5 tấn.
	1000km
	0,2
	1,16S
	0,7
	1
	0,15

	
	tấn dầu
	3,5
	20S
	12
	18
	2,6

	- Xe tải lớn, động cơ diezel 3,5 – 16 tấn.
	1000km
	4,3
	20S
	55
	28
	2,6

	
	tấn dầu
	1,6
	7,26S
	18,2
	7,3
	5,8

	- Xe tải rất lớn, động cơ diezel > 16 tấn.
	1000km
	1,4
	6,6S
	16,5
	6,6
	5,3

	
	tấn dầu
	4,3
	20S
	50
	20
	16


(Nguồn: Tính toán theo hệ số ô nhiễm khí thải của GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng 

Môi trường không khí - Lý thuyết cơ bản, ô nhiễm bụi, ô nhiễm khí độc hại)
Tổng số lượt xe sử dụng để vận chuyển nguyên vật liệu là: 17.209 lượt xe. Với quãng đường trung bình vận chuyển nguyên vật liệu từ nơi cung cấp đến dự án là  7km.

Số km vận chuyển tạm tính : 17.209 chuyến x 7km = 120.463km.

·  Lượng dầu diesel cần để vận chuyển đất đào đắp và nguyên vật liệu trong toàn bộ quá trình thi công dự án, ước tính là: 120.463km x 0,2 lít/km = 24.092lít.


Nếu tính theo hệ số quy đổi dầu diesl (0,5%S) từ lít sang kg là: 1 lít dầu diezel =  0,85kg, thì 24.092lít x 0,85kg = 20.478kg (20,478tấn dầu diezel. 


Từ lượng dầu diesel tiêu thụ trong quá trình vận chuyển đất đào đắp và nguyên vật liệu thi công, tổng thời gian xây dựng dự kiến là 24 tháng (khoảng 600 ngày). Dựa vào hệ số ô nhiễm tại bảng 5.8có thể ước tính được tải lượng khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công tại khu vực dự án như sau:
Bảng 5.11. Tải lượng khí thải phát sinh do vận chuyển tại hồ Khe Gang
	Loại khí thải
	Định lượng phát thải (kg/Tấn dầu diezel)
	Tổng lượng

phát thải (Kg)
	Lượng phát sinh (kg/ngày)

	TSP
	1,6
	32,76
	0,05

	SO2
	7,26
	148,67
	0,25

	NOx
	18,2
	372,70
	0,62

	CO
	7,3
	149,49
	0,25

	VOC
	5,8
	118,77
	0,2


(Nguồn: Tính toán theo hệ số ô nhiễm khí thải của GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng 

Môi trường không khí - Lý thuyết cơ bản, ô nhiễm bụi, ô nhiễm khí độc hại)
Ta có công thức tính nồng độ trung bình của khí thải: 

 Nồng độ trung bình (mg/m3)= Tải lượng (kg/ngày)x106/8/V(m3).


- Ngày làm việc 8h; diện tích vùng chịu ảnh hưởng là quãng đường vận chuyển và vùng thực hiện dự án:


+ Diện tích quãng đường vận chuyển: S1 = d x R.


Trong đó: d = 7km (chiều dài trung bình để vận chuyển đất, cát, đá và các loại nguyên vật liệu khác), R = 10 m (chiều rộng nền đường trung bình): S1 = 7.000m x 10m = 70.000m2.


+ Diện tích vùng thực hiện dự án: S2 = 15.000m2.


Tổng diện tích vùng ảnh hưởng: ∑S = S1 + S2 = 220.000m2.


Ta có: ∑S = 220.000m2, H = 10m (chiều cao trung bình phát tán của các thông số khí tượng trong phạm vi 10m).


V = S x H = 220.000m2 x 10m= 2.200.000(m3).
Bảng 5.12. Nồng độ khí thải ước tính phát sinh (theo lý thuyết)

do quá trình vận chuyển
	Chất ô nhiễm
	Nồng độ khí thải

(mg/m3)
	QCVN 05:2013/BTNMT

TB 1 giờ (mg/m3)

	TSP
	0,003
	0,3

	SO2
	0,014
	0,35

	NOx
	0,035
	0,2

	CO
	0,014
	30

	VOC
	0,011
	-


Qua nồng độ ước tính tại bảng 5.12 và so sánh với QCVN 05:2013/BTNMT thì nồng độ TSP, CO, SO2 và NOx ước tính phát sinh do quá trình vận chuyển trong giai đoạn xây dựng đều nằm trong giới hạn cho phép. Riêng nồng độ VOC là 0,029 mg/m3 và không quy định trong QCVN 05: 2013/BTNMT.
Ô nhiễm tiếng ồn: Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ hoạt động đào đắp bằng thiết bị, phương tiện vận chuyển... Tiếng ồn có tác động xấu tới công nhân làm việc tại công trường và gây khó chịu cho dân cư sống ở khu vực lân cận. Tiếp xúc với tiếng ồn cư​ờng độ cao trong một thời gian dài sẽ làm thính lực giảm sút, gây mệt mỏi, căng thẳng, mất ngủ, làm giảm năng suất lao động; con người nếu chịu tiếng ồn quá lớn liên tục trong 8 giờ và kéo dài trong nhiều năm có thể làm tăng huyết áp, ảnh hưởng đến hệ thần kinh và mắc bệnh điếc nghề nghiệp... Theo QCVN 26:2010/BTNMT, tiếng ồn khu vực công cộng và khu dân cư là: 55 - 70dBA (từ 6h đến 21h).
Khi lan truyền trong môi trường không khí, tiếng ồn sẽ bị môi trường này hấp thụ theo mô hình (**) dưới đây và giảm dần cường độ theo khoảng cách.



LP(X) = LP(X0) + 20.lg(X0/X) (**)

Trong đó:

- LP(x)        
: mức ồn tại vị trí tính toán (dBA);

- LP(x0)
: mức ồn cách nguồn 1m (dBA);



- x0

: x0 = 1 m.
Bảng 5.13. Độ ồn do phương tiện vận chuyển và máy móc thi công
	Loại 

máy móc
	Mức ồn ứng với khoảng cách 1m
	Mức ồn ứng với khoảng cách

	
	Khoảng cách
	TB
	5m
	10m
	20m
	50m
	100m
	200m

	Xe tải
	82-94
	88
	74,0
	68,0
	62,0
	54,0
	48
	42

	Máy trộn bê tông
	75-88
	81,5
	67,5
	61,5
	55,5
	47,5
	41,5
	35,5

	Máy đào đất
	75-98
	86,5
	72,5
	66,5
	60,5
	52,5
	46,5
	40,5

	Máy xúc
	75-86
	80,5
	66,5
	60,5
	54,5
	46,5
	40,5
	34,5

	Máy đầm nén
	75-90
	82,5
	68,5
	62,5
	56,5
	48,5
	42,5
	36,5

	QCVN 26: 2010/BTNMT: 70 dBA (6am-9pm); 55 dBA (9pm-6am)


(Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội – 1997).
Tác động của tiếng ồn
:

Mức ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của người lao động cũng như gây mất ngủ, mệt mỏi, gây tâm lý khó chịu. Mức ồn cao còn làm giảm năng suất lao động, sức khoẻ của cán bộ, công nhân thi công trên công trường. Tiếp xúc với tiếng ồn có cường độ lớn trong thời gian dài sẽ làm cho thính giác giảm sút, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp. 
Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao động của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới hầu hết các bộ phận trong cơ thể con người. Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con người ở các dải tần khác nhau được thể hiện cụ thể qua bảng 5.14.
Bảng 5.14. Các tác hại của tiếng ồn có mức ồn cao đối với sức khoẻ con người.

	Mức ồn (dBA)
	Tác động đến người nghe

	0
	Ngưỡng nghe thấy

	100
	Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim

	110
	Kích thích mạnh màng nhĩ

	120
	Ngưỡng chói tai

	130 ÷ 135
	Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp

	140
	Đau chói tai, gây bệnh mất trí, điên

	145
	Giới hạn cực đại mà con người có thể chịu được tiếng ồn

	150
	Nếu nghe lâu sẽ bị thủng màng nhĩ

	160
	Nếu nghe lâu sẽ nguy hiểm

	190
	Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm


Các khu vực cần lưu ý là công trường thi công. Nhưng nhìn chung ô nhiễm tiếng ồn mang tính chất cục bộ. Khu vực thực hiện dự án nằm trong thung lũng núi, cách xa khu dân cư ( khu dân cư gần nhất khoảng 500m) nên chỉ tác động trực tiếp đến công nhân làm việc trong khu vực tiểu dự án, mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn đến khu vực dân cư xung quanh là không đáng kể.
Suy thoái đất
Trong quá trình thi công xây dựng, một lượng chất thải rắn được phát sinh ra như: đất đá, vôi vữa phế thải, bao bì vật liệu, rác thải sinh hoạt của công nhân làm việc tại công trường... Những nguồn này nếu không được thu gom, xử lý mà thải ra môi trường xung quanh sẽ là nguồn gây ô nhiễm môi trường, mất cảnh quan khu vực. Ngoài nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn chứa đất cát, bùn thải, dầu mỡ và nước thải xây dựng ngấm xuống khu vực này làm ảnh hưởng chất lượng đất (đất bị chai cứng, số lượng sinh vật đất giảm). Theo báo cáo thiết kế, khối lượng đất đào khi thi công xây dựng công trình khoảng 53.914m3. Biến đổi môi trường đất có thể theo chiều hướng biến đổi địa hình, thay đổi tính chất lý hóa. Lớp thảm thực vật bị thay đổi do xe cơ giới, máy móc thiết bị san ủi làm nền, đường. Trong quá trình thi công sẽ tạo ra khe rãnh trên mặt đất, tạo ra sự xói mòn nếu như giải pháp về thoát nước không được tính toán kỹ. Hoạt động đào đắp sẽ làm mất lớp mùn bề mặt, mất thảm thực vật và các quần thể sinh vật. Những xáo trộn này có thể dẫn tới sự thay đổi tỷ trọng của đất, giảm độ ẩm và khả năng thoát nước tự nhiên.
Chất thải rắn do quá trình thi công xây dựng: Việc thải bỏ vật liệu thải có thể gây mất đất tạm thời hoặc vĩnh viễn. Quá trình bóc phong hóa mái thượng lưu thải ra 2.745 tấn đất, đá. Diện tích mất đất tạm thời chủ yếu là do chiếm dụng đất làm bãi chứa vật liệu và bãi thải tạm thời. Khu vực chứa vật liệu và chất thải nếu để tồn đọng lâu ngày có thể gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến môi trường đất, môi trường nước do nước mưa chảy tràn qua khu vực, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, phương tiện giao thông và mất cảnh quan khu vực.
Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân: Số lượng công nhân tập trung thi công tại mỗi hồ chứa vào giờ cao điểm là 20 người. Tác động của rác thải sinh hoạt của công nhân ở mỗi khu vực thi công tới môi trường sẽ tương tự nhau. Thực tế trên công trường, bình quân 1 công nhân 1 ngày sẽ thải ra một lượng rác thải là khoảng 0,3 - 0,5kg. Vì vậy lượng rác thải do 20 người thải ra trong giai đoạn này khoảng 6 – 10 kg/ngày trong đó chất hữu cơ chiếm 60 - 70%, thành phần khác bao gồm giấy, nhựa, bao bì….. chiếm khoảng 30 - 40%. 

Trên công trường có thể thải ra các chất thải nguy hại như bóng đèn, pin, ắc qui, giẻ lau, dầu mỡ, dầu thải, v.v.. Nếu không kiểm soát loại chất thải này sẽ gây suy thoái đất khu vực lân cận công trường xây dựng (ví dụ. cảnh quan không an toàn, tăng nồng độ ô nhiễm kim loại nặng, các loài vi sinh vật bị chết ảnh hưởng đến năng suất  thực vật, v.v…)
Tác động đến sản xuất nông nghiệp: Trong giai đoạn thi công, các hoạt động xây dựng các công trình đầu mối của dự án sẽ không tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp của người dân trong vùng bởi: Việc thi công cống lấy nước vẫn giữ lại cống cũ và được đắp quai sanh để dẫn nước tưới cho sản xuất.  Các hạng mục của công trình đầu mối như đập, cống lấy nước đều được thi công vào khoảng thời gian giao vụ như sau lũ tiểu mãn  20/5 tới trước 10/6 của thời gian thi công năm thứ nhất. Thời điểm này là khoảng thời gian giao vụ của vụ Đông Xuân và Hè Thu, người dân chưa cần lấy nước để sản xuất. Việc xây dựng một số hạng mục buộc phải hạ mực nước xuống mức chết. Khi cần tưới sẽ được sử dụng dung tích chết trong hồ (Wc = 370.000m3) bằng cách bơm tiếp nước vào kênh cung cấp tưới cho sản xuất.
Tác động đến đường giao thông–Trong giai đoạn xây dựng, số lượng lớn các xe tải được sử dụng để vân chuyển vật liệu. Số lượng lớn xe tải di chuyển trên các tuyến đường dân sinh sẽ gây hư hỏng các tuyến đường dân sinh qua xóm 1 và 4A.  
5.5. TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH
Các hoạt động trong giai đoạn vận hành bao gồm các hoạt động vận hành và duy tu bảo dưỡng định kỳ các hạng mục công trình gồm: nhà quản lý, đường quản lý, van cống và tràn. Lợi ích lâu dài của TDA có thể nhận biết trong giai đoạn này. Bảng 5.15 dưới đây tóm tắt các tác động có lợi và bất lợi khi TDA hoàn thành.
Bảng 5.15. Các tác động trong giai đoạn vận hành
	Tác động
	Đánh giá
	Mô tả tác động

	Tăng độ tin cậy trong cấp nước
	Cao, Trực tiếp, Dài hạn
	Sửa chữa, nâng cấp đập và lắp đặt thiết bị cải thiện hoạt động vận hành và duy tu hồ chứa sẽ góp phần tăng mức độ tin cậy về cung cấp nước tưới trong khu vực phục vụ, có nghĩa là cấp nước tưới ổn định cho 120ha lúa và 55ha màu và nuôi trồng thủy sản. Đồng thời giảm tình trạng thiếu nước vào mùa khô.

	Nâng cao mức độ an toàn cho cộng đồng dân cư, trang trại và cơ sở hạ tầng khu vực hạ lưu đập.
	Cao, Trực tiếp, Dài hạn
	Sửa chữa và gia cố đập, tràn và thay thế cống lấy nước cũng như việc chấp nhận một hệ thống quản lý vận hành tốt hơn nhằm đảm bảo an toàn đập sẽ góp phần vào:

(1) giảm rò rỉ đập;

(2) tăng cường chức năng kiểm soát lũ của đập;

(3) tăng khả năng thích ứng của đập trước cá hiện tượng thời tiết cực đoan và động đất; và,

(4) nâng cao nhận thức của người dân hạ lưu về an toàn đập. 

	Cải thiện điều kiện kinh tế-xã hội vùng TDA và cả khu vực
	Cao, Trực tiếp, Dài hạn
	Việc nâng cao độ tin cậy trong cấp nước tưới dự kiến sẽ cải thiện năng suất và thu nhập của người dân khu vực phục vụ. Điều này cùng với nhận thức của người dân được nâng lên về an toàn đập dự kiến sẽ khuyến khích được người dân đầu tư vào nông nghiệp và tài sản khu vực hạ lưu, đặc biệt khu vực dọc quốc lộ 48B và đường sắt Nghĩa Đàn – Quỳnh Lưu, góp phần vào cải thiện điều kiện kinh tế, xã hội khu vực.

	Cải thiện sự tiếp cận của người dân địa phương đối với thị trường, trường học và các dịch vụ xã hội khác
	Cao, Trực tiếp, Dài hạn
	Việc nâng cấp đập, hồ Khe Gang sẽ làm tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội, giao thong của người dân địa phương bởi vì thực tế đập là đường giao thong chính của xã.
Bên cạnh đó, việc nâng cấp đường quản lý cũng sẽ giúp người dân xung quanh khu vực hồ Khe Gang đi lại dễ dàng hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển và trao đổi văn hóa và xã hội với các khu vực lân cận. 
Việc đi lại dễ dàng cũng sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại và tăng các cơ hội thương mại đối với các sản phẩm nông nghiệp giữa các xã. Phụ nữ sẽ có nhiều thời gian hơn cho các công việc sản xuất khác hoặc có nhiều thời gian chăm sóc gia đình, con cái.


	Nâng cao nhận thức của người dân và chính quyền địa phương về quản lý thiên tai và an toàn đập
	Cao, Trực tiếp, Dài hạn
	Hoạt động truyền thông và nâng cấp đập của chính quyền địa phương và Ban quản lý dự án sẽ nâng cao nhận thức của người dân và chính quyền địa phương về an toàn đập và hồ chứa thong qua các hoạt động tham vấn cộng đồng, các cuộc họp và hoạt động xây dựng có sự tham gia.

	Chất thải rắn, nước thải phát sinh tại nhà quản lý trong quá trình điều tiết hồ chứa


	Cao, Trực tiếp, Dài hạn
	Khối lượng rác, đất thải và nước thải phát sinh từ nhà quản lý mới sẽ không đáng kể so với qui mô hồ chứa (chỉ 49m2 diện tích sàn). Nhà quản lý cần có nhà vệ sinh hợp chuẩn theo qui định của Bộ Y tế.

	Gia tăng việc sử dụng thuốc trừ sâu
	Cao, Trực tiếp, Dài hạn
	Việc tăng độ tin cậy trong cấp nước tưới khu vực phụ trách có thể dẫn đến việc thâm canh trong sản xuất nông nghiệp dẫn đến việc gia tang sử dụng hóa chất nông nghiệp bao gồm thuốc trừ sâu.


5.6. CÁC TÁC ĐỘNG ĐÁNG KỂ CẦN GIẢI QUYẾT
Dựa vào các đánh giá ở trên, các tác động và vấn đề quan trọng của TDA sau đây cần được giải quyết:
1. Những hiểu biết chung của dân cư, nông dân, phụ nữ và các nhóm khác về những tác động và cơ hội từ tiểu dự án có thể dẫn đến sự suy đoán và những quan điểm tiêu cực về dự án và dẫn tới các xung đột;
2. Tăng nồng độ bụi vào những ngày khô hạn gần khu vực thi công (ví dụ: Xóm 4A), khu vực bãi vật liệu (Xóm 1 và xóm 5 xã Ngọc Sơn), và dọc tuyến đường vận chuyển đất đá do các hoạt động di chuyển khối lượng đất lớn;
3. Có thể suy thoái đất trong khu vực công trường và bãi vật liệu;
4. Di cư tạm thời của các động vật hoang dại trong khu vực công trường và bãi vật liệu;
5. Có thể tăng độ đục và lắng cạn của hồ chứa và kênh tiêu nước tại khu vực công trường và bãi vật liệu vào những ngày mưa;
6. Mất đất, cây trồng và hoa màu do thu hồi đất và sử dụng đất tạm thời cho TDA;
7. Phá hủy các tuyến đường hiện tại do di chuyển thiết bị;
8. Có thể gián đoạn cấp nước tưới trong khi xây dựng cống mới;

9. Tăng nguy cơ về sức khỏe và an toàn đối với công nhân và người dân địa phương do tiếp xúc với các mối nguy hại trong xây dựng, bao gồm phương tiện giao thông; và, 
10. Có thể gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật dài hạn.
CHương VI. PHÂN TÍCH CÁC PHƯƠNG ÁN THAY THẾ
6.1. KHÔNG CÓ PHƯƠNG ÁN THAY THẾ
6.1.1. Các hạng mục công trình hiện có của TDA
Công trình hồ chứa Khe Gang bao gồm 01 đập đất dài 460m, diện tích lưu vực 5,25km2, 01 tràn đất rộng 75m, 01 cống lấy nước dài 50m và 303,4m đường quản lý. Dung tích trữ của hồ là 1.776 nghìn m3, làm nhiệm vụ tưới cho 120ha lúa và 55ha màu. Tất cả các hạng mục công trình hiện đang hoạt động.
Đập: có chiều rộng thay đổi dao động từ 3-4m, cao độ 26m. Đỉnh đập bị biến dạng mạnh dọc theo chiều đập không thể xác định được gianh giới giữa đỉnh và mái đập. Hai mái đập dày đặc các cây cỏ dại mọc um tùm gây khó khăn trong việc kiểm tra và là môi trường tốt cho các động vật đào hang.
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Hình 6.1. Đỉnh và mái đập hiện tại
Tràn: là tràn đất dạng tự do, đỉnh rộng. Do sự xói lở mái dốc gần tràn nên rất khó để xác định chiều rộng tràn một cách chính xác. Chiều rộng tràn thay đổi từ 75 ở cửa vào đến 45m ở đuôi tràn, 70m và 30m từ cửa vào đến giữa tràn và đuôi tràn. Tràn không có bể tiêu năng dẫn đến xói lở nghiêm trọng ở phần kênh tháo.
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Hình 6.2. Xói lở kênh tháo hạ lưu tràn
Cống lấy nước: dạng hộp, chiều dài 50m với một tháp van đơn giản, không có lan can và nhà bảo vệ.
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Hình 6.3. Tháp cống và kênh hạ lưu cống
Đường quản lý: Là đường đất hẹp, chiều rộng từ 2-3m. Đường hiện tại bị xói lở do đó người dân địa phương chỉ có thể tiếp cận được vào mùa khô, mùa mưa khó khăn trong việc đi lại và ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.
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Hình 6.4. Đường quản lý hiện tại
6.1.2. Vấn đề an toàn của hồ, đập
Hồ chứa nước Khe Gang, xã Ngọc Sơn được xây dựng năm 1991. Do công trình sử dụng đã lâu năm, hiện tại đập đất đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đập nhỏ, thấp cao gồ ghề. Đất đắp đập trước đây kém chất lượng và chưa được xử lý chân đanh chống thấm nền nên hiện tại nước thấm một số vị trí qua thân đập và nền đập (đặc biệt 1/3 phần đập phía hữu). Bảo vệ mái thượng lưu bằng đá hộc đã bị sạt lở bong tróc, hư hỏng nhiều chỗ. Mái hạ lưu ghép cỏ bị xói lở nhiều, không có thiết bị thoát nước. Mặt khác tràn xả lũ đang là tràn đất nằm ở vai hữu đập đất đã bị xói lở hư hỏng, đặc biệt là phía tiếp giáp vai đập và hạ lưu tràn.
Theo hồ sơ thiết kế cũ thì mức đảm bảo thiết kế chống lũ P=2%.Dưới tác động của biến đổi khí hậu,các đợt mưa lũ ngày càng lớn về cường độ và tần suất, lũ cũng tập trung nhanh hơn do nạn chặt phá rừng.Theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN04-05-2012/BNNPTNT,mức đảm bảo thiết kế P=1,5%, vì vậy nguy cơ vỡ đập đất là rất lớn khi có mưa lũ lớn xuất hiện. Phía hạ du đập Khe Gang hiện tại người dân đã định cư sinh sống và sản xuất ổn định (gồm 2.500 người và 1.500 ha đất), đặc biệt cách chân đập khoảng 300 m về phía hạ du có tuyến đường quốc lộ 48B và tuyến đường sắt Nghĩa Đàn - Quỳnh Lưu chạy qua, đây là hai tuyến đường giao thông huyết mạch nối khu vực miền tây Nghệ An với các huyện đồng bằng ven biển. 
6.1.3. Thực trạng quản lý, vận hành của hồ chứa
Hồ chứa Khe Gang hiện do HTX nông nghiệp Đại Sơn, xã Ngọc Sơn quản lý và vận hành. Hồ chứa được vận hành theo kinh nghiệm. Quá trình quản lý, khai thác và vận hành hồ chứa không đảm bảo các điều kiện về an toàn đập như: hồ sơ quản lý công trình không đầy đủ; cán bộ vận hành hồ không đảm bảo trình độ; không có quy trình vận hành và phương án phòng chống lụt bão và sự cố hoặc kế hoạch sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp (EPP).
6.2. PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN
6.2.1. Sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình
Đập đất: Đắp áp trúc phía thượng lưu, gia cố mái thượng lưu, trồng cỏ mái hạ lưu và làm rãnh thoát nước mái đập; 

Tràn xả lũ:Nâng cấp tràn bằng bê tông cốt thép, nối tiếp tiêu năng bằng dốc nước và bể tiêu năng.
Cống lấy nước:Xây mới cống lấy nước cách vị trí cống cũ 3m; thay đổi hình thức cống hộp kích thước60x60bằng cống tròn Ø800; bố trí các van đóng mở và xây mới nhà vận hành cống ở hạ lưu đập.
Đường thi công kết hợp quản lý:Cải tạo nâng cấp tuyến đường quản lý từ  quốc lộ 48B vào đến đập với chiều dài 303,4 m.
Nhà quản lý: Làm mới nhà quản lý, hình thức nhà 1 tầng diện tích sử dụng 54,6m2.
Xem chi tiết các hạng mục nâng cấp sửa chữa đập trong bảng 2.1.

6.2.2. Nâng cao độ an toàn trong vận hành hồ chứa
Công trình sau khi được sửa chữa nâng cấp sẽ giao cho Công ty TNHH một thành viên quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Nghệ An quản lý để đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành trong quản lý hồ chứa lớn. Các biện pháp đảm bảo an toàn vận hành hồ chứa như sau:
· Lắp đặt các thiết bị chiếu sáng; đánh dấu lý trình để theo dõi đập;
· Xây dựng rào chắn để hạn chế việc chăn thả trâu bò trên mặt đập;
· Bố trí các thiết bị quan trắc thân đập và mực nước như quan trắc thấm, chuyển vị, quan trắc mực nước hồ (tại cống và tràn) và thậm chí thiết bị đo mưa.
· Lập và trình phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa;

· Lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp EPP;
· Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, xã hội trong quá trình xây dựng và quản lý, vận hành hồ chứa.

CHươngVII.KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI (ESMP)
7.1. MỤC TIÊU QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI (ESMP)
Mục tiêu củaESMP bao gồm:

· Đảm bảo tuân thủ với quy định, luật pháp, tiêu chuẩn và hướng dẫn áp dụng ở các cấp tỉnh và Quốc gia.

· Đảm bảo rằng có đủ nguồn lực được phân bổ dựa trên ngân sách dự án để thực hiện các hoạt động liên quan đến ESMP.

· Đảm bảo rằng các rủi ro môi trường, xã hội của tiểu dự án được quản lý thích đáng.

· Ứng phó với những vấn đề môi trường không lường trước được và chưa được xác định trong đánh giá tác động môi trường của dự án.

· Phản hồi cho quá trình tiếp tục cải tiến kết quả hoạt động môi trường.

7.2. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU
7.2.1. Các biện pháp giảm thiểu
7.2.1.1. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn chuẩn bị
Bảng 7.1. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn chuẩn bị
	Tác động
	Hoạt động nguồn
	Biện pháp giảm thiểu 
	Đánh giá biện pháp giảm thiểu

	Những hiểu biết chung của người dân, nông dân, phụ nữ và các nhóm khác về những tác động và cơ hội từ tiểu dự án có thể dẫn đến sự nghi ngờ, và những nhận thức tiêu cực về tiểu dự án và dẫn tới các xung đột 
	Nghiên cứu khả thi, chuẩn bịESIA

	Tiến hành thu thập dữ liệu và tham vấn đối với cộng đồng địa phương


	Tham vấn cộng đồng địa phương trong suốt quá trình triển khai ĐTM/ESIA theo yêu cầu của World Bank’s OP/BP 4.01 cũng như theo luật bảo vệ môi trường Việt Nam. Luật bảo vệ môi trường yêu cầu tham vấn cộng đồngvào hai giai đoạn: trong quá trình chuẩn bị ĐTM và trong quá trình duyệt báo cáo ĐTM



	
	Chi tiết kỹ thuật và chương trình làm việc
	Chuẩn bị và thực hiện kế hoạch truyền thông

Chuẩn bị và thực hiện Kế hoạch phát triển giới 
	Nếu người nông dân không được thông tin hoặc tham vấn về thời gian và kế hoạch thi công, điều đó có thể làm tăng nỗi lo mất mùa tiềm tàng và một số người nông dân có thể sẽ có những thái độ tiêu cực đối với tiểu dự án. Nếu được tham vấn, người nông dân có thể giúp xác định thời điểm thích hợp nhất cho các hoạt động thi công. Điều này sẽ cho phép họ lập kế hoạch trước.

 Mặt khác, các nhóm khác trong cộng đồng như phụ nữ có thể có những nhu cầu khác nhau hoặc sử dụng các hạng mục của TDA như sử dụng hồ chứa nước để giặt quần áo và các công việc khác, điều này có thể nâng cao được hiệu quả thiết kế nhất định. 

	
	Đất, đường ưu tiên và/hoặc thu hồi các công trình phụ 
	Chuẩn bị Kế hoạch tái định cư theo OP/BP 4.12 của World Bank.


	Điều này là bắt buộc theo chính sách của World Bank. Chính sách này đưa ra việc tham vấn với những người bị ảnh hưởng, bồi thường công bằng và thích đáng, và tái định cư trong trường hợp di dời nhà cửa hoặc sinh kế. Kế hoạch hành động tái định cư/Kế hoạch bồi thường đã được chuẩn bị. 

	
	Mua sắm và đấu thầu
	Chuẩn bị và thực hiện Kế hoạch truyền thông 
	Cập nhật định kỳ và thông báo công khai trong quá trình chuẩn bị tiểu dự án sẽ nâng cao quyền sở hữu của người dân khu vực tiểu dự án và sẽ loại bỏ những suy đoán và e sợ của người dân. 


Các biện pháp cụ thể giảm giảm thiểu tác động tiềm tang trong quá trình đền bù và giải phóng mặt bằng sẽ được trình bày trong bảng 7.2.
Bảng 7.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động cụ thể trong quá trình đền bù và giải phóng mặt bằng
	TT
	Tác động
tiềm tàng
	Biện pháp giảm thiểu
	Hiệu quả

Ưu điểm/nhược điểm

	1
	Ảnh hưởng đối với các hộ gia đình do bị mất đất sinh hoạt hoặc đất nông nghiệp.
	Thực hiện các biện pháp giảm thiểu như trình bày sơ lược trong Kế hoạch tái định cư. Việc giải phóng mặt bằng và tái định cư là trách nhiệm của Ban đền bù, hỗ trợ tái định cư của huyện.

a. Công tác chuẩn bị đền bù và GPMB

Để công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện thuận lợi, việc bồi thường thiệt hại và hỗ trợ phải thỏa đáng theo đúng các quy định của Nhà nước. Các nội dung bồi thường chính:
- Bồi thường diện tích đất trồng cây lâu năm bị thu hồi cho UBND xã, đồng thời bồi thường cây cối, hoa màu trên đất cho hộ sở hữu.

- Tiến hành đền bù bằng tiền theo giá trị thay thế được tính dựa trên khung giá đất quy định theo Quyết định hiện hành.

- Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện dân chủ, công khai đúng quy định của pháp luật.

b. Công tác giải phóng mặt bằng

- Thông báo trước đến chính quyền địa phương cũng như người dân chịu ảnh hưởng bởi công trình trước khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

- Xác định chính xác hướng tuyến đường đi qua cũng như các công trình tài sản cần giải phóng theo thiết kế bằng các biện pháp như sử dụng máy đo đạc, cắm mốc...

- Chủ đầu tư, chính quyền địa phương và người dân kết hợp thực hiện giám sát các đơn vị và cá nhân được thuê giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo thực hiện công tác đúng theo thiết kế và tránh những xung đột với người dân trong quá trình thực hiện.


	- Tác động mất đất gây ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống của người dân là không tránh khỏi. 

- Trong điều kiện hiện tại, sự chênh lệch về giá đền bù, khung giá của Nhà nước với thực tế, sự trượt giá làm cản trở cho công tác đền bù. 

- Tuy nhiên, thực hiện việc đền bù và các chính sách hỗ trợ cũng phần nào ổn định được cuộc sống cho những hộ dân bị mất đất.

- Các giải pháp có tính khả thi cao, cần có sự cam kết của chủ dự án và giám sát chặt chẽ của cộng đồng và các đơn vị liên quan.

	2
	Ảnh hưởng do phát quang phá bỏ cây, bụi khu vực xây dựng

	- Xác định rõ ranh giới khu vực giải phóng mặt bằng.

- Cắm biển thông báo thời gian và các tuyến giao thông cần hạn chế hoạt động. 

- Không vận chuyển chất thải vào giờ dễ gây tắc nghẽn giao thông sáng: từ 7h –8h; chiều: từ 5h – 6h.

- Tập kết nhanh chất thải về bãi thải ngay trong ngày, không để chất thải tồn đọng trên công trường. 

- Các phương tiện sử dụng để thu gom, vận chuyển chất thải đến bãi thải phải được che chắn tốt, không chở quá trọng tải và phải đảm bảo không để rơi vãi dọc đường vận chuyển. 

a. Giảm thiểu tác động đến môi trường đất

- Khi tháo dỡ các công trình xây dựng, chặt cây và bóc lớp phủ thực bì chuẩn bị mặt bằng cho việc thi công, chúng tôi sẽ tiến hành phân loại chất thải, đối với những loại có thể tái chế hoặc sử dụng cho mục đích khác sẽ được thu gom để tiện sử dụng, đối với những loại chất thải rắn cần phải xử lý thì đơn vị thi công tổ chức thu gom và vận chuyển về bãi thải.

- Riêng đối với các loại chất thải dễ phân hủy từ việc đốn hạ cây cối, phá bỏ lớp phủ thực bì được xử lý bằng biện pháp thu gom về bãi thải hoặc cho người dân thu hoạch tái và sử dụng.

b. Giảm thiểu tác động đến môi trường nước

- Tác động đến môi trường nước trong giai đoạn này chủ yếu là do nước mưa chảy tràn rửa trôi các loại cặn bẩn do phá dỡ tường rào xây, các hạ tầng kỹ thuật khác. Biện pháp tốt nhất nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường nước ở giai đoạn này là cần khơi thông cống rãnh thoát nước trên tuyến đường và thực hiện tốt các biện pháp thu gom rác thải nói trên nhằm tránh sự phân huỷ gây ô nhiễm môi trường nước.
c. Giảm thiểu tác động đến không khí

Trong quá trình vận chuyển chất thải đi xử lý phải sử dụng các phương tiện tốt, dùng bạt che chắn trên đoạn đường vận chuyển.Tưới nước khu vực thi công, phối trộn nguyên liệu 3 lần/ngày đối với các tuyến đường đi qua xóm 1, xóm 4A.

Không đốt các phế thải sau khi phá dỡ tại khu vực Dự án. Không thải các phế thải xuống kênh mương và dòng chảy của sông, hồ... trong và ngoài phạm vi Dự án.
d. Giảm thiểu tác động đến môi trường sinh thái 

- Tuyến dự án có nhiều cây cối đặc biệt là các loại cây có tác dụng chống xói lở như tràng cỏ, các lùm cây bụi, tre nứa.... Việc chặt phá một phần cây cối trên tuyến kè để xây dựng công trình là khó tránh khỏi. Tuy nhiên để hạn chế đến sinh thái chung của khu vực, dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Chỉ chặt cây cối trong phạm vi xây dựng công trình để lượng cây cối bị chặt là thấp nhất.

e. Giảm thiểu tác động tới cơ sở hạ tầng địa phương: 

- Các tuyến đường thi công, phục vụ việc vận chuyển nguyên liệu đến chân công trình đã có sẵn. Vì vậy, dự án không yêu cầu xây dựng đường tạm. Tuy nhiên, cần lưu ý đến hiện trạng các tuyến đường sẵn có tại địa phương (đường đã xuống cấp, cầu yếu, đường qua khu dân cư...) để lựa chọn tuyến đường phù hợp. Trong hợp đồng với các nhà thầu thi công, cần bao gồm cam kết đảm bảo khôi phục các tuyến đường sẵn có tại địa phương trong trường hợp việc sử dụng đường gây hư hỏng, xuống cấp.
	- Các biện pháp này có hiệu quả cao, khả thi, dễ thực hiện. Nhưng cần có sự tham gia theo hình thức hợp đồng của nhà thầu với các đơn vị có chức năng về thu gom, xử lý rác thải, đơn vị chuyên trách về xử lý dầu mỡ thải. 

- Cần có sự thống nhất giữa các nhà thầu xây lắp. 

- Cần có các biện pháp xử phạt nghiêm minh và giám sát chặt chẽ.

- Các giải pháp có tính khả thi cao, cần có sự cam kết của chủ dự án và giám sát chặt chẽ của cộng đồng và các đơn vị liên quan.


7.2.1.2. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công
Bảng 7.3. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công
	Tác động
	Hoạt động nguồn
	Biện pháp giảm thiểu 
	Đánh giá biện pháp giảm thiểu

	Suy thoái đất 
	Đất đá thi công và phế liệu 

Hoạt động khai thác đá

Lán trại và vận hành bãi chứa vật liệu
	Buộc nhà thầu giữ vệ sinh tốt tại công trường xây dựng; 

Xử lý đất đá thi công (ví dụ vật liệu bồi đắp dư thừa) trong bãi rác chỉ định. 

Khôi phục vùng đất bị biến dạng trước khi di dời
	Suy thoái đất trong và xung quanh khu vực thi công thường do xử lý không đúng đất và phế thải xây dựng. Đất khu vực thi công có thể bị biến dạng bởi đá cuội, đất đào và phế thải xây dựng và cần phải dọn dẹp cẩn thận để khôi phục lại trạng thái ban đầu. Thông thường, thực hiện giữ gìn vệ sinh tốt (phân loại thích hợp, lưu trữ theo đúng loại, và thu hồi vật liệu, dọn dẹp và hệ thống xử lý chất thải) ở khu vực công trường là đủ đáp ứng yêu cầu. Không chỉ hạn chế tối thiểu sự suy thoái đất mà còn tăng hiệu quả và an toàn. Hợp đồng với các nhà thầu cần phải bao gồm quy định phục hồi khu vực. 

	Tác động đến đa dạng sinh học và hệ sinh thái
	Chuyển đổi đất (1 ha)  và đất sử dụng tạm thời (0.5 ha)

Hoạt động thi công: ảnh hưởng đến cảnh quang và tiếng ồn
	Tránh các hoạt động và ánh sang quá mức vào ban đêm

Khôi phục/tái phủ xanh các công trình phụ trợ và đất chưa sử dụng
	Động vật hoang dã có thể sẽ di chuyển ra xa khu vực thi công và quay trở lại khi công trường dừng hoạt động. Tác động đến đa dạng sinh học là không đáng kể nếu có. Cấm các hoạt động xây dựng về đêm có thể giảm thiểu xáo trộn cho các loài chim ăn đêm, dơi và côn trùng nhưng hoạt động ban đêm cũng có thể rút ngắn thời gian thi công. Việc phục hồi sau thi công cũng tạo điều kiện cho sự quay trở lại của động vật hoang dã. Tuy nhiên, như đã nêu trong nghiên cứu cơ sở, không có nhiều động vật hoang dã trong khu vực và các biện pháp phục hồi có thể không tương xứng hoặc biện pháp chi tiêu hiệu quả

	Tác động đến chất lượng không khí
	Khí thải (SOx, NOx, Cox) từ các thiết bị và máy móc

Bụi từ việc đào đắp và giao thông


	Thường xuyên xịt nước  ra đường trong những ngày nắng 

Đảm bảo chỉ các thiết bị được sử dụng và động cơ được duy trì bảo dưỡng.
	Trong điều kiện bình thường, chất lượng không khí thay đổi do khí thải từ thiết bị công trường và máy móc không đáng kể. Khí thải từ các động cơ không được duy trì bảo dưỡng có thể trở thành một vấn đề. Bụi có thể dễ dàng trở thành một vấn đề đáng kể và nguy hiểm trong thời gian khô hạn.Phun nước trong khu vực công trường là một cách giảm bụi rất hiệu quả. Các nhà lãnh đạo cộng đồng nên nhắc nhở các nhà thầu giải quyết vấn đề bụi, tiếng ồn khi cần thiết.

	Gia tăng tiếng ồn
	Vận hành thiết bị và máy móc thi công
	Tránh các hoạt động thi công vào ban đêm

Nện búa, nghiền và nổ mìn chỉ được thực hiện vào ban ngày


	Tiếng ồn có thể trở thành một mối phiền toái và làm gián đoạn các hoạt động cộng đồng. Cấm các  hoạt động nhất định như nện búa, nghiền và nổ mìn có thể áp dụng trong thời gian nghỉ ngơi của dân chúng. Tuy nhiên, một biện pháo hữu hiệu có thể đồng ý/cho phép các nhà lãnh đạo cộng đồng đề nghị nhà thầu chú ý đến việc phát sinh tiếng ốn gây phiền toái.  

	Tác động về chất lượng nước mặt
	Cặn lắng từ các hoạt động khai thác đá và vận chuyển đất cát
	Vật liệu bồi đắp dư thừa được trữ tại các bãi vật liệu quy định nằm trên khu vực đất thấp tự nhiên

Chuẩn bị các bể lắng bùn xung quanh các  bãi vật để vật liệu bồi đắp

Gia cố và/hoặc đầm nén các đất chưa được che phủ hoặc không chặt
	Tất cả các biện pháp đều có tính khả thi. Khu vực tập kết quy định đã được xác định. Nếu kho dự trữ tạm thời vật liệu bẩn và rời rạc là cần thiết, cần phải quan tâm đến vị trí đặt tránh xa nơi có dòng chảy mạnh. Kênh đào xung quanh bãi để vật liệu có thể được coi như là một bể lắng bùn.

Đất trống trên mái dốc cần ngay lập tức ổn định bằng dầm nén hoặc tái trồng thảm thực vật



	Tác động đến chất lượng đất và nước ngầm 
	Rơi vãi nhiên liệu và dầu thải
	Nhà thầu thực hiện tốt các chính sách giữ vệ sinh tại công trường

Những nhà thầu bố trí bổ chứa nhiên liệu trên nền bê tông và bể chứa dầu bao ngoài.
Nhiên liệu và dầu thải được chứa trong các thùng tại khu vực qui định.
	Những phương pháp này là những biện pháp chuẩn trong quản lý công trường thi công. 

	Mất đất, quyền sử dụng đất, cây trồng
	Thu hồi  0.5ha đất để xây nhà quản lý

Thu hồitạm thời 1.0 ha trong thời gianthi công
	Thực hiện các Kế hoạch tái định cư/bồi thường
	Được yêu cầu theo OP/BP 4.12 của World Bank. 

	Phá hỏng những tuyến đường hiện có
	Vận chuyển đất và vật liệu xây dựng
	Hợp đồng của nhà thầu cần bao gồm bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên tuyến đường thi công trong quá trình thi công. Đường vòng tạm thời có thể sẽ được thiết lập để tránh các cầu yếu 
	Các hợp đồng với nhà thầu phải bao gồm các cam kết sửa chữa và bảo dưỡng tuyến đường. Tránh dùng phương án thay thể của địa phương để thực hiện việc bảo trì thường xuyên, phương án này hiệu quả hơn và hiệu quả là nhà thầu sẽ có động cơ quan tâm đến tuyến đường

	Gián đoạn việc cấp nước tưới
	Sữa chửa bờ đập và cống lấy nước
	Thực hiện so le hoặc kế hoạch xây dựng cuốn chiếu.
Tham vấn người nông dân về thời gian và kế hoạch thi công để giảm thiểu sự gián đoạn trồng trọt

Cung cấp nguồn nước thay thế trong suốt qus trình thi công
	Trong việc chuẩn bị các chi tiết kỹ thuật và chương trình làm việc, sự gián đoạn tối thiểu của nước tưới nên được ưu tiên xem xét. Các hoạt động thi công có thể được chia thành những mô đun và trình tự cẩn thận để giảm thiểu sự gián đoạn việc cung cấp nước tưới. Thời gian gián đoạn cung cấp nước cũng phải trùng với thời kì canh tác cần ít nước tưới nhất.

Việc cung cấp nguồn nước thay thế cũng cần được khảo sát

	Sức khỏe và an toàn lao động
	Các hoạt động thi công; vận hành thiết bị nặng 
	Buộc nhà thầu thực hiện giữ vệ sinh tốt

Lắp đặt các biển báo hiệu cảnh báo và thông báo thích hợp

Yêu cầu mặc đồ bảo hộ cho công nhân và khách tham quan.
Lắp đặt công trình cấp nước và vệ sinh môi trường tại khu lán trại

Thu gom và xử lý rác thải theo quy tắc

Rác thải sinh hoạt/nhà bếp được thải vào lò ủ
	Nhà thầu phải có nhân viên môi trường và tin cậy được chỉ định, người có đủ thẩm quyền. Nhân viên này có thể là kĩ sư dự án. Nhiệm vụ của anh ta là đảm bảo các thiết bị bảo vệ cá nhân đạt tiêu chuẩn được cung cấp cho và được sử dụng bởi công nhân và các dấu hiệu cảnh báo thích hợp và các rào chắn sẽ được thiết lập ở những khu vực cần thiết.

Trong điều kiện rác thải sinh hoạt (ví dụ rác hàng ngày và nước thải bế) phát sinh, công trường thải ra rất ít (khoảng 20 công nhân). Những chất thải này có thể được xử lý bởi hệ thống thu gom và xử lý rác thải hiện có trong làng. Nước thải nhà bếp có thể xử lý dễ dàng bằng hố ủ đơn giản.

	Tăng sức khỏe cộng đồng và rủi ro an toàn do những nguy cơ tại công trường, tai nạn giao thông và mở cửa khu vực cấm người dân trước đây
	Những hoạt động thi công 

Liên hệ với người lao động nhập cư
	Thiết lập các dấu hiệu và thông báo cảnh báo về khu vực giới hạn

Rào chắn xung quanh những khu vực nguy hiểm

Cung cấp các thiết bị vệ sinh bao gồm nhà vệ sinh tại khu công trường

Kiểm tra y tế cho các công nhân
	Thi công công trình xây dựng, đào đắp và vận chuyển các thiết bị nặng gây nguy hiểm cho người dân địa phương khi đi qua hoặc mạo hiểm vào khu công trường. Những khu vực này có thể xác định được bởi nhà thầu và cung cấp đầy đủ các dấu hiệu cảnh bảo nguy hiểm hoặc rào cản đối với người dân. Khả năng gặp phải những bãi mìn chưa nổ từ chiến tranh là khó xảy ra trong khu vực nhưng quy trình có sẵn là phù hợp và có thể thực hiện trong trường hợp xảy ra. Kiểm tra y tế cho công nhân đối với bệnh truyền nhiễm có thể yêu cầu đối với nhà thầu. Thực hiện vệ sinh môi trường trong khu vực công trường


Các biện pháp cụ thể để giảm thiểu tác động tiềm tàng trong quá trìnhthi công xây dựng sẽ được trình bày trong bảng 7.4.
Bảng 7.4. Các biện pháp giảm thiểu cụ thể trong quá trình thi công xây dựng
	TT
	Tác động tiềm tàng
	Biện pháp giảm thiểu
	Hiệu quả

Ưu điểm/nhược điểm

	1
	Đất đá, vật liệu thừa rơi vãi làm bồi lắng Hồ Khe Gang hoặc các kênh, ruộng lúa trong quá trình phóng mặt bằng hoặc đào lấp đất và vận chuyển vật liệu 
	+ Tránh các hoạt động giải phóng mặt bằng vào mùa mưa, và khi công trình hoàn thiện, cần dọn dẹp sạch sẽ trước khi chuyển sang tuyến mới.

+ Lắp đặt lưới chắn rác tại các rãnh tiêu thoát nước;

+ Tiến hành nạo vét kênh rạch vào mùa mưa (nếu cần thiết) khi quan sát thấy nhiều cặn lắng.

+ Dọn dẹp và nạo vét đát, cát và gạch vỡ từ các phương tiện vận chuyển khi bị đổ, vơi vãi xuống các ruộng lúa, kênh...
	- Đạt hiệu quả cao, không cần công nghệ hay kỹ thuật phức tạp và dễ thực hiện. 

- Các biện pháp giảm thiểu này phụ thuộc vào tiến độ thực hiện của dự án, kinh nghiệm và trách nhiệm của đơn vị thi công. Vì vậy, cần sự cam kết thực hiện của đơn vị thi công.

	2
	Ô nhiễm đất do dầu hoặc những chất hóa học khác bị tràn, rò rỉ.

	+ Trữ các loại hóa chất (dầu máy, hóa chất phụ gia bê tông v.v.) phục vụ thi công ở trong các thùng chứa, hộp phù hợp với từng loại hóa chất đó, trong một khu vực an toàn, có nền bê tông và mái lợp tránh nước mưa và nước lụt; 

+ Đảm bảo xe và các thiết bị thi công được duy trì trong điều kiện tốt.

+ Đối với các loại hóa chất, xăng dầu thừa không sử dụng hết cần được bao bọc lại cẩn thận, vận chuyển về kho bãi đủ tiêu chuẩn. Các vỏ hộp chứa hóa chất thải ra không tái sử dụng được cần phải được thu gom riêng và vận chuyển đến các đơn vị có chuyên môn xử lý.
	- Các biện pháp giảm thiểu đưa ra đơn giản, dễ thực hiện, không cần công nghệ hay kỹ thuật phức tạp. Tuy nhiên, nhà thầu cần chuẩn bị các điều kiện về nhà kho, sân bãi trước khi tiến hành thi công. 

- Cần sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có chuyên môn để đảm bảo việc xử lý chất thải kịp thời và triệt để. 

- Các biện pháp này sẽ mang lại hiệu quả tốt nếu nhà thầu xây dựng và công nhân có ý thức hoặc được giáo dục về bảo vệ môi trường và được kiểm tra bởi Chủ đầu tư và các bên liên quan.

	3
	Ô nhiễm nguồn nước, môi trường thủy sinh do chất thải, chất hóa học, dòng thải hoặc đất bị ô nhiễm 
	+ Trữ dầu ở khu vực an toàn, có nền bê tông và mái lợp tránh nước mưa và nước lụt;

+ Đảm bảo xe và các thiết bị thi công được duy trì trong điều kiện tốt.

+ Lán trại của công nhân bắt buộc phải có 2 nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. 

+ Thường xuyên thu gom và xử lý đất rơi vãi để chống tắc nghẽn cho các kênh rạch và nguồn nước trong khu vực.

+ Không pha chế hóa chất sát khu vực có nguồn nước.

+ Không được rửa các thùng, vỏ chứa đựng nguyên vật liệu. 

+ Không được để chất thải rắn từ phạm vi 10m trở xuống trong khu vực nguồn nước.
	- Các biện pháp giảm thiểu này đơn giản, dễ thực hiện, không cần công nghệ hay kỹ thuật phức tạp, không cần huy động các máy móc. 

- Tuy nhiên, nhà thầu cần chuẩn bị các điều kiện về nhà kho, sân bãi trước khi tiến hành thi công. 

- Các biện pháp cần có sự phối hợp với các đơn vị có chuyên môn để đảm bảo việc xử lý chất thải. Việc áp dụng các biện pháp này cần có nguồn kinh phí. 

- Các biện pháp này sẽ mang lại hiệu quả tốt nếu nhà thầu xây dựng và công nhân có ý thức hoặc được giáo dục về bảo vệ môi trường và được kiểm tra bởi các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương.

	4
	Làm gián đoạn khả năng cấp nước cho khu vực hạ lưu hoặc các cánh đồng lúa do thi công kênh thuỷ lợi và hồ chứa
	+ Tiến hành hầu hết các hoạt động nâng cấp hệ thống trong mùa khô.

+ Đẩy nhanh hoạt động sửa chữa hệ thống trong giai đoạn thi công.
+ Cần có các biện pháp  kỹ thuật như tạo các kênh dẫn nước tạm thời, bơm trực tiếp nước qua đập vào kênh.
	- Đạt hiệu quả cao, không cần công nghệ hay kỹ thuật phức tạp và kinh phí thấp. 

- Các biện pháp giảm thiểu này phụ thuộc vào tiến độ thực hiện của dự án, kinh nghiệm và trách nhiệm của đơn vị thi công. Do đó cần sự cam kết thực hiện của đơn vị thi công.

	5
	Rủi ro an toàn đập
	+ Tiến hành hầu hết các hoạt động nâng cấp đập cống lấy nước vào mùa khô.

+ Đẩy nhanh tiến độ thi công.
	- Đạt hiệu quả cao, không cần công nghệ hay kỹ thuật phức tạp và kinh phí thấp. 

- Các biện pháp giảm thiểu này phụ thuộc vào tiến độ thực hiện của dự án, kinh nghiệm và trách nhiệm của đơn vị thi công. Do đó cần sự cam kết thực hiện của đơn vị thi công.



	6
	Ô nhiễm không khí do bụi hoặc các khi thải khác (CO, NOx, SOx, etc)
	Tiến hành các biển pháp giảm thiểu bụi và ô nhiễm không khí, ví dụ như:

+ Phủ bạt lên xe chở vật liệu thi công hoặc chất trong quá trình vận chuyển phục vụ thi công.

+ Đảm bảo xe và các thiết bị thi công được bảo dưỡng trong điều kiện tốt.

+ Trong mùa nắng,  xe trở vật liệu cần tưới nước các tuyến đường vận chuyển qua xóm 1, xóm 4A với tần suất 2 lần/ngày.

+ Quy định giới hạn tốc độ (15kph) và hướng dẫn các lái xe làm quen và tuân thủ.

+ Nhà thầu sẽ đề xuất thực hiện các phương án thi công, được PMU chấp thuận để giảm thiểu thời gian giải phóng mặt bằng, thi công và chứa vật liệu tạm.
	- Các biện pháp giảm thiểu này đều có tính khả thi, đơn giản, dễ thực hiện, phù hợp với khả năng của nhà thầu, sẽ đạt hiệu quả cao nếu được giám sát chặt chẽ và nghiêm túc. 

- Tuy nhiên, các tác động đó chỉ có thể giảm thiểu, không thể khắc phục triệt để được.

	7
	Tiếng ồn sinh ra từ các thiết bị thi công 
	+ Các phương tiện cơ giới, thiết bị thi công phải được bảo dưỡng định kỳ.

+ Tránh thực hiện các hoạt động thi công gần khu vực dân cư vào các giờ  nghỉ trưa, hoặc sau 20h tối.

+ Thường xuyên thông báo với cộng đồng dân cư  và chính quyền địa phương kế hoạch thi công bằng điện thoại, loa, văn bản hoặc trên bảng thông báo của UBND xã Ngọc Sơn.
	- Các biện pháp giảm thiểu này đều có tính khả thi, đơn giản, dễ thực hiện, phù hợp với khả năng của nhà thầu, sẽ đạt hiệu quả cao nếu được giám sát chặt chẽ và nghiêm túc. 

- Tuy nhiên, các tác động đó chỉ có thể giảm thiểu, không thể khắc phục triệt để được.

	8
	Cản trở giao thông, tăng rui ro tai nạn giao thông và làm giảm khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội (trường học, chợ, trạm y tế...) trên địa bàn tiểu dự án
	+ Lắp đặt biển báo, đèn chiếu sáng tại khu vực công trường hướng dẫn giao thông;

+ Tạo các con đường đi tạm thời cho người dân đi lại khi cần thiết;

+ Không tập kết vật liệu trước các lối đi của nhà dân, các điểm đông người qua lại
+ Thông báo về kế hoạch thi công cho cộng đồng
	- Các biện pháp giảm thiểu này đơn giản, dễ thực hiện, không cần công nghệ hay kỹ thuật phức tạp. 

- Tuy nhiên phải có sự cam kết của nhà thầu xây dựng và chủ đầu tư, thể hiện trên các hợp đồng xây dựng. 

- Các rủi  ro, tai nạn hoàn toàn có thể phòng ngừa được. Tuy nhiên ảnh hưởng cản trở giao thông và tiếp cận dịch vụ xã hội chỉ có thể giảm thiểu chứ không khắc phục triệt để được.

	9
	Vật liệu thải phát sinh từ các hoạt động thi công trên công trường và sinh hoạt của công nhân

	+ Thường xuyên thu dọn chất thải từ khu thi công đến bãi đổ thải đã lựa chọn.

+ Đặt các thùng rác tại những vị trí thích hợp trong công trường và lán trại công nhân.

+ Với các chất thải nguy hại (ví dụ cặn dầu, mỡ và các sản phẩn khác từ dầu dư thừa nếu có), lắp đặt hệ thống thu gom và lưu trữ tạm thời xung quanh công trường sau đó liên hệ với với các đơn vị có chuyên môn để xử lý
	- Các biện pháp này có hiệu quả cao, khả thi, dễ thực hiện. Nhưng cần có sự tham gia theo hình thức hợp đồng của nhà thầu với các đơn vị có chức năng về thu gom, xử lý rác thải, đơn vị chuyên trách về xử lý dầu mỡ thải. 

- Cần có sự thống nhất giữa các nhà thầu xây lắp. Cần có các biện pháp xử phạt nghiêm minh và giám sát chặt chẽ của các đơn vị liên quan.

	10
	Công nhân xây dựng  tạm trú trên địa bàn có thể gây xáo trộn về mặt xã hội, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân
	+ Tham vấn chính quyền địa phương về việc cho công nhân thuê nhà thay cho việc lập lán trại với các ưu thế tốt hơn cho việc quản lý chất thải sinh hoạt rắn.

+ Định hướng cho công nhân cách thức tiếp xúc với cộng đồng, và hướng dẫn họ về bảo vệ sức khỏe, vệ sinh môi trường và phòng chống các bệnh lây truyền. 

+ Định hướng cho công nhân cách phòng ngừa các bệnh lây truyền như HIV/AIDS, và các tệ nạn xã hội khác như cờ bạc, mại dâm, trộm cắp,..

+ Nghiêm cấm công nhân khai thác tài nguyên của địa phương.
	- Các biện pháp này hoàn toàn khả thi và nằm trong khả năng thực hiện của đơn vị thi công. 

- Tuy nhiên, hiệu quả cũng phụ thuộc vào ý thức của công nhân công trường, trách nhiệm của đơn vị thi công. 

- Cộng đồng cần tham gia vào công tác giám sát, phát hiện các trường hợp vi phạm để xử phạt. 

- Phải có cam kết của đơn vị thi công với các bên liên quan.

	11
	Các mối nguy hại đến sức khỏe công nhân và an toàn lao động tác động đến khu vực dự án
	Biện pháp an toàn trong khu vực thi công:

+Bố trí cán bộ an toàn nhằm thực hiện các biện pháp an toàn tại khu vực công trường, và tập huấn cho họ cách sơ cứu khẩn cấp

+Cung cấp đủ trang thiết bị an toàn cá nhân cho người lao động (ví dụ như mũ bảo hiểm, găng tay, dây đai an toàn, vv) và đào tạo họ cách sử dụng;

+Lắp đặt bảng quy định an toàn lao động tại hiện trường

+Dựng hàng rào quanh khu thi công.

Giảm rủi ro trong quá trình vận chuyển vật liệu dọc theo tuyến đường:

+Quy định tốc độ giới hạn dọc tuyến đường (đường quản lý và các đập) và đảm bảo phù hợp với từng đoạn có khu vực dân cư và điểm  giao cắt.

+Nhà thầu cần tiến hành họp/thông báo thường xuyên với cán bộ xã và người dân địa phương, thông báo cho họ về tiến độ xây dựng và an toàn giao thông, giúp cư dân nhận biết về các rủi ro để cảnh giác.

+Hạn chế vận chuyển vật liệu vào mùa mưa và tránh tình trạng xe quá tải so với tải trọng của đường và cầu hiện tại.

+Kịp thời sửa chữa mặt đường bị hư hỏng. Thực hiện các biện pháp giảm bụi như đã nêu;
	- Các biện pháp nêu trên hoàn toàn có thể thực hiện được và mang lại hiệu quả cao nếu được tuân thủ đầy đủ các quy định trên. 

- Tuy nhiên còn phụ thuộc khá nhiều vào ý thức tự giác và chấp hành của công nhân.
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	Tác động phát sinh từ các bãi chứa vật liệu tạm thời như: bụi, tiếng ồn và tác động lên chất lượng nước
	+ Lưu trữ vật liệu dọc theo tuyến đường, đập hoặc gần khu vực thi công tránh gây tắc nghẽn;

+ Lưu trữ vật liệu hợp lý để tránh tối đa các ảnh hưởng tới xe cộ và người đi bộ khi đi qua khu vực thi công; 

+ Dựng hàng rào quanh khu vực chứa vật liệu tạm nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của người dân và gia súc;

+ Đền bù hợp lý cho các sản phẩm nông nghiệp của cư dân địa phương bị thiệt hại do tập kết vật liệu cũng như việc sử dụng đất trồng làm bãi chứa vật liệu tạm thời;
	- Các biện pháp này hoàn toàn khả thi và nằm trong khả năng thực hiện của đơn vị thi công. 

- Tuy nhiên, hiệu quả cũng phụ thuộc vào ý thức của công nhân công trường, trách nhiệm của đơn vị thi công. 

- Cộng đồng cần tham gia vào công tác giám sát, phát hiện các trường hợp vi phạm để xử phạt. 

- Phải có cam kết của đơn vị thi công với các bên liên quan.
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	Tác động quanh khu vực mỏ khai thác đất, đá, cát như: bụi, ồn, an toàn lao động, ô nhiễm đất, nước bởi các hoạt động khai thác
	Tại các mỏ đất và đá, nhà thầu cần tuân theo các vấn đề bảo vệ môi trường, bao gồm: 

- Máy móc và thiết bị thi công cần được bảo dưỡng định kỳ, phù hợp với yêu cầu chất lượng khi vận hành.

- Các rác thải độc hại như dầu máy và các chất hóa học khác phải được quản lý nghiêm ngặt, được lưu giữ tại các khu riêng biệt xung quanh khu vực thi công chờ các cơ quan có thẩm quyền đến xử lý. Công nhân cần được trang bị các vật dụng bảo vệ khi làm việc trong bãi đất mượn.

- Khu vực khai thác phải có hàng rào, cửa vào phải có cổng chắn và chốt bảo vệ nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của người dân và động vật;

- Vào những ngày khô hanh cần tiến hành tưới nước lên khu mỏ đất.

- Nhà thầu phải lựa chọn các nhà cung cấp có giấy phép để cung cấp vật liệu xây dựng.
	- Các biện pháp này hoàn toàn khả thi và nằm trong khả năng thực hiện của đơn vị thi công. 

- Tuy nhiên, hiệu quả cũng phụ thuộc vào ý thức của công nhân công trường, trách nhiệm của đơn vị thi công. 

- Cộng đồng cần tham gia vào công tác giám sát, phát hiện các trường hợp vi phạm để xử phạt. 

- Phải có cam kết của đơn vị thi công với các bên liên quan.


7.2.1.3. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn vận hành
Bảng 7.5. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn vận hành
	Tác động
	Hoạt động nguồn
	Các biện pháp giảm thiểu
	Đánh giá biện pháp

	Nâng cao độ đảm bảo cho nước tưới
	Vận hành sửa chữa hoàn toàn và nâng cấp thiết bị đập
	Thông qua kế hoạch quản lý lưu vực
	Kế hoạch quản lý hồ chứa, vận hành an toàn sẽ được chuẩn bị và thực hiện như là một tiểu dự án.

	Nâng cao tính an toàn của cộng đồng lưu vực và an ninh lương thực, tài sản và cơ sở hạ tầng hạ lưu
	Vận hành sửa chửa hoàn toàn và nâng cấp thiết bị đập 
Thực hiện hệ thống quản lý đập được cân nhắc an toàn 
	Không
	

	Nâng cao điều kiện môi trường xã hội trong khu vực tiểu dự án và trong vùng 
	Vận hành sửa chửa hoàn toàn và nâng cấp thiết bị đập
	Không
	

	Nâng cao điều kiện di chuyển của người dân đến chợ, trường học và các dịch vụ xã hội khác 
	Mở đường công cộng vào đập
	Không
	

	Nâng cao nhận thức của người dân và chính quyền địa phương trong việc quản lý rủi ro thiên tai và an toàn đập
	Thực hiện hệ thống quản lý đập kết hợp với kế hoạch an toàn đập 
	Tiến hành luyện tập thường xuyên hoặc thông tin/ nâng cao nhận thức với chính quyền địa phương
	

	Tăng cường sử dụng thuốc trừ sâu
	Sản xuất nông nghiệp thâm canh trong khu vực được cấp nước tưới
	Giới thiệu và/hoặc hỗ trợ chương trình quản lý sâu bệnh tổng hợp trong khu vực bởi Bộ NN&PTNT
	

	Nguy cơ chết đuối/tai nạn tại đập
	Cho phép sử dụng chung khu vực đập và các tiện nghi

Sử dụng hồ chứa và kênh rạch để việc giải trí của người dân /trẻ em địa phương 

Bố trí và bảo trì  các biển báo nguy hiểm, hàng rào và rào chắn bảo vệ.
	Bố trí và bảo trì  các biển báo nguy hiểm, hàng rào và rào chắn bảo vệ

Bố trí các khu vực giải trí theo chỉ định và tổ chức người dân để bố trí nhân viên quan sát hoặc nhân viên cứu hộ thường xuyên 
	


7.2.1.4. Khuyến nghị nhằm nâng cao lợi ích và tác động tích cực
1. Thiên tai gây ra bởi sự không an toàn của Hồ chứa Khe Gang 
· Cơ quan quản lý vận hành hồ Khe Gang và các đơn vị liên quan cần kiểm trâ định kỳ tình trạng an toàn của hồ chứa. 
· Cơ quan quản lý vận hành hồ chứa Khe Gang cần phối hợp chặt chẽ với UBND xã (CPC) và người dân địa phương để báo cáo kịp thời các rủi ro liên quan đến an toàn đập để có các biện pháp xử lý kịp thời.
· Trong thời điểm có thể dễ bị mất tính an toàn như mùa mưa, hồ chứa cần được giám sát thường xuyên để đảm bảo điều tiết nước hợp lý.
· Đối với các vấn đề xả lũ, cần xây dựng bản đồ ngập lụt cho vùng hạ lưu. Kế hoạch xả lũ sẽ được thông báo cho người dân ít nhất 01 ngày trước để bảo vệ người dân và giảm thiệt hại.
· Xây dựng hàng lang an toàn đối với lũ (nếu cần) dựa trên kịch bản dự báo các tác động theo không gian do vỡ đập.
· Những biện pháp này sẽ giảm thiểu tác động trong quá trình vận hành nếu chúng được thực hiện nghiêm nghặt.
· Những biện pháp này cũng cần phải thực hiện nghiêm túc theo các nguyên tắc về công trình thủy lợi - hành lang bảo vệ theo pháp lệnh khai thác các công trình thủy lợi.

2. Điều tiết hồ chứa, xả lũ trong trường hợp lũ lớn ảnh hưởng đến vùng hạ lưu 
Để đảm bảo an toàn hồ chứa Khe Gang, đập tràn đã được thiết kế có xem xét đến các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu. Tần suất tính toán thiết kế đập theo tiêu chuẩn quốc gia QCVN 04-05:2012/BNNPTNT về công trình thủy lợi và để đảm bảo có thể xả được lũ trong trường hợp xuất hiện lũ cực hạn. Theo kết quả tính toán, với chiều rộng tràn B=75m tương ứng với cao độ mực nước thiết kế sẽ là 0,75m, mực nước kiểm tra là 0,86m và mực nước lũ cực hạn là 1,80m. Như vậy đảm bảo đập an toàn. Tuy nhiên, việc xả lũ nước sẽ ảnh hưởng đến khu vực hạ lưu:
· Dự kiến khoảng 300 hộ dân các xóm 4A, 9, 10 sẽ bị ảnh hưởng cục bộ do việc xả lũ. Tuy nhiên, không có hộ dân nào sống ở hạ lưu sát đập. Hộ dân sống gần đập nhất cách đập là 500m.

· Lũ được xả sẽ chảy qua Khe Cát đến sông Thái và đổ ra biển Đông. Đây là hệ thống tiêu rất tốt khu vực TDA. Do đó, tác động là không đáng kể.
Tuy nhiên, để giảm thiểu tác động do xả lũ, các biện pháp sau đây cần được triển khai:

· Cơ quan quản lý và vận hành hồ chứa cần phải thông báo kịp thời và chính xác về việc xả lũ để giúp đỡ mọi người trong cộng đồng có những phản ứng kịp thời.

· Trong thời điểm có thể mất an toàn hồ chứa như mùa mưa, cần thực hiện quan trắc thường xuyên để đảm bảo điều tiết nước hợp lý.

· Người dân và chính quyền địa phương cần phải có kế hoạch chủ động ứng phó với thiên tai dựa vào cộng đồng.

· Cần trang bị hệ thống giám sát để hỗ trợ nhân viên vận hành trong công tác dự báo. 
3. Gián đoạn cung cấp nước tưới
Do phạm vi nâng cấp, sửa chữa đập nhỏ và các biện pháp giảm thiểu đã được đề xuất trong ESIA với mục đích tránh việc cắt nước, do vậy sẽ tránh được hoặc giảm thiểu tác động bất lợi do thiếu nước đến các hoạt động sản xuất. Ngoài ra, hoạt động sửa chữa, nâng cấp đập cần thực hiện vào mùa khô khi người dân trồng các loại cây trồng không tiêu thụ lượng nước lớn. Trong trường hợp các tác động bất lợi như trên có thể thấy được khi hoàn thành thiết kế kỹ thuật, khảo sát kinh tế-xã hội và tư vấn sẽ đánh giá việc giảm thu nhập tiềm tàng cũng như mất các cơ hội kinh tế khác của người dân địa phương hậu quả của việc cung cấp nước hạn chế  (để cho phép sửa chữa đập). Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) đã được chuẩn bị cho TDA này nhằm phản ánh bản chất, phạm vi tác động, kết quả tư vấn và đền bù lien quan và các gói hỗ trợ để người bị ảnh hưởng không bị suy giảm về kinh tế do thực hiện dự án.
7.2.2. Kế hoạch quản lý môi trường, xã hội
Kế hoạch quản lý xã hội và môi trường này được chuẩn bị nhằm giải quyết những tác động/vấn đề môi trường và xã hội quan trọng được xác định trong các đánh giá và cung cấp tài liệu tham khảo cho các bên liên quan trong việc thực hiện tiểu dự án. Điều này cũng giúp đảm bảo phân bổ đủ nguồn lực để thực hiện các biện pháp được thông qua.
CEOSHP. Vì hầu hết các tác động liên quan đến các hoạt động thi công và nhà thầu sẽ là người kiểm soát tổng thể khu vực công trường thi công, do vậy nhà thầu cần chuẩn bị Kế hoạch an toàn sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (CEOSHP) riêng cho khu vực thi công, kết hợp các biện pháp xây dựng liên quan và tiêu chuẩn thực hành Môi trường – sức khỏe – an toàn (EHS) và các thực hành tốt, bao gồm quản lý tốt công trường xây dựng, quản lý chất thải, cung cấp nước sinh hoạt và các thiết bị vệ sinh môi trường phù hợp, thiết lập hàng rào chắn và các biển cảnh báo quanh khu vực nguy hiểm và mặc đồ bảo hộ lao động. CEOSHP sẽ được CPO xem xét và thông qua trước khi khởi công xây dựng.
Bảng 7.6. Kế hoạch quản lý môi trường, xã hội
	Tác động


	Hoạt động nguồn
	Biện pháp giảm thiểu được thông qua
	Dự toán (VND)
	Tổ chức chịu trách nhiệm

	Giai đoạn chuẩn bị
	
	
	
	

	Những hiểu biết chung của người dân, phụ nữ và các nhóm khác về tác động và cơ hội của tiểu dự án, có thể dẫn đến suy đoán và nhận thức tiêu cực về tiểu dự án và các xung đột


	Chuẩn bị nghiên cứu khả thi/Chuẩn bị  ESIA.
Chi tiết kỹ thuật và chương trình làm việc
Đất, đường ưu tiên và/hoặc mua lại các công trình phụ 
Đất, đường ưu tiên và/hoặc mua lại các công trình phụ
	Tiến hành thu thập dữ liệu và tham vấn đối với cộng đồng địa phương
Chuẩn bị và thực hiện kế hoạch truyền thông

 (Phụ lục B3)
Chuẩn bị và thực hiện Kế hoạch hành động giới(Phụ lục B4)
Chuẩn bị và thực hiện Kế hoạch tái định cư theo OP/BP 4.12 của World Bank.

Chuẩn bị và thực hiện Qui trình giải quyết  khiếu nại(Phụ lục B5)
	
	Chủ dự án và Sở NN&PTNT

	Giai đoạn thi công
	
	
	
	

	Suy thoái đất ở khu vực lân cận công trường do đất thải thi công, đá sỏi, phế thải vật liệu và rác thải gây ra biến dạng đất, nén và thay đổi cấu trúc đất
	Đất thải thi công và phế thải vật liệu 
Vận hành khai thác đá 

Lán trại và bãi thải
	Yêu cầu nhà thầu trình duyệt Kế hoạch Môi trường, sức khỏe nghề nghiệp và an toàn của nhà thầu kết hợp các biện pháp liên quan đến thi công được xác định trong Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội, bao gồm các biện pháp liên quan trong Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng (Phụ lục B2) và thực hành tiêu chuẩn thi công của hướng dẫn chung của Môi trường – sức khỏe – an toàn.

Loại bỏ đất thi công thừa (vật liệu đắt dư thừa) trong bãi rác chỉ định.
	
	Nhà thầu dưới sự giám sát của Sở NN&PTNT và chủ dự án

	Tác động đến đa dạng sinh học và hệ sinh thái
	Chuyển đổi đất (1 ha)  và đất sử dụng tạm thời (0.5 ha)

Hoạt động thi công: gây khó chịu về cảnh quang và tiếng ồn
	Tránh các hoạt động và ánh sang quá mức vào ban đêm

Khôi phục/tái phủ xanh các công trình phụ tạm và đất chưa sử dụng
	
	Nhà thầu dưới sự giám sát của chủ dự án

	Tác động chất lượng không khí
	Khí thải (SOx, NOx, Cox) từ các thiết bị và máy móc

Bụi từ việc đào đắp và giao thông


	Khí thải (SOx, NOx, Cox) từ các thiết bị và máy móc

Bụi từ việc đào đắp và giao thông


	
	Nhà thầu dưới sự giám sát của chủ dự án

	Vấn đề tiếng ồn
	Vận hành thiết bị và máy móc thi công
	Tránh các hoạt động thi công vào ban đêm

Nện búa, nghiền và nổ mìn chỉ được thực hiện vào ban ngày
	
	Nhà thầu dưới sự giám sát của chủ dự án

	Tác động về chất lượng nước mặt
	Cặn lắng từ các hoạt động khai thác đá và vận chuyển đất cát


	Vật liệu bồi đắp dư thừa được trữ tại các bãi tập kết quy định nằm trên khu vực đất thấp tự nhiên

Chuẩn bị các bể lắng bùn xung quanh các  bãi vật để vật liệu bồi đắp

Gia cố và/hoặc đầm nén các đất chưa được che phủ hoặc không chặt
	
	Nhà thầu dưới sự giám sát của chủ thầu

	Tác động lên đất và nước ngầm 


	Rơi vãi nhiên liệu và dầu thải
	Nhà thầu thực hiện tốt các chính sách giữ vệ sinh tại công trường

Những nhà thầu bố trí bổ chứa nhiên liệu trên nền bê tông và bể chứa dầu bao ngoài 
Nhiên liệu và dầu đã qua sử dụng được chứa trong thùng chứa và chứa ở khu vực được chỉ định 
	
	Nhà thầu dưới sự giám sát của chủ thầu

	Mất đất/quyền sử dụng đất 
	Thu hồi 0.5ha đất
	Thực hiện kế hoạch TDC/bồi thường
	
	Chủ dự án dưới sự giám sát của Sở NNT&PTNT 

	Mất cây trồng và tài sản
	Thu hồi 0.5ha đất 

Mua lại 1.0ha quyền sử dụng đất tạm thời
	Thực hiện kế hoạch TDC/bồi thường
	
	Chủ dự án dưới sự giám sát của Sở NNT&PTNT

	Gián đoạn việc cấp nước tưới
	Sữa chửa bờ đập và cống lấy nước
	Thực hiện so le hoặc mô-đun chiến lược xây dựng

Tham vấn người nông dân về thời gian và chiến lược thi công để giảm thiểu sự gián đoạn trồng trọt

Cung cấp nguồn nước thay thế trong suốt qus trình thi công
	
	Chủ dự án dưới sự giám sát của Sở NNT&PTNT

	Sức khỏe và an toàn lao động
	Các hoạt động thi công; vận hành thiết bị nặng 
	Buộc nhà thầu thực hiện giữ vệ sinh tốt

Lắp đặt các dấu hiệu  cảnh báo và thông báo thích hợp

Yêu cầu mặc đồ bảo hộ cho công nhân
	
	Chủ dự án dưới sự giám sát của Sở NNT&PTNT

	Tăng sức khỏe cộng đồng và an toàn rủi ro
	Những hoạt động thi công 

Liên hệ với người lao động nhập cư 

	Thiết lập các dấu hiệu và thông báo cảnh báo về khu vực giới hạn

Rào chắn xung quanh những khu vực nguy hiểm

Kiểm tra y tế cho các công nhân
	
	Nhà thầu dưới sự giám sát của chủ dự án

	Cơ hội khảo cổ  học/tìm hóa thạch
	Đào đất ở công trường và khai thác đá 
	Thông qua và thực hiện Thủ tục cơ hội tìm kiếm (Phụ lục B7)
	
	Nhà thầu và chủ dự án 

	Bắt gặp những bãi bom mìn chưa nổ
	Hoạt động thi công trong khu vực mới
	Lập tức bảo vệ khu vực và liên lạc với các cơ quan có trách nhiệm thông qua Ban quản lý dự án sẽ chịu trách nhiệm liên hệ với các cơ quan liên quan
	
	Nhà thầu và chủ dự án

	Giai đoạn vận hành
	
	
	
	

	Chất thải rắn và nước thải sinh hoạt
	Vân hành nhà quản lý đập 
	Thông qua và tiến hành luật quản lý và xử lý rác thải thích hợp 
	
	Chủ dự án

	Nâng cao sử dụng thuốc trừ sâu
	Sản xuất nông nghiệp thâm canh trong khu vực được cấp nước tưới
	Giới thiệu và/hoặc hỗ trợ chương trình quản lý sâu bệnh tổng hợp trong khu vực bởi Bộ NN&PTNT
	
	MARD

	Nguy cơ chết đuối/tai nạn tại đập
	Cho phép sử dụng chung khu vực đập và các tiện nghi

Sử dụng hồ chứa và kênh rạch để việc giải trí của người dân /trẻ em địa phương 
	Bố trí và bảo trì  các biển báo nguy hiểm, hàng rào và rào chắn bảo vệ 

Bố trí các khu vực giải trí theo chỉ định và tổ chức người dân để bố trí nhân viên quan sát hoặc nhân viên cứu hộ thường xuyên
	
	Chủ dự án


7.2.3. Ước tính kinh phí các biện pháp giảm thiểu
Bảng 7.7: Ước tính kinh phí các biện pháp giảm thiểu
	Các hoạt động của dự án
	Các công trình,

biện pháp

bảo vệ môi trường, xã hội
	Kinh phí

thực hiện
	Trách nhiệm thực hiện

	Giai đoạn chuẩn bị

	Vận chuyển phế thải
	- Trang bị 10 bạt phủ cho những xe tải

không có, hoặc thay thế cho những bạt phủ đã xuống cấp.
	2tr/vải bạt x 10 vải bạt = 20tr
	Đơn vị thi công

	Tập kết phương tiện, máy móc
	- Lập kế hoạch di dời, tập kết trang thiết bị hợp lý, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân
	
	

	Giai đoạn thi công

	Hoạt động xây dựng các hạng mục công trình
	- Không sử dụng thiết bị quá cũ, bảo dưỡng định kỳ máy móc, phương tiện 6 tháng/ lần
	10tr/ lần * 1 lần/1 năm * 2 năm = 20tr.
	Đơn vị thi công

	
	- Tưới nước định kì trên khu vực thi công và dọc tuyến đường thi công
	Thay đổi

theo ngày
	

	
	- Che phủ bạt tại các bãi tập kết vật liệu, che phủ bạt các xe chở vật liệu.
	6tr
	Đơn vị thi công

	
	- Thu dọn, xử lý lượng đất cát đào, bóc phong hóa bị vương vãi trên mặt bằng
	20 tr
	Đơn vị thi công

	
	- Tại mỗi công trường đặt thùng thu gom rác thải gồm: 02 thùng chứa CTNH;  02 thùng chứa chất thải thông thường
	1tr/thùng rác x 04 thùng x 1 điểm đặt = 4tr


	Đơn vị thi công

	
	- Thường xuyên quét dọn, thu gom nguyên, vật liệu bị rơi vãi

- Phân loại CTR, bỏ đúng thùng quy định

- Thu gom, xử lý CTNH theo đúng quy định
	Phí dịch vụ thu gom và xử lí: 12tr/năm * 2 năm = 24tr
	

	
	- Sử dụng tiết kiệm nguồn nước

- Xây hố lắng để thu gom nước thải thi công, nước rửa phương tiện xử lý cặn lắng.
	10 tr/1 công trường * 01 công trường = 10 tr.
	Đơn vị thi công

	
	- Bố trí lịch làm việc hợp lý

- Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân

- Có buổi tập huấn, nâng cao năng lực về an toàn lao động và bảo vệ môi trường trước khi thi công.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân trên công trường
	- Trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động: 10tr/năm * 2 năm = 20 tr.

- Tổ chức các buổi tập huấn về an toàn lao động: 30tr/đợt *2 đợt/năm*2 năm = 60 tr.

- Tổ chức khám định kỳ: 20tr/năm *2 năm = 40 tr.


	Đơn vị thi công

	
	- Lập kế hoạch phòng bão, áp thấp nhiệt đới, lốc

- Phổ biến kế hoạch ứng phó.

- Tổ chức diễn tập.
	
	Đơn vị thi công

	Hoạt động sản xuất các cấu kiện bê tong
	- Sử dụng tiết kiệm nguồn nước

- Xây dựng hệ thống thu gom, hố lắng để xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường.
	Cùng chi phí xây dựng hố lắng ở phần nước thải
	Đơn vị thi công

	
	- Bảo dưỡng, duy tu định kỳ máy móc
	
	

	Hoạt động vận tải vận chuyển nguyên vật liệu
	- Vận chuyển vào các khung  giờ quy định

- Chở đúng trọng tải, có bạt che chắn. Trang bị thêm 20 vải bạt để trang bị cho các xe không có hoặc thay thế các vải bạt đã xuống cấp.

- Chạy đúng tốc độ tối đa cho phép.
	02 triệu/vải bạt x 20 vải bạt = 40 triệu
	Đơn vị thi công

	
	
	
	

	Hoạt động sinh hoạt, ăn nghỉ của cán bộ, công nhân
	Hợp đồng mua 03 nhà vệ sinh lưu động.
	30tr/nhà vệ sinh x 2 chiếc = 60tr
	Đơn vị thi công

	
	- Trang bị 03 thùng thu gom rác đặt tại khu lán trại

- Thường xuyên quét dọn

- Hợp đồng với đơn vị vệ sinh MT của địa phương để vận chuyển và xử lý.
	2tr/thùng rác x 03thùng x 01 lán trại = 6tr

Phí vận chuyển và xử lí rác: 20tr/năm *2 năm = 40 triệu
	Đơn vị thi công

	Tu sửa, hoàn trả các tuyến đường vận chuyển bị hư hỏng
	- Sửa chữa, san lấp, cải tạo những đoạn đường bị hư hỏng, sụt lún, kém chất lượng
	80tr
	Đơn vị thi công

	Quan trắc, giám sát MT giai đoạn thi công xây dựng dự án
	- Lấy mẫu quan trắc, giám sát chất lượng môi trường tại các công trường thi công xây dựng (2 năm)
	319.805.000đ

(Xemước tính chi tiết trong bảng 7.9)
	Tư vấn môi trường

	Giai đoạn vận hành


	Hoàn nguyên khu vực thi công: khu lán trại, bãi thải, khai thác đất
	- Tiến hành tháo dỡ các lán trại, biển báo.

- Thu gom, bán cho người sử dụng.

- Tập kết, di dời máy móc, phương tiện thi công.

- Chôn lấp, san trả lại mặt bằng các bãi khai thác.
	50tr
	PPMU

	Quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình cống, âu
	- Tổ chức kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ.

- Phát hiện, xử lý kịp thời việc lấn chiếm, sử dụng hành lang tuyến kênh sai mục đích.
	Kinh phí bảo dưỡng công trình
	PPMU

	Công tác tập huấn, phòng chống sự cố
	- Tổ chức huấn luyện ứng phó tình huống tần suất 1 lần/năm theo chương trình để xuất của Sở NN&PTNT.
	Kinh phí vận hành công trình
	PPMU

	Nạo vét kênh rạch
	- Vận hành cống linh hoạt;

- Quan trắc, theo dõi phát hiện khu vực có hiện tượng bồi lắng, xói lở;

- Có kế hoạch định kì nạo vét kênh rạch, đảm bảo dòng chảy và môi trường
	Kinh phí vận hành công trình
	PPMU

	Vận hành đóng, mở cống
	- Thường xuyên theo dõi  độ mặn, chế độ thủy văn khu vực
	Kinh phí vận hành công trình
	PPMU

	
	- Vận hành cống linh hoạt, kịp thời
	
	

	Chi phí các hoạt động phát triển xã hội:
	138.400.000
	

	
	Các hoạt động liên quan đến giới
	65.000.000
	

	
	Các hoạt động phát triển khác
	68.500.000
	

	
	Kê hoạch truyền thông và quản lý sức khỏe
	4.900.000
	

	Tổng kinh phí cho các biện pháp giảm thiểu:
	958.205.000
	


7.3. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI (ESMoP)

7.3.1. Kiểm toán và giám sát tuân thủ ESMP

Giám sát sẽ tập trung vào việc tuân thủ ESMP. Chủ dự án sẽ phải gửi Báo cáo tình trạng thực hiện ESMP cho Bộ Nông nghiệp và PTNT, CPO thông qua Sở NN&PTNT vào thời điểm khởi công xây dựng công trình, giữa giai đoạn xây dựng và khi hoàn thành xây dựng. Báo cáo cần giảm tối đa việc sử dụng bảng ESMP ở trên và thêm cột tình trạng như bảng sau:
	Tác động

	Nguồn tác động
	Các biện pháp giảm thiểu
	Trách nhiệm
	Tình trạng


Tùy thuộc vào các rủi ro về môi trường và xã hội nhận biết được, Bộ NN&PTNT và CPO có thể tự hoặc thuê tư vấn đi thực địa hiện trường để thực hiện kiểm toán và/hoặc xác nhận thực tế Báo cáo tình trạng thực hiện ESMP.
7.3.2. Giám sát môi trường
Như thảo luận ở trên, các tác động dài hạn dự kiến tới chất lượng môi trường (như chất lượng không khí, đất và nước) tại công trường xây dựng là không đáng kể, trong khi các tác động ngắn hạn và bị giới hạn bởi các chất dạng hạt (chủ yếu bụi phát sinh từ vận chuyển và xây dựng), lắng cặn của khu vực nhận nước,  phát sinh tiếng ồn và sự di cư tạm thời của các loài hoang dại khỏi công trường xây dựng. Các tác động này có thể thấy rõ và có thể được giảm nhẹ dễ dàng tùy thuộc vào từng hoạt động và do đó không đòi hỏi các biện pháp có hệ thống hoặc phân tích mẫu trong quá trình xây dựng. Tuy nhiên, Sở NN&PTNT, Bộ NN&PTNT, CPO có thể thực hiện lấy mẫu môi trường vào giai đoạn kết thúc xây dựng và so sánh kết quả này với các kết quả phân tích ban đầu trong quá trình thực hiện ESIA. Tuy nhiên, việc quan trắc chất lượng môi trường tối thiểu là một thực hành tiêu chuẩn sẽ do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện. Bảng 7.8 cung cấp kế hoạch quan trắc các thông số về chất lượng môi trường cơ bản.
Bảng 7.8: Giám sát chất lượng môi trường

	Thành phần môi trường
	Chỉ tiêu quan trắc
	Cách quan trắc
	Vị trí quan trắc

	Không khí
	PM10,
PM2.5
Nồng độ NO2, 

Nồng độ SO2, 

Nồng độ CO
	Đo đạc và lấy mẫu liên tục trong 1 ngày. Các phương pháp lấy mẫu, quan trắc, đo đạc và phân tích được thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.
	Tiến hành giám sát chất lượng không khí và tiếng ồn tại (i) khu vực lòng hồ, (ii) tuyến đường vận chuyển và (iii) khu dân cư gần hồ chứa tại 3 vị trí.

+ 01 điểm tại khu vực đập chính hồ Khe Gang

+ 01 điểm tại khu vực tuyến đường quản lý và thi công hồ Khe Gang.

+ 01 điểm tại khu vực mỏ vật liệu hồ Khe Gang.



	Ồn và rung
	Mức ồn, Độ rung
	
	

	Nước mặt
	pH, DO, BOD5, COD, TSS, NH4+,  
	
	Tiến hành giám sát chất lượng nước mặt tại 2 điểm (i) khu vực lòng hồ và (ii) tuyến kênh chính.


7.3.3. Chi phí giám sát môi trường
Bảng 7.9. Ước tính chi phí giám sát môi trường
	TT
	Hạng mục
	Số lượng
	Đơn giá
 1000 VNĐ
	Chi phí 1000VNĐ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	A
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	 
	 
	 
	 

	1
	Chuyên gia tư vấn môi trường độc lập: 1 người x 48 ngày
	 
	1.150
	55.200
	TT 219/2009/TT - BTC

	2
	Chuyên gia tư vấn môi trường nội bộ: 01 người x 24 tháng
	 
	5.400
	129.600
	TT 219/2009/TT - BTC

	3
	Thuê xe lấy và bảo quản mẫu (4 đợt)
	4
	1.500
	6.000
	 

	4
	Thuê xe đi lại và vận chuyển mẫu (4 đợt)
	4
	1.500
	6.000
	 

	5
	Đo đạc/Phân tích (4 đợt)
	 
	 
	37.704
	 

	 
	Mẫu không khí
	12
	1.354
	16.248
	 

	 
	Mẫu nước mặt
	8
	1.495
	11.960
	 

	 
	Mẫu nước thải
	4
	2.374
	9.496
	 

	6
	Viết báo cáo tổng hợp
	4
	8.000
	32.000
	 

	 
	Cộng chi phí trực tiếp
	 
	 
	266.504
	 

	B
	CHI PHÍ CHUNG (20%)
	 
	 
	53.301
	 

	 
	Tổng chi phí giám sát môi trường 
	 
	 
	319.805
	 

	
	
	
	
	
	 


7.4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ESMP
7.4.1. Cơ quan và trách nhiệm
Bảng 7.10. Vai trò và trách nhiệm thực hiệnESMP
	Đơn vị
	Vai trò và trách nhiệm

	
	Chuẩn bị tiểu dự án
	Chuẩn bị tiểu dự án
	Chuẩn bị tiểu dự án

	CPO
	Hướng dẫn cho Cán bộ chính sách an toàn của Ban quản lý dự án (BQLDA) tỉnh trong quá trình chuẩn bị báo cáo Kiểm tra đánh giá tác động Môi trường xã hội
Xem xét và góp ý báo cáo do BQLDA tỉnh trình lên 
	Hướng dẫn cán bộ BQLDA tỉnh về thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường trong thời gian thi công;

Giám sát tiến độ trong thời gian thi công;

Tập hợp báo cáo 6 tháng về môi trường từ BQLDA tỉnh;
	Guiding safety policy staffs of Provincial Project management Board to carry out the environmental and social management plan during the first operation year;

Supervising progress of subproject during the first operation year;

Gathering the reports on environment from PPMU;

	UBND tỉnh
	Hướng dẫn cho Cán bộ chính sách an toàn của Ban quản lý dự án (BQLDA) tỉnh trong quá trình chuẩn bị báo cáo Kiểm tra đánh giá tác động Môi trường xã hội
Xem xét và góp ý báo cáo do BQLDA tỉnh trình lên
	Chủ dự án với trách nhiệm cao nhất về hoạt động môi trường của tiểu dự án trong suốt thời gian thi công; 


	Project Owner takes the highest responsibility on environmental activities of subproject during the operation time including the implementation  ESMP.

	BQLDA tỉnh
	Thuê tư vấn và chịu trách nhiệm chung đối với công tác chuẩn bị Báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội và trình xin ý kiến phê duyệt;

Đảm bảo cán bộ được đào tạo đầy đủ về các vấn đề môi trường;


	Chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường, xã hội (ESMP) trong thời gian trước khi thi công và trong khi thi công;

Đảm bảo các chi tiết hợp đồng và tài liệu mời thầu bao gồm các yêu cầu về môi trường; 

Thực hiện điều tra và giám sát các vấn đề về môi trường trong thời gian thi công; 

Điều phối báo cáo giám sát môi trường cho BQLDATW;
	Taking the responsibility on implementing ESMP in the first operation year;

Conducting the investigation and supervision environmental issues in the first operation year;

Assist project owner in giving out environmental requirements in operation procedure and maintenance project;



	UBND Huyện
	Phê duyệt Cam kết bảo vệ môi trường (CEPs) tiểu dự án phù hợp với các quy định pháp lý của Chính phủ Việt Nam;
	Giám sát thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường, xã hội (ESMP) thông qua hệ thống giám sát nội bộ của chính họ;
	Hướng dẫn cho Cán bộ chính sách an toàn của BQLDA tỉnh về thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường trong năm đầu vận hành;

Giám sát tiến độ trong năm vận hành đầu tiên;

Tập hợp báo cáo về môi trường từ BQLDA tỉnh;

	Ban giám sát cộng đồng và các thành viện của cộng đồng địa phương

(CSBs 
 )
	Tham gia vào các hoạt động tham vấn và tham gia xác định và chuẩn bị các tiểu dự án; 

Khả năng đóng góp ý kiến đối với tài liệu đánh giá môi trường sau khi tài liệu được giới thiệu đến họ;
	Tham gia các hoạt động giám sát môi trường theo luật pháp Việt Nam và theo các buổi học tập huấn .


	Chủ dự án chịu trách nhiệm về hoạt động môi trường trong giai đoạn vận hành, gồm thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường, xã hội (ESMP) trong giai đoạn vận hành;

	Tư vấn giám sát xây dựng
	Tham gia vào các hoạt động tham vấn và tham gia xác định và chuẩn bị các tiểu dự án; 

Khả năng đóng góp ý kiến đối với tài liệu đánh giá môi trường sau khi tài liệu được giới thiệu đến họ;
	Đảm nhận đào tạo khóa học về môi trường cho nhân viên  tư vấn giám sát
Tham gia giám sát môi trường theo ESMP đã được phê duyệt trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội

Chuẩn bị báo cáo giám sát và nộp cho BQLDA tỉnh
	Chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường, xã hội (ESMP) trong năm vận hành đầu tiên;

Thực hiện điều tra và giám sát các vấn đề về môi trường trong năm đầu vận hành;

Hỗ trợ chủ dự án đưa các yêu cầu về môi trường vào thủ tục vận hành và bảo dưỡng công trình;



	Nhà thầu

thi công
	Tham gia vào các hoạt động tham vấn và tham gia xác định và chuẩn bị các tiểu dự án; 

Khả năng đóng góp ý kiến đối với tài liệu đánh giá môi trường sau khi tài liệu được giới thiệu đến họ
	Chuẩn bị Kế hoạch chi tiết về giám sát môi trường trên thực địa nhằm đáp ứng các yêu cầu chung về ESMP tiểu dự án;

Phân bổ đầy đủ nguồn lực nhằm đáp ứng các yêu cầu và quy định bắt buộc của ESMP trên thực địa.
	Giám sát thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường, xã hội (ESMP) thông qua hệ thống giám sát nội bộ của chính họ;


7.4.2. Đánh giá thực trạng quản lý môi trường và xã hội và năng lực quản lý đập
Hiện tại, hồ chứa Khe Gang và hệ thống kênh mương do HTXNN Đại Sơn quản lý và phân phối nước tới các xứ đồng. Các cán bộ trong HTX không có kiến thức về thủy lợi nói chung và hồ đập nói riêng. Gần đây, HTX mới cử một cán bộ tham gia lớp tập huấn An toàn đập cho cán bộ công nhân vận hành dưới sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới theo Dự án quản lý thiên tai Việt Nam – HAZ - WB5.
Công trình đầu mối: Hiện chưa có quy trình vận hànhchưa có quy trình vận hành hồ chứa, việc đóng mở cống và theo dõi lưu lượng chủ yếu dựa vào quan sát bằng mắt thường và kinh nghiệm.Các công tác theo dõi, kiểm tra, sửa chữa thường xuyên không được tiến hành theo quy định.

Hệ thống kênh mương: Công tác điều hành phân phối nước tại các hệ thống kênh mương do 01 Phó chủ nhiệm HTX điều hành và hợp đồng trực tiếp với tổ thủy nông của xóm để dẫn nước đến từng xứ đồng. Trước mỗi vụ sản xuất, HTX lập kế hoạch và tổ chức nạo vét, tu sửa kênh mương. Tuy nhiên, do kinh phí hạn hẹp nên chỉ các hư hỏng nhỏ được sửa chữa.
7.4.3. Các chương trình đào tạo nâng cao năng lực và kiến thức về bảo vệ môi trường và xã hội
Để nâng cao năng lực và kỹ thuật về quản lý môi trường cho các cán bộ của BQLTDA, các tổ chức và cá nhân liên quan, BQLTDA thực hiện các nội dung đào tạo như sau: 
- Nâng cao năng lực về quản lý môi trường và giám sát môi trường; 

- Truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; 

- Đào tạo về phòng cháy chữa cháy;

- Đào tạo về các quy định và tiêu chuẩn môi trường;

- Đào tạo về sức khỏe môi trường và các biện pháp an toàn lao động, an toàn môi trường;

- Đào tạo nâng cao nhận thức về an toàn đập;

- Đào tạo nâng cao nhận thức về phòng chống các bệnh lây, truyền nhiễm;

- Đào tạo, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới;

- Đào tạo, nâng cao nhận thức về phát triển dân tộc thiểu số.
7.5. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Tiểu dự án được thực hiện, bên cạnh các tác động tích cực, sẽ có những tác động tiêu cực đến cộng đồng địa phương. Đánh giá nhu cầu phát triển cộng đồng sẽ xác định được các thế mạnh và tài nguyên sẵn có trong cộng đồng để đáp ứng nhu cầu cũng như các tác động tiềm tàng của TDA đến phát triển cộng đồng. Đánh giá nhu cầu nhằm:
Giảm thiểu tác động bất lợi gây ra bởi TDA cũng như tối đa lợi ích mang lại của TDA. Nhà thầu thi công cần phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các buổi họp tham vấn có sự tham gia của cộng đồng nhằm phổ biến và chia sẻ thông tin về các hạng mục và hoạt động của TDA có ảnh hưởng đến người dân địa phương, thu thập thông tin về nhu cầu và ưu tiên của cộng đồng cũng như các thông tin phản ứng của cộng đồng đối với các chính sách và các hoạt động đề xuất, nhằm đảm bảo rằng các ảnh hưởng đó có thể được thông báo đầy đủ về các ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và cuộc sống người dân. Họ có cơ hội tham gia vào quá trình ra quyết định về các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến họ. Kế hoạch truyền thông được trình bày tại phụ lục B3 báo cáo này.

chƯƠNG VIII. THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN
8.1. MỤC TIÊU THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

Mục tiêu tham vấn cộng đồng nhằm:


- Tìm kiếm sự đồng thuận của chính quyền địa phương về thực hiện TDA;


- Hiểu các kỳ vọng của cộng đồng khi dự án được thực hiện nhằm đưa ra các giải pháp tốt hơn để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện TDA;


- Nâng cao nhận thức cho người dân, chính quyền địa phương/công nhân công trường tại địa bàn dự án hiểu rõ những tác động tiềm ẩn về sức khoẻ cho cộng đồng trong thời gian thi công dự án;

- Người dân hiểu được cách thức phản hồi những vấn đề liên quan tới sức khoẻ cộng đồng phát sinh trong quá trình thi công tiểu dự án;


- Người dân được thông báo, cập nhật các kế hoạch thi công dự án để có kế hoạch phòng tránh những bệnh có thể gây hại cho cộng đồng khi công.
8.2.THAM VẤNĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
8.2.1. Danh sách các tham vấn thực hiện
	Ngày
	Địa điểm
	Số người tham dự
	Thành phần
	Nội dung tham vấn

	Ngày 17/10/2014
	UBND xã

Ngọc Sơn
	22
	UBND, UBMTTQ, hội phụ nữ, hội CCB, Đoàn thanh niên và các đối tượng hưởng lợi..
	- Nhằm chia sẻ toàn bộ thông tin về tiểu dự án.

- Điều tra, khảo sát phỏng vấn phiếu điều tra, phỏng vấn sâu..

	30th March 2015
	UBND xã

Ngọc Sơn
	200
	UBND, UBMTTQ, hội phụ nữ, hội CCB, Đoàn thanh niên và các đối tượng hưởng lợi.
	- Chia sẻ thông tin về các hạng mục và hoạt động dự kiến của dự án.

- Thu thập ý kiến đóng góp và mối quan tâm về các vấn đề nhạy cảm về môi trường trong khu vực Dự án từ phía chính quyền và nhân dân địa phương; 


8.2.2. Cam kết của chủ đầu tư
Chủ dự án hoàn toàn nhất trí với các ý kiến, yêu cầu trên của UBND; người dân khu vực dự án và cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường, xã hội do các hoạt động của TDA.
8.3. THAM VẤNĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI
Hoạt động tham vấn đánh giá tác động xã hội được tổ chức song song với các đợt tham vấn đánh giá tác động môi trường.
8.3.1. Đối tượng tham dự:
· Chính quyền địa phương

· Mặt trận Tổ quốc

· Đại diện đoàn thể (Phụ nữ, Thanh niên, Nông dân)

· Đại diện các hộ gia đình bị ảnh hưởng và hưởng lợi từ dự án, đặc biệt lưu ý đến các hộ gia đình có chủ hộ là nữ và số lượng đại biểu nữ.
8.3.2. Nội dung tham vấn:

· Chính sách an toàn về môi trường và xã hội của dự án;

· Những tác động tiềm ẩn về xã hội nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án;

· Vai trò, quyền lợi của các bên trong đó có cộng đồng trong việc tham gia thực hiện dự án cũng như giám sát, hỗ trợ thực hiện dự án;

· Cơ chế phản hồi từ cộng đồng trong quá trình thực hiện dự án;

· Hỏi đáp những thắc mắc của người dân liên quan tới dự án.

Xem kết quả tham vấn trong phụ lục A6.
8.4. CÔNG BỐ ESIA
Thực hiện chủ trương về công khai thông tin dự án của Việt Nam và Chính sách của Ngân hàng Thế giới về tiếp cận thông tin, các thông tin của dự án được công khai rộng rãi, cụ thể như sau: 
Báo cáo ESIA bằng tiếng Việt sẽ được công bố tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An, UBND huyện Quỳnh Lưu, và lưu  tại UBND xã Ngọc Sơn để các tổ chức quan tâm có thể tiếp cận và giám sát thực hiện kế hoạch ESIA. 

Ngoài ra báo cáo ESIA của dự án bằng tiếng Anh và tiếng Việt sẽ được gửi tới Ban QLDA tỉnh, Trung tâm Thông tin và Phát triển Việt Nam tại 63 Lý Thái Tổ - Hà Nội để công bố.
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10. Ngân hàng Phát triển Châu Á. Tăng cường Quản lý Thủy lợi và cải tạo các Hệ thống Thủy nông (TA 7107-VIE). Phụ lục M – Đánh giá Môi trường.Hà Nội, 07/2011.

11. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13, Luật Đất đai 2013.

12. Phạm Ngọc Đăng (1997). Môi trường không khí. NXB Khoa học Kỹ thuật.

13. Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ (2004). Đánh giá tác động môi trường. NXB ĐHQGHN.

14. Phùng Chí Sỹ, Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Chu Thị Sàng (2009). Hỗ trợ hài hoà thủ tục đánh giá tác động môi trường theo Tuyên bố Hà Nội về hiệu quả viện trợ.  

15. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An. (2014). Kế hoạch Hành động Tái định cư và Phát triển Dân tộc thiểu số của tiểu dự án “Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Gangthuộc dự án sửa chữa nâng cao an toàn đập tỉnh Nghệ An (WB8)”.

16. Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường Nghệ An (2010). Báo cáo đánh giá tác đông môi trường Dự án“Xây dựng hồ chứa nước thủy lợi Khe Lại – Vực Mấu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An”.

17. Ủy ban nhân xã Ngọc Sơn (2013). Báo cáo thực hiện nhiệm vụ KT – XH năm 2013 và phương hướng phát triển KT – XH năm 2014.

18. UBND tỉnh Nghệ An, Quyết định số 111/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu

19. UBND tỉnh Nghệ An, Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An

20. Viện nước tưới tiêu và Môi trường (2015) Báo cáo kế hoạch hành động tái định cư (RAP) tiểu dự án Nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa Khe Gang, tỉnh Nghệ An;

21. Viện nước tưới tiêu và Môi trường (2015) Báo cáo đánh giá tác động xã hội tiểu dự án Nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa Khe Gang, tỉnh Nghệ An;

22. Viện nước tưới tiêu và Môi trường (2015) Báo cáo an toàn đập tiểu dự án Nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa Khe Gang, tỉnh Nghệ An.

23. WB – Các chính sách an toàn môi trường (cập nhật 2013), Hà Nội

24. WB – Các chính sách an toàn pháp lý (cập nhật 2012), Hà Nội

25. WB – Các chính sách an toàn xã hội (cập nhật 2013), Hà Nội

26. WB tại Việt Nam, Nghiên cứu cơ chế Nhà nước thu hồi đất và chuyển dịch đất đai tự nguyện ở Việt Nam-Phương pháp tiếp cận, Định giá đất và Giải quyết khiếu nại của dân.

27. Các loại bản đồ, số liệu điều tra.
PHỤ LỤC
PHỤ LỤC A - MÔI TRƯỜNG
Phụ lụcA1- BẢN VẼ CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CHÍNH
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HìnhA1.1. Bình đồ bố trí công trình đầu mối hồ Khe Gang
Phụ lục A2- CÁC LOẠI BẢN ĐỒ CỦA TIỂU DỰÁN
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HìnhA2.1. Sơ đồ vị trí lấy mẫu và quan trắc hồ chứa nước Khe Gang
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HìnhA2.2. Bản đồ vị trí hồ Khe Gang
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HìnhA2.3. Bản đồ vị trí bãi thải, mỏvật liệu đắp, bãi vật liệu TDA Khe Gang
Phụ lụcA3- KHUNG CHÍNH SÁCH, THỂ CHẾ VÀ CÁC QUI ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI
A. Áp dụng Khung pháp lý liên quan đến bảo vệ môi trường:
· Luật Bảo vệ Môi trường (2014) số 55/2014/QH13 quy định các vấn đề liên quan đến đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường đối với các hoạt động phát triển. Việc báo cáo đánh giá tác động môi trường được tiến hành đồng thời với quá trình lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi);

· Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

· Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 25/8/2014 của TT Chính phủ về thực hiện Luật Bảo vệ môi trường;

· Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 3 năm 2012 Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

· Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

· Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định,  quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, chất lượng không khí và một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh; 

· Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 25/12/2006 của Bộ Tài Nguyên & Môi trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường;
· Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 23/09/2011 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Ban hành bộ đơn giá phân tích môi trường không khí xung quanh, khí thải, nước mặt lục địa, nước dưới đất, nước thải và nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

· Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 29/03/2012 của UBND tỉnh Nghệ An quy định về quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

B. Áp dụng Khung pháp lý liên quan đến sử dụng đất và thu hồi đất trong các dự án đầu tư


· Luật đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày ngày 29/11//2013;

· Nghị định số 43/2014/ND-CP, ngày 15/05/2014 về hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai năm 2013;

· Nghị định số 44/2014/ND- CP, ngày 15/05/2014 về quy định giá đất;

· Nghị định số 47/2014/ND-CP, ngày 15/05/2014 về quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

· Nghị định số 37/2014/ND-CP, ngày 30/06/2014 quy định chi tiết về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

· Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
· Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quy định về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

· Quyết định 10/2012/QĐ-UBND ngày 04/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An kèm theo quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;

· Quyết định 91/2012/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành đơn giá xây dựng mới nhà và vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

· Quyết định 27/2013/QĐ-UBND ngày 15/05/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành bảng đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

C. Áp dụng Khung pháp lý liên quan đến sử dụng quản lý xây dựng các dự án đầu tư
· Luật Xây dựng Số 50/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 18/08/2014;

· Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;
· Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ban hành ngày 11/12/2013 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
· Nghị định số 12/2009/ND-CP ngày 10/02/2009 về quản lý dự án đầu tưxây dựng công trình.
D. Áp dụng khung pháp lý liên quan đến khai thác tổng hợp tài nguyên nước và bảo vệ rừng, di sản văn hóa, và đa dạng sinh học
· Luật Tài nguyên nước được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2012;
· Nghị định số 42/2012/NĐ-CP, ngày 11/05/2012 của Chính Phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;
· Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính Phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi;
· Nghị định số 120/2008/NĐ-CP ngày 01/12/2008 của Chính Phủ về quản lý lưu vực sông;
· Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;
· Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước;
· Luật Di sản văn hóa số No.28/2001/QH10 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 12/07/2001. Điều 13 - Nghiêm cấm các hành vi sau đây: Chiếm đoạt, làm sai lệch di sản văn hoá; Huỷ hoại hoặc gây nguy cơ huỷ hoại di sản văn hoá; Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ; xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai thuộc di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh;
· Luật Đa dạng sinh học số No.28/2008/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 13/01/2008. Chương III- Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên, và Chương IV- Bảo tồn và phát triển các loài sinh vật.
E. Chính sách quốc gia về an toàn đập
· Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 04/4/2001 ngày 04 tháng 4 năm 2001;
· Pháp lệnh số 27/2000/PL-UBTVQH10 ngày 24 tháng 8 năm 2000 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão  9-L/CTN ngày 20/3/1993;
· Nghị định 72/2007/NĐ-CP  ngày07/5/2007 của chính phủ về Quản lý an toàn đập;
· Chỉ thị của Chính phủ số 21/CT-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 về việc tăng cường quản lý đảm bảo an toàn hồ chứa nước;
· Thông tư 33/2008/TT-BNN ngày 04 tháng 02 năm 2008 về việc hướng dẫn một số điều thuộc Nghị Định 72/2007/NĐ-CP;
· Thông tư số: 34/2010/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 07 tháng 10 năm 2010  qui định về quản lý an toàn đập của công trình thủy điện.
· Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi;

· Nghị định số 115/2008/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi.

F. Chính sách về tái định cư
· Hiến pháp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (1992) khẳng định quyền của công dân về sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu nhà ở. 

· Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm (2013).

· Luật đất đai số 45/2013/QH13, về các quy định hành chính đất đai nói chung. Luật đất đai năm 2013 thay thế các phiên bản trước đó vào năm 1987 và 1993.

· Luật khiếu nại số 02/2011/QH11 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

· Nghị định số 43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5, 2014 về việc thực hiện Luật đất đai.

· Nghị định số 44/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5, 2014 Quy định về thẩm định giá đất.

· Nghị định số 47/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 về bồi thường và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

· Nghị định số 75/2012/ND-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 về việc hướng dẫn thực hiện Luật khiếu nại.

· Nghị định số 38/2013/ND-CP ngày 23 tháng 04 năm 2013 về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA).

· Nghị định42/2012/ND-CP ban hành ngày 11/05/2012 về quản lý và sử dụng đất lúa;

· Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

· Quyết định số 1956/2009/QD-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tổng thể về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

· Nghị định 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 03/12/2004 về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

· Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 17/12/2004 của Chính phủ, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/ND-CP, ngày 03/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

· Nghị định 188/2004/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất. 

· Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 về quy định phương pháp định giá đất, công trình xây dựng, giá đất điều chỉnh.

· Thông tư số 114/2004/TT-BTC, ngày 16/11/2004, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP. 

· Nghị định 17/2006/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 27/01/2006 về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ về việc chuyển đổi các công ty nhà nước thành các công ty cổ phần.

· Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 25/05/2007 quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

· Nghị định số 123/2007/NĐ-CP, ban hành ngày 27/7/2007 về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP, ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.

· Nghị định 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 13/08/2009 quy định quy hoạch bổ sung về sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, và tái định cư.

· Quyết định 52/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 16/11/2012 về chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp.

G. Chính sách về giới
· Luật số 73/2006/QH11 về bình đẳng giới được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006;
· Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg ngày 3/5/2007 của Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật bình đẳng giới;
· Nghị định số 70/2008/NĐ-CP ngày 4/6/2008 Của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bình đẳng giới;
· Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới;

· Nghị định 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ về các biện pháp đảm bảo bình đẳng giới;

· Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 1/10/2009 của Bộ Tài chính hướn dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ;
· Thông tư số 07/2011/TT-BTP ngày 31/3/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý;

· Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020.
H. Chính sách xóa đói giảm nghèo
· Quyết định số 33/2007/QD-TTg ngày 20/7/2007 của thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ để nâng cao kiến thức về luật theo chương trình 135, giai đoạn 2.

· Quyết định 1956/2009/QD-TTg, ngày 17/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể về đào tạo hướng nghiệp cho lao động nông thôn đến 2020.

· Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của chính phủ ngày 27/12/2008 về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo nhất.
I. Một số văn bản liên quan đến quá trình xây dựng TDA
· Quyết định số 2439/QĐ.UBND-NN ngày 03 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cho phép lập Dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước: Khe Gang, Hóc Nghẹt, Khe Sân, huyện Quỳnh Lưu; Xuân Dương, huyện Tân Kỳ; La Ngà, huyện Thanh Chương; Thanh Thủy, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

· Quyết định số 571/QĐ.SNN-QLXD ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Sở NN và PTNT Nghệ An phê duyệt đề cương khảo sát, lập dự án đầu tư công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Gang, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
J. Các tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt nam liên quan đến bảo vệ môi trường
(i) Môi trường nước:

· QCVN 08:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt;

· QCVN 09:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm;

· QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt.
· QCVN 39/2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước tưới.

(ii) Môi trường không khí:
· QCVN 05:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.
· QCVN 06:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

(iii) Môi trường đất  
· QCVN 03:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất.
· QCVN 04 : 2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất;

· QCVN 43:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích. 

(iv) Quản lý chất thải rắn:

· QCVN 07: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại.

(v) Độ rung và tiếng ồn:
· QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
· QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
Phụ lục A4- SÀNG LỌC MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI
Bảng dướiđây đánh giá các vấn đề môi trường và xã hội có liên quan đến các chính sách của Ngân hàng thế giới.

BảngA4.1. Đánh giá theo các chính sách an toàn củaWB
	Vấn đề
	Đánh giá
	Mô tả

	Tác động đến môi trường tự nhiên

	Làm mất hoặc suy thoái các vùng đất và nước nơi (i) có các loài sinh vật bản địa, và (ii) hoạt động của con người chưa làm thay đổi đáng kể chức năng sinh thái cơ bản của vùng dự án .
	Không tác động
	Tiểu dự án chỉ cải tạo hiện trạng, không mở rộng, việc thi công chỉ thực hiện trong phạm vi hẹp so với diện tích mặt nước hồ. Hơn nữa, trong khu vực TDA không có khu vực nhạy cảm về môi trường tự nhiên.

	Làm mất hoặc suy thoái của môi trường sống tự nhiên quan trọng như: khu bảo tồn, khu vực được bảo vệ bởi cộng đồng địa phương truyền thống (ví dụ, rừng thiêng), đa dạng sinh học; các loài quý hiếm, dễ bị tổn thương, di cư, hoặc các loài nguy cơ tuyệt chủng.
	Không tác động
	Trong phạm vi 500m gần khu vực hồ Khe Gang không có khu bảo tồn hay khu đa dạng sinh học có các loài dễ bị tổn thương, có nguy cơ tuyệt chủng. Việc thực hiện sữa chữa, nâng cấp chỉ thực hiện xung quanh khu vực đầu mối hồ chứa và thực hiện đập trên công trình đập đã có sẵn. TDA cần thu hồi 5.000m2 đất thu hồi vĩnh viễn là đất lâm nghiệp trồng cây lâu năm như keo, tràm, cây tạp và 10.000m2.

	Tác động đến tài nguyên văn hoá vật thể

	Làm mất hoặc suy thoái các nguồn tài nguyên văn hóa vật thể, vật kiến trúc, các nhóm vật kiến trúc, đặc điểm , phong cảnh  tự nhiên có tầm quan trọng về khảo cổ học, cổ sinh vật học, lịch sử, kiến trúc, tôn giáo, thẩm mỹ, hoặc những tầm quan trọng khác về văn hóa. 
	Không tác động
	Trong phạm vi 2 km từ khu vực thực hiện nâng cấp, sữa chữa không có tác động đối với tài nguyên văn hoá vật thể, kiến trúc như khu tâm linh, đền chùa hay di tích lịch sử. Tiểu dự án chỉ thi công dựa trên hiện trạng của công trình đã có sẵn trước đây.

	- Có thể dẫn tới mâu thuẫn với luật pháp quốc gia, hoặc nghĩa vụ quốc tế theo hiệp ước và hiệp định môi trường quốc tế liên quan, bao gồm Công ước Di sản Thế giới của UNESCO hoặc ảnh hưởng đến những di sản có lợi ích du lịch khoa học nổi tiếng và quan trọng
	Không tác động
	- Trong khu vực không có Di sản thể giới hoặc di sản có lợi ích du lịch khoa học nổi tiếng.

- Dự án hoàn toàn đảm bảo thực hiện trong khuôn khổ luật pháp quốc gia và nghĩa vụ quốc tế theo hiệp ước và hiệp định môi trường quốc tế liên quan.



	Tác động đối với đất đai và tài nguyên thiên nhiên liên quan do các dân tộc thiểu số sử dụng

	Có khả năng dẫn tới tác động đối với đất đai hoặc lãnh thổ thuộc sở hữu về truyền thống, hoặc được sử dụng hoặc chiếm hữu theo phong tục, và nơi khả năng tiếp cận với tài nguyên thiên nhiên là hết sức quan trọng đối với sự bền vững của văn hóa và sinh kế của người dân tộc thiểu số. 
	Không tác động
	Dự án không sử dụng đất hoặc lãnh thổ thuộc sở hữu truyền thống, hoặc sử dụng hoặc chiếm hữu theo phong tục…

	Dẫn đến tác động đối với giá trị văn hóa và tinh thần tượng trưng cho vùng đất và tài nguyên đó hoặc tác động đối với việc  quản lý tài nguyên thiên nhiên và sự bền vững dài hạn của tài nguyên bị ảnh hưởng.
	Không tác động
	TDA không sử dụng đất truyền thống sở hữu bởi người dân tộc thiểu số hoặc đất sở hữu theo phong tục.

	Di dời nhà cửa hoặc/và sinh kế

	Dẫn đến việc di dời của người dân hoặc bị thu hồi đất, tài sản ảnh hướng đến cuộc sống và khó khăn khi khôi phục sinh kế


	Không tác động
	TDA không sử dụng đất do cá nhân, gia đình hoặc nhóm người sở hữu. TDA sử dụng 1,5ha đất do UBND xã Ngọc Sơn quản lý.

	Loại đập

	Liệu tiểu dự án đòi hỏi phải thi công một đập lớn :
- Cao từ 15 mét trở lên
- Cao từ 10 đến 15 mét, có thiết kế phức tạp.
- Cao dưới 10 mét nhưng dự kiến sẽ trở thành đập lớn trong giai đoạn vận hành của tiểu dự án?
	Không. Đập là một đập nhỏ
	Hồ chứa Khe Gang được nâng cấp từ đập cũ, cao 12,5m, nâng cao cao trình đỉnh đập lên 0,5m và đắp áp trúc mái đập. Chiều cao đập lớn nhất sau nâng cấp là 13m. Do đó, mức độ thiết kế đập đơn giản. Sau khi hồ Khe Gang được nâng cấp, Công ty QLKTCTTL Bắc Nghệ An dự kiến sẽ tiếp nhận quản lý hồ và quản lý vận hành dự án đảm bảo hoạt động đúng thiết kế.

	Hoạt động của các tiểu dự án có phụ thuộc vào hiệu quả của đập lớn hiện tại hoặc đập lớn đang xây dựng.
	Không tác động
	Hồ chứa Khe Gang là thuộc dạng hồ chứa nhỏ, độc lập. Nguồn nước từ một khe suối nhỏ, không có đập ở khu vực thượng lưu.

	Mua hoặc sử dụng thuốc trừ sâu

	TDA có dẫn đến việc mua hoặc sử dụng thuốc trừ sâu

	Không tác động
	Mua hoặc sử dụng thuốc trừ sâu không phải là kế hoạch của TDA. Tuy nhiên, việc nâng cao độ tin cậy của đập cũng sẽ đồng nghĩa với việc cải thiện dịch vụ tưới cho diện tích ở hạ lưu có thể dẫn đến việc gia tăng sử dụng thuốc trừ sâu.

	Liệu tiểu dự án có khả năng gây ra tác động không thể đảo ngược hoặc tác động không dễ dàng giảm nhẹ?

-Dẫn tới mất khu vực tái nạp tầng ngậm nước, ảnh hưởng đến chất lượng của nơi lưu trữ nước và khu vực trữ nước chịu trách nhiệm cung cấp nước uống cho các trung tâm dân số lớn.
-Dẫn tới bất kỳ tác động nào mà khoảng thời gian chịu tác động là tương đối lâu dài, ảnh hưởng đến một khu vực địa lý rất rộng lớn hoặc tác động có cường độ lớn.
	Không tác động
	Tiểu dự án được triển khai nhằm mục tiêu cung cấp nước tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp, không gây ảnh hưởng tới chất lượng nước của nơi lưu trữ nước và khu vực trữ nước liên quan tới nước sinh hoạt.

Các hoạt động thi công nâng cấp, sửa chữa hồ Khe Gang được tính toán thực hiện trong mùa khô, các ảnh hưởng về nước tưới đối với khu hưởng lợi trong thời gian thi công gần như không xảy ra. Hồ chứa được sửa chữa sẽ đảm bảo an toàn cho người dân phía sau đập đồng thời cung cấp nước ổn định, hiệu quả từng bước góp phần phát triển kinh tế cộng đồng.

	Liệu tiểu dự án có tiềm năng dẫn đến một thay đổi rộng rãi của các tác động bất lợi đáng kể??

	Nhiều công trường ở nhiều địa điểm khác nhau bị ảnh hưởng, mỗi ảnh hưởng lại gây mất môi trường sống, tài nguyên, đất hoặc suy giảm chất lượng tài nguyên ở mức đáng kể.
	Không tác động
	Để phục vụ xây dựng, đất sử dụng tạm thời bao gồm:

- Diện tích mặt bằng thi công: Tổng cộng 1 ha  bố trí dọc tuyến đường quản lý  .

- Tiểu dự án không dẫn đến những tác động bất lợi đáng kể. Chỉ có những tác động nhỏ, tạm thời và gián đoạn đối với tuyến đường chở nguyên vật liệu qua xóm 1, xóm 4A.

- Khu vực thi công chỉ diễn ra trong phạm vi hẹp, không ảnh hưởng lớn tới môi trường sống, tài nguyên, đất hoặc suy giảm chất lượng tài nguyên ở mức đáng kể.

	Những tác động bất lợi đáng kể, tiềm tàng có khả năng mở rộng ra ngoài công trường hoặc công trình xây dựng.
	Không tác động
	Tiểu dự án không dẫn đến những tác động bất lợi đáng kể. Khu vực xây dựng TDA nằm xa dân cư, trong khu vực núi. Qua trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng có thể phát sinh bụi, tiếng ồn... có ảnh hưởng tạm thời tới tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng qua xóm 1, 4A. Thời gian thi công 24 tháng nên nồng độ bụi phát sinh rải rác ở mức độ nhẹ và không tập trung. Tác động này tạm thời và gián đoạn trong thời gian thi công.

	Tác động qua biên giới (ngoài thay đổi nhỏ đối với một hoạt động trên đường thủy đang diễn ra).
	Không tác động
	TDA có phạm vi trong xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu. Địa điểm này không gần khu vực biên giới. Lòng hồ Khe Gang không có hoạt động đường thủy.

	Sự cần thiết có đường công vụ, hầm, rạch, hành lang truyền tải điện, đường ống mới, hoặc khu vực mượn và thải bỏ trong những khu vực hiện chưa phát triển.
	Không tác động
	Trong tiểu dự án có hạng mục nâng cấp đường quản lý đi từ QL 48B đến hồ Khe Gang (giải phóng mặt bằng, bụi, tiến ồn phát sinh) nhằm mục đích vận hành hệ thống tốt hơn và sử dụng trong những trường hợp xảy ra sự cố. Đường hiện trạng là đường đất, sau khi nâng cấp thành đường bê tông có chiều dài 304,5m góp phần đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

	Ngắt quãng chu kỳ dị trú của sinh vật hoang dã, đàn động vật hoặc người chăn thả,dân du cư hoặc bán du cư
	Có tác động
	Tiếng ốn trong giai đoạn thi công có thể gây ảnh hưởng tới một số loài động vật trên cạn cư trú quanh lưu vực hồ. Tuy nhiên, khu vực xung quanh hồ Khe Gang không có các loài động vật quý hiếm, có giá trị sinh sống. Quá trình xây dựng các hạng mục có thể làm ảnh hưởng tới cư trú của các loài sinh vật dưới lòng hồ. Tuy nhiên, tác động này chỉ mang tính chất tạm thời, gián đoạn trong thời gian thi công.

	Có phải tiểu dự án chưa từng có tiền lệ?

	Chưa có tiền lệ ở cấp quốc gia?
	Có
	Đã từng có tiền lệ cấp tỉnh và quốc gia. Dự án tương tự do WB tài trợ đã từng được triển khai trên phạm vi quốc gia ở một số tỉnh như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa....

	Chưa có tiền lệ ở cấp tỉnh?
	Có
	Có 5 hồ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được tài trợ. Dự án tương tự do WB tài trợ đã từng được triển khai ở các huyện Nghi Lộc, Anh Sơn, thị xã Thái Hòa...

	Là TDA gây tranh cãi và có khả năng thu hút sự chú ý của các NGO và các tổ chức xã hội quốc gia hoặc quốc tế?

	Bị coi là rủi ro hoặc có khả năng có các khía cạnh đặc biệt gây tranh cãi.
	không
	Tiểu dự án không có điểm nào gây sự chú ý của các tổ chức dân sự, NGO.

	Có khả năng dẫn tới phản đối của những người nuốn thể hiện hoặc ngăn chặn thi công.
	không
	Việc TDA thực hiện là nguyện vọng tha thiết của chính quyền, nhân dân xã Ngọc Sơn nói riêng và của UBND tỉnh Nghệ An nói chung. TDA mang lại nhiều hiệu quả lớn về mặt môi trường, xã hội cho địa phương nên quá trình tham vấn được người dân đồng tình ủng hộ.


Bảng A4.2: Các tác động môi trường, xã hội cần giải quyết
	
	Đánh giá
	Mô tả tác động

	Xâm phạm khu di tích lịch sử/văn hóa.
	Không
	Không có công trình văn hóa, di tích hay mồ mả nào bị ảnh hưởng hoặc phải di dời.

	Xâm phạm hệ sinh thái(vd: môi trường sống tự nhiên nhạy cảm hoặc khu bảo tồn, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên…).
	Không
	Tiểu dự án chỉ cải tạo hiện trạng, không mở rộng, không xâm phạm tới khu bảo tổn thiên nhiên. Hơn nữa, trong bán kính 20km  từ Hồ Khe Gang, không có khu bảo tổn thiên nhiên hoặc môi trường sống tự nhiên nhạy cảm.

	Làm biến dạng cảnh quan và làm tăng lượng chất thải.
	Thấp
	Có 3 nguồn chất thải rắn phát sinh từ hoạt động xây dựng bao gồm:  (i) chất thải xây dựng như mảnh vụn từ hoạt động san gạt bề mặt (cây cối, phân động vật, tường rào,...), bao xi măng, thùng đựng dầu, dầu nhờn,...; (ii) chất thải sinh hoạt từ lán  trại công nhân trong khu vực thi công; và  (iii) đất đào dư thừa. Thêm vào đó, bùn thải từ nhà vệ sinh có thể chứa các vi khuẩn gây hại và là nguồn ô nhiễm cần được xử lý trong quá trình thi công. 

Tác động trên được đánh giá là THẤP và TẠM THỜI vì:

a) Đối với loại (i) và loại (iii), chất thải rắn không nguy hại, riêng vật liệu dư thừa(với tổng khối lượng ước tính khoảng 11.336 m3) được thu gom, tập kết nhanh về bãi thải. 

b) Với chất thải loại (ii): Trong giai đoạn cao điểm sẽ có khoảng 20 người thi công tại công trường do đó khối lượng chất thải phát sinh không nhiều, ước chừng khoảng 6–10 kg/ngày (khoảng 0,3-0,5kg/người/ngày).

c) Khối lượng chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công có thể dễ dàng quản lý theo quy định về quản lý chất thải rắn. Chất thải sinh hoạt như bùn nhà xí sẽ được xử lý theo thiêu chuẩn thiết kế của Bộ Y tế, và lượng bùn này có thể được sử dụng cho trồng trọt như một loại phân bón cho đất. 

Vị trí: lán trại công nhân và trong phạm vi 50m xung quanh khu lán trại của công nhân 

Thời gian: 24 tháng.

	Phá bỏ lớp thảm phủ hoặc đốn cây.
	Thấp
	Tiểu dự án thi công chủ yếu dựa trên hiện trạng công trình đã có trước đây. Việc thu hồi đất vĩnh viễn để làm nhà quản lý, đường công vụ buộc phải chặt bỏ 500 cây keo, tràm. Còn là là diện tích đất trống ven hồ thuộc quyền quản lý của UBND xã. Không có thảm thực vật có giá trị nào bị phá bỏ bởi việc thực hiện TDA.

	Thay đổi chất lượng nước mặt hoặc dòng chảy (ví dụ: tăng độ đục của nước, nước thải từ khu lán trại và xói mòn, và chất thải thi công).
	Thấp
	Dầu tràn từ máy móc và các thiết bị thi công hoặc nước rửa máy móc khi bị rửa trôi có thể làm ô nhiễu và suy giảm chất lượng nguồn nước và các hệ sinh thái thủy sinh.
Nước thải và các hợp chất dầu mỏ có thể bị chìm vào đất và qua thời gian sẽ ngấm dần vào tầng chứa nước ngầm và gây ô nhiễm tầng chứa nước.
Bên cạnh đó, nước thải từ nhà vệ sinh của lán trại công nhân nếu không áp dụng đúng quy cách cũng có thể làm thay đổi chất lượng nguồn nước khu vực lân cận.

Tuy nhiên, tác động này là NHỎ  và TẠM THỜI vì:

i) Vị trí của lán trại – nơi lưu giữ dầu mỡở xa nguồn nước
ii) TDA sẽ được xây dựng trong mùa khô khi lượng mưa là ít nhất, do đó, khả năng dầu, mỡ hoặc các hợp chất bị rửa và trôi theo dòng nước là rất ít

Chất thải từ các sản phẩm của dầu mỡ có thể dễ dàng lưu trữ tại nơi an toàn trong các thùng chứa tiêu chuẩn (nghĩa là thùng chứa có nắp đậy), và nhà thầu sẽ phải tiến hành thu gom và đổ thải chất thải nguy hại đúng nơi quy định.

	Làm tăng mức độ bụi bẩn hoặc chất gây ô nhiễm vào không khí trong quá trình thi công.
	Thấp
	Trong suốt thời gian nâng cấp đập, cống và các công trình phụ trợ, một số hoạt động như mô tả dưới đây sẽ gây ra các tác động tiêu cực như phát thải bụi, khí thải ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân địa phương:

· Việc khai thác nguyên vật liệu đất đắp

· Vận chuyển vật liệu xây dựng (đất đắp, xi măng, cát, sỏi, sắt thép,...)

· Vận chuyển chất thải xây dựng (lớp đất phong hóa, vật liệu xây dựng dư thừa)

· Việc vận hành của các thiết bị và xe tải, sử dụng máy móc thi công 

Hàng ngày trong thời gian xây dựng sẽ có khoảng 36 chuyến xe tải vận chuyển trên tuyến đường. 

Lượng bụi và khí thải có thể gây ra các bệnh về hô hấp hoặc các bệnh về phổi cho người dân (như bệnh viêm xoang, hen xuyễn,…) nếu tiếp xúc trực tiếp với các nguồn ô nhiễm này trong thời gian dài. 

Tuy nhiên, tác động này là nhỏ vì:

i) Khu vực thi công TDA nằm trong vùng thung lũng núi cách xa khu dân cư. Các chất bụi có thể dễ dàng bị pha loãng trong không khí và bị gió thổi đi

ii) Địa điểm thi công TDA (Đập và các công trình phụ trợ) chủ yếu diễn ra tại địa bàn xóm 4A, xóm 5, khu vực này dân cư thưa thớt.

iii) Tuyến đường vận chuyển vật liệu thi công ngắn 7km và dân cư khu vực này cũng rất thưa nên tác động này được đánh giá là rất nhỏ.

iv) Số lượng phương tiện/thiết bị thi công đặc biệt là những phương tiện/thiết bị gây ồn là không nhiều, khoảng 36 chuyến xe tải đi ngang qua các khu dân cư sẽ không tạo ra một lượng phát thải khí lớn.

Vị trí: xóm 4A, xóm 5 xã Ngọc Sơn
Thời gian: 24 tháng theo thời gian thi công

	Tiếng ồn/độ rung tăng lên.
	thấp
	Tiếng ồn có thể bị gây ra bởi các phương tiện vận chuyển vật liệu thi công và thiết bị thi công (máy xúc, máy ủi, xe lu, máy đầm) ảnh hưởng tới các hộ gia đình và trường học dọc theo các đoạn tuyến thi công. Trong giai đoạn xây dựng ước tính có tổng cộng khoảng 25.813 lượt xe. Với thời gian thi công là 24 tháng nên sẽ có 1.075 lượt xe/tháng. Quá trình thi công và vận chuyển vận liệu, chất thải, tiếng ồn sẽ phát sinh và có thể ảnh hưởng tiếng ồn tới người dân sinh sống dọc tuyến đường trên địa bàn xóm 4A, xóm 5,tuy nhiên, tác động này là nhỏ  và tạm thời vì:

i) Khu vực TDA khá mở, thông thoáng với nhiều cây trồng và hoa màu do đó có thể làm giảm mức độ ồn 
ii) Khu dân cư nằm gần tuyến đường  và công trình thi công được phân bố khá thưa thớt, với mật độ dân cư thấp.

iii) Số lượng thiết bị/phương tiện thi công gây ra tiếng ồn lớn là không đáng kể. Khoảng 36 lượt xe tải sẽ đi qua các tuyến đường do vậy không gây ra nhiều tiếng ồn.

Vị trí: xóm 4A, xóm 5 xã Ngọc Sơn

Thời gian: 24tháng theo thời gian thi công

	Tái định cư các hộ gia đình? Nếu có, bao nhiêu hộ?
	Không
	Diện tích đất bị thu hồi (1) vĩnh viễn là 5.000 m2 đất trồng cây lâu năm của 01 hộ dân (đất do UBND xã quản lý và giao khoán cho hộ dân) để xây dựng nhà điều hành, đường thi công kết hợp quản lý và (2) tạm thời là 10.000m2 đất do xã quản lý để phục vụ mục đích thi công. Theo mức độ tác động thu hồi đất nói trên, tổng số hộ bị ảnh hưởng của tiểu dự án là 01 hộ (6 người). Không có hộ dân nào bị ảnh hưởng trên 20% tổng diện tích đất nông nghiệp (hoặc trên 10% đối với hộ dễ bị tổn thương) và không có trường hợp nào thuộc diện phải di dời, không có cửa hàng/doanh nghiệp nào bị ảnh hưởng và không có hộ nào thuộc diện dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án hồ chứa nước Khe Gang, tỉnh Nghệ An. 

	Sử dụng địa bàn tái định cư nhạy cảm về môi trường và/hoặc văn hóa.
	Không
	Tiểu dự án không có hộ nào phải di dời. Tiểu dự án chỉ thu hồi một diện tích đất nhất định để phục vụ thi công.  

	Rủi ro truyền bệnh từ công nhân cho người dân địa phương (và ngược lại).
	thấp
	- Sự có mặt tạm thời của công nhân cư trú trong các hộ dân  hoặc họ sinh sống tại các lán trại và giao lưu với người dân địa phương có thể gây ra những bệnh truyền nhiễm giữa công nhân với người dân địa phương và ngược lại.

 - Trong quá trình thi công, việc sử dụng nguồn nước không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho công nhân trong các lán trại hay công trường xây dựng cũng có thể gây ra các bệnh về dạ dày và ruột hoặc sự lây lan của côn trùng truyền bệnh (tức là sốt xuất huyết, sốt rét, ..) khi lao động nhập cư bị nhiễm bệnh bị cắn bởi côn trùng (muỗi) sau đó lây truyền cho những người khác. Bên cạnh đó, một số bệnh xã hội như HIV/AIDS, giang mai... cũng có nguy cơ xảy ra.

- Tuy nhiên, các tác động này là NHỎ và TẠM THỜI vì: a) địa hình rộng nên bụi dễ dàng phát tán theo gió; b) thiết kế nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Y Tế; c) kiểm soát sự lây lan của côn trùng gây bệnh cũng như tuyên truyền cách phòng tránh côn trùng gây bệnh cho công nhân; d) Nhà thầu thường xuyên kiểm tra sức khoẻ người lao động trong quá trình tuyển dụng; e) chính quyền địa phương và trạm y tế xã sẽ có các hoạt động tuyên truyền khi có các dấu hiệu về các dịch bệnh lây nhiễm trên địa bàn.

- Vị trí: xã Ngọc Sơn.

- Thời gian: Tác động sẽ kéo dài trong suốt thờigian tiến hành dự án, ảnh hưởng của khói bụi sẽ tác động mạnh vào những ngày hanh khô, trong khi đó các côn trùng sẽ hoạt động vào mùa mưa.

	Tiềm năng gây xung đột giữa công nhân thi công và người dân địa phương(và ngược lại).
	thấp
	- Trong quá trình thi công, khoảng 20 lao động kỹ thuật từ địa phương khác về sinh sống và làm việc tại địa phương. Trong thời gian này, có thể sẽ có những xung đột giữa người địa phương với lao động từ nơi khác do những bất đồng về văn hoá hoặc trong cách giao tiếp hoặc tranh chấp về về cơ hội việc làm. Tuy nhiên, những tác động này là NHỎ và TẠM THỜI vì:

i)Theo quy định của nhà nước, thì nhà thầu sẽ phải khai báo tạm trú, tạm vắng với chính quyền xã Ngọc Sơn tất cả  những công nhân về địa phương sinh sống và làm việc trong thời gian thực hiện dự án

ii) Công nhân nhập cư sẽ được nhà thầu phổ biến, hướng dẫn về cách giao tiếp, thông tin liên lạc với chính quyền và người dân. Bên cạnh đó, nhà thầu cũng có các quy định trong việc quản lý công nhân của.

iii)Một số lượng công nhân (khoảng 30%) sẽ được thuê tại địa phương để thực hiện các công việc đơn giản như xúc đất, phát quang, khuân vác vật liệu thi công.

Vị trí: xã Ngọc Sơn.

Thời gian: 24 tháng (vào mùa khô)

	Sử dụng chất nổ và chất hóa học độc hại.
	Không
	Tiểu dự án không sử dụng chất nổ hoặc hoá chất độc hại trong quá trình thi công.

	Sử dụng công trường nơi đã từng xảy ra tai nạn do nổ mìn hoặc vật liệu nổ sót lại từ thời chiến tranh.
	Không
	Tiểu dự án thi công trên hiện trạng công trình, nơi chưa từng xảy ra tai nạn nổ mìn hay có vật liệu nổ từ hồi chiến tranh.

	Hoạt động thi công có thể gây xáo trộn vận tải, đường giao thông, hoặc giao thông đường thủy.
	Thấp
	- Quá trình thi công có thể tác động tới việc đi lại, giao thông của địa phương cũng như rủi ro về tai nạn: a) gia tăng rủi ro các tai nạn do sự gia tăng của các phương tiện ngang qua tuyến đường liên xã/thông và khu vực thi công (nơi diễn ra các hoạt động đào xúc, và nơi tập kết các thiết bị thi công, chất thải nằm trên hoặc bên cạnh tuyến đường, công trình…) có thể gây ra nguy hiểm đặc biệt là vào ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế; và các hạt bụi lơ lửng sẽ làm giới hạn tầm nhìn; b) việc thi công các đập và công trình phụ trợ như đường quản lý sẽ làm hạn chế khả năng đi lại của người dân  cũng như tiếp cận các cơ sở hạ tầng xã hội như trường học, chợ...

Tuy nhiên, tác động này là THẤP và TẠM THỜI vì:

i) Tuyến đường vận chuyển vật liệu thi công trên địa bàn TDA và địa điểm thi công đập và đường quản lý đi ngang qua một vài khu dân cư thưa thớt, do đó khả năng tai nạn giao thông là rất ít;

ii) Số lượng phương tiện/thiết bị thi công cho tuyến đường là khoảng 36 lượt xe/ngày là khá ít.

iii) Một phần trong phạm vi công việc của nhà thầu là phải đảm bảo sức khỏe và độ an toàn trên công trường cho cá nhân và khu vực thi công không được phép xảy ra các rủi ro cho sự an toàn của người dân. Do vậy, nhà thầu sẽ có các biện pháp giảm thiểu tác động  trong quá trình thi công

iv) Tuyến đường vận chuyển vận liệu thi công không đi qua UBND xã và các trường học, do vậy không ảnh hưởng tới việc tiếp cận của người dân tới các địa điểm này.

Vị trí: Đập chính, đường quản lý và tuyến đường vận chuyển vật liệu và chất thải thuộc xã Ngọc Sơn

Thời gian: 24 tháng

	Hoạt động thi công có thể gây bất kỳ hư hại nào đối với đường bộ, cầu hoặc hạ tầng nông thôn khác hiện có của địa phương?
	Trung bình
	- Quá trình vận chuyển vật liệu thi công hoặc chất thải trên các tuyến đường nông thông có thể làm hỏng đường nếu các xe tải này trở quá tải trọng và hoạt động vào mùa mưa.

- Những công trình hạ tầng nông thôn khác như hệ thống dây cáp điện, cáp thông tin không bị ảnh hưởng bởi việc thi công tiểu dự án vì các công trình này nằm trên hành lang an toàn của tuyến đường chính. Tuyến đường quản lý không có các công trình về cáp điện hoặc cáp thông tin. Các cơ sở hạ tầng xã hội khác đã được phân tích tại các mục trên (trường học, chợ,... ) đều nằm xa các công trình của TDA. Do vậy, các hạ tầng xã hội này không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động thi công.
- Những tác động trên là THẤP và TẠM THỜI vì:

i)Phần lớn các công trình được thi công vào mùa khô nên việc các xe tải chở vật liệu cũng ít ảnh hưởng tới chất lượng đường

ii)Khối lượng vật liệu thi công và số lượng xe vận chuyển vật liệu là nhỏ, khoảng 36 lượt xe/ngày.

	Đào đất trong quá trình thi công của tiểu dự án có thể gây xói mòn đất.
	Thấp
	- Quá trình thi công mái đập, xây dựng cống lấy nước có thể gây xói mòn thân đập hoặc các vị trí lân cận. Tuy nhiên, các tác động này là THẤP và TẠM THỜI vì:

i)Việc thi công cống lấy nước được thực hiện vào mùa khô và có xây dựng đê bao. Do vậy, khi thi công,khả năng xói mòn đất là rất thấp hoặc không có.

Vị trí: Hồ Khe Gang, Tràn xả lũ
Thời gian: 24 tháng thi công (trong 2 mùa khô)

	Có cần phải mở mới đường công vụ tạm thời và lâu dài?
	Không
	- Tiểu dự án không phải mở thêm đường mới công vụ và tạm thời do các tuyến đường hiện tại vẫn đủ khả năng vận chuyển vật liệu thi công hoặc chất thải.

- Tiểu dự án chỉ nâng cấp tuyến đường quản lýtừ QL 48B vào tới hồ dài 303,4m.

	Chia cắt hoặc hủy hoại môi trường sống của các loài động, thực vật? 
	Không
	- Tiểu dự án không phải mở thêm đường mới công vụ và tạm thời do các tuyến đường hiện tại vẫn đủ khả năng vận chuyển vật liệu thi công hoặc chất thải.

- Tiểu dự án chỉ nâng cấp tuyến đường quản lýtừ QL 48B vào tới hồ dài 303,4m.

	Tác động lâu dài đối với chất lượng không khí.
	Không
	+ Đối với hệ động thực vật dưới lòng hồ sẽ không bị ảnh hưởng do dự án không tạo ra những ảnh hưởng tới chất lượng nước hay mực nước.

+ Đối với hệ động thực vật trên cạn: Xung quanh khu vực tiểu dự án và khu vực chịu ảnh hưởng gián tiếp không có vị trí nào hiện là môi trường sống của các loại động thực vật.

	Rủi ro tai nạn cho công nhân và cộng đồng trong giai đoạn thi công.
	Trung bình
	- Quá trình thi công có thể có những rủi ro về tai nạn do việc vận hành máy móc, quá trình đào đắp, san lấp hoặc vận chuyển vật liệu nếu các công nhân không tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động. Ngoài ra, việc thi công cung có thể gây ra tai nạn cho cộng đông nếu không hạn chế người dân vào khu vực công trường.

- Tuy nhiên,  tác động này là TRUNG BÌNH và TẠM THỜI vì:

i)Số lượng máy móc thi công không nhiều

ii)Nhiều công việc sẽ được thi công bằng thủ công như khuân vác vật liệu,  đổ bê tông... Do vậy, rủi ro về tai nạn sẽ giảm đi nhiều

iii)Các hoạt động thi công chủ yếu tiến hành vào mùa khô, do vậy cũng hạn chế tai nạn.

iv)Các khu vực thi công đều  xa khu dân cư.

Vị trí: Dọc tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải.

Thời gian: 24 tháng thi công (trong 2 mùa khô)

	Sử dụng vật liệu độc hại hoặc nguy hiểm và tạo ra chất thải độc hại.
	Không
	Tiểu dự án không sử dụng các chất độc hại hoặc tạo ra các chất động hại. Trong quá trình thi công có thể sẽ có một lượng nhỏ dầu máy của các máy móc hoạt động 

	Rủi ro đối với an toàn và sức khỏe con người.
	Thấp
	Việc thi công có thể gây ra tai nạn cho cộng đông nếu không hạn chế người dân vào khu vực công trường. Ngoài ra, chất thải trong quá trình thi công cũng có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người dân địa phương nếu xử lý không tốt.

	Ảnh hưởng đến việc cấp nước sinh hoạt và sản xuất trong thời gian thi công các hạng mục công trình
	Thấp
	Quá trình thi công mái đập, xây dựng tràn, đặc biệt là sửa chữa cống lấy nước có thể gây ảnh hưởng tới việc cấp nước. Tuy nhiên, các tác động này là THẤP và TẠM THỜI vì:

i) Việc thi công cống lấy nước được thực hiện vào mùa khô, thời gian giáp vụ và có xây dựng đê bao khi cần thiết. Do vậy, mức độ ảnh hưởng tới nước cấp là rất thấp.

ii) Bơm trực tiếp nước qua kênh để cấp nước tưới khi cần thiết.

- Vị trí: Hồ Khe Gang

- Thời gian: 24 tháng thi công.

	Làm tăng ngập lụt, vận chuyển bùn cát vùng hạ du
	Thấp
	Hồ Khe Gang là hồ chứa độc lập, hạ du hồ là các khu tưới. Quá trình thi công sẽ cần xả nước đến cao trình mực nước chết trong một số thời gian nhất định. Việc xả nước có thể gây ngập úng cục bộ một số diện tích đất nông nghiệp. Tuy nhiên, khu vực có hệ thống tiêu thoát tốt nên tác động này được đánh giá là THẤP và TẠM THỜI.

	Tiểu dự án có đòi hỏi phải thu hồi đất hoặc hạn chế khả năng tiếp cận nguồn lực? 

	Thu hồi (tạm thời hoặc vĩnh viễn) đất công (công hoặc tư) để xây dựng.
	Thấp
	- Trong quá trình thi công, tiểu dự án sẽ thu hồi vình viễn một số diện tích nhất định.  Cụ thể là:

- Tiểu dự án sẽ thu hồi vĩnh viễn 5.000m2 đất xung quanh khu vực công trình hồ Khe Gang và sử dụng tạm thời khoảng 10.000m2 đất xung quanh khu vực dự án để xây các khu phụ trợ. Ngoài ra, không có hộ phải di dân tái định cư.

- Trong số diện tích bị thu hồi vĩnh viễn có: 5.000m2 đất lâm nghiệp trồng cây lâu năm gồm keo tràm, cây tạp.

- Tác động này là NHỎ vì:

+ Không có hộ phải di dời.

- Ví trí: xã Ngọc Sơn

- Thời gian: Trước khi thực hiện dự án

	Sử dụng đất hiện đang được chiếm hữu hoặc sử dụng thường xuyên cho mục đích sản xuất (vd: trồng vườn, trang trại, chăn thả, nơi đánh cá, rừng.
	Không
	- Quá trình thi công cũng như chuẩn bị dự án sẽ không chiếm dụng  đang sử dụng cho mục đích sản xuất,  trồng vườn, trang trại... Vì các hạng mục nâng cấp đều dựa trên hiện trạng và khu vực mở rộng thuộc hành lang an toàn của đường/đập.

Đất bị thu hồi phục vụ cho TDA chủ yếu là đất trồng lây năm và đất trống ven hồ.

	Di dời của cá nhân, gia đình, hoặc hoạt động kinh doanh.
	Không
	Tiểu dự án không thu hồi đất của các hộ gia đình hoặc làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh do việc thi công do dọc chiều dài các đập và đường quản lý không có hộ kinh doanh nào.

	Mất tạm thời hoặc vĩnh viễn hoa màu, cây ăn quả, hoặc hạ tầng nhà ở.
	Không
	- Diện tích đất bị thu hồi (1) vĩnh viễn là 5.000 m2 đất trồng cây lâu năm (khoảng 500 keo, tràm và cây tạp) của 01 hộ dân (đất do UBND xã quản lý và giao khoán cho hộ dân) để xây dựng nhà điều hành, đường thi công kết hợp quản lý và (2) tạm thời là 10.000m2 đất do xã quản lý để phục vụ mục đích thi công. Theo mức độ tác động thu hồi đất nói trên, tổng số hộ bị ảnh hưởng của tiểu dự án là 01 hộ (6 người). Không có hộ dân nào bị ảnh hưởng trên 20% tổng diện tích đất nông nghiệp (hoặc trên 10% đối với hộ dễ bị tổn thương) và không có trường hợp nào thuộc diện phải di dời, không có cửa hàng/doanh nghiệp nào bị ảnh hưởng và không có hộ nào thuộc diện dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án hồ chứa nước Khe Gang, tỉnh Nghệ An.

	Hạn chế bắt buộc khả năng tiếp cận của người dân vào công viên bảo tồn và khu bảo tồn.
	không
	Không có công viên bảo tổn hoặc khu bảo tồn thiên nhiên hoặc rừng quốc gia trong bán kính 40km xunh quanh địa bàn dự án.

	Tác động đối với người dân tộc thiểu số

	Các nhóm dân tộc thiểu số sống trong phạm vi hoặc gần tiểu dự án.
	không
	Khu vực gần địa bàn tiểu dự án không có người dân tộc thiểu số sinh sống. Đây là nơi sinh sống của người Kinh.

	Thành viên của những nhóm dân tộc thiểu số này trong khu vực có khả năng được hưởng lợi hoặc bị tổn hại bời dự án.
	không
	Khu vực gần địa bàn tiểu dự án không có người dân tộc thiểu số sinh sống. Đây là nơi sinh sống của người Kinh.

	Các vấn đề an toàn đập
	
	

	Liên quan đến việc thi công một đập lớn?
	không
	Hồ Khe Gang có đập thấp dưới 15 mét nên không phải là một đập lớn theo định nghĩa của WB. 

	Phụ thuộc vào nước được cấp từ một đập hoặc đập nước hiện có hoặc đập đang thi công?
	không
	Hồ Khe Gang không phụ thuộc vào nguồn cung cấp của hồ khác và cũng không cấp nước cho các hồ khác ngoài khu vực trồng lúa ở hạ lưu hồ


Phụ lụcA5- KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MẪU MÔI TRƯỜNG
[image: image28.jpg]>

TR QU TRAC VA PN T
@D Moo
sk e e
AICEKEGS el o e e s

150 9001:2008
b 1STBRQ -GSIAR | Ha Nt mi 25 hing 05 nim 2015

THONG BAO KET QUA

DU AN HO KHE GANG

3 | NgwHymls: 20022015
4| Didu kigo thin vée:  Nine
5| Can b tham gia ty miu

CNBSsHany  ONTAnPuogTha
6 [l o ham g i
TS T TH i TWS DR THTWES TS VA Thanh P
i, Ta Thi Tang N . Trln N T KS.Va Dy Thanh
[ONBusyHums  ONTiPmonsTio K LeAw T

A Thong sb, phuong phip thi nghifm vi thiét bi sir dyng chinh
g 1: Thom s, phovmg phip i nghion v thide b it don.chiny
Phuung phap th Thiét b s dyng chinh

Cin AE 240, Metler
‘Lambda 25, Perkin Elmer
Tambda 25, Perkin Elmer
mibda 25, Perkin Elmer

e b b
2 [poaw SMEWW21308 Model 2100, HACH

T Rl W v e
5 st i e it o ok e i B st e it s i
i o ik s e s 6 e 0 i o

BM 1705 Lo 022013 0





[image: image29.jpg][TCVN Gig33011 | Sension 136 cia Hach
SMEWW 2540 C So
| Tevn 73252004
[ TcvNewsa0 [CinAR240,

ettler

SWEWW 5220C:2012 | Titritation
| TCVN 600112008 B

TCVN 6179-1:1996.

TCVN 62022008

TCVN 6194:1996

TCVN 6626:2000

TCVN 6193 - 1996 ASS 600, Perkineler

19 cd TCVNG197-1996 | ASS 600, Perkinelmer
20| coliform Memmert INBS00
21| Clostridium perfringens | Memmert INBsO0

 [kd i

3, Hing HACH

Sension™156 cia Hach

SMEWW 2540 C ~_ Sension 3, Hang HACH

5 E, Hang F
10 [Noy TCYNG6178:1996 | Lambda 25, Perkinelmer
TCVN 6180: 1996 | Lambdi 25 perkinclmer

Lambda 25,Perkin Flmer
Lambda 25 Perkinelmer
TCVN 6200: 1996 | Lambda 25 perkinclmer
/NGI94:199% | Lambea 25 Perkinelmer
\S 400, Perkincimer
ASS 60, Perkineimer

SMEWW 2130 B Model 2100P, HACH
[ TCWN 922011 sensiomist i Haeh

SWEWW 25208 2012 Sension 156 cua Hach
5 TCVNG6224-1996 | Tiimerric
6 |ss | TevN 6252000 | Cin AF: 240, Metler
T[S T [SMEWW2MOC | Sension, Hing HAGH
5 o | TCVN 73252008 | Sension™156 cia Hach
9 [0 [TovNewsi% [ Tiwwion
WNoy  [TcvNems 1996 ﬁmﬁs,r.&mm
11| Noy TCVN 6180: 1996

Lambda 25 Perkinclmer |

1 K iy o <3 i e s .

2 m..,mw;mn.«mm..mnmmmum;:wmw i btk s

3 Nehemcim,

o chp i mot K hi e 3 e i B i e

BM17.05

‘Lin ban hanh: 02.2013

2





[image: image30.jpg]T S e e .

TCVN 617511996 | Lambaa 25Perkin Elmer
— [revN a0 Lambda 25 Pekinelmee
TCVNG200- 1996 | Lambda 25 Perkinelmer
el TCVN 6194:1996 Lambda 25 Perkineimer
SWEWW 3111B:2012 | AAS 400, Prkin Elmer
d TOVNGR62000 | ASS 600, Perkinclmer |
K [TCVN6I93-199 | ASS 60, Perkinclmer |
TCVNGI9-19% | ASS 600 Peskineimer
20 | Clostridiun pofingens | 150 141892013 Memmert INBS00

21| Coliforms | TCVN 618722009 | Memmert INB300
2 | Eel | TOVNGIST200 | MemmentINBst0 E
| v, Mok trwtmg v e i v
[TovNsmany | SensoniS6 iaiach 3
TN 59792007 Sension!$6ci Hach &
. | oo D WAKEY © | Tt 3
[ TewN 257199 | Gng hit Robinson |

| TCVN 4051:1985 ‘
| TevN sosz198 Tivimeic
TCVN 40531985 [ Tiimerrc
CVN 52552009 Tirimerrc
| TeVN s256:1990 Titrimetric
TCVN 52541990 | Tirimetic
| TN 82462009 AAS 400, Pekinel mer |
TCVN $246:2009 'AAS 400, Perkine] mer
| TevN sosiios | Tisimetric
| TCVN 4406:1987 Tirimetric
e | ANS 600, Peckinelmer |
T
| TOVN 66492000 | AAS 4008600, Pekinel
LTCVN6962009 | mer
] |
et i s i s e i i e
5 Nohon i s Nk et ch 50 ot B i Wi

BM1705 Lo bon b 022013

s




[image: image31.jpg]e e 1 T AN -

B Kt qui quan trie mdi truimg:
L. Khong khi sung quanh
11 Véu b vit Iy
Bing 2: K qua quan irdc hign rwomg yéu 16 van 1y
Tikugbn | NWGtd)  DoAm | Tocds | D rung |

|77 viiquanteie | TRt | M 00| golmis) | (@B)
B o i [ ws Lo | %

7 virika »7 | e oy | w |

it K3 58 180 0512 3|

QUVNNIBTNT - " . .

(6. dbn 21 gid) -
| QovN 27:2010mTNVT = 2 7 o
| (tir6 gio dén 21 gity) i

Ghichi: + Toads KI (NAP1103,6" &E: 105°35°44.2"): Phia ram dip .

+ Toady K2 (VAS11'19.7° &E: 1053548 Phia bic ddp
+ Toads K3 (V1910°54.2" &E: 105°35°35.3"): Qule I 374
1.2, Thng o6 hoa hoe:
Bing 3: Két qud phin tich ede thing s6 hou hoc.
By | S0; | No; | co |

b\ sese

QYN US20LVBTNMT | ow |
Girehic—+ Toa s KT (9T 0367 GE: 1055574427 P vam i

+ Toa a5 K2 (I911°19.7" &E: 105S44,"): Phi e dip

+ Toady KS (VAV10'542" &E: 108°3535.3%): Qule 3 5374

1. M truimg mute
21, Nuie mt
Bang 4: Kbt gud quan tric made i

Kliqui QEVN 082008
T Mt | Bl P T e M6 | smomen
1 Nhigedo % .| @3 | a8 | - |
2 [podwe’ | NTU | 123 | 1o | oss -
Tl | 70 | 700 | 698 559

P —
3 Thing ddi e s . g il g s in i duge o i o i
3 ol a0 i e o o e o e ¢ i o s

BM 17,05 L ban hinh: 02.2013 I





[image: image32.jpg]uSkm | 1812 | is42 | 1483 =
461

0
<006 | 015 0s
<00 | 03
< | -
7 | 0
0Bl | oas 15
016 008
6 | <00016 | <0006 | nes
00009 | 00014 | o
| 20 colifoms si0 | 390 2500

| a1 | Cosvidiom | yonoom | xer | kem | ke

_ perfringens

Ghichi—+ Toadg NMI (N-19'1104,0" &E: 1053545,

Phianamdip

+ Toady N2 (VASPL1'19.4" &E: 10S°35°45,0°):Phia b dip
+ Ty dp NME (NC19'10°542 GE: 105°35:35,3): K b e s .

22, Nurde dui it

Bing 5: Kt qui quan e made dit

TT | Thingsé

BINMT

| QCYN 09:2009/ |

mgl | <00

i iy i 1 ] i .
Thie i i () ch v g i i thivg o6
3 Nl 00 chl o ok ki b s s

<001 10

i o i 1w i
e W

BM 1705 Ln ban hinh: 022013

S8

Stz o





[image: image33.jpg]i T e Ko
pafinge, | S Al
Chichis "+ Toa s NNT (19 TT 2 87 105535587
* Toads NN2 (V-AS10:540" 4E: 105°3535,0%. 13 Trinh
- 1L M truimg adt, trdm ti
Bing 6: Keét qua phin tc
=

[ Kiqui [ ocyNman |

falie CITS o {

BN E L

L T E -
I —

| it prn cogisi
10 Cir0,51mm)

Sl ey

e ey o b e et s
H m.«,m(»nmmﬁrmma«mﬂ.mmm

BM 1705 Ln ban hnh: 022013 o

- EE——

4




[image: image34.jpg]B A~ T T IR SIS

Sét (<0,002mm)
1
T [o
B e 5
Ghi chii: + Toa 46 MDI (N:19'11 039" &F. 105°35°43.3"): Phia nam ddy
g 7 Kbt qu o o
=
qcvy
A32012BTNMT |
i j
}
S s
] i
= J
T
i
*177!6
T
T sty i 3
el ) o e o o
BM17.05 Lin ban hinh: 022013 "
g





[image: image35.jpg]18 o mg/Kq (%3] 197
e o dwte] wm o] |
[z EE 3is
Ghi chi: -

Toa d§ MITI (N:1910s L 105°35°35,3"): Mdu trdm tich kiénh ddn meie

V. NHAN XET ;.
Theo s léu quan tk v phin ich m tnsomg e i du in b Khe Gang c6
b xét b s
1. M truimg Khdng Khi xung quanh:
+ Theo bang 2 Tidng o dupe quan 1 6 gi i i trong i han o php
et quy chuin QCVN 26:2010/BTNMT.
+ Theo hing 3 Bui v cic thing 58 hoa boe e i due quan ik o gid
r i trong g cho phép cia quy chuin QCVN 05201 /BTNMT.
2. Mii truimg nuie
+ Theo bing 4: Trong miu nute mit, cic thong s6 duge quan trfc ¢6 gid rj i
troug gidi han cho phép cia quy chuln QCVN 08:2008%BTNMT (B1)
*+ Theo bing 5: Trong mdu mude nghm, cic thing sb duge quan tric ¢ gid rj
nim trong gidi han cho phép i quy chudn QCV 09:2009/BTNMT
3, Mol trutmg aft vh trdm tch:
+ Theo bing 6 Cic thing 85 due quan tr trong cde b 0t c6 gid i
1rong gidiban cho ph o quy chudn QCVN 032008/ BTNMT.
+ Theo hang 7: Cée thing s8 duge quan trk trong cic mlu teim tich 65 gid
‘i trong gidi han cho phép cia quy chudn QCVN 43:2012BTNMT

TRAM QUAN TRAC VA PHAN PHONG GIAM SAT &
TICH MOLTRUONG LAODONG  PHAN TICH MOI TRUONG

TS, Dilog Thi Thu i

Rl il g i e i i
2 Thing ok o B i Vs i g o e M b
3 Nt 100 chi o ot e i ch 6 dw 0 B v Wi

BM 1705 Linban hink: 22013 [0





Phụ lụcA6- BIÊN BẢN HỌP THAM VẤN CỘNG ĐỒNG
1. Tóm tắt các phản hồi của người dân tronng các đợt tham vấn về đánh giá tác động môi trường, xã hội


Tóm tắt các phản hồi của người dân tronng đợt tham vấn về đánh giá tác động môi trường.
Ông Hồ Văn Lập - Chủ tịch UBND xã
· Chính quyền và nhân dân địa phương rất đồng tình và mong muốn tiểu dự án được thực hiện trên địa bàn.

· Trong quá trình thi công đặc biệt là quá trình vận chuyển (đi qua các trường học) không để đất đá rơi vãi trên đường. 

· Về vấn đề an ninh, đề nghị chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với UBND xã để quản lý tốt đội ngũ nhân công làm việc trong quá trình thi công.

· Tránh vận chuyển nguyên vật liệu và các hoạt động gây tiếng ồn trong giờ cao điểm.
Ông Nguyễn Văn Chương – Phó chủ tịch UBND xã
· Quy trình thực hiện dự án từ chủ trương đầu tư đến khi thi công rất chặt chẽ. Việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án này là nghiêm túc.

· Các vấn đề về ô nhiễm môi trường do dự án gây ra là có nhưng không đáng kể.

· Đề nghị chủ đầu tư công khai thông tin dự án để xã có trách nhiệm giám sát cộng đồng.
Ông Hồ Hữu Cơ – Cán bộ địa chính

· Đồng tình với tư vấn về các tác động của dự án đến môi trường.

· Khi vận chuyển các loại nguyên vật liệu trên đường có bạt che hay không là ý thức của lái xe. 

· Việc thực hiện dự án sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của người dân nên đề nghị dự án thực hiện đúng tiến độ..
Ông: Nguyễn Ngọc Võ – Xóm trưởng xóm 4A

· Nhân dân địa phương rất đồng tình việc thực hiện tiểu dự án trên địa bàn.

· Việc cắt nước trong quá trình thi công một số hạng mục được thực hiện trong thời gian giáp vụ nên không ảnh hưởng tới việc cấp nước tưới cho sản xuất lúa. 

· Tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng có đi qua địa bàn xã 4A. Vì vậy, đề nghị chủ đầu tư có biện pháp thích hợp để giảm thiểu bụi, tiếng ồn trên tuyến đường vận chuyển.
Ông: Hồ Hữu Nhật – Trưởng hội CCB xóm 8

Việc thực hiện tiểu dự án có vai trò rất lớn đối với môi trường, sinh thái, phát triển kinh tế - xã của nhân dân xã Ngọc Sơn nói chung, các xóm thuộc hạ lưu hồ nói chung. Nhân dân mong muốn tiểu dự án sớm được phê duyệt và đi vào hoạt động.

Bà: Phan Thị Hiền – Xóm 4A

· Hồ Khe Gang đã được xây dựng hơn 20 năm nay. Do hồ đã xuống cấp, hư hỏng nên không đảm bảo tưới cho 175ha đất nông nghiệp của xã. Đập có hiện tượng thấm dẫn, đe dọa tính mạng và tài sản nhân dân vùng hạ du mỗi khi mùa mưa lũ tới.

· Việc hồ được đầu tư, nâng cấp và sửa chữa là nguyện vọng của nhân dân địa phương. Mong muốn dự án sớm đi vào hoạt động để đảm bảo cuộc sống, ổn định sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trong vùng.

Tóm tắt các phản hồi của người dân tronng đợt tham vấn về đánh giá tác động xã hội.
Nhìn chung, Chính quyền địa phương, cũng như người dân trong khu vực đã ý thức được sự cần thiết của dự án trong công tác phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho địa phương, cũng như những lợi ích về nguồn nước tưới ổn định, diện tích nước mặt cho nuôi trồng thủy sản được mở rộng. Các phương án thực hiện đã được chính quyền địa phương và người dân thông qua. Việc triển khai dự án hoàn toàn phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của người dân trong vùng. 


- Việc xây dựng và nâng cấp các công trình nhằm nâng cao hiệu quả an toàn đập, ổn định cuộc sống cho người dân địa phương.

- Các hộ bị ảnh hưởng mong muốn được cung cấp các thông tin về tiến độ thực hiện dự án.

- Các hộ bị ảnh hưởng mong muốn được bồi thường đầy đủ, minh bạch theo giá thay thế cho những tài sản bị thiệt hại, và giá thị trường cho hoa màu bị ảnh hưởng tạm thời.

- Cả nam giới và phụ nữ đều được tham gia vào các tổ chức và đoàn thể tại địa phương và đề xuất ý kiến liên quan đến Dự án, do đó vấn đề về giới được bảo đảm.

- Không có dân tộc thiểu số trong khu vực dự án, do đó không có tác động tới dân tộc thiểu số.

- Không xảy ra tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em trong khu vực dự án.
Người BAH hiểu được những tác động tích cực và lợi ích dự án mang lại cho người dân địa phương, do đó họ hoàn toàn nhất trí với việc thực hiện Dự án và mong muốn Dự án sớm được triển khai.
2. Biên bản họp các bên liên quan
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Phụ lục A7- HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG KHU VỰC TDA
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	HỌP THAM VẤN CỘNG ĐỒNG
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	PHỎNG VẤN HỘ DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG


PHỤ LỤC B –XÃ HỘI
Phụ lục B1-PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI
1. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục tiêu chính của đánh giá tác động xã hội là nhằm cung cấp một khung tích hợp cho việc phân tích xã hội phù hợp với quy trình hoạt động của NHTG. Do có nhiều biến số xã hội có khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động và sự thành công của dự án, nên SA đã tập trung khảo sát và đánh giá những vấn đề liên quan tới các hoạt động xây dựng và vận hành dự án. Việc quyết định vấn đề nào là quan trọng và giải quyết chúng như thế nào đã được tham vấn với các bên liên quan cũng như phải sử dụng các phương pháp khác nhau để thu thập thông tin và phân tích số liệu. SA đã được triển khai thông qua việc thực hiện một cuộc Điều tra kinh tế - xã hội (SES) ở cấp hộ gia đình.

Trong bối cảnh này, SES đã được thiết kế để (i) cung cấp dữ liệu cơ sở về hộ gia đình và đánh giá các tác động tái định cư; (ii) đảm bảo rằng các quyền lợi của người bịảnh hưởng được đề xuất là thỏa đáng, phù hợp và có thể được sử dụng cho giám sát tái định cư. Phương pháp định lượng và định tính đã được sử dụng để thu thập thông tin kinh tế - xã hội về hộ gia đình. Ở mức tối thiểu, SES đã thu thập thông tin từ một cỡ mẫu 189 (10%) hộ gia đình được xác định là được hưởng lợi của dự án, không phân biệt giới tính và dân tộc. Quy mô dữ liệu đã thu thập bao gồm các thông tin kinh tế - xã hội của Chủ hộ (họ và tên, giới tính, tuổi, sinh kế hoặc nghề nghiệp, thu nhập, giáo dục, và sắc tộc) và các thành viên hộ gia đình (số lượng, sinh kế hoặc nghề nghiệp, trẻ em trong độ tuổi đi học và trẻ em đi học, và tình trạng biết chữ, không phân biệt giới tính; Điều kiện sống (sự tiếp cận tới cấp nước, vệ sinh, và năng lượng cho đun nấu và chiếu sang, sự sở hữu các đồ dùng lâu bền, và sự tiếp cận tới những dịch vụ và công trình cơ bản); Tình trạng sử dụng đất của những hộ gia đình bịảnh hưởng; và Những tác động xã hội tiềm ẩn của dự án tới người dân địa phương.  

2 Phương pháp luận đánh giá

Có nhiều phương pháp và kỹ thuật được sử dụng trong đánh giá, Tư vấn đã áp dụng các phương pháp sau đây để thu thập thông tin và đánh giá.

(i) Phương pháp xem xét và phân tích tài liệu (document review): Việc xem xét và phân tích tài liệu liên quan đến dự án sẽ cung cấp các thông tin cơ sở về dự án và giúp cho việc giải thích vì sao có những thay đổi đang diễn ra hoặc vì sao không có. Mặt khác, nó cũng giúp xác định những khoảng cách về số liệu cần phải được thu thập và đánh giá thêm nữa. Các nguồn cung cấp tài liệu gồm Ban QLDA tỉnh Nghệ An (PPMU), Phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Lưu, Phòng TNMT huyện Quỳnh Lưu, Phòng thống kê huyện Quỳnh Lưu, và UBND xã Ngọc Sơn là xã bị ảnh hưởng và cũng là xã được hưởng lợi của dự án sửa chữa và nâng cấp hồ chứa nước Khe Gang.  

(ii) 
Phương pháp điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên (random sample survey): nhằm thu thập các thông tin từ một số lượng lớn những người BAH thông qua việc phỏng vấn bằng bảng hỏi với những câu hỏi cụ thể, phục vụ cho việc phân tích thống kê. Kết quả khảo sát sẽ tạo cơ sở cho các nghiên cứu đánh giá khác vì chúng cho phép thu thập các dữ liệu quan trọng về các vấn đề thực hiện hoặc các chỉ báo cụ thể từ một mẫu. Phương pháp này đòi hỏi một chiến lược chọn mẫu (được trình bày dưới đây) để thực hiện đánh giá các tiêu chuẩn trước và sau dự án . 

(iii)
Phương pháp phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm: nhằm thu thập các thông tin chung, các quan điểm về một vấn đề cụ thể hoặc làm sáng tỏ một vấn đề từ một nhóm nhỏ những người được lựa chọn đại diện cho các quan điểm khác nhau và những người bị ảnh hưởng khác nhau (người nghèo, người dân tộc thiểu số, người bị ảnh hưởng nặng,...). Thảo luận nhóm là một phương pháp tốt để thu thập các ý kiến về sự thay đổi, đánh giá chất lượng các dịch vụ được cung cấp và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

(iv)
Phương pháp quan sát trực tiếp: phương pháp này giúp thu được các thông tin kịp thời và hữu ích bổ sung cho các dữ liệu đã thu thập được, giúp hiểu rõ hơn về bối cảnh mà các thông tin dữ liệu được thu thập và giúp giải thích các kết quả khảo sát.

3 Mẫu nghiên cứu

Dựa vào thiết kế cơ sở, Tư vấn cùng cán bộ các Ban QLDA tỉnh và cán bộ địa chính các xã dự án lập danh sách các hộ bị ảnh hưởng bởi mỗi công trình trên địa bàn mỗi xã. Trên cơ sở danh sách các hộ BAH do địa phương cung cấp, tư vấn chọn ngẫu nhiên với tỷ lệ ít nhất là 10% trên tổng số hộ BAH và không BAH của vùng dự án (trong đó 100% số hộ dự kiến phải di dời) để phỏng vấn bằng bảng hỏi. Mẫu được chọn đảm bảo tỷ lệ giới và dân tộc thiểu số. 
Các trường hợp phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm được lựa chọn từ mẫu khảo sát và những người cung cấp thông tin chủ chốt ở các cấp tỉnh, huyện, xã và người dân. Mỗi thảo luận nhóm từ 6-8 người, trong đó có 2 thành viên là phụ nữ. 

Đối với tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Khe Gang, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tư vấn đã tiến hành các nghiên cứu định tính sau đây:

- Phỏng vấn sâu 1 cán bộ lãnh đạo BQLDA tỉnh

- Phỏng vấn sâu 1 cán bộ lãnh đạo chính quyền xã

- Phỏng vấn sâu 1 cán bộ Phụ nữ, 1 cán bộ mặt trận tổ quốc, 1 cán bộ hội nông dân

- Tổ chức 04 cuộc thảo luận nhóm với đối tượng là 56 đại diện gia đình BAH thuộc xã Ngọc Sơn.

4 Tổ chức thực hiện nghiên cứu

Tư vấn đã lập một đội nghiên cứu gồm 6 chuyên gia chủ chốt (trong đó có một đội trưởng) và các chuyên gia khảo sát thực địa để thực hiện các nhiệm vụ. Các chuyên gia đã tiến hành thu thập các tài liệu liên quan đến dự án ở Ban CPO và cơ quan Tư vấn thiết kế để nghiên cứu. Bên cạnh đó tư vấn còn sử dụng bảng hỏi điều tra kinh tế xã hội hộ gia đình do tư vấn TW cung cấp, các hướng dẫn thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu và các mẫu biểu thu thập thông tin thứ cấp ở các cấp tỉnh, huyện và xã.

5 Công cụ thu thập thông tin

Bảng hỏi hộ gia đình: được thiết kế gồm 8 phần: Phần 1 - Thông tin chung về hộ gia đình và các thành viên của hộ với các chỉ báo chính là tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, học vấn, nghề nghiệp, thu nhập; Phần 2 -  Tài sản của hộ gia đình; Phần 3 -  Thu nhập và chi tiêu; Phần 4 -  Tiếp cận các dịch vụ xã hội; Phần 5 - Hoạt động sản xuất, bao gồm các hoạt động nông-lâm-ngư nghiệp, kinh doanh/dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; Phần 6 -  Một số vấn đề liên quan đến dự án; Phần 7 -  Kiến thức về các bệnh lây nhiễm, truyền nhiễm qua đường tình dục và HIV/ AIDS; Phần 8 -  Vấn đề giới.
Các phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm: Tập trung vào các chủ đề về (i) cơ sở hạ tầng nông thôn tại các địa phương được khảo sát, (ii) những tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất và đời sống và khả năng thích ứng của người dân, (iii) tình trạng sử dụng đất và xu hướng biến đổi, (iv) tình trạng sử dụng nước sạch và vệ sinh nông thôn, (v) nhận thức của cộng đồng về những tác động của việc sử dụng các chất hóa học trong sản xuất đến môi trường tự nhiên và môi trường sống, và (vi) các tác động tích cực và tiêu cực tiềm tàng của dự án đến người dân và các biện pháp giảm thiểu.

Các mẫu biểu: Để thu thập các thông tin và dữ liệu thứ cấp ở các cấp tỉnh huyện và xã đã được thiết kế, bao gồm các thông tin và dữ liệu chính về diện tích đất tự nhiên và quy hoạch sử dụng đất của mỗi địa phương, dân số và lao động, dân tộc và các chương trình hỗ trợ dân tộc thiểu số, các chỉ báo kinh tế xã hội (GDP chung, GDP đầu người, tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch và nhà vệ sinh, số bệnh viện và trạm y tế, tình trạng giáo dục), diện tích đất chịu hạn hán và lũ lụt hàng năm, năng suất lúa bình quân, sản lượng đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, hệ thống thủy lợi và giao thông nông thôn.
Phụ lục B2-KẾ HOẠCH QUẢN LÝ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
1. Mục đích

- Kiểm soát tốt các tác động bất lợi và nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng trong thời gian thi công TDA.

- Chủ động phòng, chống các bệnh dịch phát sinh trong quá trình thi công TDA, đồng thời ứng phó có hiệu quả trường hợp có dịch bệnh phát sinh.

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân, chính quyền địa phương về các nguy cơ phát sinh dịch bênh tiềm tàng trong quá trình thi công TDA.
2. Nội dung của kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng

2.1. Kiểm soát địa điểm thi công TDA

Để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, khu vực thi công sẽ được kiểm soát chặt chẽ nhằm giảm thiểu việc ra vào của người dân. Trước khi bắt đầu các hoạt động thi công, nhà thầu sẽ áp dụng các biện pháp duy trì an ninh và kiểm soát việc ra vào địa điểm đó. Nhà thầu sẽ khoanh vùng các khu vực thi công; đánh dấu cờ lên cây, bụi cây và các mốc cố định trong phạm vi khu vực thi công không được phép tác động; và các khu vực ranh giới hoạt động để hạn chế ra vào. Các mối nguy hiểm bên trong các khu vực thi công bao gồm đào đắp đập đất và phương tiện máy móc di chuyển, do đó, chỉ có các công nhân xây dựng mới được phép vào các khu vực đó. Thông tin này sẽ được thông báo tại các cuộc họp và thường xuyên nhắc lại trên hệ thống loa đài xã.
2.2. Ngăn ngừa đổ chất thải xây dựng ra ngoài

Các chất thải thi công cần được tập kết và chở ra bãi thải đã được xác định trước khi thi công. Xe chở chất thải cần phải được che chắn để tránh rơi vãi ảnh hưởng đến môi trường và hoạt động của người dân địa phương dẫn đến các vấn đề về sức khỏe.
2.3. Nguy cơ bùng phát và lây lan dịch bệnh

- Những loại bệnh, đặc biệt là bệnh truyền nhiễm thường có trên địa bàn dự án

- Nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm hoặc nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng do người lao động từ nơi khác về tạm trú tại địa phương, và ngược lại.
2.4. Tránh các tổn thương cá nhân

- Công nhân trực tiếp tham gia thi công phải được trang bị quần áo bảo hộ lao động, khẩu trang, găng tay, mũ cứng, bông nút tai,... theo quy định hiện hành về an toàn lao động. Phổ biến các kiến thức về vệ sinh, an toàn lao động cho toàn công nhân. 

- Người dân địa phương cần được kiểm soát việc ra vào khu vực thi công như mục 2.1. 
2.5. Ứng phó với tình huống khẩn cấp


Cung cấp địa chỉ liên lạc: Nhà thầu và địa phương cần cung cấp cho người dân địa phương địa chỉ và điện thoại liên lạc trong trường hợp xảy ra sự cố khẩn cấp. Có thể cung cấp sơ đồ đường đi đến cơ sở y tế gần nhất.


Các sự cố có thể xảy ra trong quá trình thi công TDA bao gồm: Tai nạn xe cộ hoặc máy móc thi công, cháy nổ hoặc sự cố môi trường (tràn dầu do hỏng hóc máy móc, bồn chứa chất thải sinh hoạt công nhân bị vỡ, …).


Khi xảy ra sự cố những người có liên quan tại hiện liên lạc ngay đến địa chỉ cung cấp ở trên. Trường hợp tai nạn cần sơ cứu nạn nhân trước khi đưa đến cơ sở y tế. Trường hợp xảy ra cháy nổ hoặc các sự cố môi trường cần khoanh vùng sự cố vàliên lạc đến các cơ quan liên quan để xử lý.

Trong trường hợp xảy ra thiên tai, ví dụ như động đất, lũ lụt, hoặc các điều kiện thời tiết nguy hiểm, nhà thầu sẽ ngừng tất cả các hoạt động công trình và đưa các công nhân đến nơi an toàn. Các khu vực làm việc sẽ được che chắn để tránh trường hợp đổ hóa chất ra ngoài có thể ngăn ngừa được và phương tiện máy móc không được buộc giữ chắc chắn ảnh hưởng tới cộng đồng.

3. Địa điểm: 

Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng sẽ được thực hiện tại xã Ngọc Sơn và khu vực thi công tiểu dự án hồ Khe Gang.

4. Thời gian thực hiện: Trước và trong thời gian thi công TDA.

5. Phương pháp quản lý và giám sát

a. Các chỉ số để giám sát, quản lý:

· Số vụ tai nạn lao động do thi công tiểu dự án

· Số vụ tai nạn giao thông do các phương tiện phục vụ thi công tiểu dự án

· Số lần/số lượng công nhân bị ốm, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm

· Sự sẵn có của tủ thuốc cho công nhân tại lán trại

· Số lượng công nhân được hướng dẫn/tập huấn về vấn đề liên quan tới sức khoẻ cộng đồng

· Các tài liệu hướng dẫn sơ cấp cứu/ứng phó với dịch bệnh tai nạn được nhà thầu sử dụng/cung cấp cho công nhân

b. Phương pháp quản lý

· Nhà thầu sẽ giao cho chỉ huy trưởng công trình hoặc một công nhân phụ trách vấn đề về an toàn lao động và sức khoẻ cho công nhân để theo dõi, hỗ trợ những vấn đề liên quan

· Nhà thầu phối hợp với trạm y tế xã, cán bộ y tế thôn bản để kịp thời cập nhật tình hình về dịch bệnh  trên địa bàn hoặc những vấn đề về sức khoẻ của công nhân có thể lan truyền

· Nhà thầu phối hợp với chính quyền địa phương, trạm y tế để thông báo về các vấn đề liên quan tới an toàn của người dân tai khu vực thi công hoặc tại các tuyến đường vận chuyển vật liệu thi công/chất thải

· UBND xa/ trạm y tế chủ động kiêm tra việc giữ gìn vệ sinh, an toàn lao động tại khu vực thi công và lán trại công nhân

· Nhà thầu phối hơp với UBND xã/Trạm y tế để có cơ chế phối hợp xử lý khi có tai nạn hoạc dịch bệnh xảy ra.

6. Đơn vị quản lý, theo dõi thực hiện

i) Ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh Nghệ An: Ban quản lý dự án sẽ chịu trách nhiệm giám sát chung tất cả các hoạt động dự án, trong đó có kế hoạch truyền thông, tham vấn sức khoẻ cộng đồng. Những vấn đề liên quan tới sức khoẻ cộng đồng cũng là một trong những nội dung được phản ánh trong cơ chế khiếu nại của dự án.

ii) Chính quyền xã: Chính quyền xã chịu trách nhiệm chung tất cả các vấn đề phát sinh trên địa bàn xã. Chính quyền xã có thể giao cho Ban giám sát cộng đồng để theo dõi các hoạt động truyền thông, tham vấn này tại địa phương.

iii) Trạm y tế xã: Trạm y tế xã có chức năng về quản lý, theo dõi, sơ cấp cứu ban đầu, báo cáo các vấn đề về sức khoẻ cộng đồng trên địa bàn xã. Do vậy, những vấn đề liên quan tới sức khoẻ cộng đồng cũng có sự theo dõi, giám sát, hỗ trợ từ đơn vị này.

iv) Nhà thầu: Chỉ huy trưởng công trình sẽ là người thay mặt nhà thầu để phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động truyền thông, tham vấn liên quan tới sức khoẻ cộng đồng và công nhân công.

7. Kinh phí thực hiện

Đối với nhà thầu: Nguồn kính phí của nhà thầu nằm trong hợp đồng thi công xây lắp.

Đối với trạm y tế: Không có kinh phí cho hoạt động này vì đây là trách nhiệm của các đơn vị y tế trong công tác quản lý sức khoẻ cộng đồng.
Phụ lục B3-KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG, THAM VẤN CỘNG ĐỒNG CÓ SỰ THAM GIA
1. Mục đích:

- Nâng cao nhận thức cho người dân, chính quyền địa phương/công nhân công trường tại địa bàn dự án hiểu rõ những tác động tiềm ẩn về sức khoẻ cho cộng đồng trong thời gian thi công dự án;

- Người dân hiểu được cách thức phản hồi những vấn đề liên quan tới sức khoẻ cộng đồng phát sinh trong quá trình thi công tiểu dự án;

- Người dân được thông báo, cập nhật các kế hoạch thi công dự án để có kế hoạch phòng tránh những bệnh có thể gây hại cho cộng đồng khi công.

2. Đối tượng được truyền thông, tham vấn

- Lãnh đạo UBND xã, các ban ngành, đoàn thể xã gồm: Hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên, cán bộ các thôn/xóm trong xã;
- Người dân tại địa bàn xã, đặc biệt là tại khu vực thi công dự án và những thôn/xóm có các phương tiện vận chuyển vật liệu thi công đi qua, đặc biệt là chị em phụ nữ;

- Cán bộ y tế xã, thôn;

- Các thầy, cô giáo và trẻ em trong độ tuổi đi học;

- Công nhân,cán bộ thi công công trường;

3. Nội dung truyền thông, tham vấn sức khoẻ cộng đồng

- Những loại bệnh, đặc biệt là bệnh truyền nhiễm thường có trên địa bàn dự án;

- Nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm hoặc nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng do người lao động từ nơi khác về tạm trú tại địa phương, và ngược lại;

- Nguy cơ  ảnh  hưởng tới sức khoẻ cộng đồng do tiếng ồn, bụi phát sinh từ các ô tô, các máy móc thi công; và từ các bãi đổ thải hoặc chất thải sinh hoạt từ lán trại công nhân;

- Nguy rủi ro tai nạn cho người dân tại các địa điểm thi công tiểu dự án, khi số lượng xe tải vận chuyển vật liệu thi công tăng lên;

· Những rủi ro về an toàn đập đối với các hộ dân tại hạ lưu;

- Cách thức phản hồi, chia sẻ những vấn đề liên quan tới dịch bệnh phát sinh hoặc những vấn đề về an toàn cho người dân trong cộng đồng. 

4. Thời gian: Trước và trong quá trình thi công tiểu dự án.  

Trước khi thi công khoảng 1 tháng, nhà thầu sẽ phối hợp với chính quyền địa phương thông báo về kế hoạch thi công cũng như những tác động tiềm ẩn liên quan tới sức khoẻ cộng đồng.

5. Địa điểm: 

Tại xã dự án, với ưu tiên tập trung tại khu vực thi công tiểu dự án

6. Phương pháp truyền thông, tham vấn

Hoạt động truyền thông, tham vấn qua các hình thức chủ yếu sau:

i) Truyền thông trên loa đài xã. Các vấn đề liên quan đến tiểu dự án, sức khỏe cộng đồng sẽ được thông báo thường xuyên trên hệ thống loa đài xã.

ii) Họp cộng đồng/tham vấn cộng đồng:  Hình thức này sẽ thực hiện với sự tham gia của cán bộ các thôn trong toàn xã dự án; người dân bị ảnh hưởng và hưởng lợi từ dự án tại các xóm 4A, 4B, 3, 7, 8, 9, 10 và tại các khu vực có tuyến đường vận chuyển vật liệu thi công hoặc có bãi đổ thải.

iii) Truyền thông lồng ghép vào các hoạt động của các ban ngành đoàn thể hoặc chính quyền địa phương: Ngoài việc thông báo trên hệ thống loa đài xã và các buổi họp truyền thông chính thức, hoạt động truyền thong còn được lồng ghép vào các buổi họp thường kỳ của các thôn/xóm và xã.
7. Người thực hiện:

a. Trước khi tiểu dự án thực hiện: 

Tư vấn chính sách an toàn sẽ là đơn vị tiến hành các hoạt động truyền thông, tham vấn cộng đồng đối với những vấn đề về chính sách an toàn nói chung, trong đó có sức khoẻ cộng đồng.

b. Trong quá trình thực hiện dự án: 

Ban quản lý dự án, Nhà thầu sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và Trạm y tế xã tiến hành xây dựng và thực hiện các hoạt động truyền thông theo các phương pháp như trên.

8. Theo dõi, giám sát thực hiện

Kế hoạch truyền thông và tham vấn cộng đồng liên quan tới sự tham gia, giám sát của các đơn vị sau:

- Ban quản lý dự án ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh Nghệ An: Ban quản lý dự án sẽ chịu trách nhiệm giám sát chung tất cả các hoạt động dự án, trong đó có kế hoạch truyền thông, tham vấn sức khoẻ cộng đồng. Những vấn đề liên quan tới sức khoẻ cộng đồng cũng là một trong những nội dung được phản ánh trong cơ chế khiếu nại của dự án.

- Chính quyền xã Ngọc Sơn: Chính quyền xã chịu trách nhiệm chung tất cả các vấn đề phát sinh trên địa bàn xã. Chính quyền xã có thể giao cho Ban giám sát cộng đồng để theo dõi các hoạt động truyền thông, tham vấn này tại địa phương.

- Trạm y tế xã: Trạm y tế xã có chức năng về quản lý, theo dõi, sơ cấp cứu ban đầu, báo cáo các vấn đề về sức khoẻ cộng đồng trên địa bàn xã. Do vậy, những vấn đề liên quan tới sức khoẻ cộng đồng cũng có sự theo dõi, giám sát, hỗ trợ từ đơn vị này.

- Nhà thầu: Chỉ huy trưởng công trình sẽ là người thay mặt nhà thầu để phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các hoạt động truyền thông, tham vấn liên quan tới sức khoẻ cộng đồng và công nhân công

9. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện chủ yếu trong giai đoạn thi công và chuẩn bị thi công. Nguồn kinh phí dự kiến như sau:

	Stt
	Hoạt động
	Đơn giá (VND)
	Số lần
	Thành tiền

	1
	Tham vấn cộng đồng trước khi thi công
	500.000
	1
	500.000

	2
	Tham vấn/họp cộng đồng trong thời gian thi công. Dự kiến 1 quý một lần
	500.000
	4
	2000.000

	3
	Truyền thông trên loa đài xã. Dự kiến 2 lần/tháng x 12 tháng 
	100.000
	24
	2.400.000

	
	Tổng cộng
	
	
	4.900.000


Phụ lục B4- KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG GIỚI
Từ những phân tích trên của giới tính, một kế hoạch hành động giới là cần thiết để tạo điều kiện cho sự tham gia tối đa của phụ nữ trong giai đoạn xây dựng của dự án, cung cấp các cơ hội mới cho phụ nữ để tăng thu nhập, nhưng không làm tăng gánh nặng cuộc sống của họ, và góp phần tăng vai trò và địa vị người phụ nữ trong vùng dự án. Mục tiêu của kế hoạch này là: 

(i) Các nhà thầu địa phương sẽ sử dụng ít nhất 30% lao động nữ trong việc duy trì, xây dựng và sửa chữa;

(ii) Đối với cùng một loại công việc, lao động nữ phải được thanh toán như lao động nam;

(iii) Các điều kiện an toàn phải bình đẳng cho cả nam giới và phụ nữ;

(iv) Các nhà thầu địa phương sẽ không sử dụng lao động trẻ em;

(v) Khuyến khích việc sử dụng lao động địa phương và tránh xây dựng các lán trại lao động;

(vi) Nhóm phụ nữ và Hội Liên hiệp phụ nữ sẽ được tư vấn trong việc thiết kế của tiểu dự án;

(vii) Đào tạo về lồng ghép giới cho các cơ quan quốc gia, tỉnh và địa phương (tức là các BQLTDA, và các bên liên quan khác).

(viii) Đào tạo và xây dựng năng lực cho phụ nữ tham gia trong quyết định của cộng đồng và các tiểu dự án thực hiện theo một cách có ý nghĩa nhất (tức là đào tạo về sự tham gia và các kỹ năng đàm phán, kỹ năng tiếp thị và đào tạo về toán học và biết chữ;

(ix) Đảm bảo sự tham gia của phụ nữ trong các tour du lịch nghiên cứu dự án

(x) Các dịch vụ khuyến nông nhằm vào phụ nữ được thiết kế và chuyển giao cho phụ nữ.

(xi) Chiến dịch nâng cao nhận thức về HIV / AIDS sẽ được đưa ra trước khi bắt đầu công trình dân dụng. PMU chịu trách nhiệm theo dõi và báo cáo các chỉ số thực hiện kế hoạch hành động về giới, bao gồm cả sự tham gia của phụ nữ, công việc mục tiêu và đào tạo, và các chiến dịch để ngăn chặn đại dịch HIV.

(xii) Ít nhất một người phụ nữ sẽ là đại diện của xã trong Ban giám sát xã (chiếm khoảng 1/3 số thành viên).

Bảng B4-1. Kế hoạch hành động giới của dự án

	Kết quả của dự án
	Công việc và chỉ số
	Trách nhiệm
	Thời gian

	Kết quả 1: Nâng cao an toàn đập, cải thiện điều kiện thủy lợi
	Các nhà thầu sẽ phải ưu tiên sử dụng lao động phổ thông (Thông qua hợp đồng phụ); tối thiểu phải có 30% tổng số lao động là lao động phổ thông tại địa phương;

Trong số 30% lao động địa phương, ưu tiên cho các lao động nữ chưa có tay nghề; Lao động nam và nữ  sẽ nhận được tiền công lao động như nhau cho cùng một loại công việc;

Các nhà thầu không được thuê lao động trẻ em; 

Những người dân mong muốn làm việc cho dự án sẽ ghi tên của họ vào danh sách của thôn/bản. Trưởng thôn và cán bộ xã sẽ cung cấp danh sách này cho nhà thầu, nhà thầu sẽ lựa chọn trên cơ sở ưu tiên hộ nghèo, hộ dễ bị tổn thương
	PMU/Tư vấn điều phối dự án sẽ có trách nhiệm đảm bảo những điều khoản này sẽ được ghi trong hợp đồng; cán bộ xã sẽ trình nhà thầu danh sách những người muốn làm việc cho dự án;

Các cán bộ xã có trách nhiệm đảm bảo việc đạt được mục tiêu đề ra.

· Hội phụ nữ xã cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng phụ nữ của xã được thuê làm dự án.
	Trong thời gian xây dựng

	Kết quả 2: Tăng cường  năng lực cho người dân để khai thác lợi thế của tiểu dự án
	Tối thiểu 30% phụ nữ tham gia vào các buổi học khuyến nông
	Cán bộ Ban quản lý dự án tỉnh, 

Cán bộ huyện, 

Cán bộ xã
	Trong thời gian xây dựng

	Kết quả 3:

Nâng cao nhận thức về các tệ nạn xã hội tiềm năng cho các đối tượng dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ và người DTTS
	Chương trình phòng chống HIV/AIDS và buôn bán người.

Chương trình giảm thiểu rủi ro dựa vào cộng đồng

Thông tin về giảm thiêu rủi ro sẽ được chuyển tới các xã, thôn BAH bởi dự án sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia với trọng tâm là các hộ nghèo và các hộ dễ bị tổn thương (ví dụ hộ gia đình có chủ hộ là nữ, hộ có người già, người tàn tật)

Các tài liệu, thông tin phải phù hợp về ngôn ngữ, văn hóa và giới, đặc biệt cần phải dịch ra nhiều thứ tiếng dân tộc tùy thuộc vào từng vùng;

Hội phụ nữ, đại diện trung tâm phòng chống HIV/AIDS và xã sẽ đào tạo các tuyên truyền viên cho mỗi xã/thôn trong vùng dự án.

Các chương trình sẽ được thực hiện ở xã và thôn bởi hai tuyên truyền viên (trưởng thôn và 1 thành viên của hội phụ nữ).

Chương trình sẽ được thực hiện tại các thôn và trong phiên chợ thông qua phân phát tài liệu dự án, tài liệu về chương trình và sử dụng loa phóng thanh
	Hộị phụ nữ tỉnh và xã có trách nhiệm tổ chức và thực hiện chương trình (đào tạo và chuẩn bị tài liệu) phối hợp với trung tâm y tế xã huyện.

Hội phụ nữ thôn bản có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến thông tin.

Trung tâm y tế xã, huyện sẽ có hỗ trợ hội phụ nữ xã.

Tư vấn điều phối dự án sẽ cung cấp chuyên gia giới trong nước và quốc tế và chuyên gia về DTTS.

Chuyên gia giới và DTTS sẽ rà soát các tài liệu hiện có, bổ sung nếu cần thiết cho chương trình
	Hàng tháng, trước và trong khi xây dựng dự án

	
	Chương trình giảm thiểu nguy cơ trong quá trình xây dựng:

PMU và nhà thầu sẽ phối hợp chặt chẽ với các dịch vụ y tế ở xã, huyện để triển khai các chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo, phòng, chuẩn đoán và điều trị bệnh cho người lao động.

Tất cả các chương trình và tài liệu được xây dựng có lồng ghép các vấn đề giới, bao gồm  tính dễ bị tổn thương và nhu cầu của nam và nữ.

Nhà thầu sẽ:

Triển khai các chương trình tăng cường nhận thức cho người lao động và cộng đồng bao gồm thông tin, giáo dục, tuyên truyền đề cập đến vấn đề lây nhiễm HIV và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa.

Tư vấn miễn phí và khuyến khích người lao động xét nghiệm HIV để đảm bảo rằng tất cả họ biết về tình trạng sức khỏe của mình.

Hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế và động viên những người nhiễm HIV thừa nhận họ đã nhiễm HIV;

Cung cấp các thiết bị y tế (phát bao cao su miễn phí) cho công nhân tại lán trại;
	BQLTDA

Nhà thầu

Trung tâm y tế địa phương

Cán bộ xã

Hộị phụ nữ sẽ thực hiện điều phối chung để tạo ra sức mạnh tổng hợp lớn hơn về công tác phòng chống HIV
	Trong thời gian xây dựng

	Quản lý dự án
	- Các chỉ dẫn về Giới và phát triểnvà đào tạo sẽđược cung cấp chonhân viênBan QLTDA, các tổ chức địa phươngvà các nhà thầu.
Tất cảcác hoạt độngphát triển năng lựcsẽ bao gồmcác mục tiêuchophụ nữ tham giavà EM.

Tư vấnthực hiện dự án
BQLTDATrongthiết kế vàthực hiện ban đầu
	· Tư vấn thực hiện dự án

· BQLTDA
	Trong quá trỉnh thiết kế và thực hiện ban đầu


Bảng B4-2. Dự toán kinh phí các hoạt động về giới
	TT
	Hoạt động
	Đề xuất thực hiện
	Kinh phí
	Chỉ số theo dõi đánh giá

	
	
	
	(tr. Đồng)
	Số người hưởng lợi
	Số hoạt động

	I
	Các hoạt động liên quan đến Giới
	
	65,000,000
	
	

	1
	Tập huấn nâng cao nhận thức về giới
 và lồng ghép giới
	1 lớp/ 2 ngày
	16,000,000
	80
	

	2
	Tập huấn về phòng chống HIV/AIDS
	2 lớp
	12,000,000
	90
	

	3
	Tập huấn nâng cao năng lực cho ban giám sát cộng đồng
	2 lớp
	17,000,000
	60
	

	4
	Truyền thông về lồng ghép giới, phòng chống HIV/AIDS; vệ sinh và bảo vệ môi trường; an toàn giao thông
	2 lớp
	10,000,000
	720
	

	5
	Pano, áp phích, tờ rơi, tin bài tuyên truyền
	
	10,000,000
	2000 tờ rơi
	

	 
	 
	
	
	
	

	II
	Các hoạt động phát triển khác của TDA
	
	68,500,000
	
	

	1
	Hỗ trợ trang thiết bị cho hoạt động
 của hội phụ nữ
	
	45,000,000
	Hội phụ nữ
	

	2
	Đào tạo, nâng cao nhận thức về các tác hại 
của dự án đối với sức khỏe con người 
	
	15,000,000
	90
	

	3
	Phát bản tin trên loa truyền thanh về các hoạt động thi công
	1 tuần/ 1 lần
	2,500,000
	900
	

	4
	Tổ chức họp tham vấn quy mô lớn với đại diện chính quyền xã, huyên và các hộ dân liên quan đến việc xây dựng công trình
	3 tháng/ lần
	4,000,000
	50
	

	5
	Dán bảng tin công bố thông tin tới UBND xã và người dân
	2 tuần/ 1 lần
	2,000,000
	720
	

	 
	 
	
	
	
	

	 
	TOTAL
	
	133,500,000
	
	


Phụ lục B5- MÔ TẢ HỆ THỐNG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
1. Khiếu nại liên quan tới bất kỳ khía cạnh nào của TDA sẽ được giải quyết thông qua thương lượng nhằm đạt được sự đồng thuận. Quy trình khiếu nại sẽ qua 3 giai đoạn trước khi trình lên tòa án luật pháp như một phương án cuối cùng. Các ban quản lý dự án sẽ chịu mọi chi phí hành chính và pháp lý phát sinh trong việc giải quyết khiếu nại và khiếu kiện.
2. Khiếu nại liên quan đến dự án sẽ được giải quyết theo Điều138 Luật đất đai 2003; Điều 28 Luật Khiếu nại; Điều 63 và 64 Nghịđịnh84/2007/ND-CP; Khoản 2 Điều 40 NghịĐịnh69/2009 và các qui định về khiếu nại của Nghịđịnh75/2012/ND-CP ngày 20/11/2012. Theo .khoản 2 Điều 138 Luật Đất đai 2003 và 2013.
3. Trường hợp các khiếu nại đối với các quyết định hành chính và các thủ tục hành chính về quản lý đất đai của xã trước tiên cần gửi đơn lên UBND huyện, thành phố, thị xã của tỉnh, nếu không thỏa mãn, người khiếu nại có thể gửi đến tòa án nhân dân tỉnh hoặc UBND tỉnh hoặc trung ương. Trường hợp kháng cáo đến UBND tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương thì Quyết định của chủ tịch UBND thành phố trực thuộc trung ương là quyết định cuối cùng.
4. Trường hợp khiếu lại đối với các quyết định hành chính và các thủ tục hành chính về quản lý đất đai của xã trước tiên gửi lên  UBND huyện, thành phố, thị xã của tỉnh, nếu không thỏa mãn, người khiếu nại có thể gửi đến tòa án nhân dân.
5. Giới hạn thời gian cho khiếu nại đối với các quyết định hành chính và quản lý đất đai là ba mươi (30) ngày sau ngày nhận được quyết định hành chính hoặc được thông báo về các quyết định hành chính. Trong vòng 45 ngày từ khi nhận được quyết định giải quyết, nếu không đồng ý, người khiếu nại có thể gửi đơn lên chính quyền cấp trên hoặc tòa án nhân dân.
6. Trường hợp giải quyết khiếu nại theo Luật Khiếu nại, Điều 14: Quyền hạn và nghĩa vụ của người thẩm quyền giải quyết khiếu nại đầu tiên:
Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đầu tiên cần:

i. Yêu cầu người khiếu nại, các cơ quan, tổ chức, cá nhân lien quan cung cấp thong tin, tài liệu, bằng chứng trong vòng 07 ngày làm cơ sở để giải quyết khiếu nại;
ii. Xác định áp dụng hoặc hủy các biện pháp khẩn cấp theo Điều 35 Luật này.
7. Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đầu tiên cần thực hiện các nhiệm vụ sau:
(i) Nhận khiếu nại và ra thông báo bằng văn bản đến người khiếu nại, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về khiếu nại và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp về việc chấp nhận giải quyết khiếu nại về các quyết định và thực thi quyết định hành chínhi;
(ii) Giải quyết vướng mắc của người khiếu nại đối với các quyết định và thực thi quyết định hành chính nếu người khiếu nại yêu cầu;

(iii) Tổ chức đối thoại mở đối với người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, các nhân có lien quan;

(iv) Quyết định giải quyết khiếu nại và chịu trách nhiệm trước luật pháp về kết quả giải quyết. Trường hợp các khiếu nại từ các cơ quan công quyền, tổ chức, cá nhân thì kết quả khiếu nại phải được thong báo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân theo luật;

(v) Cung cấp thong tin, tài liệu, bằng chứng cho người khiếu nại trường hợp người khiếu nại có yêu cầu và có mặt tại Tòa án nhân trong lần giải quyết khiếu nại lần 2.

(vi) Đền bù cho lần giải quyết khiếu nại đầu tiên và những thiệt hại đối với các quyết định hành chính theo qui định về trách nhiệm của cơ quan nhà nước. 

(vii) Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đầu tiên cần thực hiện quyền và nghĩa vụ theo qui định của Luật. 
8. Về thông báo quyết định giải quyết khiếu nại: Theo Điều 12 Nghị định 75/2012/ND-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ qui định chi tiết về thực hiện một số điều của Luật Khiếu nại.
9. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra quyết định giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết sẽ ra thong báo về khiếu nại lần hai theo mộtmẫu cụ thể tại Khoản 2 Điều 41 Luật Khiếu nại.
10. Trường hợp thông báo tại buổi họp, người tham dự họp phải bao gồm: Người ra quyết định giải quyết khiếu nại, người khiếu nại hoặc đại diện, người bị khiếu nại và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Trước khi tổ chức buổi họp công bố, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải gửi thông báo tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia trước 3 ngày.
11. Trường hợp thông báo về quyết định giải quyết khiếu nại trên phương tiện thông tin đại chúng (tivi, đài, báo giấy và báo điện tử). Nếu cơ quan của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có website hoặc cổng thông tin điện tử thì quyết định giải quyết khiếu nại cần được thông báo rộng rãi lên website hoặc cổng thông tin điện tử này. Số lượng thông báo tối thiểu là 02 lần trên đài, tivi và các tạp chí in ấn. Thời hạn công bố trên các xuất bản điện tử, cổng thông tin điện thử hoặc website cần tối thiểu là 15 ngày từ ngày ra thông báo.
12. Trường hợp thông báo tại văn phòng hoặc văn thư của cơ quan và tổ chức có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, thời hạn thông báo quyết định giải quyết khiếu nại cần được dán trong thời gian ít nhất 15 ngày.

13. Quy trình giải quyết khiếu nại gồm 4 giai đoạn sau:

14. Giai đoạn đầu tại UBND xã: Các hộ bị ảnh hưởng không hài lòng sẽ nêu khiếu nại của họ tới bất kỳ một thành viên nào trong UBND xã, thông qua trưởng thôn hoặc trực tiếp tới UBND xã, bằng văn bản. Thành viên của UBND hay trưởng thôn nói trên sẽ phải thông báo với UBND xã về việc khiếu nại đó. Sau đó, UBND xã sẽ tổ chức họp riêng với các hộ bị ảnh hưởng và ra quyết định giải quyết trong vòng 10 ngày. Thư ký ủy ban sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị tất cả các tài liệu về khiếu nại do UBND xã giải quyết. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không vượt quá 30 ngày từ ngày ký quyết định khiếu nại; trường hợp phức tạp, giai đoạn này có thể kéo dài nhưng không vượt quá 45 ngày từ ngày chấp nhận khiếu nại. Tại những vùng miền núi khó khăn trong việc đi lại, thời gian tối thiểu để giải quyết khiếu nại không sớm hơn 45 ngày từ ngày chấp nhận khiếu nại; trường hợp phức tạp, giai đoạn này có thể kéo dài nhưng không vượt quá 60 ngày từ ngày chấp nhận khiếu nại (theo Điều 28, Luật 02/2011/QH12 ngày 11/11/2011). Nếu khiếu nại không được giải quyết trong thời gian đầu hoặc người khiếu nại không thỏa mãn với kết quả giải quyết từ ngày nhận được quyết định giải quyết lần đầu, họ có quyềngửi khiếu nại lần 2 lên tòa án hoặc UBND huyện.
15. Giai đoạn hai, tại UBND huyện.Theo Điều 63 của Nghị định 84.2007/NĐ-CP, thủ tục giải quyết khiếu nại các quyết định và thi hành các quyết định hành chính là: (i) trong vòng 90 ngày kể từ ngày UBND huyện ra các quyết định hành chính và thi hành các quyết định hành chính liên quan đến quản lý đất đai quy định tại Điều 162 Nghị định 181/2004/NĐ-CP về quyền và nghĩa vụ liên quan của người dân không đồng tình với quyết định giải quyết khiếu nại có thể gửi lên UBND huyện; (ii) Chủ tịch UBND huyện sẽ giải quyết khiếu nại trong vòng 30 ngày từ ngày ký quyết định khiếu nại. Đối với vùng núi điều kiện đi lại khó khăn, thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày từ ngày nhận khiếu nại; đối với trường hợp phức tạp, thời hạn này có thể kéo dài nhưng ko vượt quá 60 ngày kể từ ngày nhận khiếu nại; (iii) Quyết định giải quyết khiếu nại của chủ tịch UBND huyện sẽ được công bố rộng rãi và được gửi tới người người khiếu nại và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan khác; (iv) Trong vòng 45 ngày từ ngày nhận quyết định khiếu nại của UBND huyện mà người khiếu nại không đồng ý có thể kháng cáo lên Tòa án nhân dân hoặc UBND tỉnh. Thời hạn kháng cáo này có thể kéo dài hơn, nhưng không nhiều hơn 60 ngày kể từ ngày nhận quyết định đối với các trường hợp phức tạp. Đối với vùng núi có điều kiện đi lại khó khăn, giai đoạn này có thể hơn 60 ngày từ ngày chấp nhận khiếu nại nhưng không nhiều hơn 70 ngày đối với các trường hợp phức tạp (Theo Điều 37, Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011); (v) cơ quan chấp nhận khiếu nại sẽ ghi lại Nhật ký giải quyết khiếu nại.
16. Giai đoạn 3, Cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh. Thủ tục giải quyết khiếu nại đối với các quyết định hành chính của UBND tỉnh là (i) 30 ngày (hoặc 45 ngày đối với các trường hợp phức tạp) hoặc 45 ngày đối với các vùng sâu vùng xa (60 ngày đối với các trường hợp phức tạp) từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định hành chính liên quan đén quản lý đất đai được qui định tại Điều 162 Nghị định 181/2004/NĐ-CP về quyền lợi và nghĩa vụ của người liên quan nếu không đồng ý, khiếu nại có thể gửi lên chủ tịch UBND tỉnh; (ii) Chủ tịch UBND tỉnh sẽ giải quyết khiếu nại trong thời hạn qui định tại Luật Khiếu nại; (iii) Quyết định giải quyết khiếu nại của chủ tịch UBND tỉnh sẽ được công bố rộng rãi và được gửi tới người người khiếu nại và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan khác; (iv) Trong vòng 45 ngày từ ngày nhận quyết định khiếu nại của UBND tỉnh mà người khiếu nại không đồng ý có thể kháng cáo lên Tòa án nhân dân. Thời hạn kháng cáo này có thể kéo dài hơn, nhưng không nhiều hơn 60 ngày kể từ ngày nhận quyết định đối với các trường hợp phức tạp. Đối với vùng núi có điều kiện đi lại khó khăn, giai đoạn này có thể hơn 60 ngày từ ngày chấp nhận khiếu nại nhưng không nhiều hơn 70 ngày đối với các trường hợp phức tạp; (v) cơ quan chấp nhận khiếu nại sẽ ghi lại Nhật ký giải quyết khiếu nại.

17. Giai đoạn cuối cùng, Quyết định bởi tòa án. Trong vòng 45 ngày từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh, nếu không thỏa mãn, người khiếu nại có thể gửi kháng cáo lên Tòa án nhân dân (theo Điều 64 Nghị định 84.2007/NĐ-CP). Trong thời gian giải quyết, quyết định thu hồi đất vẫn được thực hiện. Nếu cơ quan giải quyết khiếu nại cấp quốc gia kết luận rằng vấn đề thu hồi đất không tuân theo luật định thì cơ quan ra quyết định thu hồi đất sẽ phải thu hồi quyết định và đền bù những thiệt hại (nếu có) gây ra bởi quyết định thu hồi đất. Nếu việc thu hồi đất được xem xét tuân theo luật định, người khiếu nại sẽ được yêu cầu bắt buộc thi hành theo quyết định. Trong vòng 30 ngày từ ngày xét xử, Hội đồng đền bù tái định cư sẽ chi trả các hộ bị ảnh hưởng một khoản chi phí do Tòa án quyết định. Nếu việc thu hồi đất được Tòa án kết luận đúng luật, người khiếu nại được yêu cầu tuân thủ quyết định (theo Điều 54 Nghị định 84/2007/NĐ-CP).
Phụ lụcB6- MÔ TẢ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THỰC HIỆN BAO GỒM TỔ CHỨC, THỂ CHẾ VÀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ
Bảng B6.1: Tổ chức thực hiện  ESMP
	Đơn vị
	Vai trò và trách nhiệm

	
	Chuẩn bị tiểu dự án
	Thực hiện tiểu dự án
	Vận hành tiểu dự án

	CPO
	Hướng dẫn cho Cán bộ chính sách an toàn của Ban quản lý dự án (BQLDA) tỉnh trong quá trình chuẩn bị báo cáo Kiểm tra đánh giá tác động Môi trường xã hội
Xem xét và góp ý báo cáo do BQLDA tỉnh trình lên
	Hướng dẫn cán bộ BQLDA tỉnh về thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường trong thời gian thi công;

Giám sát tiến độ trong thời gian thi công;

Tập hợp báo cáo 6 tháng về môi trường từ BQLDAtỉnh;
	Hướng dẫn cho Cán bộ chính sách an toàn của BQLDA tỉnh về thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường trong năm đầu vận hành;

Giám sát tiến độ trong năm vận hành đầu tiên;

Tập hợp báo cáo về môi trường từ BQLDA tỉnh;

	UBND tỉnh
	n/a
	Chủ dự án với trách nhiệm cao nhất về hoạt động môi trường của tiểu dự án trong suốt thời gian thi công;


	Chủ dự án chịu trách nhiệm về hoạt động môi trường trong giai đoạn vận hành, gồm thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường, xã hội (ESMP) trong giai đoạn vận hành;

	BQLDA tỉnh
	Thuê tư vấn và chịu trách nhiệm chung đối với công tác chuẩn bị  Báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội và trình xin ý kiến phê duyệt;

Đảm bảo cán bộ được đào tạo đầy đủ về các vấn đề môi trường;


	Chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường, xã hội (ESMP) trong thời gian trước khi thi công và trong khi thi công;

Đảm bảo các chi tiết hợp đồng và tài liệu mời thầu bao gồm các yêu cầu về môi trường;

Thực hiện điều tra và giám sát các vấn đề về môi trường trong thời gian thi công;

Điều phối báo cáo giám sát môi trường cho BQLDATW;
	Chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường, xã hội (ESMP) trong năm vận hành đầu tiên;

Thực hiện điều tra và giám sát các vấn đề về môi trường trong năm đầu vận hành;

Hỗ trợ chủ dự án đưa các yêu cầu về môi trường vào thủ tục vận hành và bảo dưỡng công trình;



	UBND Huyện
	Phê duyệt Cam kết bảo vệ môi trường (CEPs) tiểu dự án phù hợp với các quy định pháp lý của Chính phủ Việt Nam;
	Giám sát thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường, xã hội (ESMP) thông qua hệ thống giám sát nội bộ của chính họ;
	Giám sát thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường, xã hội (ESMP) thông qua hệ thống giám sát nội bộ của chính họ;

	Ban giám sát cộng đồng và các thành viện của cộng đồng địa phương

(CSBs 
 )
	Tham gia vào các hoạt động tham vấn và tham gia xác định và chuẩn bị các tiểu dự án;

Khả năng đóng góp ý kiến đối với tài liệu đánh giá môi trường sau khi tài liệu được giới thiệu đến họ;
	Tham gia các hoạt động giám sát môi trường theo luật pháp Việt Nam và theo các buổi học tập huấn .


	Tham gia các hoạt động giám sát môi trường theo luật pháp Việt Nam và theo các buổi học tập huấn .



	Tư vấn giám sát xây dựng
	n/a
	Đảm nhận đào tạo khóa học về môi trường cho nhân viên  tư vấn giám sát
Tham gia giám sát môi trường, xã hội theo ESMPđã được phê duyệt trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội

Chuẩn bị báo cáo giám sát và nộp cho BQLDA tỉnh
	n/a



	Nhà thầu thi công
	n/a
	Chuẩn bị Kế hoạch chi tiết về giám sát môi trường trên thực địa nhằm đáp ứng các yêu cầu chung về ESMP tiểu dự án;

Phân bổ đầy đủ nguồn lực nhằm đáp ứng các yêu cầu và quy định bắt buộc của ESMP trên thực địa;
	n/a


Bảng B6.2: Kế hoạch giám sát môi trường, xã hội
	Biện pháp giảm thiểu
	Thông số
	Vị trí
	Phương pháp
	Tần suất
	Trách nhiệm
	Chi phí

	Giai đoạn trước khi thi công

	1.1. Thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư
	Số lượng các hộ dân bị ảnh hưởng được đề bù

Phàn nàn phát sinh liên quan đến đền bù và lợi ích
	Khu vực ảnh hưởng
	Quan sát
	Hàng tháng hoặc khi có sự phàn nàn từ các hộ bị ảnh hưởng
	Ban QLDA tỉnh
	Một phần của chi phí RAP

	Giai đoạn xây dựng

	1.1. Kiểm soát chất lượng nước


	Độ đục

Đo lượng dầu, mùi và các loại nước thải khác. Rác tại các dòng nước
	Hồ Khe Gang
	Quan sát và phỏng vấn
	Hàng tuần sau mưa lớn hoặc khi có phản ánh của người dân địa phương
	Nhà thầu
	Bao gồm trong hợp đồng



	1.2 Giảm thiểu bụi phát sinh
	Lượng bụi tập trung
	Tại những điểm dân cư gần nhất.
Khu vực thi công
	Khảo sát

Phỏng vấn
	Hàng tháng hoặc khi có phản ánh của người dân
	Nhà thầu
	Bao gồm trong hợp đồng thi công

	1.3 Giảm thiểu tiếng ồn phát sinh
	Mức độ ồn
	- Tại những điểm dân cư gần nhất.

- Khu vực thi công
	Khảo sát

Phỏng vấn
	Hàng tháng hoặc khi có phản ánh của người dân
	Nhà thầu
	Bao gồm trong hợp đồng thi công

	1.4 An toàn giao thông
	Số vụ tai nạn giao thông,  nguyên nhân tai nạn

Thời gian lưu thông chậm ảnh hưởng bởi thi công
	- Các đoạn đường gần khu vực dân cư


	Khảo sát
	Hàng tuần hoặc khi có phản ánh của người dân
	Nhà thầu

Cơ quan quản lý đường bộ địa phương
	Bao gồm trong hợp đồng thi công
Ngân sách địa phương

	1.5. Quản lý chất thải rắn
	Mức độ sạch sẽ của lán trại

Khối lượng rác thải
	Lán trại công nhân
	Quan sát
	Hàng tháng hoặc khi có phản ánh của người dân
	Nhà thầu


	Bao gồm trong hợp đồng thi công

	1.6 Quản lý tài sản
	Phàn nàn của người dân liên quan đến các hoạt động xây dựng của công nhân
	Lán trại công nhân

Khu dân cư gần công trường thi công/lán trại
	Khảo sát

Phỏng vấn
	Hàng tuần
	Nhà thầu
	Bao gồm trong hợp đồng thi công



	1.7. Sức khỏe và an toàn của người dân
	Số lần xảy ra tai nạn lao động tại công trường

Số lần trì hoãn công việc do tai nạn hoặc bệnh tật
	Khu vực công trường;

Khu công trường gần khu dân cư, nơi có xe chở nguyên vật liệu đi qua)
	Quan sát và phỏng vấn
	Hàng tháng
	Nhà thầu
	Bao gồm trong hợp đồng thi công



	1.8. Quản lý rác thải xây dựng
	Khối lượng đất đào

Khối lượng đất đào tái sử dụng

Khối lượng đất đào được chuyển tới bãi đổ thải

Khối lượng các vật liệu và đồ thải khác từ công trường

Chất thải sinh hoạt từ lán trại công nhân
	Công trường thi công

Lán trại công nhân

Khu vực đổ thải
	Khảo sát

Phỏng vấn
	Hàng tháng hoặc khi có phản ánh của người dân
	Nhà thầu


	Bao gồm trong hợp đồng thi công



	2. Giai đoạn vận hành

	2.1 Các sự cố về đập
	Các điểm rò rỉ của đập

Số lần đập bị tràn/vỡ
	Toàn bộ đập
	Quan sát
Phỏng vấn
	6 tháng 1 lần
	Đơn vị quản lý vận hành
	Ngân sách nhà nước

	2.2 Sạt lở đất trong mùa lũ
	Số điểm sạt lở đất

Tần suất sạt lở đất
	Toàn bộ đập
	Quan sát

Phỏng vấn
	Hàng tháng hoặc khi có phản ánh của người dân
	Đơn vi quản lý vận hành
	Ngân sách nhà nước


Bảng B6.3: Hệ thống giám sát và báo cáo

	Giai đoạn dự án
	Loại báo cáo
	Tần suất
	Trách nhiệm
	Cơ quan nhận

báo cáo

	Thi công


	Báo cáo về thực hiện ESMP trình bày các hoạt động môi trường trên thực địa tuân thủ theo đúng  ESMP và kết quả giám sát
	Hàng tháng
	Nhà thầu thi công
	BQLDA

	
	Báo cáo thực hiện ESMP của Tư vấn giám sát xây dựng trình bày rõ các hoạt động tuân thủ theo đúng ESMP tiểu dự án và kết quả giám sát. Báo cáo bao gồm (i) các tác động chính trong suốt quá trình thi công (ii) đề xuất biện pháp giảm thiểu (iii) đánh giá kết quản thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến MT XH của các nhà thầu thi công (iv) Kết quả giải quyết, khắc phục các sự cố và các biện pháp khắc phục những tồn tại từ các báo cáo trước; (v) đề xuất cho hoạt động của hệ thống, giảm thiểu tác động môi trường trong giai đoạn thi công tiếp theo.
	Hàng tháng
	Tư vấn giám sát xây dựng
	BQLDA

	
	Báo cáo về các hoạt động môi trường của TDAtrình bày rõ các hoạt động tuân thủ theo đúng ESMP tiểu dự án và kết quả giám sát
	6 tháng/lần


	BQLDA tỉnh
	CPO và NHTG

	
	Báo cáo môi trường tiểu dự án trình bày toàn bộ hoạt động môi trường tiểu dự án và hoạt động tuân thủ ESMP
	Khi hoàn thành tiểu dự án
	CPO
	NHTG / Bộ TNMT

	
	Báo cáo giám sát độc lập an toàn môi trường, xã hội trình bày các nội dung gồm: (i) Kết quả kiểm tra hiện trường thi công; (ii) Kết quả giám sát dựa vào cộng đồng; (iii) Tổng hợp kết quả giám sát của tư vấn giám thi công; (iv) Kết quả giám sát môi trường và (v) Đánh giá kết quả thực hiện ESMP và các kiến nghị.
	6 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần
	Tư vấn môi trường độc lập
	BQLTDA và NHTG



	Vận hành
	Báo cáo thực hiện ESMP: trình bày rõ các hoạt động tuân thủ cam kết về ESMP tiểu dự án trong quá trình vận hành
	6 tháng một lần trong 2 năm vận hành đầu tiên
	UBND Huyện Quỳnh Lưu
	CPO và NHTG


Phụ lục B7- QUY TRÌNH PHÁT HIỆN CỔ VẬT
Quy trình phát hiện cổ vật được cung cấp bởi Nhà thầu như một phần của hợp đồng. Một bản sao sẽ được giữ bởi quản lý hợp đồng/quản trị tiểu dự án. 

Nếu Nhà thầu phát hiện ra khu vực khảo cổ, di tích lịch sử, cần bảo tồn hoặc các hiện vật, bao gồm cả nghĩa địa/phần mộ riêng lẻ trong quá trình đào đắp hoặc thi công, nhà thầu cần tuân thủ các bước sau: 

1. Dừng các hoạt động thi công tại khu vực phát hiện 

2. Phác họa khu vực được phát hiện 

3. Bảo vệ khu vực để ngăn chặn bất cứ thiệt hai hay tổn thất di dời các hiện vật. Trong trường hợp di dời các di tích cổ hoặc các hiện vật bảo tồn dễ bị hỏng, bảo vệ đêm cần được bố trí cho đến khi chính quyền địa phương chịu trách nhiệm hoặc Cục Quản lý văn hóa quốc gia tiếp quản

4. Thông báo cho các Văn phòng giám sát chính sách môi trường dự án và Kỹ sư dự án, người mà sẽ lần lượt thông báo đến chính quyền địa phương chịu trách nhiệm và Sở Văn hóa của tỉnh ngay lập tức (trong vòng 24h hoặc ít hơn)
5. Chính quyền địa phương và Sở Văn hóa tỉnh sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo quản khu vực trước khi quyết định về thủ tục thích hợp tiếp theo. Điều này yêu cầu việc đánh giá sơ bộ về các phát hiện được bởi các nhà khảo cổ của Tổng cục văn hóa quốc gia. Ý nghĩa và tầm quan trọng của các phát hiện nên được đánh gia theo các tiêu chí khác nhau liên quan đến di sản văn hóa; bao gồm tính thẩm mỹ, tính lịch sử, khoa học hoặc nghiên cứu, giá trị xã hội và kinh tế

6. Quyết định xử lý các phát hiện được thực hiện bởi các cơ quan có trách nhiệm và Sở văn hóa tỉnh. Điều này có thể bao gồm những thay đổi trong việc bố trí (ví dụ như khi tìm thấy một hiện vật không thể di dời quan trọng về mặt văn hóa hoặc khảo cổ) bảo tồn, bảo quản, phục hồi và khôi phục

7. Vực triển khai các quyết định của chính quyền có liên quan đến việc quản lý các phát hiện sẽ được thông báo bằng văn bản đến các cơ quan chính quyền địa phương thích hợp

8. Thi công công trình chỉ có thể tiếp tục sau khi giấy phép được thông qua các cơ quan địa phương có trách nhiệm hoặc Sở Văn hóa tỉnh liên quan đến bảo vệ di sản

9. Thực hiện các quyết định của chính quyền về việc quản lý các phát hiện sẽ được thông báo bằng văn bản đến các cơ quan chính quyền địa phương thích hợp. 
Đã được thông qua như là một phần của biện pháp bảo vệ tiểu dự án: 





Bởi:
_____________________________ Ngày:________________






Giám đốc Ban quản lý dự án/Giám đốc tiểu dự án 
Phụ lục B8- ĐỀ CƯƠNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ KHẨN CẤP (EPP) CHO HỒ KHE GANG
I. KHÁI QUÁT KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ KHẨN CẤP
Sự tồn tại các đập lớn cùng với các hồ chứa ngay tại khu vực thượng lưu của các khu vực dân cư đòi hỏi phải chuẩn bị một Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp mang tính chuyên môn cho mỗi đập. Mục đích của các kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp là hỗ trợ các cơ quan chức năng có trách nhiệm đối với vấn đề an ninh công cộng thực hiện các biện pháp đúng đắn cần thiết để phòng ngừa thương vong và hạn chế các thiệt hại vật chất do các tai nạn dự đoán trong trường hợp các sự cố của đập có thể xảy ra.

Mỗi đập, hồ chứa và khu vực chịu rủi ro đều có đặc trưng riêng của nó và như thế mỗi một kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp sẽ phải được chuẩn bị có tính đến các điều kiện cụ thể của công trình đó. Tuy nhiên, có một số vấn đề chung cần phải được đề cập đến cho từng công trình cần có kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp. 

Cho tới nay, tư vấn vẫn chưa thể xác định được các hướng dẫn của Việt Nam về vấn đề các yêu cầu đối với việc chuẩn bị kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp hay các chỉ thị như là các trách nhiệm liên quan đến việc chuẩn bị và thực hiện kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp sẽ được giao cho ai.

Cuối cùng một dự toán mẫu để lập kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp cũng được lập ra. Vấn đề lợi ích thì khó xác định hơn. Nói chung, cần phải cho rằng với việc quản lý an toàn đập tốt hơn và các kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp được thực hiện đối với tất cả các đập hiện có thì số các tai nạn trung bình gây ra do lũ sẽ được giảm đi.
II. CÁC YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ KHẨN CẤP

Nhằm biến một kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp trở thành một công cụ hữu hiệu để phòng tránh tai hoạ và làm giảm nhẹ các tai hoạ thì cần phải có các công cụ pháp lý chắc chắn cho phép các cơ quan hữu quan có trách nhiệm trong việc lập và thực hiện các kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp thi hành được các quyền lực cần thiết của mình. Các quyền lực này sẽ được phân cấp và quy định cụ thể cho các điều kiện khẩn cấp mang tính pháp chế. Nếu pháp luật hiện hành tỏ ra là không đủ cho mục đích này thì phải xem xét việc điều chỉnh khung luật pháp.   

Về nguyên tắc các tổ chức có trách nhiệm đối với việc quản lý và đối với công tác vận hành và bảo dưỡng của một đập cụ thể cũng cần phải có trách nhiệm chính yếu đối với việc lập kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp. Các tổ chức này cũng nên có những kiến thức liên quan hợp lý về những rủi ro đi liền với đập và hồ chứa của một công trình cụ thể. Trong trường hợp của dự án hỗ trợ tài nguyên nước Việt Nam, tổ chức có trách nhiệm trước tiên đối với việc việc lập và thực hiện kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp sẽ là các công ty QLKTCTTL của công trình của từng công trình cụ thể.  

Các UBND Tỉnh nơi có công trình đập sẽ có thể có vai trò giám sát. Các cơ quan hữu quan khác cũng có thể được uỷ thác đặt ra các quy định và quy tắc, được uỷ thác lập, thực hiện, kiểm tra và thúc đẩy các Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp.

Việc chuẩn bị một kế hoạch Chuẩn bị khẩn cấp chi tiết cho một công trình đập và hồ chứa đòi hỏi phải có các bản đồ, số liệu phù hợp về sông, đập, địa hình, thuỷ văn, hạ tầng cơ sở nông thôn và thành thị, dân số và các tài sản vật chất chịu rủi ro v.v cũng như các kỹ năng đặc biệt và các chương trình máy tính để đánh giá các ảnh hưởng tiềm năng của rất nhiều các kịch bản rủi ro khác nhau. Các công cụ này chưa sẵn có tại các Công ty QLKTCTTL và trước khi các Công ty QLKTCTTL có thể lập được các Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp, cần phải có một sự đầu tư nhất định và sự chuẩn bị trên diện rộng. Có nhiều cách có thể giải quyết vấn đề này và chúng có thể hỗ trợ các Công ty QLKTCTTL thông qua Cơ quan An toàn Đập Quốc gia dự kiến  hoặc các tư vấn chuyên môn có liên quan hoặc các viện.

Vì hiện tại không có kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp (mở rộng) cho hầu hết các đập và hồ chứa, các chi phí liên quan đến việc lập và thực hiện các kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp do ngân sách tài trợ vẫn chưa được phân bổ.

Nếu nguồn bổ sung cho ngân sách không thể là từ dân chúng, thì người ta dự đoán rằng các cơ quan chức năng sẽ phải tận dụng càng nhiều càng tốt các nguồn lực hiện có như nhân lực, thiết bị, các phương tiện thông tin liên lạc v.v. Điều này sẽ đòi hỏi một kế hoạch hết sức tỷ mỷ và đòi hỏi phối hợp chặt chẽ các hành động thông tin liên lạc.

Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp nên được cập nhật hàng năm và trình lên UBND Tỉnh phê duyệt.

III. KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ KHẨN CẤP CHO ĐẬP KHE GANG
Phía hạ du đập Khe Gang hiện tại người dân đã định cư sinh sống và sản xuất ổn định (gồm 2.500 người và 1.500 ha đất), đặc biệt cách chân đập khoảng 300 m về phía hạ du có tuyến đường quốc lộ 48B và tuyến đường sắt Nghĩa Đàn - Quỳnh Lưu chạy qua. Đây là hai tuyến đường giao thông huyết mạch nối khu vực miền Tây Nghệ An với các huyện đồng bằng ven biển. Những năm qua tình trạng xuống cấp của công trình thủy lợi hồ chứa nước Khe Gang hạn chế rất lớn đến khả năng đảm nhiệm nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế của xã, đồng thời đe dọa đến an toàn của khu vực hạ lưu hồ. 
3.1. TỔNG QUÁT

Dự kiến công trình sau khi hoàn thành sẽ được chuyển cho công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi quản lý, công ty này có trách nhiệm chuẩn bị kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp cho đập và hồ chứa có liên quan. Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp phải được chuẩn bị trên cơ sở hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng thuộc tỉnh có trách nhiệm phòng chống lụt bão và sẽ được đệ trình UBND tỉnh phê duyệt. Kế hoạch này phải được cập nhật và trình duyệt mỗi năm một lần trước mùa lũ. 

Một phác thảo của Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp, với hình thức là bản liệt kê các mục cần kiểm tra với một chuỗi các đề mục liên quan đến Kế hoạch Chuẩn bị Khẩn cấp và các hành động được yêu cầu. Bản liệt kê các mục cần kiểm tra này có thể được sử dụng cho việc lập Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp sau này. Nói chung các hoạt động chính yếu sau là đặc biệt đáng chú ý khi lập các kế hoạch (khẩn cấp) cho các sự cố về đập tiềm năng.
3.2. TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI 

Kế hoạch Chuẩn bị Khẩn cấp cần được bắt đầu với các hướng dẫn chi tiết về quan trắc đập và các công trình phụ trợ của chính nhân viên của Công ty QLKTCTTL, đặc biệt là công tác giám sát trong các giai đoạn mưa cực hạn trong lưu vực hoặc trong các trường hợp mức nước hồ dâng cao. Các hướng dẫn cần cụ thể hoá các điểm cần quan sát đặc biệt, đặc biệt trong trường hợp mức nước hồ bắt đầu tăng nhanh. Công tác quan trắc bao gồm sự quan sát đều đặn nước thấm dọc theo chân đập và trên bất kỳ vị trí nào dọc theo mặt đập tại chỗ mà ta biết rằng nước thấm sẽ chỉ xuất hiện khi mức nước hồ cao. Tuỳ thuộc vào số lượng các thông số, ví dụ: 

- Lượng mưa dày và trên diện rộng trong lưu vực trong một giai đoạn kéo dài;

- Lượng mưa trong lưu vực gom nước trong một giai đoạn ngắn;

- Mức nước hồ và khoảng tăng của mức nước trong hồ;

- Lượng nước thấm tăng; hoặc 

- Nước thấm trở nên đục ở mái dốc hạ lưu hoặc ở chân đập;

- Chuyển dịch của đỉnh đập hay mặt hạ lưu của đập.

Công ty QLKTCTTL cần tính toán các Cấp báo động hợp lý một cách chi tiết hơn, điều chỉnh theo tình hình thực tế. 

3.3. ĐỊNH NGHĨA VÀ THÔNG BÁO CÁC CẤP BÁO ĐỘNG

Với mỗi một Cấp báo động hoặc một tình huống cụ thể cần khởi động các biện pháp mà sau này sẽ được triển khai rộng khi các điều kiện trở nên xấu đi và tình huống trở nên nghiêm trọng hơn. Các biện pháp sẽ bắt đầu với những thông tin nội bộ Công ty QLKTCTTL và tăng lên về mặt cường độ cùng với sự tăng lên về tính trầm trọng của tình huống, ví dụ: 

- Bộ phận quản lý của Công ty QLKTCTTL phải được thông tin liên tục;

- Đình chỉ việc nghỉ phép của một số cán bộ nhất định của Công ty QLKTCTTL;

- Cảnh sát và lực lượng cứu hộ địa phương phải ở trong tình trạng báo động;

- Một số chuyên viên và điều hành viên nhất định với các thiết bị được điều động đến đập hoặc đến các địa điểm khác;

- Thông báo qua đài địa phương và các trạm vô tuyến; 

- Các quan chức UBND Tỉnh, quân đội, phòng công chính và các sở ban ngành khác phải được đặt trong tình trạng báo động và phải được chỉ thị;

- Huy động các đơn vị hỗ trợ (lực lượng cứu hoả, quân đội, chữ thập đỏ) và thiết bị;

- Thông tin công cộng và đảm bảo rằng mọi người đều được thông tin;

- Chặn một số tuyến đường nhất định, ngừng hoặc tăng cường xe bus và tầu hoả;

- Huy động trực thăng, tàu thuyền và các thiết bị vận tải;

- Chuẩn bị nơi lánh nạn;

- Yêu cầu di dời đối với các khu vực bị nguy hiểm nhất;

- Yêu cầu di dời toàn bộ;

- Thông báo tình trạng khẩn cấp. 

Các cấp báo động cần được xác định rõ ràng và các định nghĩa cần được phân phát đến tất cả các cán bộ và cơ quan có liên quan ngay sau khi Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp được duyệt. Dân chúng cần phải nhận thức đầy đủ về các cấp báo động sẽ được thông tin tới họ một cách rõ ràng bằng còi báo động hoặc cái gì đó tương tự. Sau khi tham vấn các cơ quan hữu trách địa phương Công ty KTCTTL sẽ có hướng dẫn để việc báo động trong dân chúng đạt kết quả tốt nhất.
3.4. THU THẬP SỐ LIỆU

Để lập một kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp, thì Công ty QLKTCTTL trước tiên phải yêu cầu có các bản đồ chi tiết toàn bộ khu vực có thể chịu tác động. Nhà cửa, đường xá, cầu cống, các vùng cao, các vùng thấp, bờ đập, tuyến kênh, v.v. đều phải được biểu diễn trên bản đồ. Đặc biệt đối với việc lập phân tích vỡ đập, cần có các thông tin chi tiết, bao gồm mặt cắt lưu vực sông, các trở ngại chính đối với diễn tiến của một sóng lũ trong lòng chảy của sông hoặc các vùng bãi bồi, vùng trũng có thể tạm thời đóng vai trò là hồ chứa, các con đê, các đường chia nước, các con đê bối, rãnh, lạch và các yếu tố địa hình khác có thể ảnh hưởng đến sóng lũ. Các bản đồ địa hình phải mở rộng vượt ra khỏi khu vực dự án, để có thể xác định được tuyến đường tiếp cận và các khu vực và các công trình (như trường học và các hội trường của cộng đồng) có thể được sử dụng làm nơi trú ẩn và nơi để cho các nạn nhân của lũ di dời đến. Các bệnh viện gần khu vực có thể ngập lụt cần được xác định và được thông báo về nhiệm vụ họ có thể có trong trường hợp có thương vong do sự cố vỡ đập.

3.5. PHÂN TÍCH VỠ ĐẬP

Cần thực hiện một phân tích vỡ đập để vạch ranh giới các khu vực có thể bị tác động do lũ. Khuyến nghị thực hiện phân tích đối với nhiều điều kiện khác nhau ví dụ: cho mực nước dâng bình thường, cho mực nước đầy hồ với phụ tải lũ tối đa, cho một lỗ hổng mở nhanh trên thân đập, cho rất nhiều các trường hợp sơ khởi ví dụ cho một bãi bồi đã bị ngập và cho các điều kiện tương đối khô hạn, dòng nước mặt cao đồng thời từ các nhánh sông hạ lưu.

Hơn nữa các chương trình máy tính khi phân tích vỡ đập có thể được chạy đối với nhiều hệ số nhám và đối với các biện pháp có thể nhằm giảm thiểu hoặc nếu không thì tác động đến các điều kiện lũ tại một số vị trí nhất định ví dụ giảm tốc độ lũ gần các khu dân cư, hoặc nâng lên đường để có thể tiếp cận hoặc thoát khỏi một số khu vực nhất định.

Tác động của các chướng ngại vật trong lòng chảy của sông hay bãi bồi cũng cần được đánh giá trên quan điểm điều tiết nhằm hạn chế mức lũ trên sông, không chỉ trong các trường hợp thảm khốc mà còn đối với các cơn lũ cực trị "bình thường". Việc thực hiện hầu hết các biện pháp có thể để giảm thiểu tác động của xả lũ cực trị sẽ không thể thực hiện được trong ngắn hạn mà phải được sử dụng như các công cụ quy hoạch và chính sách lưu vực sông cho tương lai hay là được thực hiện từ từ.

BẢN ĐỒ NGẬP LỤT

Phân tích vỡ đập phải giúp nhận định rõ các khu vực nguy hiểm nhất trong trường hợp thảm hoạ xảy ra. Kết quả phân tích sẽ được trình bày trên bản đồ ngập lụt, mô tả độ ngập sâu có thể, vận tốc lũ (như một dấu hiệu của các điều kiện nguy hiểm tiềm tàng) diễn tiến của sóng gián đoạn trên lưu vực, nêu thời gian có thể cho hoạt động cứu hộ. 

Khi nào một phân tích vỡ đập sơ bộ có thể biểu thị sơ lược các thông số lũ trên, sớm muộn phân tích vỡ đập cũng sẽ được nâng cấp theo các điều kiện liên quan tương tự tốt hơn. Đặc biệt là ảnh hưởng của nền đắp được nâng cao (hơn một chút) sử dụng cho đường bộ, đường sắt, kênh tưới, phòng chống lũ, các đống bùn đất dọc kênh tiêu cũng rất đáng lưu tâm. Tại các vị trí đó, vận tốc tối đa của lũ cũng có thể tăng lên khiến cho người ta không thể tiếp cận được các nền đắp hay các con đường này và gây ra sạt lở huỷ hoại một phần hoặc toàn bộ các nền đắp này. Một mạng lưới các chướng ngại cao này trong khu vực bãi bồi có thể làm đổi hướng dòng lũ và gây ra các điều kiện nghiêm trọng hơn tại các địa điểm mà các điều kiện đó là không mong muốn.

Các bản đồ ngập lụt cho các điều kiện chọn lọc phải có sẵn để trao cho các cơ quan quan trọng có liên quan đến công tác quy hoạch vật lý của khu vực và cho các cơ quan hữu quan liên quan đến các hoạt động cứu hộ có thể (Tỉnh, thành phố, cảnh sát, cứu hoả, bệnh viện, quân đội, v.v.). Các bản đồ như thế cần phải được cập nhật và phân phối lại trong trường hợp xác đinh được các điều kiện có những thay đổi quan trọng. Số các cơ quan tổ chức cần nhận được các bản đồ đó (và các thông tin khác) tuỳ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các điều kiện và nói chung là chức năng tích nước của hồ chứa nước, chiều cao đập và khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp.
3.6. CÁC VẤN ĐỀ TỔ CHỨC

Mặc dù Công ty QLKTCTTL có thể sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị và duy trì một Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp, phần lớn các hoạt động sau sự kiện thảm khốc lại được thực hiện bởi các cơ quan tổ chức khác. Nhiệm vụ của Công ty QLKTCTTLđối với đập và hồ chứa là phòng ngừa các tình huống nguy kịch. Giả sử có trường hợp nguy cấp xảy ra, Công ty QLKTCTTL phải tiến hành tất các các biện pháp ban đầu có thể để nhằm tránh một tai hoạ. Chừng nào các điều kiện trở nên nghiêm trọng hơn thì Công ty QLKTCTTL không nên đợi cấp trên cảnh báo và giao trách nhiệm. Trong trường hợp các điều kiện đó xảy ra, thì nên xác định rõ người nào có trách nhiệm với việc gì. Một kế hoạch chi tiết cùng với hệ thống thông tin mở rộng phải được duy trì liên tục không ngưng trệ cho tới khi tai hoạ xảy ra.

Công ty QLKTCTTL trước tiên phải chuẩn bị một Kế hoạch Chuẩn bị khẩn cấp cho các mục đích nội bộ trong điều kiện có lũ và khi các biểu hiện của đập đòi hỏi phải được chú ý hơn. Tổ chức nội bộ của Công ty QLKTCTTL phải đối phó ngay tại Cấp báo động đầu tiên và thông báo cho cấp thẩm quyền cao hơn về các quan ngại và các hậu quả có thể xảy ra. 

Trong Cấp báo động cao hơn tiếp theo, rất có thể cần đến sự hỗ trợ của các tổ chức khác và một phần trách nhiệm có thể được chuyển giao lại cho các tổ chức này. Đối với các trường hợp này, cần có một quy hoạch tỷ mỷ và thông tin phải sẵn sàng cho các động thái cần thiết. Cần nhận thức rõ rằng trong điều kiện thời tiết xấu, có thể sẽ không có điện, đường xá có thể bị ngập lụt, đường điện thoại có thể bị hỏng và việc ấn hành các bản in, photocopy bản đồ và các tài liệu quy hoạch hay chỉ thị khác là không thể thực hiện được. 

Khi nào tình hình trở nên nghiêm trọng, các cơ quan có chức năng của tỉnh sẽ phải thực hiện tất cả các trách nhiệm của mình và sẽ cần được cung cấp bản kế hoạch cho các hành động sẽ được thực hiện, đã được lập trong giai đoạn trước đó. Các kế hoạch này phải bao gồm cả vấn đề tổ chức cho các hoạt động khẩn cấp dự kiến và nên nêu rõ ràng các đường trách nhiệm và thông tin liên lạc cho toàn bộ các hoạt động và cho các hành động đã được phân cấp (nhưng được phối hợp tốt), tuỳ theo tình hình cụ thể. 

Cơ quan chức năng mà theo Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp là có trách nhiệm đối với một số hoạt động và đầu vào nhất định trong bất kỳ một pha cảnh báo nào cần được thông tin đầy đủ về bất kỳ một thay đổi nào đối với Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp. Cũng tương tự như vậy đối với các tổ chức được chỉ định hỗ trợ cho các hoạt động, ví dụ các phương tiện giao thông vận tải, thiết bị, các nguồn vật liệu và các đầu vào khác đòi hỏi phải có trong trường hợp có tai họa xảy ra.
3.7. QUY TRÌNH

Trong Cấp báo động thấp nhất, quy trình áp dụng nội bộ tương đối đơn giản của Công ty QLKTCTTL sẽ vẫn còn hiệu lực là quy trình hành động cho công tác giám sát và quản lý đập và các công trình phụ trợ. Khi nào tình hình trở nên xấu hơn, và Cấp báo động tiếp theo bắt đầu thì quy trình hoạt động bình thường của Công ty QLKTCTTL sẽ được bổ sung và thay thế bởi quy trình mới tập trung vào việc thực hiện kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp. 

Các hướng dẫn quản lý chính con đập sẽ còn hiệu lực và công tác quản lý đập sẽ được các chuyên gia của Công ty QLKTCTTL thực hiện như đã được quy định trong quy trình của Công ty QLKTCTTL cho năm đó. Các cơ quan khác không có quyền ra quyết định tạm thời là cửa đập tràn hay các cửa lấy nước hay cửa xả khác có được mở hay không. 

Quy trình cho các Cấp báo động cao hơn sẽ chuyển toàn bộ các trách nhiệm thực hiện Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp lên các cấp thẩm quyền cao hơn (tốt nhất là UBND tỉnh). Các quy trình này phải phân bổ rõ ràng trách nhiệm và uỷ quyền đối với các cơ quan nhất định có sự hợp tác hay hỗ trợ các hoạt động khẩn cấp. 

Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp nên bao gồm các kế hoạch tổ chức rõ ràng để có thể dễ dàng theo được các cấp độ các hoạt động khẩn cấp. Các kế hoạch này cũng nên bao gồm các tuyến thông tin liên lạc chính và các quy trình phải theo đối với một số hoạt động nhất định, ví dụ yêu cầu chính quyền trung ương giúp đỡ và yêu cầu các lực lượng quân đội hỗ trợ thêm. 

Trong trường hợp tình hình trở nên xấu đi và việc di dời trở thành sự lựa chọn duy nhất, khu vực được di dời phải được cảnh sát hoặc các lực lượng vũ trang khác bảo vệ. Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp cũng đề xuất một số dự phòng cho các điều kiện này và chúng sẽ được trao đổi với các cơ quan hành pháp có trách nhiệm giữ gìn trật tự và luật lệ. Các dự phòng cuối cùng nên bao gồm cả những sắp xếp đưa các lực lượng thiết yếu (như chữ thập đỏ và các lực lượng tương tự) đến khu dân cư cao hơn trong lòng vùng ngập lũ. 

3.8. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Thông tin liên lạc là một bộ phận tối quan trọng của bất kỳ một kế hoạch khẩn cấp nào. Trong các điều kiện hết sức đặc biệt, hầu hết các phương tiện thông tin liên lạc đều có thể bị hỏng. Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp cần tính đến thực tế này và xác định các phương tiện thông tin liên lạc có thể được sử dụng trong điều kiện khẩn cấp. 

Đường dây điện thoại thông thường và điện thoại di động có thể không thể sử dụng được trong các điều kiện cực cấp. Thông tin liên lạc qua radio có thể giải quyết phần nào vấn đề. Về mặt này, việc kéo cảnh sát và các lực lượng vũ trang tham gia vào công tác lập kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp là hết sức quan trọng. 

Trước hết là thông tin liên lạc giữa hiện trường đập và trụ sở Công ty QLKTCTTL phải được bảo đảm an toàn. Các đường thông tin liên lạc này phải hoạt động được trong mọi thời điểm và các thông tin về mực nước hồ đều có thể đọc được tại trụ sở của Công ty QLKTCTTL trong bất cứ thời điểm nào. Trong các cuộc thanh tra đập thường xuyên, thanh tra viên an toàn đập phải hết sức chú ý đến các phương tiện thông tin liên lạc và quy trình thông tin liên lạc thiết lập cho mỗi đập (hoặc đập phụ). 

Thứ hai, thông tin liên lạc với các cấp cao hơn cũng phải được cơ cấu tốt. Khi nào tình hình đập trở nên xấu đi, và khi các trách nhiệm vượt quá tầm của Công ty QLKTCTTL, một cơ quan cấp cao hơn phải có khả năng tiếp quản một cách trôi chảy (có thể là một phần) các trách nhiệm và tiếp tục hợp tác trong việc thực hiện Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp. Trong tình hình như vậy, các phương tiện thông tin liên lạc rất cần có năng lực tiếp nhận cùng lúc nhiều cuộc gọi đến. 

Các địa chỉ liên lạc và các quy trình liên lạc phải rõ ràng và ghi chép đầy đủ. Tất cả các cơ quan có trách nhiệm chính yếu trong việc lên kế hoạch khẩn cấp phải nhận được một bản sao các quy trình này cũng như các chỉ thị và các hướng dẫn hỗ trợ. 

3.9. TẬP HUẤN VÀ TẬP DƯỢT KẾ HOẠCH CHUẢN BỊ KHẨN CẤP

Một kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp sẽ phải gồm cả các chương trình tập huấn và tập dượt một số hợp phần được chọn trong Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp. Tốt nhất là phải có một phân tích nhu cầu làm cơ sở cho chương trình. Các chương trình tập dượt phải được chuẩn bị cùng với các cơ quan có liên quan khác. Tập huấn và tập dượt phải tập trung vào các hợp phần mà các bên tham gia không quen thuộc. 

3.10. SỰ THAM GIA VÀ THÔNG TIN CỦA CỘNG ĐỒNG

Những người hưởng lợi chính của kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp là dân chúng nói chung có thể bị ảnh hưởng bởi các rủi ro về một sự cố có thể xảy ra về đập. Nhằm đạt được sự hợp tác đầy đủ của họ, thì việc nâng cao nhận thức công chúng và nhận được sự hỗ trợ từ phía công chúng là hết sức cần thiết. 

Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp phải đề cập vấn đề nhận thức của công chúng như là một nội dung quan trọng, bởi vì nếu thiếu nhận thức của công chúng và sự hỗ trợ và sự tham gia của công chúng thì mọi kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp trở thành vô ích.

Sau khi lập và được UBND tỉnh duyệt bản dự thảo kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp, công chúng phải được thông báo về các đặc trưng của đập, về những rủi ro có thể xảy ra, các biện pháp được thực hiện và các kế hoạch được chuẩn bị để tránh mọi tác động xấu hoặc giảm nhẹ các hậu quả. Vì mục đích này, các dạng thông tin được chuyển tải đến công chúng thông qua các phương tiện như áp phích, thông tin đến các em học sinh, thông tin trên Ti Vi, thông báo trên báo địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

3.11. PHÁP LUẬT

Sau khi tất cả các kế hoạch được lập, cần phải phân tích xem các biện pháp dự kiến có được hậu thuẫn bằng một hành lang pháp lý đầy đủ hay không. Trong trường hợp hệ thống luật pháp bị khuyết điểm nào đó, đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi đầu ngay việc điều chỉnh pháp luật hiện hành để có thể cho phép thực hiện các biện pháp tối cần thiết. Luật pháp phải tạo cho các cơ quan thẩm quyền có quyền tiến hành các biện pháp cần thiết để đối phó với các điều kiện khẩn cấp. 

3.12. BÁO CÁO

Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp cũng phải bao gồm cả các yêu cầu đối với công tác báo cáo hàng năm về các mục tiêu đã định, quá trình thực hiện và các vấn đề gặp phải. Uỷ ban nhân dân các tỉnh và Bộ Nông nghiệp &PTNT cần có các thông tin này để có thể xác định được đâu là vấn đề chung cần được giải quyết và rút kinh nghiệm từ các Công ty QLKTCTTL. Kinh nghiệm rút ra là để đúc rút lại trong một cách tiếp cận có điều chỉnh về vấn đề lập và thực hiện các Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp. 

Các báo cáo hàng năm cần ngắn gọn và phải bao gồm:

- Các kế hoạch của năm trước;

- Các đợt tập huấn và thực hành đã được thực hiện, kết quả và khuyến nghị nâng cấp cải tiến;

- Các điều chỉnh cần có đối với Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp của năm sau;

- Chương trình tập huấn (đạo tạo) cho năm sau;

- Các thông tin và dữ liệu đã thay đổi;

- Quyết toán năm trước và ngân sách năm sau.

IV. DỰ TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ KHẨN CẤP

Một loạt các hành động và các yêu cầu được xác định ở trên cần một khoản ngân sách được ước tính và phân bổ khoảng một năm trước khi các hoạt động theo kế hoạch được thực hiện trong thực tế. 

Mức độ chi phí phụ thuộc vào rất nhiều điều kiện. Một phần chi phí có thể được trang trải từ nguồn chi phí hoạt động của các Công ty QLKTCTTL nhưng các hoạt động khác lại cần phải được trang trải bằng ngân sách cũng như các nguồn tài trợ thêm và phải được phân bổ cụ thể cho công tác lập và thực hiện các kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp. Chi phí cụ thể liên quan đến một Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp bao gồm các mục sau:

- Tài liệu thông tin công cộng;

- Máy tính (Computers), phần mềm chuẩn bị các phân tích vỡ đập;

- Các tài liệu in ấn, các chỉ thị, các báo cáo, các bản đồ ngập lụt, các tài liệu khác;

- Phương tiện thông tin liên lạc tăng cường (điện thoại, đài);

- Chi phí vận tải phụ thêm; 

- Các chi phí liên quan đến việc thực hiện các khoá tập huấn và tập dượt. 

- Chi phí được tóm tắt như trong bảng dưới đây:

Bảng 8-1. Dự toán KHCBKC đập Khe Gang cho thời hạn 5 năm

	Năm
	Chi phí cơ bản       (triệu VND)
	Chi phí nhân lực    (triệu VND)
	Chi hoạt động văn phòng. (triệu VND)
	Tổng chi phí          (triệu VND)

	1
	50
	120
	30
	200

	2
	20
	120
	30
	170

	3
	5
	120
	30
	155

	4
	5
	120
	30
	155

	5
	5
	120
	30
	155

	Tổng
	85
	500
	150
	635


Các chi phí trên không bao gồm chi phí cho tư vấn trong nước vì vẫn chưa được rõ ràng rằng các tư vấn trong nước sẽ cung cấp dịch vụ đến mức độ nào thông qua hợp phần dự án này.
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THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 96/2006/QĐ -TTg NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ
Thực hiện Quyết định số 96/2006/QĐ -TTg ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Thù tướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ; sau khi thống nhất ý kiến với các Bộ, ngành có liên quan, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện như sau:
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh.
Thông tư này hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ trong phạm vi cả nước, các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước, (vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư khác của Nhà nước) và các nguồn vốn khác; các dự án (hoặc phi dự án) có yếu tố nước ngoài. Phục vụ công tác điều tra khảo sát, nghiên cứu có liên quan đến bom, mìn, vật nổ tồn lưu sau chiến tranh.
2. Đối tượng áp dụng.
Thông tư này áp dụng đới với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cá nhân ở trong nước và người nước ngoài có hoạt động liên quan đến rà phá bom, mìn, vật nổ trên lãnh thổ Việt Nam.
3. Trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện.
3.1. Nhiệm vụ và trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ thực hiện theo quy định tại điều 1 và điều 2; nhiệm vụ và trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại điều 4 Quyết định số 96/2006/QĐ -TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ.
3.2. Bộ Quốc phòng lập và tổ chức thực hiện đề án điều tra, khảo sát lập bản đồ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ trên phạm vi cả nước, chi tiết tới cấp xã. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, thị xã, quận, huyện, xã phối hợp với lực lượng điều tra khảo sát để thực hiện, cung cấp các thông tin liên quan một cách chính xác, khách quan để hoàn thành đề án. Kết quả của đề án phải lập được bản đồ các khu vực còn ô nhiễm bom, mìn, vật nổ tới cấp xã, đánh giá được mức độ tồn lưu bom, mìn, vật nổ trên phạm vi cả nước, từng khu vực, phục vụ cho việc quy hoạch phát triền kinh tế xã hội của Trung ương và các địa phương; làm cơ sở cho việc tư vấn và tổ chức triển khai công tác rà phá bom, mìn, vật nổ cho các dự án, công trình xây dựng.
3.3. Do tính chất đặc biệt nguy hiểm nên công tác rà phá bom, mìn, vật nổ được thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ cho các đơn vị công binh chuyên trách và các doanh nghiệp quân đội có đủ năng lực thực hiện theo Quyết định số 49/2007/QĐ -TTg ngày 11/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về các trường hợp đặc biệt chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 điều 101 của Luật xây dựng.
3.4. Người chỉ huy đơn vị thi công rà phá bom, mìn, vật nổ chịu trách nhiệm chính về kết quả và sự an toàn cho dự án, công trình trong quá trình xây dựng và khai thác sử dụng có liên quan đến vấn đề bom, mìn, vật nổ trong phạm vi nhiệm vụ được giao.
4. Phạm vi của công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.
4.1. Là một hạng mục trong nội dung giải phóng mặt bằng của một dự án đầu tư.
4.2. Là một dự án độc lập chỉ thực hiện một nội dung rà phá bom, mìn, vật nổ để giải phóng mặt bằng phục vụ cho mục đích chung.
4.3. Diện tích, độ sâu và hành lang an toàn rà phá bom, mìn, vật nổ cho dự án thực hiện theo quyết định số 95/2003/QĐ -BQP ngày 7 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành “Quy trình kỹ thuật dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ” (gọi tắt là diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ).
4.4. Công tác rà phá bom, mìn, vật nổ dưới nước trong Thông tư này chỉ áp dụng cho trường hợp có độ sâu đến 15m; trường hợp có độ sâu hơn 15m thì thực hiện theo quy trình và định mức riêng do Bộ Quốc phòng ban hành.
5. Chế độ, chính sách đãi ngộ, định mức bồi dưỡng, phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
II. QUY TRÌNH TRIỀN KHAI RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ
1. Các giai đoạn triển khai
Công tác rà phá bom, mìn, vật nổ được tiến hành tuần tự theo đúng trình tự triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ bản do Chính phủ quy định gồm hai giai đoạn:
- Lập khái toán rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
- Triển khai rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn thực hiện dự án.
2. Lập khái toán rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn chuẩn bị vật tư.
Chủ đầu tư căn cứ vào diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ cho dự án (quy định tại điểm 4.3, mục 4, phần I) và định mức, đơn giá rà phá bom, mìn, vật nổ cho một ha diện tích (quy định tại Phụ lục số 1) của Thông tư này này để thực hiện các công việc sau:
- Tính mức vốn đầu tư (khái toán) cho hạng mục rà phá bom, mìn, vật nổ của dự án hoặc cho một dự án độc lập chỉ có rà phá bom, mìn, vật nổ.
- Tổng hợp mức vốn khái toán vào tổng mức đầu tư của dự án hoặc là tổng mức đầu tư đối với một dự án rà phá bom, mìn, vật nổ độc lập.
- Trình phê duyệt dự án.
3. Triển khai rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn thực hiện dự án.
Công tác rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn thực hiện dự án được tiến hành theo các bước sau:
3.1. Bước 1: Lập nội dung đề nghị rà phá bom, mìn, vật nổ.
Sau khi dự án đầu tư phê duyệt, Chủ đầu tư lập nội dung đề nghị rà phá bom, mìn, vật nổ cho dự án bằng văn bản gồm:
- Tên dự án;
- Địa điểm;
- Chủ đầu tư;
- Diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ;
- Nguồn vốn;
- Yêu cầu tiến độ.
3.2. Bước 2: Gửi văn bản đề nghị rà phá bom, mìn, vật nổ theo địa chỉ sau:
- Đối với dự án có diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ nhỏ hơn hoặc bằng 30 ha thì gửi văn bản về Bộ Tư lệnh Quân khu nơi triển khai dự án đầu tư để giải quyết.
- Đối với dự án có diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ lớn hơn 30 ha thì gửi văn bản về Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu để giải quyết.
3.3. Bước 3: Giao nhiệm vụ cho các đơn vị rà phá bom, mìn, vật nổ.
- Tư lệnh Quân khu căn cứ vào đề nghị của Chủ đầu tư, mức độ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ tại khu vực triển khai dự án, quyết định giao nhiệm vụ cho đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực tiến hành khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công- dự toán và tổ chức thi công rà phá bom, mìn, vật nổ.
- Cục trưởng Cục Tác chiến/Bộ Tổng tham mưu căn cứ vào đề nghị của Chủ đầu tư, mức độ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ tại khu vực triển khai dự án, giải quyết thủ tục và soạn thảo quyết định báo cáo Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực tiến hành khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công - dự toán; giao nhiệm vụ cho đơn vị thi công. Đối với các dự án, công trình xây dựng có diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ lớn, yêu cầu tiến độ gấp thì giao cho hai hoặc nhiều đơn vị tham gia thi công để bảo đảm tiến độ.
3.4. Bước 4.Thẩm định, phê duyệt phương án kỹ thuật thi công – dự toán.
Sau khi lập xong phương án kỹ thuật thi công – dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ; đơn vị, doanh nghiệp được giao nhiệm vụ gửi hồ sơ về:
- Tư lệnh Quân khu để tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án kỹ thuật thi công – dự toán các dự án có diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ nhỏ hơn hoặc bằng 30 ha do đơn vị, doanh nghiệp thuộc quyền thực hiện.
- Tư lệnh Công binh để tổ chức thẩm định phương án kỹ thuật thi công – dự toán đối với các dự án có diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ lớn hơn 30 ha và những dự án dưới 30 ha do các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện; báo cáo Bộ Quốc phòng phê duyệt.
4. Ký hợp đồng thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.
Căn cứ vào quyết định giao nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng hoặc các Quân khu, Chủ đầu tư tiến hành ký hợp đồng với các đơn vị, doanh nghiệp được giao nhiệm vụ để thực hiện và thanh, quyết toán. 
5. Tổ chức thi công.
5.1. Sau khi hợp đồng thực hiện nhiệm vụ được ký kết, đơn vị trực tiếp thi công phải lập kế hoạch thi công báo cáo cấp trên quản lý trực tiếp phê duyệt.
5.2. Đơn vị thi công thông báo bằng văn bản việc triển khai thi công rà phá bom, mìn, vật nổ cho cơ quan quân sự địa phương trên địa bàn có dự án để thống nhất triển khai, quản lý địa bàn.
5.3. Khi nhận được thông báo, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để đơn vị được giao nhiệm vụ thi công rà phá bom, mìn, vật nổ triển khai thực hiện và tổ chức hủy bom, mìn, vật nổ thuận lợi, nhanh chóng, bảo đảm an toàn và tiến độ xây dựng của dự án.
6. Nghiệm thu, bàn giao.
Sau khi đã hoàn thành công tác thi công rà phá bom, mìn, vật nổ cho dự án (hoặc từng giai đoạn), đơn vị thực hiện báo cáo Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán trên cơ sở phương án kỹ thuật thi công – dự toán được duyệt để Chủ đầu tư nhận và bảo vệ mặt bằng đưa vào sử dụng. Hồ sơ về kết quả rà phá bom, mìn, vật nổ được lưu trữ cùng hồ sơ dự án.
7. Kiểm tra và báo cáo.
Cấp trên quản lý trực tiếp đơn vị được giao nhiệm vụ thi công rà phá bom, mìn, vật nổ chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra chất lượng thi công tại hiện trường. Đối đối với các công trình trọng điểm, khi cần thiết Bộ Quốc phòng giao cho Bộ Tư lệnh Công binh chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra.
Hàng quý, 6 tháng, một năm, các đơn vị thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư lệnh Công binh để tổng hợp báo cáo Bộ Quốc phòng và Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
III. KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ
1. Đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước thực hiện theo khoản 2 điều 3 quyết định số 96/2006/QĐ -TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ cụ thể như sau:
1.1. Chi bồ dưỡng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ với mức sinh hoạt phí là 60.000 đồng/người/ngày theo Quyết định số 122/2007/QĐ -TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ.
1.2. Chi phí vật liệu, nhân công, ca máy theo định mức dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ ban hành kèm theo quyết định số 177/2007/QĐ–BQP ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
1.3. Những thiết bị thi công không có trong trang bị của quân đội, phải thuê bên ngoài thì được tính đúng, tính đủ theo quy định hiện hành.
1.4. Đơn giá ca máy theo bảng giá ca máy và thiết bị thi công rà phá bom, mìn, vật nổ ban hành kèm theo quyết định số 177/2007/QĐ–BQP ngày 04/11/2005 và số 80/2007/QĐ -BQP ngày 03/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
1.5. Các chi phí khác được tính theo quy định hiện hành.
1.6. Không tính các khoản thu nhập chịu thuế tính trước và các khoản thuế khác (trừ các thiết bị thuê ngoài).
2. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác
Thực hiện theo khoản 3 điều 3 quyết định số 96/2006/QĐ -TTg ngày 04/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ; đơn giá rà phá bom, mìn, vật nổ được tính đúng, tính đủ theo quy định hiện hành.
3. Phương thức bảo đảm kinh phí.
Kinh phí bảo đảm cho công tác rà phá bom, mìn, vật nổ được lấy từ nguồn kinh phí của dự án; là một khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư của từng dự án hoặc tổng mức đầu tư của dự án rà phá bom, mìn, vật nổ độc lập. Chủ đầu tư thanh, quyết toán kinh phí trực tiếp cho các đơn vị theo hợp đồng.
IV. CÔNG TÁC RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ CÁC DỰ ÁN (HOẶC PHI DỰ ÁN) CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
1. Nước ngoài, các Tổ chức quốc tế, Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác có hoạt động nhằm hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo trong lĩnh vực rà phá bom, mìn, vật nổ trên lãnh thổ Việt Nam, đáp ứng Luật pháp và các quy định của Việt Nam đều được khuyến khích và tạo điều kiện thực hiện. Viện trợ của bên nước ngoài trong lĩnh vực rà phá bom, mìn, vật nổ bao gồm các hình thức chủ yếu sau đây:
- Viện trợ thông qua các chương trình, dự án.
- Viện trợ, hỗ trợ phi dự án (viện trợ không thuộc chương trình, dự án; cung cấp viện trợ dưới dạng hàng hóa, vật tư, thiết bị, tài chính…).
Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan tiếp nhận các nguồn hỗ trợ và tổ chức thực hiện khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ ở Việt Nam.
2. Việc tiếp nhận nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại thực hiện theo Nghị định định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.
3. Việc tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) thực hiện theo Quyết định số 64/2001/QĐ -TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.
4. Việc tham gia rà phá bom, mìn, vật nổ làm nhiệm vụ quốc tế được Chính phủ giao nhiệm vụ trên cơ sở các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
Các quy định về quản lý và thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ trước đây trái với Quyết định số 96/2006/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư này đều bãi bỏ.
2. Đối với những dự án có hạng mục rà phá bom, mìn, vật nổ đã được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực nhưng chưa thi công thì điều chỉnh dự toán chi phí theo Thông tư này; đối với những dự án thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ chưa hoàn thành thì phần khối lượng đã thi công xong (theo nhật ký thi công có xác nhận của giám sát thi công bên Chủ đầu tư) tính đến 25/5/2006 được hưởng chi phí theo quy định trước khi Quyết định số 96/2006/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực; phần khối lượng thi công tính từ ngày 26/5/2006 đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo Công văn số 5972/BQP ngày 13/11/2006 của Bộ Quốc phòng; phần khối lượng thi công sau thời điểm có hiệu lực của Thông tư được điều chỉnh theo quy định tại Thông tư này.
3. Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, Chủ đầu tư dự án, căn cứ quy định tại Quyết định số 96/2006/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Thông tư này, tổ chức thực hiện.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Quốc phòng để tổng hợp và nghiên cứu giải quyết./. 

	 
	KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 
THƯỢNG TƯỚNG 
 
 
 
 
Nguyễn Khắc Nghiên


 
PHỤ LỤC SỐ 1
ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ TẠM TÍNH CHO 01 HA ĐỀ ĐƯA VÀO KHÁI TOÁN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 
(kèm theo Thông tư số 146/2007/TT-BQP ngày 11 tháng 9 năm 2007)
	TT
	Khu vực mật độ tín hiệu
	Đơn giá rà phá bom, mìn, vật nổ cho 01HA 

(Triệu đồng/ha)
	

	
	
	Trên cạn
	Dưới nước (<15m)

	1
	Khu vực 1
	19,5
	32,7

	2
	Khu vực 2
	26,3
	47,7

	3
	Khu vực 3
	33,2
	62,4

	4
	Khu vực 4
	40,0
	77,6


PHÂN LOẠI CÁC KHU VỰC MẬT ĐỘ TÍN HIỆU
	Phân loại
	Tên địa phương (từ huyện, thị xã trở lên)

	Khu vực 4
	- Vùng ven biên giới Việt – Trung (≤ 5 km tính từ đường biên giới vào nội địa nước ta); 

- Tỉnh Quảng Trị: Tất cả các huyện, thị xã thuộc tỉnh;
- Tỉnh Thừa Thiên Huế: huyện Phong Điền và Hương Thủy

	Khu vực 3
	- Tỉnh Nghệ An: Kỳ Sơn, Đô Lương, Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Tp Vinh; 

- Tỉnh Hà Tĩnh: tất cả các huyện và thị xã trừ huyện Thạch Hà;
- Tỉnh Quảng Bình: tất cả các huyện trừ TP Đồng Hới;
- Tỉnh Thừa Thiên Huế: tất cả các huyện và TP còn lại.

	Khu vực 2
	- Nội Thành Các TP: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Thái Nguyên,Thanh Hóa; 

- Tỉnh Nghệ An: Tất cả các huyện, thị xã còn lại;
- Tỉnh Hà Tĩnh: huyện Thạch Hà;
- Tỉnh Quảng Bình: TP Đồng Hới;
- TP Đà Nẵng: tất cả các quận, huyện trừ quận Ngũ Hành Sơn;
- Tỉnh Quảng Nam: tất cả các huyện, thị xã trừ thị xã Hội An và huyện Trà My
- Tỉnh Quãng Ngãi: tất cả các huyện và thị xã;
- Tỉnh Ninh Thuận: tất cả các huyện và thị xã trừ huyện Ninh Hải,
- Tỉnh Kon Tum: tất cả các huyện và thị xã;
- Tỉnh Đắk Lắk: các huyện MaĐrắk, Đắk RLấp, Krông Bông; Buôn Đôn;
- Tỉnh Gia Lai: TP Peiku; huyện IaGrai; Chư Prông;
- Tỉnh Đồng Nai: huyện Nhơn Trạch;
- TP Hồ Chí Minh: huyện Củ Chi, Cần Giờ;
- Tỉnh Long An: tất cả các huyện trừ thị xã Tân An, huyện Cần Giuộc, và Thạnh Hóa;
- Tỉnh Bình Thuận: huyện Tuy Phong, Tánh Linh, Hàm Tân;
- Tỉnh Bình Dương: huyện Bến Cát;
- Tỉnh Tây Ninh: huyện Bến Cầu, Tân Biên và Tân Châu;
- TP Cần Thơ: các quận, huyện Châu Thành, Thốt nốt;
- Tỉnh Hậu Giang: TX Vị Thanh;
- Tỉnh Tiền Giang: huyện Gò Công, Chợ Gạo, TP Mỹ Tho, Châu Thành, TX Gò Công.
- Tỉnh Sóc Trăng: TP Sóc Trăng, huyện Mỹ Tú, Long Phú, Kế Sách; 
- Tỉnh Kiên Giang: huyện Châu Thành;
- Tỉnh Cà Mau: TP Cà Mau, huyện Trần Văn Thời, Ngọc Hiển, Đầm Dơi, Cái Nước;
- Tỉnh Trà Vinh: TX Trà Vinh;
- Tỉnh Vĩnh Long: huyện Mang Thít, Long Hồ, Vũng Liêm, TX Vĩnh Long;
- Tỉnh Đồng Tháp: TX Sa Đéc; tỉnh Bạc Liêu: TX Bạc Liêu.

	Khu vực 1
	Tất cả các khu vực còn lại ngoài các địa phương thuộc các khu vực 2, 3, 4 trên địa bàn cả nước.


 

PHỤ LỤC SỐ 2
DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT BOM, MÌN, VẬT NỔ 
(áp dụng cho các dự án, công trình có diện tích từ 30 ha trở lên) 
(kèm theo Thông tư số 146/2007/TT-BQP ngày 11 tháng 9 năm 2007)
	TT
	Khoản mục chi phí
	Cách tính
	Kết quả

	I
	Chi phí trực tiếp 
	 
	 

	1
	Chi phí vật liệu
	Tổng chi phí VL
	VL

	2
	Chi phí bồi dưỡng nhân công (NC)
	Tổng chi phí NC
	NC

	3
	Chi phí máy thi công
	Tổng chi phí máy
	M

	4
	Trực tiếp khác
	1,5% x (VL + NC + M)
	TT

	 
	Cộng chi phí trực tiếp
	VL + M + NC + TT
	T

	II
	Chi phí chung
	70% x NC
	C

	 
	Cộng giá thành dự toán khảo sát
	T + C
	Z

	III
	Chi phí khác
	K1 + K2 + K…
	K

	1
	Lập phương án, báo cáo kết quả KS 
	5% x Z
	K1

	2
	Chi phí chỗ ở tạm thời
	5% x Z
	K2

	3
	Chi phí thẩm định, phê duyệt
	Tỷ lệ quy định x Z
	K3

	...
	Chi phí khác (nếu có)…
	…
	K…

	 
	Cộng giá trị dự toán:
	Z + K
	G


Ghi chú: Chi phí chung, chi phí lập phương án, báo cáo kết quả khảo sát, chi phí chỗ ở tạm thời theo Thông tư số 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. 
PHỤ LỤC SỐ 3
DỰ TOÁN CHI PHÍ RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ 
(kèm theo Thông tư số 146/2007/TT-BQP ngày 11 tháng 9 năm 2007)
	TT
	Khoản mục chi phí
	Cách tính
	Kết quả

	I
	Chi phí trực tiếp 
	 
	 

	1
	Chi phí vật liệu
	Tổng chi phí VL
	VL

	2
	Chi phí bồi dưỡng nhân công (NC)
	Tổng chi phí nhân công
	NC

	3
	Chi phí máy thi công
	Tổng chi phí máy
	M

	4
	Trực tiếp khác
	1,5% x (VL + NC + M)
	TT

	 
	Cộng chi phí trực tiếp
	VL + NC + M + TT
	T

	II
	Chi phí chung
	40% * NC
	C

	 
	Cộng giá thành dự toán XD
	T + C
	Z

	III
	Chi phí khác
	K1 + K2 + K3 + …
	K

	1
	Chi phí khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công – dự toán
	Tỷ lệ quy định x Z
	K1

	2
	Chi phí thẩm định, phê duyệt phương án kỹ thuật thi công – dự toán
	Tỷ lệ quy định x Z
	K2

	3
	Chi phí lán trại
	Tỷ lệ quy định x Z
	K3

	4
	Chi phí kiểm tra chất lượng thi công
	Tỷ lệ quy định x Z
	K4

	5
	Chi phí hủy bom mìn vật nổ tìm được
	Tỷ lệ quy định x Z
	K5

	6
	Chi phí nghiệm thu thanh quyết toán
	Tỷ lệ quy định x Z
	K6

	7
	Chi phí BQLDA, công trình (nếu có)
	Tỷ lệ quy định x Z
	K7

	8
	Chi phí thanh tra, kiểm tra (nếu có)
	Tỷ lệ quy định x Z
	K8

	…
	Chi phí…
	…
	k…

	 
	Cộng giá trị dự toán:
	Z + K
	G


Ghi chú: Chi phí chung bằng 40% theo Thông tư 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng.
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� CSBs, thành lập theo quyết định 80/2005/QD-TTg ngày 18/04/2005 của Thủ tướng Chính phú về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng. ĐIều 8 của Nghị định 80/2006/NĐ-CP cung cấp cho cộng đồng các cơ hội kiểm tra tính tuân thủ, giám sát thực hiện và đánh giá kết quả đầu tư ở xã, gồm các tác động về môi trường.
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